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1

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nguyên nhân và một số yếu tố liên quan đến mức độ 

nặng và đánh giá kết quả điều trị choáng nhiễm trùng 

tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ 2016-2017

Dương Thiện Phước

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Tấn Đạt
Dương Thiện Phước Nguyễn Tấn Đạt Nội khoa YTCC 11- 12/2018, 1- 8

2

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu tình hình kiểm soát huyết áp và đánh giá 

kết quả can thiệp ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên 

phát tại huyện Châu Thành A – tỉnh Hậu Giang năm 

2016-2017

Trần Đỗ Thanh Phong

Nguyễn Trung Kiên Trần Đỗ Thanh Phong Nguyễn Trung Kiên Nội khoa Y 11- 12/2018, 22- 30

3

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu tình hình vi đạm niệu ở bệnh nhân tăng 

huyết áp và một số yếu tố liên quan tại tỉnh Vĩnh 

Long

Lê Minh Hữu

Phạm Thị Tâm

Nguyễn Trung Kiên
Lê Minh Hữu Nguyễn Trung Kiên YTCC YTCC 11- 12/2018, 38- 43

4

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả điều trị loét 

bàn chân trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại 

bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ

Trầm Thị Kim Sa

Trần Đỗ Hùng

Trần Thị Trúc Linh
Trầm Thị Kim Sa Trần Thị Trúc Linh Nội tiết ĐD-KTYH 11- 12/2018, 50- 56

5

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Đánh giá kết quả phác đồ bộ ba điều trị viêm dạ dày 

nhiễm helicobacter.pylori tại bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền Giang

Nguyễn Ngọc Hằng

Tạ Văn Trầm Nguyễn Ngọc Hằng Tạ Văn Trầm 11- 12/2018, 57- 63

6

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Đánh giá kết quả điều trị bít lỗ thông liên nhĩ thể thứ 

phát bằng dụng cụ qua da tại bệnh viện Hoàn Mỹ 

Cửu Long năm 2016-2017

Nguyễn Đình Đại Khánh

Nguyễn Trung Kiên

Đoàn Thị Tuyết Ngân
Nguyễn Đình Đại Khánh Đoàn Thị Tuyết Ngân Nội khoa Y 11- 12/2018, 64- 69

7

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Khảo sát các yếu tố liên quan đến loãng xương ở 

người cao tuổi có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại 

bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Nguyễn Thị Điểm

Tạ Văn Trầm Nguyễn Thị Điểm Tạ Văn Trầm 11- 12/2018, 70- 76

8

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu giá trị của điện tâm đồ gắng sức trong 

chẩn đoán bệnh mạch vành ở bệnh nhân đau ngực từ 

40 tuổi trở lên

Đặng Lê Trang Thanh

Trần Viết An Đặng Lê Trang Thanh Trần Viết An Nội tim mạch Y 11- 12/2018, 92- 98

9

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, biến 

chứng và đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân xơ 

gan mất bù cấp

Võ Tấn Cường

Nguyễn Phạm Minh Châu

Phạm Văn Lình
Võ Tấn Cường Phạm Văn Lình Nội khoa BV Trường 11- 12/2018, 99- 107

10

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Giá trị chẩn đoán phì đại thất trái trên điện tâm đồ ở 

bệnh nhân tăng huyết áp

Nguyễn Thế Phi

Trần Kim Sơn Nguyễn Thế Phi Trần Kim Sơn Nội khoa Y
11- 12/2018, 108- 

113

11

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Đánh giá kết quả điều trị viêm đa xoang mạn tính 

bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Tai Mũi Họng 

Cần Thơ năm 2016 – 2017

Dương Hữu Nghị

Châu Chiêu Hòa

Trương Văn Thống
Dương Hữu Nghị Trương Văn Thống TMH Y

11- 12/2018, 114- 

120

12

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Kết quả sớm điều trị sỏi niệu quản bằng phương 

pháp tán sỏi nội soi ngược dòng sử dụng năng lượng 

laser holmium:yag tại bệnh viện Quân y 121

Trần Văn Biên

Đàm Văn Cương                                             

                        


Trần Văn Biên Đàm Văn Cương                                             Ngoại niệu Y 11- 12/2018, 128-135

13

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá 

kết quả điều trị tổn thương quanh chóp răng bằng 

phương pháp nội nha ở bệnh nhân tại bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Bùi Lê Hồng Hạnh

Trần Thị Phương Đan Bùi Lê Hồng Hạnh Trần Thị Phương Đan RHM RHM
11- 12/2018, 136- 

143

DANH MỤC BÀI BÁO TRONG NƯỚC NĂM 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

PHÒNG KHCN&QHĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Đặc điểm lâm sàng, X quang của chấn thương gãy lồi 

cầu xương hàm dưới  tại bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ và bệnh viện Mắt- Răng Hàm Mặt 

Cần Thơ 

Huỳnh Trần Gia Hưng

Trương Nhựt Khuê Huỳnh Trần Gia Hưng Trương Nhựt Khuê RHM RHM
11- 12/2018, 144- 

149

15

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 

quả điều trị phẫu thuật nang xương hàm do răng tại 

bệnh viện Mắt- Răng Hàm Mặt Cần Thơ

Trần Thanh Phút

Trần Thị Phương Đan Trần Thanh Phút Trần Thị Phương Đan RHM RHM
11- 12/2018, 150- 

157

16

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả 

điều trị ngoại khoa ở bệnh nhân viêm nhiễm vùng 

hàm mặt do răng tại bệnh viện Mắt- Răng Hàm Mặt 

Cần Thơ

Nguyễn Thanh Quang

Trương Nhựt Khuê Nguyễn Thanh Quang Trương Nhựt Khuê RHM RHM
11- 12/2018, 158- 

164

17

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị dị vật thực quản tại bệnh 

viện Tai Mũi Họng Cần Thơ

Đặng Quốc Thái

Châu Chiêu Hòa

Dương Hữu Nghị
Đặng Quốc Thái Dương Hữu Nghị TMH Y

11- 12/2018, 165- 

170

18

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị sỏi ống mật chủ bằng 

phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng ở bệnh 

nhân cao tuổi tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần 

Thơ năm 2015 – 2017

Nguyễn Ngọc Trân

Phạm Văn Lình Nguyễn Ngọc Trân Phạm Văn Lình Ngoại khoa Y
11- 12/2018, 184- 

189

19

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Đánh giá kết quả điều trị chấn thương xoang hàm tại 

bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2015-

2017

Mai Võ Kim Thanh

Dương Hữu Nghị Mai Võ Kim Thanh Dương Hữu Nghị TMH Y
11- 12/2018, 190- 

195

20

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Di chứng thần kinh và các yếu tố nguy cơ ở trẻ non 

tháng xuất viện từ hồi sức sơ sinh bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền Giang

Nguyễn Thị Tuyết Loan Nguyễn Thị Tuyết Loan Nguyễn Thị Tuyết Loan
11- 12/2018, 196- 

204

21

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 

quả điều trị nhiễm HIV/AIDS tại Khoa Khám bệnh 

bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 2016 – 2017

Nguyễn Thị Thu Cúc

Phạm Hồng Nguyễn Dĩ Nguyễn Thị Thu Cúc Phạm Hồng Nguyễn Dĩ Nhi Y
11- 12/2018, 205- 

210

22

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu tình hình thực hiện sàng lọc trước sinh ở 

phụ nữ mang thai tại thành phố Cần Thơ và một số 

yếu tố liên quan năm 2016-2017

Đặng Thị Mỹ Hiền

Nguyễn Khắc Minh

Phạm Văn Lình
Đặng Thị Mỹ Hiền Phạm Văn Lình Sản khoa Y

11- 12/2018, 218- 

224

23

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu tỉ lệ, đặc điểm lâm sàng, monitoring sản 

khoa và kết cục thai kỳ của các thai phụ chuyển dạ 

sinh có siêu âm Doppler động mạch não giữa bất 

thường tại bệnh viện Phụ sản Cần Thơ năm 2016 – 

2017

Nguyễn Thanh Thủy

Lưu Thị Thanh Đào Nguyễn Thanh Thủy Lưu Thị Thanh Đào Sản khoa Y
11- 12/2018, 249- 

255

24

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu tình hình trầm cảm và các yếu tố liên 

quan ở thai phụ có thai kỳ nguy cơ cao tại bệnh viện 

Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2016-2017

Nguyễn Thị Kim Thúy 

Dương Mỹ Linh 

Nguyễn Thị Kim Thúy Dương Mỹ Linh Sản khoa Y

11- 12/2018, 256- 

261
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Đánh giá phản ứng của trẻ và sự hài lòng của cha/mẹ 

đối với gây tê tại chỗ trong điều trị nha khoa tại bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Trương Nhựt Khuê

Lâm Nhựt Tân

Nguyễn Minh Khởi

Phạm Hải Đăng

Trương Nhựt Khuê Phạm Hải Đăng RHM RHM
11- 12/2018, 262- 

271

26

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Đánh giá khả năng ứng dụng trang web internet cung 

cấp thông tin tâm lý và sức khỏe tâm thần cho học 

sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ 

Nguyễn Tấn Đạt

Phạm Thị Tâm

Pamela Wright

Christine Dedding

Nguyễn Tấn Đạt Christine Dedding YTCC YTCC
11- 12/2018, 272- 

280



27

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu kiến thức, thực hành về chăm sóc sức 

khỏe thiết yếu tại gia đình của các phụ nữ có con 

dưới 5 tuổi tại phường Thường Thạnh, quận Cái 

Răng thành phố Cần Thơ năm 2017

Lê Nguyễn Trí Nhân 

Châu Liễu Trinh Lê Nguyễn Trí Nhân Châu Liễu Trinh YTCC YTCC
11- 12/2018, 295- 

303
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành nuôi con 

bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con dưới 24 tháng 

tuổi tại thị trấn Phong Điền và xã Tân Thới huyện 

Phong Điền, thành phố Cần Thơ, năm 2016

Nguyễn Trần Ngọc Minh Thư

Châu Liễu Trinh
Nguyễn Trần Ngọc Minh Thư Châu Liễu Trinh YTCC YTCC

11- 12/2018, 304- 

310

29

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Tình hình trầm cảm và một số yếu tố liên quan trên 

sinh viên Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Nguyễn Hữu Minh Trí

Lê Thành Tài
Nguyễn Hữu Minh Trí Lê Thành Tài YTCC YTCC

11- 12/2018, 316- 

321

30

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành phòng 

chống tai nạn thương tích cho trẻ em của bà mẹ có 

con dưới 5 tuổi tại phường Trường Lạc, quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ năm 2015

Nguyễn Thị Kim Yến

Châu Liễu Trinh Nguyễn Thị Kim Yến Châu Liễu Trinh YTCC YTCC
11- 12/2018, 322- 

330

31

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và bệnh mạn tính 

ở người cao tuổi tại phường An Khánh, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2015            

Phạm Thị Tâm

Huỳnh Nguyễn Phương Quang
Phạm Thị Tâm

Huỳnh Nguyễn Phương 

Quang
YTCC YTCC

11- 12/2018, 331- 

337
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu tình hình và kiến thức, thái độ, thực hành 

về sử dụng muối Iod của người dân tại phường Hưng 

Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ năm 2016

Phạm Thị Tâm

Quách Hải Linh Phạm Thị Tâm Quách Hải Linh YTCC YTCC
11- 12/2018, 338- 

345

33

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành sử dụng rau 

an toàn của người nội trợ tại thị trấn Mái Dầm, huyện 

Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2016

Phạm Thị Tâm

Trần Trường Giang Phạm Thị Tâm Trần Trường Giang YTCC YTCC
11- 12/2018, 346- 

352
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Tuân thủ điều trị ở bệnh nhân hội chứng vành cấp tại 

thành phố Cần Thơ

Phạm Thành Suôl

Nguyễn Thắng

Cao Thị Kim Hoàng

Trần Thị Ngọc Tú

Hồ Lê Bảo Ngọc

Nguyễn Hương Thảo

Phạm Thị Tâm

Taxis Katja

Phạm Thành Suôl Taxis Katja Dược LS Dược 11- 12/2018, 358-363
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Các yếu tố tiên lượng nguy cơ tử vong và tái nhập 

viện trong một tháng sau xuất viện ở bệnh nhân hội 

chứng vành cấp

Lê Kim Khánh

Nguyễn Thắng

Thái Ngọc Diễm Trang

Nguyễn Hương Thảo

Phạm Thị Tâm

Taxis Katja

Lê Kim Khánh Taaxis Katja Dược LS Dược 11- 12/2018, 364-371

36

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Bốn hợp chất phân lập từ thân cây bìm bịp 

Clinacanthus nutans (Burm. F.) Lindau, Acanthaceae

Nguyễn Thị Trang Đài

Phan Ngọc Vân Anh

Huỳnh Ngọc Thụy

Nguyễn Thị Trang Đài Huỳnh Ngọc Thụy Hóa phân tích Dược 11- 12/2018, 379-385
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu mô hình bệnh tật tại trạm y tế xã của tỉnh 

Cà Mau năm 2014

Phạm Thị Tâm

Lê Minh Hữu

Huỳnh Quốc Việt

Huỳnh Kim Hồng

Phạm Thị Tâm Huỳnh Kim Hồng YTCC YTCC 11- 12/2018, 386-391

38

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu mô hình bệnh tật theo ICD-10 tại các 

bệnh viện tỉnh Cà Mau trong 5 năm từ 2010 đến 2014

Phạm Thị Tâm

Lê Minh Hữu

Huỳnh Quốc Việt

Huỳnh Kim Hồng

Phạm Thị Tâm Huỳnh Kim Hồng YTCC YTCC 11- 12/2018, 392-397

39

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá chức 

năng phổi ở bệnh nhân di chứng lao phổi điều trị tại 

bệnh viện 

Lao và Bệnh phổi Cần Thơ năm 2014-2015

Trần Hoàng Duy Trần Hoàng Duy Trần Hoàng Duy Lao và Bệnh phổi Y 11- 12/2018, 423-429



40

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan B và 

kiến thức -thái độ của thai phụ về việc tiêm vắc-xin 

viêm gan B sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản thành phố 

Cần Thơ năm 2016

Dương Bích Tuyền

Lưu Thị Thanh Đào
Dương Bích Tuyền Lưu Thị Thanh Đảo Sản khoa Y 11- 12/2018, 430-436

41

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên 

quan của bệnh thiếu máu thiếu sắt ở trẻ 2 – 59 tháng 

tuổi nhập viện

 tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ

Chung Hữu Nghị

Nguyễn Ngọc Vy Thư
Chung Hữu Nghị Nguyễn Ngọc Vy Thư Nhi Y 11- 12/2018, 437-443

42

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá 

trị tiên lượng mức độ viêm phổi thông qua số lượng 

bạch cầu và CRP ở trẻ từ 2 – 59 tháng tại bệnh viện 

Nhi Đồng thành phố Cần Thơ

Chung Hữu Nghị

Nguyễn Tài Linh
Chung Hữu Nghị Nguyễn Tài Linh Nhi Y 11- 12/2018, 444-450

43

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Khảo sát tình hình điều trị dự phòng hen phế quản ở 

trẻ em 6 – 15 tuổi mắc bệnh hen kèm viêm mũi dị 

ứng tại phòng khám hen bệnh viện Nhi Đồng Cần 

Thơ 2015 - 2017

Nguyễn Thanh Hải

Lê Thị Thúy Loan
Nguyễn Thanh Hải Lê Thị Thúy Loan Nhi Y 11- 12/2018, 451-457

44

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

11-12/2018

Nghiên cứu giải phẫu dây chằng chéo của khớp gối 

trên xác ướp người Việt Nam trưởng thành tại bộ 

môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Bùi Thanh Bình

Nguyễn Văn lâm
Bùi Thanh Bình Nguyễn Văn Lâm Giair phẫu Y 11- 12/2018, 458-?

45

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sinh 

thiết màng phổi mù ở bệnh nhân tràn dịch màng phổi 

dịch tiết tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ 

năm 2016-2017

Trần Hoàng Duy

Nguyễn Thị Thúy Vy
Trần Hoàng Duy Nguyễn Thị Thúy Vy Lao và Bệnh phổi Y 13- 14/2018, 1-7

46

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 

xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản 

tại Khoa Tiêu hóa - huyết học lâm sàng bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ năm 2015-2016

Đoàn Đức Nhân

Kha Hữu Nhân
Đoàn Đức Nhân Kha Hữu Nhân Nội khoa Y 13- 14/2018, 8-14

47

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Đánh giá kết quả ứng dụng kỹ thuật đốt sống cao tần 

trong điều trị suy tĩnh mạch chi dưới tại bệnh viện 

Đa khoa thành phố Cần Thơ

Nguyễn Hữu Giàu

Đàm Văn Cương
Nguyễn Hữu Giàu Đàm Văn Cương Ngoại niệu Y 13- 14/2018, 27-34

48

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Kết quả điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp Milligan-

Morgan sử dụng dao Ligasure

Võ Quang Huy

Phạm Văn Năng

Mai Văn Đợi

Nguyễn Văn Tuấn

Võ Quang Huy Nguyễn Văn Tuấn Ngoại khoa Y 13- 14/2018, 35-40

49

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị bệnh áp xe gan bằng 

phương pháp nội khoa hoặc chọc hút mủ tại bệnh 

viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016 – 2017

Đoàn Anh Vũ Đoàn Anh Vũ Đoàn Anh Vũ Ngoại khoa Y 13- 14/2018, 54-61

50

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Đặc điểm hình ảnh tổn thương và kết quả can thiệp 

động mạch

vành qua da ở bệnh nhân bệnh động mạch vành mạn 

tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Huỳnh Tuấn An

Trần Viết An
Huỳnh Tuấn An Trần Viết An Nội tim mạch Y 13- 14/2018, 62-68

51

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giải phẫu bệnh 

ở bệnh nhân có u biểu mô buồng

trứng tại bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 

2016-2017

Nguyễn Thành Nhu

Hoàng Đức Trình

Nguyễn Văn Luân

Nguyễn Thành Nhu Nguyễn Văn Luân GPB Y 13- 14/2018, 69-74

52

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết 

quả phẫu thuật u xơ tử cung tại Khoa Sản - bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2015 - 2016

Dương Mỹ Linh

Trần Quang Minh

Nguyễn Thị Kim Quyên

Dương Mỹ Linh Nguyễn Thị Kim Quyên Sản khoa Y 13- 14/2018, 75-80



53

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu tỉ lệ ối vỡ sớm và yếu tố liên quan tại 

bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2016

Võ Thị Ánh Trinh

Lâm Đức Tâm
Võ Thị Ánh Trinh Lâm Đức Tâm Sản khoa Y 13- 14/2018, 81-88

54

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả cuộc sinh của thai phụ có nước ối 

xanh tại bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 

2016-2017

Lê Nguyễn Thùy Nhân

Nguyễn Thị Kim Quyên

Lưu Thị Thanh Đào

Lê Nguyễn Thùy Nhân Lưu Thị Thanh Đào Sản khoa Y 13- 14/2018, 89-95

55

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm Doppler và 

đánh giá kết quả xử trí các trường hợp dây rốn quấn 

cổ thai nhi trong chuyển dạ tại Khoa Sản – bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016 – 2017

Võ Hoàng Thị Lan Hương

Dương Mỹ Linh
Võ Hoàng Thị Lan Hương Dương Mỹ Linh Sản khoa Y 13- 14/2018, 96-101

56

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu tỷ lệ thiểu ối và các yếu tố liên quan 

thiểu ối tại bệnh viện Phụ sản Cần Thơ năm 2016

Nguyễn Thị Thư

Lâm Đức Tâm
Nguyễn Thị Thư Lâm Đức Tâm Sản khoa Y 13- 14/2018, 107-115

57

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu tình hình thiếu kẽm và một số yếu tố liên 

quan ở trẻ tiêu chảy tại Khoa Truyền nhiễm bệnh 

viện Nhi Đồng Cần Thơ từ 10/2014 đến 11/2015

Nguyễn Thị Thu Cúc

Nguyễn Thị Thu Ba

Nguyễn Thị Nguyên Thảo

Nguyễn Thị Thu Cúc Nguyễn Thị Nguyên Thảo Nhi Y 13- 14/2018, 116-120

58

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Tình hình không tuân thủ điều trị và một số yếu tố 

liên quan ở người bệnh đái tháo đường type 2 tại 

huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2016-2017

Nguyễn Thị Hằng

Phạm Thị Tâm

Lâm Thị Thu Phương

Nguyễn Thị Hằng Lâm Thị Thu Phương YTCC YTCC 13- 14/2018, 133-138

59

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ bệnh tăng huyết 

áp ở người dân từ 40-69 tuổi tai xã Nhơn Ái và Nhơn 

Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ năm 

2017

Phạm Thị Tâm

Châu Liễu Trinh

Trương Trần Nguyên Thảo

Phạm Trung Tín

Lê Trung Hiếu

Phạm Thị Tâm Lê Trung Hiếu YTCC YTCC 13- 14/2018, 139-145

60

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Thực trạng hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần 

cho học sinh của nhân viên y tế ở các trường trung 

học phổ thông tại thành phố Cần Thơ

Nguyễn Ngọc Huyền

Phạm Thị Tâm

Pamela Wright

Nguyễn Tấn Đạt

Nguyễn Ngọc Huyền Nguyễn Tấn Đạt YTCC YTCC 13- 14/2018, 146-152

61

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Tình hình tiêm ngừa viêm gan siêu vi B liều sơ sinh 

và một số yếu tố liên quan tại vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long năm 2015

Trần Nguyễn Du

Lê Minh Hữu

Nguyễn Tấn Đạt

Phạm Thị Tâm

Trần Nguyễn Du Phạm Thị Tâm YTCC YTCC 13- 14/2018, 153-159

62

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu tình hình stress và đánh giá kết quả can 

thiệp ở sinh viên ngành y học dự phòng tại Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2016-2017

Phạm Thị Tâm

Phạm Trung Tín
Phạm Thị Tâm Phạm Trung Tín YTCC YTCC 13- 14/2018, 160-166

63

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Tình hình suy dinh dưỡng và đánh giá kết quả truyền 

thông trong phòng chống suy dinh 

dưỡng ở trẻ em 6-24 tháng tuổi tại huyện Châu 

Thành, tỉnh Hậu Giang năm 2016-2017

Phan Kim Huệ

Phạm Thị Tâm
Phan Kim Huệ Phạm Thị Tâm YTCC YTCC 13- 14/2018, 167-172

64

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành phòng ngừa 

bệnh gút của nam giới 40 tuổi trở 

lên tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ năm 2016

Lê Trung Hiếu

Phạm Thị Tâm
Lê Trung Hiếu Phạm Thị Tâm YTCC YTCC 13- 14/2018, 173-180

65

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu tình hình và một số yếu tố liên quan đa 

sâu răng ở học sinh 6 tuổi tại trường tiểu học võ 

trường toản, thành phố cần thơ, năm 2017

Bùi Ngọc Vĩnh Lộc

Trần Thị Phương Đan
Bùi Ngọc Vĩnh Lộc Trần Thị Phương Đan RHM RHM 13- 14/2018, 181-186



66

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh MRI ở bệnh nhân 

thoái hóa cột sống cổ có chèn ép rễ thần kinh hoặc 

tủy sống tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2016-2017

Văn Hoàng Bảo Trân

Nguyễn Vũ Đằng
Văn Hoàng Bảo Trân Nguyễn Vũ Đằng Nội khoa Y 13- 14/2018, 187-196

67

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Đặc điểm dịch vị cơ sở trước và sau điều trị trên 

bệnh nhân viêm dạ dày có nhiễm 

Helicobacter pylori tại bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ

Nguyễn Phan Hải Sâm

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Phan Hải Sâm
Nguyễn Trung Kiên TDCN Y 13- 14/2018, 197-202

68

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Giá trị của các dấu ấn sinh học trong chẩn đoán nhồi 

máu cơ tim cấp

Hà Thị Thảo Mai

Trần Ngọc Dung

Trần Thị Thu Thảo 

Hà Thị Thảo Mai Trần Thị Thu Thảo Sinh hóa Y 13- 14/2018, 203-209

69

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu suy giảm thính lực trên bệnh nhân đái 

tháo đường típ 2

Đoàn Thị Kim Châu

Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Đoàn Thị Kim Châu Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nội tiết Y 13- 14/2018, 210-217

70

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Viêm phổi thùy ở trẻ em và tác nhân vi khuẩn gây 

bệnh xác định bằng kỹ thuật Realtime PCR

Trần Quang Khải 

Phan Hữu Nguyệt Diễm

 Phạm Hùng Vân 

Trần Quang Khải 
 Phạm Hùng Vân Nhi Y 13- 14/2018, 218-224

71

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu tình hình vi nấm gây bệnh ở bệnh nhân 

có bệnh ở ống tai ngoài tại bệnh viện 

Tai Mũi Họng Cần Thơ năm 2015-2016

Lê Thị Cẩm Ly

Giang Cẩm Nhung
Lê Thị Cẩm Ly Giang Cẩm Nhung KST Y 13- 14/2018, 225-229

72

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nhân ba ca bệnh nhiễm giun lươn Strongyloides 

stercoralis trên bệnh nhân có hội chứng Cushing tại 

bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ 

Lê Thị Cẩm Ly

Trần Văn Điền

Đoàn Văn Quyền

Lê Thị Cẩm Ly Đoàn Văn Quyền KST Y
13-14/2018, 230 - 

233

73

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nồng độ testosteron 

và một số yếu tố liên quan đến bệnh nhân nữ mụn 

trứng cá tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2016-2017

Phan Hoàng Phúc

Trần Thị Thu Thảo

Hà Thị Thảo Mai 

Phan Hoàng Phúc Hà Thị Thảo Mai Sinh hóa Y
13-14/2018, 234 - 

240

74

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Đánh giá các chỉ số kê đơn trên các bệnh nhân ngoại 

trú có tham gia bảo hiểm y tế tại khoa khám-bệnh 

viện đa khoa công lập trên địa bàn quận Ninh Kiều - 

thành phố Cần Thơ năm 2016-2017

Nguyễn Phục Hưng

Nguyễn Thị Kim Thanh

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Nguyễn Phục Hưng Nguyễn Thị Ngọc Vân Dược LS Dược
13-14/2018, 241 - 

247

75

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Khảo sát tình hình kê đơn thuốc trong điều trị ngoại 

trú ở trẻ em dưới 6 tuổi tại các bệnh viện đa khoa 

công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2015 – 

2016

Nguyễn Phục Hưng

Phạm Thành Trọng

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Nguyễn Phục Hưng Nguyễn Thị Ngọc Vân Dược LS Dược
13-14/2018, 248 - 

252

76

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu mối liên quan nhân-quả và tối ưu hoá 

quy trình chiết xuất anthocyanin từ đài hoa Bụp giấm 

(Hibiscus sabdariffa Linn.) bằng phần mềm thông 

minh

Nguyễn Bảo Ngọc 

Nguyễn Ngọc Thể Trân 

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Nguyễn Bảo Ngọc Nguyễn Ngọc Quỳnh Bào chế Dược
13-14/2018, 253 - 

258

77

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu bào chế viên nén bao phim hỗ trợ điều 

trị đái tháo đường từ lá cây Sầu đâu (Azadirachta 

indica) tại An Giang

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo

Nguyễn Kim Nguyệt

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Nguyễn Thị Trang Đài

Dương Xuân Chữ

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo Dương Xuân Chữ Bào chế Dược
13-14/2018, 259 - 

268 

78

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu thành phần hóa học của thân cây Bìm bịp

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau, Acanthaceae

Nguyễn Thị Trang Đài

Võ Phước Lộc

Lê Văn Cường

Huỳnh Ngọc Thụy

Nguyễn Thị Trang Đài Huỳnh Ngọc Thụy Hóa phân tích Dược
13-14/2018, 269 - 

274

79

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu tác dụng của cao linh chi trên mô hình 

gây suy giảm trí nhớ bằng morphin trên chuột nhắt 

trắng

Trần Hoàng Yến

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Ánh Nhựt

Dương Xuân Chữ

Trần Hoàng Yến Dương Xuân Chữ Bào chế Dược
13-14/2018, 275 - 

282



80

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính kháng vi 

khuẩn của các dẫn chất halogenobenzyliden-3-(4-

clorosalicylamido) rhodanin

Nguyễn Ngọc Bảo Hà

Phạm Thị Tố Liên 

Lê Thị Cẩm Tú 

Huỳnh Trường Hiệp

Nguyễn Ngọc Bảo Hà Huỳnh Trường Hiệp Bào chế Dược
13-14/2018, 283 - 

288

81

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn của các dẫn 

chất ngưng tụ từ 1,3-diaryl-4-formylpyrazol và 3-

salicylamidorhodanin

Trần Thiên Lý 

Huỳnh Trường Hiệp 

Phạm Thị Tố Liên

Trần Thiên Lý Phạm Thị Tố Liên Bào chế Dược
13-14/2018, 289 - 

294

82

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu khả năng ức chế virus viêm gan C của 

địa y Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale

Nguyễn Thị Thu Trâm

Trương Hoài Phong

Nguyễn Trung Hiếu

Vũ Thị Huyền

Lohézic-Le Dévéhat Françoise

Le Seyec Jacques

Nguyễn Thị Thu Trâm Le Seyec Jacques Hóa phân tích KHCB
13-14/2018, 295 - 

301

83

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu nano 

Au/TiO2 ứng dụng trong quang điện hóa

Lê Hữu Phước

Ngụy Tấn Lộc

Nguyễn Quốc Duy

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ

Trần Trương Ngọc Bích

Lê Hữu Phước Trần Trương Ngọc Bích Vật lý KHCB
13-14/2018, 302 - 

307

84

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu xây dựng quy trình  định lượng đồng 

thời pepsin, lipase, α-amylase có trong dịch vị bằng 

phương pháp LC-MS/MS

Huỳnh Huỳnh Anh Thi 

Lữ Thiện Phúc 

Nguyễn Phan Hải Sâm

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ 

Nguyễn Trung Kiên

Huỳnh Huỳnh Anh Thi Nguyễn Trung Kiên TDCN Y
13-14/2018, 308 - 

314

85

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu tổng hợp tạp chất liên quan N-butyryl-N-

{[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl}-L-valin 

của valsartan

Trần Quốc Phú 

Trương Trần Trang 

Nguyễn Mạnh Quân 

Nguyễn Đức Tuấn 

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ 


Trần Quốc Phú Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ Hóa phân tích Dược
13-14/2018, 315 - 

324

86

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu xây dựng phương pháp định tính nhanh 

một số glucocorticoid ngụy tạo trong các chế phẩm 

đông dược điều trị thấp khớp bằng kỹ thuật khối phổ

Hà Ánh Xương 

Nguyễn Mạnh Quân 

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ

Hà Ánh Xương Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ Hóa phân tích Dược
13-14/2018, 325 - 

333

87

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu xây dựng qui trình định lượng đồng thời 

valsartan và nifedipin trong huyết tương người bằng 

phương pháp LC-MS/MS

Lâm Đại Dương 

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ

Nguyễn Đức Tuấn

Lâm Đại Dương Nguyễn Đức Tuấn
13-14/2018, 334 - 

340

88

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Xác định dư lượng một số thuốc trừ sâu nhóm 

carbamat thường dùng trong hoa quả bằng phương 

pháp UPLC-MS/MS

Trần Quí Linh

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ 

Trần Quí Linh Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ Hóa phân tích Dược

13-14/2018, 341 - 

349

89

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích thành phần 

acid uric có trong sỏi niệu quản bằng phương pháp 

UPLC-MS/MS

Lê Thị Trầm 

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ 

Lê Thị Trầm Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ Hóa phân tích Dược

13-14/2018, 350 - 

356

90

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

13-14/2018

Đánh giá tác dụng cải thiện chức năng sinh tinh của 

bột cao khô Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris 

(L.exFr.) Link) trên thực nghiệm

Lê Minh Hoàng

Nguyễn Hoàng Ngân

Nguyễn Duy Bắc

Lê Minh Hoàng Nguyễn Duy Bắc YHCT Y 13-14/2018, 357 - hết

91

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Khảo sát huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới bằng siêu 

âm màu Duplex trên bệnh nhân suy tim nặng

Thân Hoàng Minh

Trần Ngọc Dung

Nguyễn Thị Diễm

Thân Hoàng Minh Nguyễn Thị Diễm Nội khoa Y 15/2018, 1 - 6

92

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Đánh giá kết quả điều trị trĩ nội độ 3, độ 4 trĩ bằng 

phương pháp Milligan-Morgan có sử dụng dao 

Ligasure

Võ Quang Huy

Phạm Văn Năng

Mai Văn Đợi

Nguyễn Văn Tuấn

Võ Quang Huy Nguyễn Văn Tuấn Ngoại khoa Y 15/2018, 7 - 12
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, biến 

chứng và đánh giá kết quả điều trị bằng ARV bậc 1 ở 

trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại bệnh viện Nhi đồng Cần 

Thơ 2016 – 2017

Lê Bá Hiến

Phạm Thị Tâm

Trương Ngọc Phước

Lê Bá Hiến Trương Ngọc Phước Nội khoa YTCC 15/2018, 13 - 18

94

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 

sỏi ống mật chủ có biến chứng nội khoa bằng nội soi 

mật tụy ngược dòng cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ năm 2016-2017

Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Phạm Văn Lình

Kha Hữu Nhân

Nguyễn Thị Quỳnh Mai Kha Hữu Nhân YTCC Y 15/2018, 28 - 34

95

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Kết quả điều trị gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi 

bằng phẫu thuật thay khớp háng bán phần không xi 

măng tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trần Quang Sơn

Phạm Văn Lình
Trần Quang Sơn Phạm Văn Lình Ngoại khoa Y 15/2018, 35 - 41

96

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Tình hình tử vong sơ sinh và một số yếu tố liên quan 

tại khoa Sơ sinh bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 

2016 – 2017

Trương Cẩm Trinh

Nguyễn Ngọc Rạng

Võ Thị Khánh Nguyệt

Trương Cẩm Trinh Võ Thị Khánh Nguyệt Nhi Y 15/2018, 42 - 48 

97

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Kết quả điều trị hẹp ống sống thắt lưng-cùng do thoái 

hóa bằng phẫu thuật giải ép kết hợp hàn xương liên 

thân sống tại bệnh viện Quân Y 121 năm 2016-2017

Lê Văn Công

Phạm Trịnh Quốc Khanh

Nguyễn Văn Lâm

Lê Văn Công Nguyễn Văn Lâm Ngoại khoa Y 15/2018, 62 - 68

98

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Tình hình sử dụng và kết quả can thiệp việc sử dụng 

hợp lý thuốc ức chế bơm proton tại bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm An Giang năm 2016-2017

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Phạm Thị Tố Liên
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Phạm Thị Tố Liên Dược LS Dược 15/2018, 77 - 81

99

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tuân thủ điều trị  

và kết quả điều trị bằng ARV của bệnh nhân 

HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Trung tâm 

Phòng chống HIV/AIDS Bạc Liêu năm 2016 - 2017

Trần Huỳnh Gia Quyến

Lê Thành Tài
Trần Huỳnh Gia Quyến Lê Thành Tài YTCC YTCC 15/2018, 89 - 94

100

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Nghiên cứu tình hình sử dụng, nhu cầu và sự hài 

lòng đối với hoạt động Thư viện Trường của sinh 

viên chính quy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trần Linh Phương

Trần Thụy Lam Thảo

Huỳnh Phan Tường Vi

Trần Linh Phương Huỳnh Phan Tường Vi Học tập Thư viện 15/2018, 95 - 103

101

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Kết quả phục hồi vận động thô của trẻ bại não bằng 

các bài tập vận động tại Trung tâm Chỉnh hình và 

Phục hồi Chức năng Cần Thơ năm 2017

Nguyễn Dương Hanh

Lê Thị Mỹ Tiên

Nguyễn Quốc Lập

Nguyễn Thành Nhu

Nguyễn Dương Hanh Nguyễn Thành Nhu PHCN Y 15/2018, 104 - 109

102

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Tình hình sản phụ sinh trẻ nhẹ cân và một số yếu tố 

liên quan tại bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ 

năm 2016-2017

Ngũ Quốc Vĩ

Võ Lê Thúy Uyên
Ngũ Quốc Vĩ Võ Lê Thúy Uyên Sản khoa Y 15/2018, 110 - 116

103

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Tình hình nhiễm virus viêm gan B (HBV) và một số 

yếu tố liên quan ở sản phụ đến sinh tại bệnh viện Phụ 

sản Cần Thơ năm 2015-2016

Ngũ Quốc Vĩ

Dương Hồng Bảo Châu
Ngũ Quốc Vĩ Dương Hồng Bảo Châu Sản khoa Y 15/2018, 117 - 124

104

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Đánh giá kết quả điều trị viêm phúc mạc ruột thừa ở 

trẻ em bằng phẫu thuật nội soi

Lâm Quốc Thắng

Phạm Văn Năng
Lâm Quốc Thắng Phạm Văn Năng Ngoại khoa Y 15/2018, 125 - 132

105

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Đặc điểm lâm sàng, một số yếu tố nguy cơ, hình ảnh 

cộng hưởng từ và kết quả điều trị nội khoa bệnh nhân 

thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016 - 2017

Trần Chí Kỷ

Lê Văn Minh
Trần Chí Kỷ Lê Văn Minh Ngoại khoa Y 15/2018, 133 - 139 

106

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Nghiên cứu mô hình bệnh tật theo ICD 10 tại bệnh 

viện Đa khoa Khu vực Năm Căn, Cà Mau từ 2012 

đến 2016

Dương Phúc Lam

Võ Quốc Hiển
Dương Phúc Lam Võ Quốc Hiển YTCC YTCC 15/2018, 151 - 157

107

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Đặc điểm tổn thương qua nội soi và tỷ lệ nhiễm 

Helicobacter pylori ở trẻ viêm dạ dày, loét dạ dày-tá 

tràng tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Lê Thị Thúy Loan

Nguyễn Thanh Liêm
Lê Thị Thúy Loan Nguyễn Thanh Liêm Nội khoa ĐD-KTYH 15/2018, 165 - 170
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị trầm cảm ở 

bệnh nhân điều trị ngoại trú tại bệnh viện Tâm thần 

Cần Thơ năm 2014-2015

Nguyễn Văn Thống

Thiều Quang Hùng

Trần Thiện Thắng

Nguyễn Văn Thống Trần Thiện Thắng Tâm thần Y 15/2018, 177 - 183

109

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Đặc điểm chụp mạch vành và kết quả can thiệp động 

mạch vành qua da ở bệnh nhân hội chứng mạch vành 

cấp tại bệnh viện Tim mạch An Giang

Huỳnh Quốc Bình

Trần Viết An

Đoàn Thị Tuyết Ngân

Huỳnh Quốc Bình Đoàn Thị Tuyết Ngân Nội tim mạch Y 15/2018, 184 - 190

110

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

15/2018

Quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học cơ bản 

theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ

Ngô Phương Thảo 

Đậu Minh Long
Ngô Phương Thảo Đậu Minh Long Học tập CTSV 15/2018, 191 - hết

111

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Kết quả điều trị tắc ruột do dính sau mổ bằng phẫu 

thuật nội soi tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần 

Thơ

Dương Phát Minh

 Nguyễn Văn Lâm
Dương Phát Minh Nguyễn Văn Lâm Ngoại khoa Y

16/2018,1

112

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Kết quả điều trị gãy kín đầu dưới xương đùi bằng 

nẹp vít khóa tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần 

Thơ

Đinh Trung Hiếu

 Đàm Văn Cương
Đinh Trung Hiếu Đàm Văn Cương Ngoại niệu Y

8

113

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Kết quả phẫu thuật điều trị gãy mâm chày bằng nẹp 

khóa tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Lê Minh Dương

Nguyễn Thành Tấn
Lê Minh Dương Nguyễn Thành Tấn Ngoại CT Y

114

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Kết quả sớm của phẫu thuật cắt bán phần dưới trong 

điều trị ung thư 1/3 dưới dạ dày tại bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016 - 2018

Trần Hữu Nghĩa

Lê Thanh Vũ

Hồ Long Hiển

Trần Huữ Nghĩa Hồ Long Hiển Ung bướu Y

115

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 

thiếu máu sơ sinh tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ

Phạm Hồng Trinh

Nguyễn Thị Kiều Nhi

Trương Ngọc Phước

Phạm Hồng Trinh Trương Ngọc Phước Nhi Y

116

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đánh giá kết quả điều trị nhồi máu não cấp tại bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016 - 2018

Trần Trọng Anh Tuấn

Nguyễn Thị Như Trúc

Phạm Văn Năng

Trần Trọng Anh Tuấn Phạm Văn Năng Nội khoa Y
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Hiệu quả giảm nhịp tim của điều trị phối hợp 

Ivabrandine với thuốc chẹn bêta ở bệnh nhân bệnh 

mạch vành có can thiệp mạch vành qua da

Ngu ễn Kim Phụng

Trần Viết An
Nguyễn Kim Phụng Trần Viết An Nội tim mạch Y

118

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Giá trị của thang điểm Bisap trong tiên lượng độ 

nặng và tử vong của viêm tụy cấp

Trần Thị Tuyết Ly

Kha Hữu Nhân

Phạm Văn Lình

Trần Thiị Tuyết Ly Phạm Văn Lình Nội khoa Y
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân và 

mức độ nặng bệnh nhân choáng nhiễm trùng tại bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016 - 2018

Trần Nguyễn Trọng Phú

Ngô Văn Truyền
Trần Nguyễn Trọng Phú Ngô Văn Truyền Nội khoa Y

120

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Kết quả điều trị gãy phức hợp gò má tại bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2016 - 2018

Lê Minh Thuận

Lê Nguyên Lâm
Lê Minh Thuận Leê Nguyên Lâm RHM RHM

121

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân mòn cổ răng 

bằng miếng trám composite

Hoàng Kính Chương

Trần Thị Phương Đan
Hoàng Kính Chương Trần Thiị Phương Đan RHM RHM
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá 

kết quả điều trị nội nha răng cửa hàm trên bằng hệ 

thống Protaper máy

Bùi Huy Hoàng

Trần Thị Phương Đan
Bùi Huy Hoàng Trần Thị Phương Đan RHM RHM

123

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá 

kết quả điều trị nội nha răng cối nhỏ bằng hệ thống 

Endo Express

Lê Hoang

Trương Nhựt Khuê
Lê Hoàng Trương Nhựt Khuê RHM RHM

124

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết 

quả điều trị sai lệch khớp cắn loại I Angle ở sinh viên 

Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Mỹ Huyền

Lê Nguyên Lâm
Nguyễn Mỹ Huyền Lê Nguyên Lâm RHM RHM



125

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả khởi 

phát chuyển dạ để chấm dứt thai kỳ bằng ống thong 

Foley tại bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ năm 

2016 - 2018

Nguyễn Thị Kim Quyên

Võ Đông Hải
Nguyễn Thị Kim Quyên Võ Đông Hải Sản khoa Y

126

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đánh giá kết quả điều trị xoang hơi cuốn mũi giữa 

bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Tai Mũi Họng 

Cần Thơ năm 2016 - 2018

Nguyễn Minh Khoa

Võ Văn Kha

Dương Hữu Nghị

Nguyễn Minh Khoa Dương Hữu Nghị TMH Y
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đánh giá kết quả điều trị u lành tính dây thanh bằng 

phẫu thuật nội soi treo thanh quản tại bệnh viện Tai 

Mũi Họng Cần Thơ năm 2016 - 2018

Nguyễn Thị Phương Lam, 

Dương Hữu Nghị

Võ Huỳnh Trang

Nguyễn Thị Phương Lam Võ Hhuỳnh Trang TMH Y

128

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị nạo VA bằng dao cắt hút 

liên tục qua nội soi tại bệnh viện Tai Mũi Họng Cần 

Thơ

Trần Ngọc Nam Phương

Châu Chiêu Hòa

Dương Hữu Nghị

Trần Ngọc Nam Phương Dương Hữu Nghị TMH Y

129

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đánh giá kết quả điều trị viêm mũi quá phát bằng 

phẫu thuật cắt đốt cuốn mũi dưới qua nội soi tại bệnh 

viện Tai Mũi Họng Cần Thơ

Phạm Thành Công

Nguyễn Đăng Quốc Chấn

Dương Hữu Nghị

Phạm Thành Công Dương Hữu Nghị TMH Y

130

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy cột sống 

ngực thắt lưng bằng nẹp vít qua cuống cung

Nguyễn Hữu Tài

Chương Chấn Phước

Phạm Văn Năng

Nguyễn Hữu Tài Phạm Văn Năng Ngoại khoa Y

131

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan bệnh trĩ và 

kết quả phẫu thuật Longo điều trị bệnh trĩ tại bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Huỳnh Văn Lượm

Phạm Văn Lình
Huỳnh Văn Lượm Phạm Văn Lình Ngoại khoa Y

132

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Nghiên cứu giá trị điện tâm đồ trong dự đoán vị trí 

tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân nhồi máu 

cơ tim cấp ST chênh lên

Trần Thị Hồng Nhung

Trần Viết An
Trần Thị Hồng Nhung Trần Viết An Nội tim mạch Y
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị ARV, yếu tố liên 

quan và đánh giá kết quả can thiệp bằng truyền thong 

sau một năm ở người nhiễm HIV tại Thành phố Cần 

Thơ năm 2017 - 2018

Đoàn Thị Kim Phượng 

Dương Phúc Lam
Đoàn Thị Kim Phượng Dương Phúc Lam YTCC YTCC

134

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Nghiên cứu thực trạng sửa dụng bảo hiểm y tế ở 

bệnh nhân nhiễm HIV tại Thành phố Cần Thơ năm 

2017 - 2018

Dương Phúc Lam

Ngô Thị Bé Oanh
Dương Phúc Lam Ngô Thị Bé Oanh YTCC YTCC
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả điều trị 

tăng huyết áp trên bệnh nhân nhồi máu não tại bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2017 - 2018

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nguyễn Trung Kiên

Lê Văn Minh

Nguyễn Thị Quỳnh Như Lê Văn Minh YTCC YTCC
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân hai xương 

cẳng tay trẻ em bằng phương pháp nắn kín xuyên 

đinh Kirschner qua da dưới màn tăng sáng tại bệnh 

viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 2017 - 2018

Nguyễn Thanh Long

Nguyễn Thành Tấn

Nguyễn Quang Tiến

Nguyễn Thanh Long Nguyễn Quang Tiến Ngoại CT Y
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, đánh giá kết 

quả và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả 

tháo lồng ruột bằng hơi ở trẻ em tại bệnh viện Nhi 

Đồng Cần Thơ 2017 - 2018

Tạ Vũ Quỳnh

Phạm Văn Lình
Tạ Vũ Quỳnh Phạm Văn Lình Nhi Y
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đánh giá kết quả điều trị gãy phức tạp xương hàm 

dưới vùng cằm bằng nẹp vít nhỏ tại bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ

Trần Minh Triết

Trương Nhựt Khuê
Trần Minh Triết Trương Nhựt Khuê RHM RHM

139

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở 

bệnh nhân có nang xương hàm do răng tại bệnh viện 

Đa khoa Tỉnh Trà Vinh 2017 - 2018

Bùi Minh Thiện

Trương Nhựt Khuê

Nguyễn Doãn Hoài

Bùi Minh Thiện Nguyễn Doãn Hoài RHM RHM
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá 

kết quả tái tạo thân răng trên bệnh nhân có răng cối 

sâu vỡ lớn bằng chốt tại bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ từ 2017 đến 2018

Nguyễn Thuỵ Bảo Trân

Trần Thị Phương Đan
Nguyễn Thụy Bảo Trân Trần Thị Phương Đan RHM RHM

141

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

So sánh hiệu quả của thông Foley 2 bóng cải tiến và 

thông Foley 1 bóng trong khởi phát chuyển dạ ở thai 

quá ngày dự sinh

Nguyễn Hà Ngọc Uyên

Lê Trần Thanh Thảo

Đàm Văn Cương

Nguyễn Hà Ngọc Uyên Đàm Văn Cương Sản khoa Y

142

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Tình hình, nguyên nhân gây mù lòa và kết quả điều 

trị mù lòa ở những người trên 50 tuổi tại tỉnh Cà Mau 

năm 2017 - 2018

Huỳnh Trung Lâm

Lê Minh Lý
Huỳnh Trung Lâm Lê Minh Lý Mắt Y
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Mô hình bệnh tật và tử vong cấp cứu sơ sinh tại các 

bệnh viện trong Tỉnh Cà Mau năm 2017

Phạm Minh Pha

Dương Phúc Lam
Phạm Minh Pha Dương Phúc Lam YTCC YTCC
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Tình hình, mức độ thiểu ối và một số yếu tố liên 

quan ở sản phụ mang thai đủ tháng tại bệnh viện sản 

nhi Tỉnh An Giang

Phạm Thị Thu Hồng

Võ Đông Hải

Nguyễn Trung Kiên

Phạm Thị Thu Hồng Nguyễn Trung Kiên Sản khoa Y
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Khảo sát khả năng bắt gốc tự do DPPH, ABTS của 

cao chiết từ một số loài nấm linh chi đen 

(Amauroderma) thu hái tại tỉnh đắk lắk

Lê Văn Cơ

Nguyễn Thị Xuân San

Nguyễn Thị Thanh

Ngũ Trường Nhân

Lê Văn Cơ Ngũ Trường Nhân
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Tình hình dị tật bẩm sinh thai nhi ở thai phụ có nguy 

cơ cao tại bệnh viện Phụ sản Thành Phố Cần Thơ

Nguyễn Hữu Dự

Lưu Thị Thanh Đào

Nguyễn Văn Qui

Võ Huỳnh Trang 

Nguyễn Th y Thúy Ái

Nguyễn Hữu Dự Sản khoa Y

147

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Một số yếu tố liên quan đến dị tật bẩm sinh thai nhi ở 

thai phụ có nguy cơ cao tại bệnh viện Phụ sản Thành 

Phố Cần Thơ

Nguyễn Hữu Dự

Lưu Thị Thanh Đào

Nguyễn Văn Qui

Võ Huỳnh Trang

Nguyễn Th y Thúy Ái

Nguyễn Hữu Dự Sản khoa Y
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị ngộ độc cấp thuốc trừ sâu 

kháng men cholinesterase tại bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ

Lâm Hoàng Thống

Kha Hữu Nhân

Phạm Thị Tâm

Lâm Hoàng Thống Phạm Thị Tâm Nội khoa YTCC
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Nghiên cứu tình hình sử dụng và đánh giá kết quả 

can thiệp việc sử dụng kháng sinh hợp lí tại bệnh 

viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 2016-2017

Nguyễn Thị Hồng Phiến

Dương Xuân Chữ
Nguyễn Thị Hồng Phiến Dương Xuân Chữ Dược LS Dược
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TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đặc điểm lưu huyết não ở bệnh nhân có hội chứng 

chuyển hóa tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ

Trương Minh Ngu ên

Phạm Hoàng Khánh
Trương Minh Nguyên Phạm Hoàng Khánh TDCN Y

151

TẠP CHÍ Y DƯỢC 

HỌC CẦN THƠ SỐ 

16/2018

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi mắc 

phải cộng đồng

Nguyễn Quốc Trọng

Võ Phạm Minh Thư

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Quốc Trọng Nguyễn Trung Kiên Lao và Bệnh phổi Y



STT Năm Tên tạp chí Tên bài báo Nhóm tác giả Tác giả 1 Chuyên ngành Số, volume, trang

1
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả điều trị và một số yếu tố liên 

quan đến kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ 

sinh non tháng bằng phương pháp thở áp lực 

dương liên tục qua mũi tại bệnh viện Nhi Đồng 

Cần Thơ năm 2016 - 2018

Võ Thị Xuân Hương 

Lê Hoàng Sơn 

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải Nhi khoa số 17

2 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu các số đo và phân loại thể lực học 

sinh từ 6-10 tuổi tại thành phố Cần Thơ

Nguyễn Thị Giao Hạ

 Võ Huỳnh Trang 

Đặng Văn Lành

Đặng Văn Lành GP số 17

3 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu các số đo và phân loại thể lực học 

sinh từ 11-14 tuổi tại thành phố Cần Thơ

Võ Huỳnh Trang 

Nguyễn Thị Giao Hạ 

Thạch Văn Dũng

Thạch Văn Dũng GP số 17

4 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố 

nguy cơ và kết quả điều trị ở bệnh nhân đột quỵ 

tái diễn tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long

Lê Thị Thu Trang 

Lê Văn Minh
Lê Văn Minh Nội khoa số 17

5 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu 

tố liên quan của lao phổi tái phát tại bệnh viện 

Lao và bệnh Phổi Cần Thơ năm 2015-2016

Trần Hoàng Duy 

Nguyễn Trương Thanh 

Nguyễn Bá Nam

Nguyễn Bá Nam
Lao và Bệnh 

phổi
số 17

6 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Hiệu quả gây tê tủy sống bằng hỗn hợp 

Bupivacaine, Sufentanil và Morphine trong phẫu 

thuật thay chỏm xương đù

Trần Văn Đăng 

Vũ Văn Kim Long
Vũ Văn Kim Long GMHS số 17

7 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Giá trị của các nghiệm pháp sàng lọc, chẩn đoán 

dị tật bẩm sinh thai nhi ở thai phụ có nguy cơ 

cao tại bệnh viện Phụ Sản thành phố cần thơ

Nguyễn Hữu Dự 

Lưu Thị Thanh Đào

 Nguyễn Văn Qui 

Võ Huỳnh Trang

 Nguyễn Thụy Thúy Ái

Nguyễn Văn Qui Sản khoa số 17

8
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá sự hài lòng về chất lượng phục vụ 

người bệnh trước và sau can thiệp tại bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017

Nguyễn Thị Hồng Nga 

Phạm Thị Tâm
Phạm Thị Tâm YTCC số 17

DANH MỤC BÀI BÁO TRONG NƯỚC NĂM 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

PHÒNG KHCN&QHĐN



9 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, nồng độ NT-proBNP huyết 

thanh liên quan với chức năng thất trái và tổn 

thương động mạch vành ở bệnh nhân hội chứng 

vành cấp tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần 

Thơ

Trần Lê Công Trứ 

Nguyễn Trung Kiên 

Đoàn Thị Tuyết Ngân

Đoàn Thị Tuyết Ngân Nội khoa số 17

10 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa tại 

bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Nguyễn Quốc Đạt 

Phạm Văn Lình
Phạm Văn Lình Ngoại Khoa số 17

11 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị viêm 

tai giữa mạn thủng nhĩ có tổn thương xương con 

tại bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ năm 2017-

2018

Cao Thị Ngọc Hà

 Võ Thị Huỳnh Trang 

Dương Hữu Nghị

Dương Hữu Nghị TMH số 17

12 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kết quả điều trị thuốc Micardis plus ở bệnh nhân 

tăng huyết áp có bệnh thận mạn giai đoạn 3 tại 

bệnh viện Tim Mạch An Giang

Nguyễn Văn Bé Út

 Ngô Văn Truyền

 Mai Long Thủy

Mai Long Thủy Nội khoa số 17

13
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, X-quang và đánh giá kết quả 

điều trị bệnh nhân có răng khôn hàm dưới mọc 

lệch được phẫu thuật bằng kỹ thuật cắt dọc thân 

răng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2017-2018

Lâm Nhựt Tân 

Trần Thị Phương Đan 

Nguyễn Lê Diễm Quỳnh 

Phạm Hải Đăng

Phạm Hải Đăng RHM số 17

14 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, kết quả chuyển phôi trữ lạnh 

ở bệnh nhân vô sinh được thụ tinh trong ống 

nghiệm tại bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần 

Thơ năm 2017- 2018

Phạm Thị Linh 

Nguyễn Hữu Dự 

Võ Huỳnh Trang 

Quách Hoàng Bảy

 Huỳnh Thanh Liêm

 Nguyễn Việt Quang

 Lâm Đức Tâm

 Lâm Đức Tâm Sản khoa số 17

15
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Tình hình sử dụng hàn the, phẩm màu trong thực 

phẩm và kết quả can thiệp ở các cơ sở kinh 

doanh, chế biến thực phẩm tại tỉnh Cà Mau năm 

2017 - 2018

Tô Hiếu Liêm 

Dương Phúc Lam
Dương Phúc Lam YTCC số 17

16 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kết quả điều trị tiêu sợi huyết bằng đường tĩnh 

mạch ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp tại 

bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Nguyễn Văn Hiệp

 Lê Văn Minh
Lê Văn Minh Nội khoa số 17

17 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm vi khuẩn gây viêm phổi liên quan thở 

máy tại khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Lê Hoàng Phúc

 Trần Ngọc Dung 

Huỳnh Thị Kim Yến

Huỳnh Thị Kim Yến Nội khoa số 18

18 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu nồng độ homocystein máu ở bệnh 

nhân tăng huyết áp nguyên phát

Trương Bảo Ân 

Mai Long Thủy

 Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên Nội khoa số 18



19
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Tình hình và kết quả điều trị bệnh hen phế quản 

ở người cao tuổi đến khám tại phòng khám hô 

hấp Bệnh viện Đa khoa Cà Mau năm 2017 - 2018

Lâm Văn Từng 

Lê Thành Tài
Lê Thành Tài YTCC số 18

20
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kết quả điều trị bệnh nhân mất răng hàm trên 

phía trước bằng implant tức thì tại bệnh viện Mắt 

Răng hàm mặt thành phố Cần Thơ năm 2017- 

2018

Huỳnh Tấn Tài 

Lê Nguyên Lâm
Lê Nguyên Lâm RHM số 18

21 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, kết quả điều trị bệnh nấm da 

do bôi corticoid (tinea incognito) bằng 

itraconazole tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 

2017-2018

Hồ Minh Chánh 

Nguyễn Thị Thúy Liễu

 Nguyễn Thị Thùy Trang

 Huỳnh Văn Bá

Huỳnh Văn Bá Da liễu số 18

22 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kết quả điều trị nhồi máu não cấp tại bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Trần Trọng Anh Tuấn 

Nguyễn Thị Như Trúc

 Phạm Văn Năng

Phạm Văn Năng Ngoại khoa số 18

23
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Phát triển phương pháp QuEChERS cải tiến để 

xác định dư lượng 9 thuốc trừ sâu thường phun 

trên rau bằng kỹ thuật HPLC/DAD

Nguyễn Thị Ngọc Vân 

Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 

Nguyễn Huỳnh Phương 

Uyên 

Nguyễn Thanh Huy 

Phạm Thị Tố Liên 

Nguyễn Thị Thu Trâm 

Lê Thị Nhân Duyên

Lê Thị Nhân Duyên Kiểm nghiệm số 18

24 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Tình hình và kết quả điều trị bảo tồn hẹp bao quy 

đầu cho học sinh từ 6 đến 10 tuổi tại các trường 

tiểu học thành phố Cà Mau

Võ Thành Lợi

 Võ Huỳnh Trang
Võ Huỳnh Trang GP số 18

25 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa ở 

người cao tuổi tại bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ

Võ Văn Tiệp 

Phạm Văn Lình
Phạm Văn Lình Ngoại khoa số 18

26 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kết quả điều trị và mối liên quan của nồng độ 

ntprobnp trong tiên lượng ngắn hạn ở bệnh nhân 

suy tim mạn tại bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ năm 2017-2018

Võ Lương Sơn 

Trần Viết An

 Phạm Thanh Phong

Phạm Thanh Phong Nội khoa số 18

27 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Hiệu quả kỹ thuật tiêm steroid ngoài màng cứng 

trong điều trị đau cột sống thắt lưng

Huỳnh Văn Đông

 Lê Văn Minh

 Huỳnh Hoàng Minh

Huỳnh Hoàng Minh Nội khoa số 18

28 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Yếu tố liên quan đến tăng acid uric huyết thanh ở 

người tăng huyết áp nguyên phát tại Ban bảo vệ 

Chăm sóc sức khỏe cán bộ thành ủy Cần Thơ

Phạm Thị Ngọc Thúy 

Nguyễn Trung Kiên

Trịnh Kiến Trung

Trịnh Kiến Trung Nội khoa số 18



29 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị viêm phổi trên trẻ suy dinh dưỡng từ 2 tháng 

đến 5 tuổi tại bệnh viện nhi đồng cần thơ từ năm 

2017 đến 2018

Võ Minh Tân 

Nguyễn Trung Kiên

 Nguyễn Thanh Hải

 Nguyễn Tấn Đạt

Nguyễn Tấn Đạt YTCC số 18

30 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kết quả kiểm soát LDL-c bằng simvastatin kết 

hợp ezetimibe trên bệnh nhân bệnh mạch vành 

tại Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ

Dương Hoàng Vũ 

Trần Viết An
Trần Viết An Nội khoa số 18

31 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

phẫu thuật nội soi điều trị viêm mũi xoang trước 

mạn tính có dị hình vách ngăn mũi tại bệnh viện 

tai mũi họng Cần Thơ năm 2017-2018

Nguyễn Tấn Lực

 Nguyễn Văn Lâm 

Dương Hữu Nghị

Dương Hữu Nghị TMH số 18

32 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên nhân 

và kết quả điều tri suy hô hấp ở trẻ sơ sinh có thở 

máy tại BV Nhi đồng Cần Thơ

Phan Trọng Hiểu

 Lê Hoàng Sơn 

Võ Thị Khánh Nguyệt

Võ Thị Khánh Nguyệt Nhi khoa số 18

33 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Rối loạn lipid máu và kết quả kiểm soát LDL-c 

giữa hai nhóm điều trị rosuvastatin và 

atorvastatin ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên 

phát tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Nguyễn Thiện Tuấn 

Ngô Văn Truyền
Ngô Văn Truyền Nội khoa số 18

34 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở người 

bệnh tăng huyết áp tại huyện Phong Điền, thành 

phố Cần Thơ năm 2017-2018

Nguyễn Bá Nam

 Nguyễn Tấn Đạt

 Nguyễn Trung Kiên 

Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Tấn Đạt YTCC số 18

35 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp gối tại 

bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Thành Tấn

 Nguyễn Tâm Từ

 Nguyễn Lê Hoan

Nguyễn Lê Hoan Ngoại CT số 19

36
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Tổng quan tương tác giữa nước ép bưởi chùm và 

thuốc, cơ chế và biện pháp kiểm soát

Nguyễn Huỳnh Dũng Tâm 

Dương Xuân Chữ 

Trần Mạnh Hùng 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Huỳnh Dũng 

Tâm 
DL-DLS số 19

37 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả che 

tuỷ gián tiếp bằng biodentine trên răng vĩnh viễn 

có viêm tuỷ hồi phục tại bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ năm 2018-2019

Nguyễn Ngọc Nguyệt Minh 

Biện Thị Bích Ngân

 Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên Nội khoa số 19

38
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu mô hình bệnh tật theo ICD 10 tại 

bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ từ 

năm 2013 đến 2017

Dương Phúc Lam 

Nguyễn Tấn Đạt 

Lê Văn Lèo

Lê Văn Lèo YTCC số 19



39
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình kiểm soát huyết áp và một 

số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp tại 

thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, năm 2018

Lê Minh Hữu 

Trương Bá Nhẫn 

Lâm Nhựt Anh

Lâm Nhựt Anh YTCC số 19

40
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu thực vật học và thành phần hóa học 

của dược liệu nhàu nước (Morinda persicaefolia. 

Rubiaceae)

Nguyễn Thị Trang Đài Nguyễn Thị Trang Đài YTCC số 19

41
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2017 

về công tác đào tạo đại học và hoạt động quản lý 

đào tạo của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Phan Thị Luyện Phan Thị Luyện giáo dục số 19

42
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng 

đồng thời curcumin I, II, III bằng HPLC - DAD

Lữ Thiện Phúc 

Huỳnh Thị Mỹ Duyên 

Lý Ngọc Hạnh 

Lê Thị Minh Ngọc

Lê Thị Minh Ngọc Kiểm nghiệm số 19

43
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát các yếu tố liên quan đến sự lựa chọn 

giảm đau trong chuyển dạ tại bệnh viện Phụ Sản 

thành phố Cần Thơ năm 2018

Lê Kim Nguyên 

Nguyễn Thị Tố Lan 

Nguyễn Hồng Thiệp

Nguyễn Hồng Thiệp Sản khoa số 19

44
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá sự hài lòng về chất lượng phục vụ 

người bệnh tại bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2018-2019

Nguyễn Thị Hồng Nga 

Phạm Thị Tâm Lại Văn 

Nông

Lại Văn Nông YTCC số 19

45
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát thực trạng thừa cân, béo phì của học 

sinh trung học cơ sở tại thành phố Châu Đốc, 

tỉnh An Giang năm 2018

Lâm Sơn Hải 

Dương Phúc Lam
Dương Phúc Lam YTCC số 19

46
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Thực trạng nhiễm ký sinh trùng trên rau sống và 

kiến thức, thực hành của người trồng rau tại xã 

Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu năm 2017

Huỳnh Ngọc Thảo 

Lê Văn Sơn 

Lê Thành Tài

Lê Thành Tài YTCC số 19

47
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố 

liên quan ở học sinh trung học cơ sở tại Cái Bè, 

Tiền Giang năm 2016

Lê Thành Tài 

Lê Thị Kim Định 

Lê Văn Sơn

Lê Văn Sơn YTCC số 19

48
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm hình thái răng và mô nha chu của mọc 

răng thụ động không hoàn toàn dựa vào chụp cắt 

lớp vi tính với chùm tia hình nón

Huỳnh Thị Ngọc Thanh 

Trần Huỳnh Trung 

Trương Nhựt Khuê

Trương Nhựt Khuê RHM số 19

49
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình rối loạn nhịp tim ở bệnh 

nhân nhồi máu cơ tim cấp tại bệnh viện Tim 

Mạch An Giang năm 2018-2019

Đỗ Châu Lan Hương 

Trần Ngọc Dung 

Nguyễn Phú Quí

Nguyễn Phú Qúi Nội khoa số 19

50
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kết quả điều trị nội nha nhóm răng trước vĩnh 

viễn hàm trên bằng trâm protaper tay và trâm cổ 

điển tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2017 - 2019

Đàm Thái Hà 

Trần Thị Phương Đan
Trần Thị Phương Đan RHM số 19



51 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Tình hình sâu răng sớm ở trẻ 24-71 tháng tại các 

trường mầm non nội ô thành phố Cần Thơ, Việt 

Nam

Nguyễn Tuyết Nhung 

Nguyễn Trung Kiên 

Trầm Kim Định

Trần Kim Định Nội khoa số 19

52 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát tình hình tổn thương thận cấp ở bệnh 

nhân sốc nhiễm khuẩn tại bệnh viện Đa Khoa 

Trung ương Cần Thơ năm 2017 - 2019

Hà Ngọc Diễm 

Nguyễn Như Nghĩa

 Phạm Văn Lình

Phạm Văn Lình Ngoại Khoa số 19

53 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị của bệnh nhân viêm 

phổi cộng đồng tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm 

An Giang năm 2018-2019

Phạm Văn Kiểm 

Phạm Văn Lình 

Trương Văn Lâm

Trương Văn Lâm Nội khoa số 19

54 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ
Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng

Nguyễn Lê Gia Kiệt

 Phạm Văn Năng
Phạm Văn Năng Ngoại Khoa số 19

55 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Hành vi tự sát, yếu tố liên quan và kết quả điều 

trị ở bệnh nhân tâm thần phân liệt tại tỉnh Cà 

Mau năm 2017-2018

Đặng Văn Trường 

Trần Ngọc Dung 

Phan Thanh Hải

Phan Thanh Hải Nội khoa số 19

56 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, điện tim và 

liên quan của QTc với mức độ suy gan theo 

Child-Pugh ở bệnh nhân xơ gan

Nguyễn Thị Diễm 

Kha Hữu Nhân 

Bồ Kim Phương

Bồ Kim Phương Nội khoa số 19

57 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá hiệu quả giảm đau bằng gây tê tủy sống 

kết hợp gây tê ngoài màng cứng ở bệnh nhân 

phẫu thuật nội soi cắt đại, trực tràng tại bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Vũ Văn Kim Long 

Võ Thị Kiều Chinh

 Nguyễn Thị Tuyết Minh

Nguyễn Thị Tuyết Minh GMHS số 19

58 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

. Các yếu tố nguy cơ gây tử vong trong sốc 

nhiễm khuẩn ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng 

Cần Thơ

Phạm Hữu Công 

Trương Ngọc Phước 

Nguyễn Ngọc Rạng

Nguyễn Ngọc Rạng Nội khoa số 19

59 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả cắt amiđan viêm mạn tính bằng 

dao điện lưỡng cực tại bệnh viện Tai Mũi Họng 

và bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2018 – 2019

Huỳnh Thị Kim Cương

 Nguyễn Triều Việt

 Dương Hữu Nghị

Dương Hữu Nghị TMH số 19

60 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị thai ở sẹo mổ cũ tại Khoa Phụ, 

bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ năm 

2017-2019

Võ Thị Ánh Trinh 

Lưu Thị Thanh Đào
Lưu Thị Thanh Đào Sản khoa số 19

61 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nồng độ acid uric máu ở bệnh nhân bệnh thận 

mạn giai đoạn chưa lọc máu định kì tại bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Mai Huỳnh Ngọc Tân

 Nguyễn Như Nghĩa
Nguyễn Như Nghĩa Nội khoa số 19

62
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Tình hình bệnh nhân chấn thương sọ não đến 

khám và điều trị tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa 

khoa Đồng Nai năm 2018-2019.

Nguyễn Xuân Hoàng 

Phạm Thị Tâm
Phạm Thị Tâm YTCC số 20



63
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị 

nhiễm khuẩn hô hấp cấp trẻ em dưới 5 tuổi tại 

các trạm y tế xã thuộc huyện Phụng Hiệp và thị 

xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang năm 2018.

Phan Thị Diễm Thúy 

Phạm Thị Tố Liên
Phạm Thị Tố Liên DL-DLS số 20

64 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình, yếu tố liên quan dày nội 

trung mạc động mạch cảnh ngoài sọ ở bệnh nhân 

đái tháo đường týp 2

Huỳnh Thị Huyền Trang

 Trần Viết An 

Nguyễn Sơn Nam

Nguyễn Sơn Nam Nội khoa số 20

65
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm bệnh nhân và việc sử dụng 

thuốc kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà 

Vinh.

Đỗ Trí Ngoan 

Trịnh Kiến Nhụy 

Phạm Thành Suôl

Phạm Thành Suôl DL-DLS số 20

66
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình, các yếu tố liên quan và 

đánh giá kết quả can thiệp truyền thông về tham 

gia báo hiểm của người dân tại huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai, năm 2018 – 2019.

Đinh Ngọc Nhân 

Dương Phúc Lam
Dương Phúc Lam YTCC số 20

67
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu thực trạng môi trường lao động, tình 

trạng sức khỏe nhân viên công ty Sadico Cần 

Thơ năm 2019.

Phạm Trần Nam Phương 

Lê Thành Tài 

Đoàn Duy Dậm 

Lâm Hoàng Dũng

Lâm Hoàng Dũng YTCC số 20

68
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát tình hình tuân thủ điều trị và một số 

yếu tố liên quan của bệnh nhân điều trị 

Methadone tại Trung tâm y tế quận Ninh Kiều.

Lê Đức Thạnh 

Phan Thị Ngọc Thảo 

Phạm Thị Thúy An 

Lê Thành Tài

Lê Thành Tài YTCC số 20

69
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, X - quang và kết quả điều trị 

phẫu thuật gãy hàm gò má bằng nẹp vít nhỏ tại 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, 2018-

2019.

Tô Tuấn Dân 

Lê Nguyên Lâm
Lê Nguyên Lâm RHM số 20

70 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

So sánh thang điểm pSOFA, SOFA và PRISM III 

trong tiên đoán tử vong trẻ em bị sốc nhiễm 

khuẩn tại Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi 

Đồng Cần Thơ từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019

Nguyễn Ngọc Rạng 

Phạm Hữu Công
Phạm Hữu Công Nhi khoa số 20

71 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi ở bệnh 

nhân loét dạ dày – tá tràng có Helicobacter 

Pylori dương tính tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ

Lương Quốc Hùng 

Phạm Văn Lình

 Kha Hữu Nhân

Kha Hữu Nhân Nội khoa số 20

72 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu nồng độ Galectin-3 máu ở bệnh 

nhân suy tim phân suất tống máu giảm.

Lại Trung Tín

 Đoàn Thị Tuyết Ngân

 Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên TDCN số 20



73 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh tổn thương động 

mạch vành ở bệnh nhân hội chứng vành cấp tại 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Võ Thị Cẩm Loan 

Trần Viết An
Trần Viết An Nội khoa số 20

74 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy Weber 

C tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Trần Văn Toàn 

Phạm Văn Lình
Phạm Văn Lình Ngoại CT số 20

75 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả phục hồi vận động ở bệnh nhân 

có di chứng sau đột quỵ bằng các bài tập vận 

động ở cộng đồng

Nguyễn Đình Quang

 Võ Huỳnh Trang
Võ Huỳnh Trang PHCN số 20

76 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát một số yếu tố liên quan đến mức độ 

nặng và đánh giá kết quả điều trị viêm tụy cấp do 

tăng Triglycerid

Trần Thanh Phong

 Dương Thiện Phước

Nguyễn Trung Kiên

Dương Thiện Phước Nội khoa số 20

77 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên 

quan đến tuân thủ điều trị tăng huyết áp ở bệnh 

nhân trên 60 tuổi tại Phòng khám Bệnh viện 

Trường đại học Y Dược Cần Thơ năm 2018

Nguyễn Trần Phương Thảo

 Phạm Văn Lình 

Trần Thị Bích Phương

Trần Thị Bích Phương Nội khoa số 20

78 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian phẫu thuật 

và kết quả sớm sau tái tạo dây chằng chéo trước 

bằng kỹ thuật inside out.

Bùi Công Minh 

Nguyễn Thành Tấn
Nguyễn Thành Tấn Ngoại CT số 20

79 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Liệt mặt sau cắt thùy nông tuyến mang tai điều 

trị u hỗn hợp tuyến mang tai lành tính

Lê Nguyễn Bảo Ngọc

 Trương Nhựt Khuê

 Võ Huỳnh Trang

 Huỳnh Thảo Luật

Huỳnh Thảo Luật RHM số 20

80 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sang, cận lâm sàng, niệu dòng đồ 

và kết quả điều trị bướu lành tiền liệt tuyến bằng 

phương pháp cắt đốt nội soi.

Quách Võ Tấn Phát

 Đàm Văn Cương
Đàm Văn Cương Ngoại niệu số 20

81 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Hiệu quả giảm đau của dao Harmonic trong phẫu 

thuật cắt trĩ

Lê Quốc Toàn 

Phạm Văn Năng
Phạm Văn Năng Ngoại Khoa số 20

82 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Mô hình bệnh tật và chuyển tuyến theo ICD 10 

tại Trung tâm Y tế huyện Trà ôn, tỉnh Vĩnh Long 

năm 2015 – 2017

Nguyễn Minh Vũ

 Võ Huỳnh Trang
Võ Huỳnh Trang YTCC số 20

83 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm cận lâm sàng và kết quả 

điều trị sớm Tenofovir ở bệnh nhân viêm gan 

siêu vi B mạn tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 

An Giang

Đoàn Công Du 

Võ Anh Hổ 

Huỳnh Thị Kim Yến

Huỳnh Thị Kim Yến Nội khoa số 20

84 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, X quang và kết quả phẫu 

thuật điều trị gãy xương hàm dưới bằng nẹp vít 

nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, năm 2018 – 

2019.

Dương Văn Phủ 

Phạm Văn Lình

 Lê Nguyên Lâm

Lê Nguyên Lâm RHM số 20



85 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đanh giá kết quả điều trị thai ngoài tử cung chưa 

vỡ bằng Methotrexate tại Bệnh viện Sản Nhi An 

Giang

Huỳnh Trinh Thức 

Võ Huỳnh Trang

 Lâm Đức Tâm

Lâm Đức Tâm Sản khoa số 20

86 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả thai 

kì ở sản phụ có ối vỡ non ở thai 28 đến 34 tuần 

tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

Vũ Đăng Khoa 

Võ Huỳnh Trang 

Nguyễn Hữu Dự

Nguyễn Hữu Dự Sản khoa số 20

87 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả cuộc sinh của thai phụ chuyển 

dạ có nước ối xanh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh 

Long

Nguyễn Thị Mỹ Nương 

Lưu Thị Thanh Đào 

Hồ Thị Thu Hằng

Hồ Thị Thu Hằng Sản khoa số 20

88 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Vai trò siêu âm qua ngả trực tràng trong chẩn 

đoán và kết quả phẫu thuật điều trị rò hậu môn 

phức tạp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2017-2019

Võ Duy Kha 

Nguyễn Văn Lâm
Nguyễn Văn Lâm Ngoại Khoa số 20

89 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình, nhu cầu và khả năng đáp 

ứng yêu cầu điều trị bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em 

tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai năm 2018 – 

2019

Lê Anh Phong 

Võ Huỳnh Trang
Võ Huỳnh Trang Nhi khoa số 20

90 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát sự thay đổi nồng độ LDL – C và hs-

CRP sau điều trị bằng Rosuvastatin và 

Atorvastatin ở bệnh nhân hội chứng vành cấp tại 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Trương Thanh

 Trần Viết An
Trần Viết An Nội khoa số 20

91 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu nồng độ NT – Probnp huyết thanh và 

một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân suy tim mạn 

tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

Nguyễn Minh Trí 

Trần Viết An
Trần Viết An Nội khoa số 20

92 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả phẫu nội soi điều trị dị hình 

vách ngăn có quá phát cuốn mũi dưới tại Bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Vũ Khánh Linh

 Dương Hữu Nghị

 Nguyễn Triều Việt

Nguyễn Triều Việt TMH số 20

93 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình, một số yếu tố liên quan và 

kết quả điều trị tăng acid uric máu mức độ nặng 

trên bệnh nhân tăng huyết áp tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực tỉnh An Giang năm 2018-2019

Võ Văn Đưng 

Ngô Văn Truyền
Ngô Văn Truyền Nội khoa số 20

94 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giai đoạn và mức 

độ chàm thể trạng người lớn tại Bệnh viện Da 

liễu Cần Thơ năm 2017 – 2019

Nguyễn Thị Thùy Trang

 Huỳnh Văn Bá 

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Nguyễn Thị Lệ Quyên Da liễu số 20

95 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Phẫu thuật nội soi kết hợp tán sỏi điện thủy lực 

trong mổ điều trị sỏi đường mật chính tại Bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Nguyễn Khắc Nam 

Nguyễn Văn Lâm
Nguyễn Văn Lâm Ngoại Khoa số 20



96 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kết quả điều trị bệnh não thiếu oxy – thiếu mãu 

cục bộ ở trẻ sơ sinh tại bệnh viện phụ sản Cần 

Thơ

Nguyễn Thị Ngọc Hà

 Lê Hoàng Sơn

 Võ Thị Khánh Nguyệ

Võ Thị Khánh Nguyệt Nội khoa số 20

97
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình nhiễm E.coli và Coliform 

trong nước uống đóng chai tỉnh Hậu Giang năm 

2018

Lê Văn Khởi 

Phạm Thị Tâm
Phạm Thị Tâm YTCC số 21

98
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả điều trị 

lao phổi AFB(+) mới tại Trung tâm y tế huyện 

Tân Phú, Tình Vĩnh Long

Nguyễn Lộc 

Lê Thành Tài
Lê Thaành Tài YTCC số 21

99
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình và đánh giá hiệu quả sử 

dụng thuốc theo phân tích ABC/ven tại Bệnh 

viện da liễu thành phố Cần Thơ năm 2018

Trần Tấn Phong 

Phạm Thị Tố Liên
Phạm Thị Tố Liên Kiểm nghiệm số 21

100
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu sự tuân thủ, một số yếu tố liên quan 

đến không tuân thủ điều trị thuốc kháng vi rút ở 

bệnh nhân nhiễm HIV và kết quả can thiệp tại 

Trung tâm y tế huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai 

năm 2018-2019

Dương Minh Tân 

Dương Phúc Lam
Dương Phúc Lam YTCC số 21

101
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc ức chế bơm 

proton an toàn, hợp lý và đánh giá kết quả can 

thiệp sử dụng hợp lý, an toàn thuốc ức chế bơm 

proton trên bệnh nhân nội trú tại Trung tâm y tế 

thị xã Long Mỹ

Nguyễn Thị Thúy 

Dương Xuân Chữ
Dương Xuân Chữ DL-DLS số 21

102
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu kết quả can thiệp các yếu tố nguy cơ 

tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai năm 

2018

Nguyễn Thị Ngọc Hiển 

Phạm Thị Tâm
Phạm Thị Tâm YTCC số 21

103
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiến cứu tình hình thừa cân béo phì ở người 

25-64 tuổi tại tỉnh Hậu Giang 2018

Lê Văn Chúc 

Lê Thành Tài
Lê Thành Tài YTCC số 21

104 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên 

quan đến chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân vảy 

nến tại Bệnh viện da liễu Cân Thơ năm 2017-

2019

Nguyễn Th Lệ Quyên

 Huỳn Văn Bá 

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang Da liễu số 21

105 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật tiệt căn xương chum 

tối thiểu đường ống tai trên bệnh nhân viêm tai 

xướng chum mạn tính tại Bệnh viện tai mũi họng 

Cần Thơ

Nguyễn Vũ Lâm 

Nguyễn Triều Việt

D ơng Hữu Ngh

Dương Hữu Nghị TMH số 21

106 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát kiến thức của bà mẹ có con dưới 5 tuổi 

về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính và một số yếu tố 

liên quan đến kiến thức tại huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai năm 2018-2019

D ơng Hồng Danh

 Phạm Văn Lìn
Phạm Văn Lình Ngoại Khoa số 21



107 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, 

mức độ, biến chứng và đánh giá kết quả điều trị 

ngộ độc cấp thuốc trừ sâu kháng men 

Cholinesterase tại Cần Thơ năm 2018-2019

Lý Ngọc Trung 

Trần Đỗ Hùng

 Kha Hữu Nhân

Kha Hữu Nhân Nội khoa số 21

108 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình tương tác thuốc trong điều 

trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây 

Nguyên năm 2018

Trần Th Thúy Nga

 Phạm Văn Lình

 Nguyễn Th Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền Ngoại Khoa số 21

109 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Tìm hiều một số yếu tố liên quan đến giảm 

vitamin D và cường cận giáp thứ phát ở bệnh 

nhân suy thận mạn lọc máu chu kì tại Bệnh viện 

đa khoa trung tâm An Giang

Lữ Công Trung

 Nguyễn Như Nghĩa 

Dương Thị Loan

Dương Thị Loan Nội khoa số 21

110 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Một số yếu tố nguy cơ của rối loạn nhận thức ở 

bệnh nhân nhồi máu não và đánh giá kết quả 

điều trị bằng Donepezil

Nguyễn Thiên Trang

 Lê Văn Minh
Lê Văn Minh Nội khoa số 21

111 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả điều trị viêm tủy cấp rang 6,7 

hàm dưới tại Bệnh viện Trường đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2017 – 2019

Lý Anh Thư

Phan Thế Phước Long

Phạm Văn Lình

Phạm Văn Lình Ngoại Khoa số 21

112 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát sự biến đổi phì đại khối cơ thất trái trên 

bệnh nhân tăng huyết áp điều trị thuốc Irbesartan 

phối hợp Hydrochlorothiazid

Mai Phương Thảo

Trần Viết An
Trần Viết An Nội khoa số 21

113 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Giá trị tiên lượng ngắn hạn theo thang điểm phân 

tầng nguy cơ Grace và Timi ở bệnh nhân hội 

chứng vành cấp không ST chênh lên tại Bệnh 

viện đa khoa Trung ương Cẩn Thơ năm 2018 -

2019

Nguyễn Trọng Hiếu 

Nguyễn Tấn Đạt 

Ngô Văn Truyền

Ngô Văn Truyền Nội khoa số 21

114 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát đặc điểm lâm sàng, nguyên nhân, phân 

loại rạn da tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Cần 

Thơ năm 2018-2019

Võ Th Kim Loan

 Nguyễn Th Thúy Liễu 

Huỳn Văn Bá

Huỳnh Văn Bá Da liễu số 21

115 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá tình hình sốt xuất huyết và kết quả can 

thiệp phòng ngùa sốt xuất huyết ở trẻ em dưới 15 

tuổi tại quận Ô môn, thành phố Cần Thơ năm 

2018 -2019

Trần Thanh Quang

 Võ Huỳnh Trang
Từ Mậu Xương Da liễu số 21

116 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan đến 

kết quả điều trị ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính điều trị nội trú tại Bệnh viện 

Đa khoaTrung tâm An Giang năm 2018-2019

Huỳn Văn Thừa 

Trần Ngọc Dung 

Đoàn Thị Kim Châu

Đoàn Thị Kim Châu Nội khoa số 21

117 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả gãy trên lồi cầu xương cánh tay 

độ III ở trẻ em bằng phương pháp nắn kín – 

xuyên đinh Kirschner qua da dưới màn tăng sáng

Nguyễn Trần Duy 

Nguyễn Thành Tấn
Nguyễn Thành Tấn Ngoại CT số 21



118 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Vai trò của Cystatin C huyết thanh trong đánh 

giá chức năng thận ở bệnh nhân tăng huyết áp 

nguyên phát

Nguyễn Hồng Hà

 Nguyễn Th Lệ
Nguyễn Thị Lệ SL số 21

119 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát thời gian cửa – bóng trong can thiệp 

mạch vành tiên phát ở bệnh nhân nhồi máu cơ 

tim cấp ST chênh lên tại Bệnh viện đa khoa 

Trung ương Cần Thơ năm 2017-2018

Võ Văn Thắng 

Phạm Thanh Phong 

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên Nội khoa số 21

120 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát tỉ lệ hiện mắc và các yếu tố nguy cơ của 

bệnh lý võng mạc đái tháo đường trên bệnh nhân 

đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Đa khoa 

thành phố Cần Thơ

Nguyễn Thị Ngân 

Ngô Văn Truyền
Ngô Văn Truyền Nội khoa số 21

121 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình nhân lực y tế các tỉnh vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long năm 2008 và giải 

pháp đã thực hiện

Phạm Văn Lình

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Minh Phương

Phạm Trương Yến Nhi

Nguyễn Minh Phương giáo dục số 22-25

122 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu đào tạo nguồn 

nhân lực cho ngành hiếm theo QĐ 319/QĐ-TTg 

cho vùng Tây Nam Bộ đến năm 2025

Nguyễn Minh Phương

Huỳnh Công Hiệp

Trần Bình Khiêm

Phạm Kiều Anh Thơ

Phạm Kiều Anh Thơ giáo dục số 22-25

123 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Mối liên hệ giữa cách thức tổ chức tự học trong 

thực hành tiền lâm sàng và kết quả học tập của 

sinh viên tại Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ

Phạm Thị Mỹ Ngọc

Trần Xuân Quỳnh

Bùi Công Minh

Bùi Công Minh giáo dục số 22-25

124 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá hiệu quả đổi mới phương pháp thi kết 

thúc học phần tại Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ

Trần Trương Ngọc Bích 

Phạm Văn Lình

Phan Thị Tuyết Nhung

Phan Thị Tuyết Nhung giáo dục số 22-25

125 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình đào tạo nguồn nhân lực y 

tế theo địa chỉ sử dụng cho các tỉnh vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long tại trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2008-2019

Trần Viết An

Phạm Văn Lình

Nguyễn Trung Kiên 

Nguyễn Minh Phương 

Ngô Phương Thảo

Trần Hoàng Ngôn

Trần Hoàng Ngôn giáo dục số 22-25

126 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình và nhu cầu  đào tạo bác sĩ 

Y học gia đình tại các tỉnh vùng Đồng bằng Sông 

Cửu Long giai đoạn 2008-202

Thái Thị Ngọc Thúy 

Phạm Văn Lình 

Phạm Hữu Lý 

Dương Hoàng Thành 

Nguyễn Văn Minh

Nguyễn Văn Minh YHGĐ số 22-25

127 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Hiệu quả của điều trị kết hợp Ivabradine và 

thuốc chẹn bê-ta trên bệnh nhân bệnh mạch vành 

có can thiệp mạch vành qua da

Nguyễn Kim Phụng

Trần Viết An
Trần Viết An Nội khoa số 22-25



128 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát tỉ lệ gãy xương đốt sống và các yếu tố 

liên quan trên bệnh nhân loãng xương cao tuổ

Nguyễn Thái Hòa

Huỳnh Thanh Hiền

Nguyễn Đình Khoa

Nguyễn Đình Khoa Nội khoa số 22-25

129 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình hội chứng chuyển hóa trên 

bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2017-

2018

Nguyễn Tuyết Nhân

Trịnh Thị Tâm 

Hà Thị Thảo Mai

Trần Tín Nghĩa

Trương Thị Minh Khang

Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Nguyễn Huỳnh Ái Uyên 

Lê Chí Linh

Huỳnh Thị Anh Thư

Huỳnh Thi Anh Thư Nội khoa số 22-25

130 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu hiệu quả dự phòng của IGY kháng 

Urease của vi khuẩn Helicobacter Pylori trên 

chuột nhắt trắng

Đỗ Hoàng Long Đỗ Hoàng Long SLB-MD số 22-25

131 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, 

mô bệnh học và đánh giá kết quả cắt đốt polyp 

đại tràng qua nội soi tại bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ

Thái Thị Hồng Nhung

Trịnh Đăng Khoa
Trịnh Đăng Khoa Nội khoa số 22-25

132 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Cập nhật về điều trị xuất huyết tiêu hóa trên do 

loét dạ dày tá tràng

Thái Thị Hồng Nhung

Huỳnh Hiếu Tâm

Kha Hữu Nhân
Kha Hữu Nhân Nội khoa số 22-25

133 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Bước đầu định danh kháng thể bất thường kháng 

hồng cầu và đánh giá kết quả truyền khối hồng 

cầu ở bệnh nhân thalassemia

Nguyễn Long Quốc

 Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Trung Kiên Huyết học số 22-25

134 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị lao 

phổi AFB (+) tại thành phố Cần Thơ năm 2014-

2015

Trần Mạnh Hồng

Trần Hoàng Duy

Lê Vân Anh

Nguyễn Bá Nam

Nguyễn Bá Nam
Lao và Bệnh 

phổi
số 22-25

135 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả sinh thiết màng phổi ở bệnh 

nhân tràn dịch màng phổi dịch tiết tại bệnh viện 

Lao và Bệnh phổi Cần Thơ năm 2018

Trần Hoàng Duy

Trần Thanh Hùng

Lương Thị Mỹ Linh

Nguyễn Bá Nam

Nguyễn Hùng Thanh Tùng

Nguyễn Hùng Thanh 

Tùng

Lao và Bệnh 

phổi
số 22-25

136 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

các yếu tố liên quan đến suy hô hấp ở bệnh nhân 

suy thận mạn tại Khoa Nội thận bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ

Võ Hoàng Nghĩa

Bùi Công Minh
Bùi Công Minh Nội khoa số 22-25



137 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, 

chức năng đông cầm máu và đánh giá kết quả 

điều trị trẻ bệnh nhiễm trùng huyết từ 2 tháng 

đến 15 tuổi tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ

Nguyễn Thanh Phong

Cao Thị Vui

Lê Hoàng Sơn

Lê Hoàng Sơn Nhi khoa số 22-25

138
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình trạng suy dinh dưỡng và các yếu 

tố liên quan ở bệnh nhân suy thận mạn có lọc 

máu chu kỳ tại bệnh Viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ năm 2019

Nguyễn Huỳnh Tiểu Ngọc 

Hồ Nhựt Minh 

Lâm Thành Đạt 

Diệp Hữu Phước 

Trương Thành Nam

Trương Thành Nam YTCC số 22-25

139
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát nhu cầu phục vụ suất ăn bệnh lý cho 

bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2018

Trương Thành Nam 

Nguyễn Thị Hiền 

Phan Kim Huệ

Phan Kim Huệ YTCC số 22-25

140
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Tình hình sử dụng biện pháp tránh thai ở phụ nữ 

từ 15 - 49 tuổi có chồng tại phường Tân Phú, 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ năm 2019

Nguyễn Thị Kim Xuyến 

Dương Huỳnh Phương 

Nghi 

Lê Thị Kim Nhung 

Trần Thanh Tùng 

Nguyễn Tấn Đạt

Nguyễn Tấn Đạt YTCC số 22-25

141
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Trầm cảm sau sinh và một số yếu tố liên quan ở 

phụ nữ có con dưới 6 tháng tuổi tại thành phố 

Cần Thơ năm 2019

Huỳnh Nguyễn Phương 

Quang 

Lê Thành Tài

Lê Thành Tài YTCC số 22-25

142
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kết quả ph u thuật cắt thân răng khôn hàm dưới 

mọc lệch/ngầm có liên quan thần kinh xương ổ 

dưới

Nguyễn Hoàng Nam 

Trương Nhựt Khuê Nguyễn 

Minh Thiên Vũ Hoàng U 

ên Nguyễn Thị Hồng Vân

Trương Nhựt Khuê RHM số 22-25

143
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính kháng 

khuẩn, kháng nấm của các d n chất ngưng tụ từ 

1,3-diphenyl-4-formyl-1h-pyrazol và 3 -

benzoylamidorhodanin

Nguyễn Minh Tân Trần Lê 

Uyên Lê Việt Hùng Huỳnh 

Trường Hiệp

Huỳnh Trường Hiệp Kiểm nghiệm số 22-25

144
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường 

diễn của cao chiết ethanol quả thể nấm vân chi 

đỏ (Pycnoporus sanguineus) trên chuột nhắt trắng

Lê Nguyễn Phương Thu T r 

ầ n K h á n h Hải Trần Đức 

Tường Dương Xuân Chữ

 Dương Xuân Chữ DL-DLS số 22-25

145 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Tác nhân viêm phổi thùy ở trẻ: phế cầu hay 

Mycoplasma Pneumoniae?

Trần Quang Khải

Phan Hữu Nguyệt Diễm

Phạm Hùng Vân

Nguyễn Minh Phương

Trần Đỗ Hùng

Trần Đỗ Hùng Vi sinh số 22-25



146 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, biến 

chứng và các yếu tố liên quan đến viêm tiểu phế 

quản cấp ở trẻ em từ 1 tháng đến 24 tháng nhập  

bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 2016 – 2017

Võ Văn Thi 

Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải Nhi khoa số 22-25

147 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố liên quan trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ tại bệnh viện Tâm thần Cần Thơ 

năm 2018 – 2019

Trần Thiện Thắng

Cao Hoàng Long

Phạm Hồng Nhân

Phạm Hoàng Nhân Tâm thần số 22-25

148 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát tỉ lệ trẻ từ 18-36 tháng có biểu hiện rối 

loạn phổ tự kỷ bằng thang điểm M-Chat tại 

Phòng khám bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ

Trần Thiện Thắng

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Lê Hoài Dương

Thái Thành Tâm

Trần Thị Thảo Nhiên

Lâm Tường Khôi

Lâm Tường Khôi Tâm thần số 22-25

149 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kiến thức, thực hành phòng chống tay chân 

miệng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh năm 2018

Trần Hoàng Duy

Nguyễn Bá Nam

Trần Ngọc Thảo

Lâm Thị Ngọc Uyên Hương

Lâm Thị Ngọc Uyên 

Hương
YTCC số 22-25

150 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị viêm não màng não ở trẻ em tại 

bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 2016-2017

Nguyễn Thị Thu Cúc

Nguyễn Thị Thu Ba

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nhi khoa số 22-25

151 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị nội khoa thai ngoài tử cung chưa 

vỡ bằng Methotrexate

Dương Mỹ Linh

Lê Hoàng Tín

Võ Huỳnh Trang

Võ Huỳnh Trang Sản khoa số 22-25

152 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kết quả điều trị 900 trường hợp sỏi thận bằng 

phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể tại bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trần Huỳnh Tuấn

Đàm Văn Cương

Lê Thanh Bình
Lê Thanh Bình Ngoại niệu số 22-25

153 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại trực tràng: 

kết quả 8 năm

Mai Văn Đợi

Võ Thị Hậu

Nguyễn Văn Hiên

Nguyễn Văn Tuấn

Phạm Văn Năng

Phạm Văn Năng Ngoại Khoa số 22-25



154 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát đặc điểm lâm sàng và marker chức 

năng tuyến giáp trên bệnh nhân suy giáp tại bệnh 

viện Ung bứu Thành phố Cần Thơ năm 2017-

2018

Cao Trần Anh Thư

Trịnh Thị Tâm

Hà Thị Thảo Mai

Nguyễn Huỳnh Ái Uyên

Lê Chí Linh

Huỳnh Thị Anh Thư

Trương Thị Minh Khang

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Trần Tín Nghĩa

Trần Tín Nghĩa Nội khoa số 22-25

155 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy cột sống 

ngực thắt lưng bằng nẹp vít qua cuống cung tại 

bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Nguyễn Hữu Tài

Nguyễn Duy Linh

Hà Thoại Kỳ

Hà Thoại Kỳ Ngoại CT số 22-25

156 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá kết quả sớm xạ phẫu điều trị  bệnh lý 

thần kinh sọ não  bằng dao gamma quay tại bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Phạm Văn Lình

Lại Văn Nông

Nguyễn Duy Linh

Nguyễn Hữu Tài

Nguyễn Hữu Tài Ngoại Khoa số 22-25

157 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm thương tổn và đánh giá kết 

quả điều trị chấn thương bụng kín tại bệnh viện 

Đa khoa Thành phố Cần Thơ

Trần Hiếu Nhân

Đàm Văn Cương

Lê Thanh Hùng

Đoàn Anh Vũ

Đoàn Anh Vũ Ngoại Khoa số 22-25

158 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị bán thân bất 

toại (di chứng đột quỵ) bằng kết hợp y học cổ 

truyền và y học hiện đại

Châu Nhị Vân Châu Nhị Vân YHCT số 22-25

159 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát tổn thương chức năng can chủ cân trên 

bệnh nhân sau đột quỵ đang điều trị tại bệnh viện 

Y học Cổ truyền Thành phố Cần Thơ năm 2017 -

2018

Đặng Quỳnh Nguyệt Quế

Tôn Chi Nhân
Tôn Chi Nhân YHCT số 22-25

160 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát các thể lâm sàng theo y học cổ truyền 

bệnh tăng huyết áp điều trị nội trú tại bệnh viện 

Y học Cổ truyền Cần Thơ năm 2017-2018

Trịnh Thị Thanh Tuyền

Lê Minh Hoàng
Lê Minh Hoàng YHCT số 22-25

161 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Khảo sát các thể lâm sàng của chứng yêu thống 

và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đang điều trị 

tai bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Cần 

Thơ năm 2017-2018

Nguyễn Thành Nhân

Lê Thị Mỹ Tiên
Lê Thị Mỹ Tiên YHCT số 22-25



162 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng 

bằng tiêm cầm máu qua nội soi kết hợp nội khoa 

tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre

Nguyễn Thị Xuân Dung

Phạm Văn Lình

Kha Hữu Nhân

Kha Hữu Nhân Nội khoa số 22-25

163 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình bệnh đái tháo đường type 

II và một số yếu tố liên quan ở cán bộ công an 

tỉnh Cà Mau năm 2017

Châu Thanh Phong

Nguyễn Trung Kiên
Nguyễn Trung Kiên Nội khoa số 22-25

164 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu kết quả xét nghiệm sàng lọc trước 

sinh và kỹ thuật QF-PCR ở thai có nguy cơ cao 

lệch bội nhiễm sắc thể tại Bệnh viện Phụ sản 

thành phố Cần Thơ năm 2017-2018

Nguyễn Xuân Thảo

Lưu Thị Thanh Đào

Nguyễn Văn Lâm

Nguyễn Văn Lâm Ngoại Khoa số 22-25

165 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đánh giá sự thay đổi huyết áp và đạm niệu vi 

lượng (+) ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có 

tăng huyết áp nguyên phát điều trị bằng thuốc 

Telmisartan tại bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ

Quách Minh Tấn

Ngô Văn Truyền
Ngô Văn Truyền Nội khoa số 22-25

166 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

thiếu máu và đánh giá kết quả điều trị thiếu máu 

ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu bằng thận 

nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ năm 2017-2018

Trần Thanh Trước

Trần Viết An
Trần Viết An Nội khoa số 22-25

167 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kết quả không sử dụng kháng sinh trong phẫu 

thuật bệnh lý tồn tại ống phúc tinh mạc trẻ em tại 

Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 2017-2018                                                       

Hồ Thanh Phong

Phạm Văn Lình
Phạm Văn Lình Nhi khoa số 22-25

168 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến giảm 

vitamin D và cường cận giáp thứ phát ở bệnh 

nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung tâm An Giang

Lữ Công Trung

Nguyễn Như Nghĩa 

Dương Thị Loan

Dương Thị Loan Nội khoa số 22-25

169 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Kết quả can thiệp qua da tổn thương nhánh động 

mạch liên thất trước ở bệnh nhân hội chứng vành 

cấp tại Bệnh viện Tim mạch An Giang

Trần Mạnh Tuân 

Trần Viết An
Trần Viết An Nội khoa số 22-25

170 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Nghiên cứu sự thay đổi nồng độ calci, phospho, 

PTH bằng kỹ thuật hemodiafiltration online ở 

bệnh nhân suy thận mạn lọc máu định kỳ tại 

bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Đỗ Thị Yến Nghi

Ngô Văn Truyền
Ngô Văn Truyền Nội khoa số 22-25



171 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết 

quả điều trị đợt cấp hen phế quản mạn nhập viện 

tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ

Trương Thị Diệu 

Võ Phạm Minh Thư

 Nguyễn Trung Kiên  

Nguyễn Minh Nghiêm

Nguyễn Minh Nghiêm Nội khoa số 22-25

172 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm vi sinh và hình ảnh học ở bệnh nhân 

có hội chứng chồng lấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn 

tính và giãn phế quản

Bùi Xuân Trà

Võ Phạm Minh Thư 

Trần Ngọc Dung
Trần Ngọc Dung Nội khoa số 22-25

173 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Các số đo và chỉ số nhân trắc của học sinh Trung 

học phổ thông dân tộc khơme tỉnh Sóc Trăng 

năm 2016-2018

Nguyễn Thị Giao Hạ

Võ Huỳnh Trang 

Võ Huỳnh Trang GP số 22-25

174 2019
Tạp chí Y Dược 

Học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kháng thể 

kháng hồng cầu và đánh giá kết quả điều trị trẻ 

bị thalassemia tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ 

từ 9/2018 -7/2019

Lê Quốc Trung

Nguyễn Minh Phương 

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thanh Hải Nhi khoa số 22-25



STT Năm Tên tạp chí Tên bài báo Nhóm tác giả Tác giả 1 Số, volume, trang

1 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả điều trị sỏi bể thận bằng phương pháp 

nội soi sau phúc mạc lấy sỏi tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung Uương Cần Thơ

Nguyễn Trung Hiếu

Đàm Văn Cương
Nguyễn Trung Hiếu 26

2 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu động mạch cấp 

máu vạt cơ răng trước

Phạm Việt Mỹ

Lê Văn Cường

Nguyễn Văn Lâm

Phạm Việt Mỹ 26

3 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu giá trị của chỉ số Roma - Iota 2 trong 

dự đoán nguy cơ u ác buồng trứng tại bệnh viện 

Phụ sản Cần Thơ năm 2017-2019

Nguyễn Quốc Bảo

Lưu Thị Thanh Đào
Nguyễn Quốc Bảo 26

4 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị răng trước trên vỡ lớn 

bằng mão răng sứ kim loại

Nguyễn Thị Mỹ Nga

Phạm Văn Lình

Phan Thế Phước Long

Trần Kim Định

Phạm Văn Lình 26

5 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị viêm quanh khớp vai 

bằng bài tập vận động khớp vai kết hợp với sóng 

ngắn tại Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức 

năng cần thơ 2018-2019

Nguyễn Thành Nhu

Nguyễn Dương Hanh

Trầm Văn Nhiều

Nguyễn Thành Nhu 26

6 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, X-Quang và kết quả điều trị 

nội nha răng cối nhỏ bằng hệ thống Protaper tay 

và Protaper máy

Nguyễn Đoàn Thảo Nguyên

Lê Nguyên Lâm
Lê Nguyên Lâm 26

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC BÀI BÁO TRONG NƯỚC NĂM 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

PHÒNG KHCN&QHĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



7 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nồng độ cortisol máu và kết quả bổ sung 

glucocorticoid trên bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn 

có suy thượng thận cấp tại khoa Hồi sức tích cực 

- chống độc Bệnh viện Đa khoa

Trung Ương Cần Thơ

Đoàn Đức Nhân

Ngô Văn Truyền
Đoàn Đức Nhân 26

8 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng kháng viêm 

của cao chiết quả ngô thù du (Evodia

Rutaecarpa, Rutaceae) trên chuột nhắt trắng

Phan Thị Tuyết Nhi

Bùi Thị Yến Nhi

Đặng Tiến Dũng

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trần Hoàng Yến

Trần Hoàng Yến 26

9 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả điều trị phẫu thuật 11 trường hợp tắc tá 

tràng tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Trần Việt Hoàng

Trần Văn Dễ

Ông Huy Thanh

Nguyễn Quốc Huy

Võ Quang Huy

Trần Việt Hoàng 26

10 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, đánh giá kết quả 

di chuyển răng trong chỉnh hình răng mặt bằng 

Laser Diode tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ

Lê Nguyên Lâm Lê Nguyên Lâm 26

11 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm giải phẫu nhánh xuyên động mạch ông 

trên xác người ướp formol tại Bộ môn giải phẫu, 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Hoàng Minh Tú

Lê Văn Cường

Võ Huỳnh Trang

Hoàng Minh Tú 26

12 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị rò hậu 

môn phức tạp tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ

Nguyễn Văn Lâm

Lý Quang Huy

Võ Thị Hậu

Nguyễn Văn Lâm 26



13 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình đào tạo nguồn nhân lực y 

tế trình độ sau đại học vùng đồng bằng sông Cửu 

Long từ năm 2008-2018

Võ Huỳnh Trang

Phạm Văn Lình

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Hồng Hà

Võ Huỳnh Trang 26

14 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình và kết quả điều trị đợt cấp bệnh viêm 

khớp dạng thấp tại Bệnh viện Đa khoa

Thành phố Cần Thơ

Huỳnh Thanh Hiền

Trần Ngọc Dung

Đoàn Thị Tuyết Ngân

Huỳnh Thanh Hiền 26

15 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tối ưu hóa quy trình tổng hợp tạp B và tạp Ecủa 

Allopurinol bằng mô hình Box - Behnken

Lữ Thiện Phúc

Cao Thị Kim Tuyền

Nguyễn Mỹ Hân

Nguyễn Mạnh Quân

Trương Ngọc Tuyền

Trần Việt Hùng

Nguyễn Đức Tuấn

Lữ Thiện Phúc 26

16 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu hoạt tính kháng viêm trên một số 

mô hình invitro của dược liệu bìm bịp

Clinacanthus Nutans (Burm. F.) Lindau, 

Acanthaceae

Phạm Trịnh Thái Bình

Lại Hằng Nghi

Hồ Thị Ngọc Phương Trinh

Nguyễn Thị Trang Đài

Đặng Duy Khánh

Nguyễn Thị Trang Đài 26

17 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát mức độ yêu thích nghiên cứu khoa học 

và các yếu tố liên quan của sinh viên

Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ năm 2019

Lê Thị Nhân Duyên

Huỳnh Thanh Đạt

Lê Thị Cẩm Tú

Lâm Nhựt Anh

Nguyễn Thị Như Trang

Nguyễn Thắng

Ngô Ngọc Uyên

Mai Nguyễn Thanh Trúc

Lê Thị Nhân Duyên 26

18 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát nhu cầu du học và những rào cản

ảnh hưởng đến việc du học của sinh viên

trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019

Nguyễn Thị Như Trang

Trương Minh Ánh Mai

Lâm Nhựt Anh

Lê Thị Cẩm Tú

Lê Thị Nhân Duyên

Đỗ Thị Thảo

Nguyễn Thắng

Nguyễn Thị Như Trang 26



19 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu giá trị dự đoán tổn thương động

mạch vành của thang điểm Framingham ở

bệnh nhân nghi ngờ bệnh động mạch vành tại 

Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Duy Khuê

Trần Viết An
Nguyễn Duy Khuê 26

20 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả khảo sát dịch tễ đối với sinh viên 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Mai Huỳnh Như

Ngô Phương Thảo

Nguyễn Thọ Sơn

Mai Huỳnh Như 27

21 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị viêm mũi xoang mạn 

tính có dị hình vách ngăn bằng phẫu thuật nội 

soi tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ năm 

2018-2019

Thạch Hoàng Huy 

Châu Chiêu Hòa 

Dương Hữu Nghị

Thạch Hoàng Huy 27

22 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Sự thay đổi mô nha chu kế cận sau phẫu thuật 

răng khôn hàm dưới mọc lệch, ngầm

Hà Nhật Phương

Trương Nhựt Khuê
Hà Nhật Phương 27

23 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu thực trạng chất lượng cuộc sống và 

một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại Thị 

xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2017

Lê Minh Hữu 

Nguyễn Hồng Phong Lê Minh Hữu 27

24 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh siêu 

âm và đánh giákết quả sớm điều trị thoát vị bẹn 

bằng phương pháp đặt tấm lưới nhân tạo 3D nội 

soi ngoài phúc mạc tại Bệnh Viện Đa Khoa 

Thành Phố Cần Thơ năm 2018 - 2019

Trần Thanh Tuấn 

Nguyễn Văn Tống 

Phạm Văn Năng

Trần Thanh Tuấn 27



25 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến mức chi tiêu 

y tế của người cao tuổi tại Thành Phố Cần Thơ

Trần Thị Hồng Nhung 

Nguyễn Văn Hào  

Cao Kim Lịnh

Trần Thị Hồng Nhung 27

26 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình và kết quả điều trị viêm 

phúc mạc ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn 

cuối lọc màng bụng tại Bệnh Viện Đa Khoa 

Trung Tâm An Giang

Huỳnh Trinh Trí

Nguyễn Như Nghĩa Huỳnh Trinh Trí 27

27 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình viêm âm đạo ở phụ nữ có 

chồng đến khám tại Bệnh Viện Đa Khoa Trung 

Ương Cần Thơ và Bệnh Viện Phụ Sản Cần Thơ

Dương Mỹ Linh 

Hồng Thị Thanh Tâm 

Nguyễn Thị Thảo Linh

Dương Mỹ Linh 27

28 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu kết quả xét nghiệm sàng lọc trước 

sinh và kỹ thuật qf-pcr ở thai có nguy cơ cao 

lệch bội nhiễm sắc thể tại Bệnh Viện Phụ Sản 

Thành Phố Cần Thơ năm 2017-201865

Nguyễn Xuân Thảo 

Lưu Thị Thanh Đào  

Nguyễn Văn Lâm

Nguyễn Xuân Thảo 27

29 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, siêu âm, một số 

yếu tố liên quan và kết quả phá thai nội khoa 

trên thai kỳ đến 49 ngày vô kinh ở phụ nữ có vết 

mổ lấy thai cũ dưới 36 tháng tại Bệnh Viện Phụ 

Sản Thành Phố Cần Thơ

Phan Hữu Thúy Nga

Phạm Văn Lình

Lưu Thị Thanh Đào

Phan Hữu Thúy Nga 27



30 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả bước đầu giá trị mật độ PSA, 

tỷ lệ PSA tự do, tỷ lệ P2PSA và phi trong chẩn 

đoán ung thư tuyến tiền liệt ở bệnh nhân có u 

tuyến tiền liệt

Lâm Nhân Hậu 

Trần Ngọc Dung 

Lê Chí Dũng

Lâm Nhân Hậu 27

31 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu học, sử dụng 

tiếng anh chuyên ngành của sinh viên y khoa từ 

năm thứ 3 đến năm thứ 6 tại Trường Đại Học Y 

Dược Cần Thơ

Lê Hồ Bảo Châu 

Lâm Thị Thủy Tiên Lê Hồ Bảo Châu 27

32 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan ở bệnh 

nhân HIV/AIDS tại Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh 

Sóc Trăng

Thạch Ngọc Anh 

Lâm Nhựt Anh

Nguyễn Ngọc Phương 

Thảo Lâm Quang Đức

Lê Thị Nhân Duyên

Dương Xuân Chữ

Nguyễn Thắng

Thạch Ngọc Anh 27

33 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát việc sử dụng kháng sinh trong điều trị 

viêm phổi cộng đồng tại một bệnh viện công lập 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thắng

Nguyễn Hương Thảo

Nguyễn Thị Ngọc Anh 27

34 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị ung thư đại tràng tái 

phát tại Bệnh Viện Ung Bướu Cần Thơ và Bệnh 

Viện Đại Học Y Dược Cần Thơ năm 2017-2019

Nguyễn Vương Anh

Tăng Kim Sơn

Phạm Văn Năng

Nguyễn Vương Anh 27

35 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát khả năng đối kháng vi sinh vật gây 

bệnh và đề kháng kháng sinh của một số chủng 

probiotic

Dương Thị Trúc Ly 

Ngô Vũ Quỳnh Hương 

Trần Mộng Tố Tâm 

Trần Cát Đông

Dương Thị Trúc Ly 27



36 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá sự tiếp cận các dịch vụ can thiệp phòng 

chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở 

nam giới quan hệ đồng tính tại tỉnh Bến Tre giai 

đoạn 2014 - 2018

Ngô Văn Tán

Nguyễn Trung Kiên

Lê Thành Tài
Ngô Văn Tán 27

37 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Hiệu quả giảm đau của gây tê tủy sống với 

morphine kết hợp bupivacaine sau phẫu thuật 

nội soi cắt đại, trực tràng

Vũ Văn Kim Long

Phạm Văn Năng

Nguyễn Ngọc Thạch

Vũ Văn Kim Long 27

38 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và 

một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân ung thư hốc 

miệng tại Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần 

Thơ năm 2018-2020

Bùi Ngọc Vĩnh Lộc 

Trần Thị Phương Đan 

Đỗ Thị Thảo

Bùi Ngọc Vĩnh Lộc 28

39 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt khối tá tụy 

điều trị u quanh bóng Vater tại Cần Thơ

Lưu Điền 

Phạm Văn Năng
Lưu Điền 28

40 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tỷ lệ và kết cục sản khoa ở thai phụ có đái tháo 

đường thai kỳ tại Bệnh viện Phụ Sản thành phố 

Cần Thơ

Ngũ Quốc Vĩ 

Trần Khánh Nga 

Lâm Đức Tâm 

Đàm Văn Cương 

Lưu Thị Thanh Đào

Ngũ Quốc Vĩ 28

41 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bằng 

thuốc Esomeprazol ở bệnh nhân trào ngược dạ 

dày – thực quản tại Bệnh viện Đa khoa thành 

phố Cần Thơ

Lê Thoại Dung 

Nguyễn Thị Hải Yến

Kha Hữu Nhân

Lê Thoại Dung 28



42 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 

viêm âm đạo ở thai phụ 3 tháng cuối thai kỳ tại 

Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ

Lê Chí Công 

Phạm Văn Lình 

Dương Mỹ Linh

Lê Chí Công 28

43 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu giá trị của nồng độ NT-proBNP 

huyết thanh trong tiên đoán rối loạn chức năng 

tâm thu thất trái ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim 

cấp

Phạm Thị Thảo Trang

Trần Viết An
Phạm Thị Thảo Trang 28

44 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và 

đánh giá kết quả điều trị nội nha lại răng trước 

hàm trên ở bệnh nhân tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Thu Ngân

Trần Thị Phương Đan
Nguyễn Thu Ngân 28

45 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình kiểm soát đường huyết ở 

bệnh nhân đái tháo đường type 2 điều trị nội trú 

bằng insulin tại Bệnh viện Đa khoa thành phố 

Cần Thơ

Nguyễn Thanh Truyền 

 Ngô Văn Truyền

 Đoàn Thị Kim Châu
Nguyễn Thanh Truyền 28

46 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá 

thang điểm CURB-65 ở bệnh nhân viêm phổi 

cộng đồng

Huỳnh Định Chương 

Võ Phạm Minh Thư
Huỳnh Định Chương 28

47 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng và kết cục thai kỳ của các thai phụ 

chuyển dạ sinh có siêu âm doppler động mạch 

não giữa bất thường tại Bệnh viện Phụ Sản thành 

phố Cần Thơ năm 2016 – 2018

Nguyễn Thanh Thuỷ 

 Lưu Thị Thanh Đào
Nguyễn Thanh Thuỷ 28



48 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình và các yếu tố liên quan 

đến sự biến đổi DNA- HPV ở phụ nữ 18-69 tuổi 

nhiễm HPV tại thành phố Cần Thơ

Dương Mỹ Linh

Trần Ngọc Dung

 Phạm Thị Tâm

 Bùi Quang Nghĩa

 Nguyễn Hiệp Phúc

Trần Ngọc Dung 28

49 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị loãng xương ở bệnh 

nhân nữ 40 – 60 tuổi có thiếu vitamin D tại 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 

2018 – 2019

Nguyễn Hồng Tâm

Trần Ngọc Dung

Đoàn Thị Tuyết Ngân

Nguyễn Hồng Tâm 28

50 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi khâu lỗ 

thủng ổ loét dạ dày - tá tràng ở người cao tuổi tại 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 

2018 -2019

Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Văn Lâm

Lê Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tuấn 28

51 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả điều trị hội chứng ống cổ tay bằng phẫu 

thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ

Dương Khải

Nguyễn Thành Tấn
Dương Khải 28

52 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị mất một răng bằng cầu 

răng dán thẩm mỹ với sườn sợi thủy tinh

Bùi Giảng Minh Trí

Phạm Văn Lình

Phan Thế Phước Long

Trầm Kim Định

Bùi Giảng Minh Trí 28

53 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm hình thái sống hàm trên 

bệnh nhân mất răng toàn bộ  tại Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ

Mai Hồng Mỹ Uyên

Phan Thế Phước Long

Phạm Văn Lình

Mai Hồng Mỹ Uyên 28



54 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tương tác thuốc trong điều trị cho bệnh nhân 

ngoại trú mắc bệnh mạch vành tại Cần Thơ

Trương Trần Anh Thư 

Diệp Gia Hân 

Vương Thị Kim Huyền 

Lê Văn Thanh 

Võ Văn Quyền 

Nguyễn Ánh Nhựt 

Lê Thị Cẩm Tú 

Nguyễn Thắng

Trương Trần Anh Thư 28

55 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Các vấn đề liên quan đến thuốc trong đơn thuốc 

ngoại trú cho trẻ em tại thành phố Cần Thơ

Lê Trần Thanh Vy 

 Nguyễn Thắng 

 Nguyễn Hương Thảo

Lê Trần Thanh Vy 28

56 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Xây dựng quy trình phân tích chất bảo quản 

Natri Benzoat trong chả lụa bằng phương pháp 

sắc ký lỏng hiệu năng cao

Lê Thị Nhân Duyên

Nguyễn Thị Ngọc Vân
Lê Thị Nhân Duyên 28

57 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu chiết xuất và tinh chế Policosanol từ 

vỏ mía

Nguyễn Quốc Thắng

Kiều Trần Kim Loan

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Lê Thanh Vĩnh Tuyên

Nguyễn Quốc Thắng 28

58 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Xây dựng quy trình định lượng Citronellal trong 

tinh dầu bạch đàn chanh bằng phương pháp GC-

FID (Eucalyptus citriodora Hook)

Nguyễn Thị Tuyết Nhi

Huỳnh Thị Ngọc Nhung

Nguyễn Ngọc Thể Trân

Lâm Thanh Hùng

Nguyễn Thị Tuyết Nhi 28

59 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình và yếu tố liên quan bệnh 

lao phổi AFB (-) tại Trung tâm y tế huyện Tân 

Biên năm 2019 

Đặng Thanh Phong

Võ Huỳnh Trang

Nguyễn Minh Phương

Đặng Thanh Phong 29

60 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Hiệu quả điều trị dự phòng buồn nôn và nôn của 

ondansetron phối hợp dexamethason sau phẫu 

thuật cắt túi mật nội soi tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ

Huỳnh Chiến Thắng

Lê Vũ Linh

Nguyễn Phương Thanh

Lê Quốc Vinh

Nguyễn Hữu Thông

Huỳnh Chiến Thắng 29



61 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả điều trị nang thận có triệu chứng bằng 

phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt chỏm nang 

thận

Hồ Thanh Út

Đàm Văn Cương
Hồ Thanh Út 29

62 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát tình trạng vọt huyết áp sáng sớm và 

một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết 

áp

Nguyễn Duy Linh

Đoàn Thị Tuyết Ngân 

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Duy Linh 29

63 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu rối loạn nhịp tim trên Holter điện 

tâm đồ 24 giờ và một số yếu tố liên quan đến rối 

loạn nhịp thất ở bệnh nhân suy tim mất bù cấp

Phạm Thanh Hiền

Ngô Văn Truyền
Phạm Thanh Hiền 29

64 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá 

kết quả điều trị nhiễm trùng huyết ở trẻ tại Bệnh 

viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 2018-2020

Hà Thanh Hiếu

Bùi Quang Nghĩa

Lê Hoàng Sơn

Hà Thanh Hiếu 29

65 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên quan và đánh 

giá kết quả điều trị bệnh nấm bàn chân bằng bôi 

thuốc terbinafine tại Bệnh viện Da liễu thành 

phố Cần Thơ năm 2019 – 2020

Nguyễn Văn Hải

Đoàn Văn Quyền

Từ Huyết Tâm

Nguyễn Văn Hải 29

66 2020
Y Dược học Cần 

Thơ
Kết quả phẫu thuật điều trị gãy Galeazzi

Đặng Phước Giàu

Nguyễn Thành Tấn
Đặng Phước Giàu 29

67 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và biến chứng 

ở trẻ em mắc sốt xuất huyết Dengue có tổn 

thương gan tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ

Lâm Thị Huệ

Nguyễn Ngọc Rạng

Phan Việt Hưng

Lâm Thị Huệ 29



68 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị tổn thương lành tính cổ tử cung 

bằng phương pháp áp lạnh tại Bệnh viện Phụ sản 

thành phố Cần Thơ

Trần Thị Hồng Như

Lưu Thị Thanh Đào

Nguyễn Văn Lâm

Nguyễn Thị Thư

Trần Thị Hồng Như 29

69 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm vi khuẩn và tình hình đề kháng kháng 

sinh trên bệnh nhân viêm phổi Bệnh viện tại 

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

Lâm Nguyệt Anh

Phạm Thành Suôl

Mã Nhơn Khiêm

Lâm Nguyệt Anh 29

70 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát mối liên quan giữa lâm sàng, cận lâm 

sàng với týp vi rút Dengue và đánh giá kết quả 

điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng ở trẻ em 

Hà Quốc Việt

Trương Ngọc Phước Hà Quốc Việt 29

71 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình khuyết tật ở trẻ em dưới 6 tuổi tại 

huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

Trần Văn Sỹ

Phạm Văn Lình

Nguyễn Minh Phương

Hoa Công Hậu

Trần Văn Sỹ 29

72 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đánh giá kết quả can thiệp động 

mạch liên thất trước ở bệnh nhân bệnh động 

mạch vành tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ

Nguyễn Duy Khương

Trần Viết An
Nguyễn Duy Khương 29

73 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt bản sống giải áp 

lối sau đặt ốc khối bên và hàn xương liên mấu 

khớp cho bệnh lý tủy cổ vùng C3-7

Nguyễn Hữu Thuyết

Huỳnh Thống Em

Nguyễn Hoàng Thuận

Lâm Khải Duy

Thạch Thanh Tùng

Đặng Phước Giàu

Nguyễn Hữu Thuyết 29



74 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư 

trực tràng tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ

Đặng Hồng Quân

Nguyễn Văn Luân

Nguyễn Văn Tuấn

Mai Văn Đợi

Lê Thanh Vũ

Võ Thị Hậu

Phạm Văn Năng

Đặng Hồng Quân 29

75 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị viêm 

mũi xoang mạn tính có quá phát mỏm móc tại 

Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ năm 2018-

2020

Nguyễn Thái Dương

Dương Hữu Nghị

Châu Chiêu Hòa 

Nguyễn Thái Dương 29

76 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nạo VA phì đại 

bằng Hummer qua nội soi tại Bệnh viện Tai Mũi 

Họng Cần Thơ năm 2018-2020

Nguyễn Xuân Mai

Đàm Văn Cương

Dương Hữu Nghị 

Nguyễn Xuân Mai 29

77 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều 

trị bớt Hori bằng laser Pico Nd: YAG tại Bệnh 

viện Da liễu Cần Thơ năm 2019-2020

Trần Vũ Linh

Huỳnh Văn Bá

Trương Thành Nam

Trần Vũ Linh 29

78 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời 

sibutramine và phenolphthalein trộn trái phép 

trong thực phẩm chức năng giảm cân bằng 

phương pháp HPLC-PDA

Nguyễn Thái Ngọc Mai

Nguyễn Thị Ngọc Vân
Nguyễn Thái Ngọc Mai 29

79 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu trúc 

viniferifuran

Đỗ Thị Thu Hằng

Đào Bùi Linh Chi

Trương Quang Định 

Trần Lê Uyên

Võ Đức Duy

Đỗ Thị Thu Hằng 29



80 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu phân lập hợp chất hữu cơ trong cây 

rau má ( Centella asiatica L. - Apiaceae) thu hái 

tại Cần Thơ

Nguyễn Vinh

Lê Thị Thuỷ Ngọc

Đặng Cao Nguyên

Thạch Trần Minh Uyên

Dương Thị Trúc Ly

Nguyễn Vinh 29

81 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình nhiễm RSV bệnh viêm tiểu phế quản 

cấp ở trẻ em dưới 2 tuổi tại Bệnh viện Nhi đồng 

Cần Thơ năm 2019-2020

Huỳnh Lê Ngọc Diễm 

Nguyễn Minh Phương 

Nguyễn Thị Thu Cúc

Huỳnh Lê Ngọc Diễm 30

82 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, sự đề kháng 

kháng sinh và kết quả điều trị viêm phổi bệnh 

viện do vi khuẩn Acinetobacter baumannii tại 

Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Phan Trần Xuân Quyên

Võ Phạm Minh Thư
Phan Trần Xuân Quyên 30

83 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, 

đánh giá kết quả điều trị viêm phổi ở trẻ sơ sinh 

non tháng tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 

2019 - 2020

Bùi Thị Bích Hà

Nguyễn Minh Phương 

Nguyễn Thị Thu Ba

Bùi Thị Bích Hà 30

84 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình rối loạn giấc ngủ và các yếu tố liên 

quan đến bệnh nhân nằm viện tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ năm 2019-2020

Lê Văn Minh 

Tiền Ngọc Minh Châu 

Trần Minh Dầu 

Lữ Văn Nhân 

Nguyễn Văn Công 

Huỳnh Nhật Duy 

Lê Văn Minh 30

85 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh trong 

điều trị ngoại trú ở một bệnh viện tại thành phố 

Cần Thơ

Bùi Lan Anh 

Phạm Thị Tố Liên 

Trần Tú Nguyệt

Nguyễn Giang Phúc Khánh 

Nguyễn Thắng  

Bùi Lan Anh 30



86 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu kết quả điều trị cấy máy tạo nhịp 

tim vĩnh viễn ở bệnh nhân hội chứng suy nút 

xoang tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Lê Văn Cường 

Trần Viết An 

Lê Văn Cường 30

87 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, X quang và kết quả điều trị 

gãy thân xương đùi bằng phương pháp đóng 

đinh nội tủy có chốt dưới màn tăng sáng tại 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 

2018-2020

Trần Minh Chiến 

Phạm Văn Năng 
Trần Minh Chiến 30

88 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết 

quả điều trị viêm amidan quá phát gây ngủ ngáy 

ở bệnh nhân trưởng thành tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Tai Mũi 

Họng Cần Thơ

Nguyễn Minh Dương

Nguyễn Triều Việt 
Nguyễn Minh Dương 30

89 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín mâm chày độ 

V-VI theo phân loại Schatzker bằng phương 

pháp kết hợp xương nẹp khóa có sử dụng màn 

tăng sáng tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ

Trần Vĩnh Quới

Nguyễn Minh Phương

Tần Ngọc Sơn

Trần Vĩnh Quới 30

90 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Một số yếu tố liên quan và đánh giá kết quả điều 

trị bằng phối hợp thêm insulin nền ở bệnh nhân 

đái tháo đường týp 2 thất bại với điều trị bằng 

thuốc viên tại Khoa Khám Bệnh viện Đa khoa 

Vĩnh Long

Nguyễn Thúy Hằng

Đoàn Thị Kim Châu
Nguyễn Thúy Hằng 30



91 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, điện cơ và kết quả điều trị 

giảm đau bệnh thần kinh ngoại biên đái tháo 

đường typ 2 bằng Pregabalin tại Bệnh viện Tim 

mạch thành phố Cần Thơ

Võ Quốc Khương

Lê Thị Kim Định

Lê Văn Minh

Nguyễn Văn Khoe

Võ Quốc Khương 30

92 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm viêm phổi liên quan thở máy do vi 

khuẩn Acinetobacter baumannii tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Lê Hữu Tính

Nguyễn Trung Kiên 

Dương Thiện Phước

Lê Hữu Tính 30

93 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và đánh giá 

kết quả điều trị dự phòng tái phát cơn đau đầu 

Migraine bằng sodium valproate

Lâm Tiên Uyên

Lê Văn Minh
Lâm Tiên Uyên 30

94 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị ARV, yếu tố liên 

quan và đánh giá kết quả can thiệp ở bệnh nhân 

HIV tại tỉnh Bến Tre năm 2019 – 2020

Nguyễn Thị Huệ Tiên

Dương Phúc Lam
Nguyễn Thị Huệ Tiên 30

95 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát công dụng điều trị tiêu chảy do kháng 

sinh của một số chế phẩm chứa probiotic trên thị 

trường

Dương Thị Trúc Ly

Hà Phú Cường

Trần Mộng Tố Tâm 

Nguyễn Đinh Nga

Dương Thị Trúc Ly 30

96 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả điều trị gãy cổ xương đùi ở người lớn 

bằng phẫu thuật thay khớp háng toàn phần 

không xi măng tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ

Huỳnh Văn Thế

Nguyễn Văn Lâm Huỳnh Văn Thế 30

97 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình trạng thiếu vitamin D ở trẻ viêm phổi từ 02 

tháng đến 5 tuổi tại Bệnh viện Nhi đồng thành 

phố Cần Thơ, năm 2019-2020

Nguyễn Đức Trí

Nguyễn Minh Phương Nguyễn Đức Trí 30



98 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả 

của phá thai bằng thuốc trên thai kỳ đến 9 tuần 

tuổi ở phụ nữ có vết mổ lấy thai cũ tại Bệnh viện 

Phụ sản thành phố Cần Thơ

Phạm Thị Thanh Thoảng

Đàm Văn Cương

Nguyễn Hữu Dự

Phạm Thị Thanh Thoảng 30

99 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá hiệu quả điều trị của rosuvastatin trên 

rối loạn lipid máu và mảng xơ vữa động mạch ở 

bệnh nhân nhồi máu não có hẹp động mạch cảnh 

đoạn ngoài sọ

Nguyễn Thị Thùy Mỵ

Lê Văn Minh Nguyễn Thị Thùy Mỵ 30

100 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

điều trị nhiễm khuẩn liên quan catheter tĩnh 

mạch đùi ở bệnh nhân bệnh thận mạn lọc máu 

cấp cứu bằng thận nhân tạo

Trịnh Cương Duy

Nguyễn Như Nghĩa
Trịnh Cương Duy 30

101 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá 

kết quả điều trị phẫu thuật xuất huyết não tự phát

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Phạm Văn Lình Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 30

102 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Mô hình bệnh tật ở các Bệnh viện Đa khoa tại 

tỉnh Tây Ninh trong 5 năm 2015-2019

Đỗ Hồng Sơn 

Hoa Công Hậu 

Nguyễn Minh Phương

Phạm Văn Lình 

Đỗ Hồng Sơn 30

103 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc ức chế bơm 

proton cho bệnh nhân nội trú tại Khoa Nội Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng năm 2019-2020

Phạm Huỳnh Thanh Trâm

Phạm Thị Tố Liên Phạm Huỳnh Thanh Trâm 30

104 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Thất bại với cai máy thở đơn giản và một số yếu 

tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ

Trần Thế Bảo

Nguyễn Trung Kiên 

Dương Thiện Phước

Trần Thế Bảo 30



105 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả và tìm hiểu một số yếu tố liên 

quan đến chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng bằng 

phương pháp Kangaroo tại Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Châu Đốc

Phạm Hồng Loan

Trần Quang Hiền

Võ Huỳnh Trang

Phạm Hồng Loan 30

106 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X quang và đánh 

giá kết quả điều trị gãy đầu xa xương cẳng chân 

bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít, can 

thiệp tối thiểu

Trần Nguyễn Anh Duy

Nguyễn Thành Tấn
Trần Nguyễn Anh Duy 31

107 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh viêm tai 

giữa mạn tính có tổn thương xương đe và kết 

quả phẫu thuật nội soi thay xương đe bằng gốm 

sinh học tại Cần Thơ

Trần Trung Kiên

Hồ Lê Hoài Nhân

Phạm Thanh Thế 
Trần Trung Kiên 31

108 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

phẫu thuật nội soi trong điều trị tràn khí màng 

phổi tự phát

Phạm Đức Nguyên

Phạm Văn Lình Phạm Đức Nguyên 31

109 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Giá trị của chỉ số sức khỏe tuyến tiền liệt 

 (PHI) trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt 


Lâm Nhân Hậu

Trần Ngọc Dung

Lê Chí Dũng

Lâm Nhân Hậu 31

110 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả ứng dụng hút áp lực âm trong điều trị 

vết thương phần mềm tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2018-2020

Nguyễn Ngọc Thân

Đàm Văn Cương
Nguyễn Ngọc Thân 31



111 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá hiệu quả và an toàn của acid 

hyaluronic tiêm nội khớp trong điều trị thoái hóa 

khớp gối 

Nguyễn Văn Nhưng

Đoàn Thị Tuyết Ngân

Lương Thanh Điền

Nguyễn Văn Nhưng 31

112 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị hen phế quản dị ứng trẻ 

em từ 6 – 15 tuổi tại Bệnh viện Nhi đồng Cần 

Thơ năm 2019-2020

Huỳnh Thúy Hằng

Cao Thị Vui

Trương Thành Nam

Huỳnh Thúy Hằng 31

113 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá 

kết quả xử trí  thiểu ối ở thai phụ tuổi thai từ 28 

0/7- 36 6/7 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Thành 

phố Cần Thơ

Lê Thị Thuý Vy

Dương Mỹ Linh

Võ Huỳnh Trang

Lê Thị Thuý Vy 31

114 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Hội chứng Guillian-Barré: Đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng và kết quả điều trị tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Nguyễn Kim Đồng

Lê Văn Minh Nguyễn Kim Đồng 31

115 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị tiền sản giật tại khoa Sản Bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2019

Phạm Thị Kim Thoa

Lâm Đức Tâm

Đoàn Thanh Điền
Phạm Thị Kim Thoa 31

116 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị xẹp 

nhĩ tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ

Trần Như Ý

Châu Chiêu Hòa

Dương Hữu Nghị

Trần Như Ý 31



117 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị viêm xoang trán mạn 

tính bằng phẫu thuật nội soi mũi xoang tại Bệnh 

viện Tai Mũi Họng Cần Thơ và Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Ngô Yến Phương

Nguyễn Triều Việt
Ngô Yến Phương 31

118 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố 

liên quan ở trẻ sơ sinh non tháng có bệnh màng 

trong cần điều trị bằng thông khí  nhân tạo tại 

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Bùi Khánh Duy

Nguyễn Thị Kiều Nhi

Trương Ngọc Phước

Bùi Khánh Duy 31

119 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết 

quả điều trị của Corticoid và thuốc kháng virus 

trên bệnh nhân liệt Bell tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ

Lê Văn Minh

Vũ Duy Hòa

Phạm Kiều Anh Thơ

Lê Văn Minh 31

120 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị chảy máu mũi bằng 

đông điện lưỡng cực tại Bệnh viện Tai Mũi 

Họng Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Thành phố 

Cần Thơ

Phạm Thanh Tiến

Dương Hữu Nghị

Lê Minh Lý

Phạm Thanh Tiến 31

121 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị đợt cấp 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có thông khí 

không xâm nhập BiPAP tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ

Võ Thị Như Thảo

Võ Phạm Minh Thư
Võ Thị Như Thảo 31



122 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị bệnh 

viêm tai giữa dính tại Bệnh viện Tai Mũi Họng 

Cần Thơ

Vương Trương Chí Sinh

Hồ Lê Hoài Nhân

Dương Hữu Nghị

Vương Trương Chí Sinh 31

123 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu nguyên nhân và mức độ tăng áp lực 

động mạch phổi ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 

Cần Thơ năm 2018- 2019

Nguyễn Tấn Toàn

Nguyễn Minh Phương

 Lê Thị Kim Định

Nguyễn Tấn Toàn 31

124 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi  và 

các yếu tố liên quan tại tỉnh Hậu Giang năm 

2019-2020

Võ Hoàng Hận

Phạm Thị Tâm
Võ Hoàng Hận 31

125 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Thực trạng và các hành vi nguy cơ lây nhiễm 

HIV của khách hàng tại các phòng tư vấn xét 

nghiệm HIV Thành phố Cần Thơ năm 2019-

2020

Lưu Huỳnh Bảo Châu 

Dương Phúc Lam
Lưu Huỳnh Bảo Châu 31

126 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Sự hài lòng của người bệnh nội trú và một số 

yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau năm 2019-

2020

Đặng Thùy Trang

Lê Thành Tài

Nguyễn Minh Phương
Đặng Thùy Trang 31

127 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả gây tê ngấm và gây tê thần 

kinh xương ổ dưới trong phẫu thuật nhổ răng 

khôn dưới mọc lệch tại Cần Thơ năm 2019-2020

Lại Vũ Huy Hoàng

Trương Nhựt Khuê Lại Vũ Huy Hoàng 31

128 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị tụt nướu răng cối nhỏ 

hàm trên bằng phương pháp phẫu thuật ghép 

màng chân bì tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ, 2018-2020

Võ Hải Thắng

Trương Nhựt Khuê 

Phan Thị Thùy Ngân 

Lê Nguyễn Trí Nhân 


Võ Hải Thắng 31



129 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Hàm lượng polyphenol tổng và tác dụng chống 

oxy hoá in vitro của cây Nhàu nước (Morinda 

persicaefolia) mọc tại An Giang

Lý Tiểu Hạnh

Nguyễn Thị Kim Thoại 

Trần Thị Cẩm Thi

Lê Kim Khánh

Nguyễn Ngọc Phương Thảo

Nguyễn Thị Bé Tươi

Lê Thanh Vĩnh Tuyên

Lý Tiểu Hạnh 31

130 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu sử dụng kháng sinh đường tiêm và 

đánh giá kết quả sử dụng kháng sinh hợp lý sau 

can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh 

An Giang năm 2018

Nguyễn Kim Chi

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ Nguyễn Kim Chi 31

131 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát cơ cấu tồn kho tại Bệnh viện 

Đa khoa Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 – 

2019 kết hợp phân tích ABC – XYZ

Nguyễn Thị Thùy Trang 

Đặng Duy Khánh

Dương Xuân Chữ

Nguyễn Thị Thùy Trang 31

132 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát thực trạng bán kháng sinh có kê đơn ở 

nhà thuốc tại tỉnh Đồng Tháp năm 2018

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Dương Xuân Chữ Nguyễn Thị Thanh Hằng 31

133 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình rối loạn cương trên bệnh nhân đái 

tháo đường type 2 tại khoa khám Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh và Trung tâm y tế thành phố Tây Ninh 

năm 2019

Nguyễn Lê Điền

Nguyễn Văn Lâm 

Lê Thành Tài

Nguyễn Lê Điền 32

134 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình và các yếu tố liên quan đến bệnh thần 

kinh ngoại biên do đái tháo đường type 2 tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu năm 2019-

2020

Trần Thanh Tùng

Lê Thành Tài 

Nguyễn Minh Phương

Trần Thanh Tùng 32



135 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả 

điều trị u xơ tử cung ở bệnh nhân ≥ 35 tuổi bằng 

phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần tại Bệnh 

viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

Phan Nguyễn Hoàng 

Phương 

Lâm Đức Tâm

Đoàn Thanh Điền

Phan Nguyễn Hoàng Phương 32

136 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị gãy đầu trên xương 

cánh tay bằng kết hợp xương nẹp khóa tại Bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Trần Sang

Đàm Văn Cương
Trần Sang 32

137 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình trạng mất răng cối lớn thứ nhất, tỷ lệ loại 

điều trị và nhu cầu điều trị của sinh viên răng 

hàm mặt Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

học 2018-2019

Ngô Thị Kiều Tiên

Vũ Thị Thiên Trang

Lư Thanh Thảo Trân

Trần Doãn Thiên Hoàng

 La Huỳnh Kim Ngân

Trầm Kim Định

Ngô Thị Kiều Tiên 32

138 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Điều trị răng khôn hàm dưới bằng phương pháp 

phẫu thuật kết hợp màng fibrin giàu tiểu cầu

Võ Văn Biết

Nguyễn Xuân Duyên

Lê Nguyên Lâm

Võ Văn Biết 32

139 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát quy trình chiết xuất cao từ lá trầu 

không (Piper betle L ., Piperaceae) ở An Giang 

và đánh giá khả năng kháng khuẩn của cao chiết 

được

Lê Thị Minh Ngọc

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Hồ Thị Thanh Nhân

Lê Thị Minh Ngọc 32

140 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng 

và các yếu tố liên quan trong đơn thuốc điều trị 

ngoại trú tại một Trung tâm Y tế thành phố của 

tỉnh Hậu Giang năm 2019-2020

Trương Thiện Huỳnh 

Nguyễn Minh Quân

Dương Xuân Chữ

Đặng Duy Khánh

Trương Thiện Huỳnh 32



141 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị u nang buồng trứng 

thực thể bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hậu Giang năm 2019-2020

Trương Phong Trần

Phan Hữu Thúy Nga

Võ Châu Quỳnh Anh

Trương Phong Trần 32

142 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình sử dụng kháng sinh hợp lý và một số 

yếu tố liên quan trong điều trị nội trú tại Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Tháp Mười năm 2019

Hà Thanh Liêm

Phạm Thành Suôl
Hà Thanh Liêm 32

143 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình trạng sức khỏe răng miệng, nhu cầu điều trị 

ở sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2019

Nguyễn Trọng Tính 

Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc 

Lâm Huỳnh Phước Minh 

Nguyễn Thị Minh Thư 

Nguyễn Thị Cẩm Tiên  

Nguyễn Trần Lan Vy

Đỗ Thị Thảo

Nguyễn Trọng Tính 32

144 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Mức độ tổn thương và kết quả điều trị loét bàn 

chân theo phân độ pedis, texas ở bệnh nhân đái 

tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa thành 

phố Cần Thơ

Thạch Thị Phola

Phan Hữu Hên

Đoàn Thị Kim Châu

Thạch Thị Phola 32

145 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị gãy hàm gò má bằng 

phương pháp nắn chỉnh xương gò má qua xoang 

hàm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang năm 

2019-2020

Lâm Quốc Tuấn 

Nguyễn Thanh Hòa 

Trương Nhựt Khuê

Lâm Quốc Tuấn 32



146 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trên bệnh 

nhân tăng huyết áp kèm đái tháo đường tại Bệnh 

viện Đa khoa Kiên Giang năm 2019-2020

Nguyễn Ngọc Nhã Phương

Dương Xuân Chữ 

Đặng Duy Khánh

Nguyễn Hoài Hận  

Nguyễn Ngọc Nhã Phương 32

147 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình nhiễm và yếu tố liên quan 

đến nhiễm Toxocara canis, Strongyloides 

stercoralis, Echinococcus ở bệnh nhân nổi mày 

đay tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm Thần và Da 

Liễu tỉnh Hậu Giang năm 2019-2020

Nguyễn Thị Thanh Quân 

Nguyễn Thị Hải Yến

Phạm Quốc Khánh

Nguyễn Thị Thanh Quân 32

148 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát sơ bộ hoạt tính kháng Helicobacter 

pylori và thành phần hóa học của cây rau mương 

(Ludwigia hyssopifolia L.)

Huỳnh Thị Thanh Thủy 

Phan Hoàng Duy 

Phạm Thành Trọng 

Tạ Kiến Tường 

Nguyễn Ngọc Quỳnh

 Nguyễn Thị Thu Trâm

Huỳnh Thị Thanh Thủy 32

149 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình đau mới khởi phát và đặc điểm lâm 

sàng của đau trung ương sau đột quỵ

Nguyễn Hải Hà

Lê Văn Minh
Nguyễn Hải Hà 32

150 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Trầm cảm, lo âu, stress ở nhân viên y tế tỉnh 

Kiên Giang năm 2019

Nguyễn Ngọc Y Phương

Nguyễn Phương Toại 

Lê Minh Hữu 

Đỗ Thiện Tùng 

Nguyễn Trường An 

Phan Thanh Hải 

Nguyễn Ngọc Y Phương 32

151 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình sử dụng thuốc và tương tác thuốc điều 

trị ngoại trú bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019

Phạm Thành Suôl

Lâm Thụy Đan Châu
Phạm Thành Suôl 32



152 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị chảy máu sau sinh đường âm đạo 

tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long 

Trần Mỹ Dung

Hồ Thị Thu Hằng

Lưu Thị Thanh Đào

Trần Mỹ Dung 32

153 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện tại Khoa Phẫu 

thuật Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Tây 

Ninh năm 2019-2020

Trang Anh Dũng

Lê Thành Tài

Nguyễn Minh Phương

Trang Anh Dũng 32

154 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành về 

báo cáo phản ứng có hại của thuốc của cán bộ y 

tế tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Lê Thanh Phong

Phạm Thành Suôl

Nguyễn Hoàng Yến

Trần Yên Hảo

Lê Thanh Phong 32

155 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh 

giá kết quả phẫu thuật gãy xương hàm dưới bằng 

nẹp vít nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ năm 2019-2020

Nguyễn Tuấn Kiệt

Lâm Nhựt Tân

Huỳnh Văn Dương

Nguyễn Tuấn Kiệt 32

156 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả xử trí dây rốn quấn cổ trên thai 

đủ tháng chuyển dạ sinh tại Bệnh viện Phụ sản 

thành phố Cần Thơ năm 2018-2020

Nguyễn Thị Thanh Dung 

Đàm Văn Cương 

Phan Hữu Thúy Nga

Nguyễn Thị Thanh Dung 32

157 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả giải phẫu bệnh và chăm sóc 

hậu phẫu sau phẫu thuật nội soi điều trị ung thư 

đại tràng phải tại Cần Thơ năm 2018-020

Kiều Mạnh Uy

Huỳnh Quyết Thắng

Lê Thanh Vũ

Kiều Mạnh Uy 32



158 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình tăng huyết áp và kết quả kiểm soát 

huyết áp ở bệnh nhân bệnh mạch vành mạn tại 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 

2018-2020

Nguyễn Cao Nhật Linh 

Trần Ngọc Dung

Nguyễn Thị Diễm

Nguyễn Cao Nhật Linh 33

159 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Một số yếu tố nguy cơ tim mạch-chuyển hóa và 

đánh giá kết quả điều trị bằng thuốc 

Empagliflozin phối hợp Metformin ở bệnh nhân 

đái tháo đường týp 2 có thừa cân, béo phì

Trần Thúy Bình

Đoàn Thị Kim Châu
Trần Thúy Bình 33

160 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị rối loạn nhịp thất trên 

bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp st chênh lên sau 

can thiệp mạch vành cấp cứu tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ năm 2019-2020

Nguyễn Thụy Thiên Hương

Ngô Văn Truyền
Nguyễn Thụy Thiên Hương 33

161 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình và các yếu tố liên quan 

đến biến chứng đái tháo đường type 2 ở người 

dân Thành phố Tây Ninh năm 2019-2020

Nguyễn Thế Ngọc

Trần Ngọc Dung 
Nguyễn Thế Ngọc 33

162 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả phẫu thuật cắt gan trong điều trị ung thư 

tế bào gan tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ 

Lâm Tấn Đạt

Phạm Văn Năng
Lâm Tấn Đạt 33



163 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị hẹp van mũi 

trong bằng nội soi tại Bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Tai Mũi Họng 

Cần Thơ năm 2019 - 2020

Nguyễn Thanh Phương

Nguyễn Triều Việt
Nguyễn Thanh Phương 33

164 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới ở 

bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực – chống độc 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Võ Thị Trúc Phưa

Ngô Văn Truyền
Võ Thị Trúc Phưa 33

165 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình sinh men ESBL của Klebsiella 

pneumonia  và giá trị của các phương pháp phát 

hiện

Lê Công Trứ

Trần Đỗ Hùng

Đỗ Hoàng Long

Lê Công Trứ 33

166 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Giá trị chỉ số Microalbumin/Creatinin niệu trong 

chẩn đoán biến chứng thận ở bệnh nhân đái tháo 

đường type 2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà 

Mau năm 2019 – 2020

Trần Thị Nga

Trần Ngọc Dung
Trần Thị Nga 33

167 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát tổn thương động mạch vành và động 

mạch cảnh đoạn ngoài sọ trên bệnh nhân tăng 

huyết áp nguyên phát có bệnh mạch vành  tại 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 

2018 – 2020

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ngô Văn Truyền
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 33

168 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Sàng lọc và định danh kháng thể bất thường 

kháng hồng cầu và một số yếu tố liên quan ở 

bệnh nhân thiếu máu mạn có chỉ định truyền 

máu năm 2018-2019

Huỳnh Kim Gương

Trần Đỗ Hùng

Lê Thị Hoàng Mỹ

Huỳnh Kim Gương 33



169 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm mô bệnh học và tình trạng biểu hiện 

protein MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 trong ung 

thư biểu mô tuyến đại - trực tràng tại Bệnh viện 

Ung Bướu Thành phố Cần Thơ năm 2019-2020

Huỳnh Như Ngọc

Nguyễn Hồng Phong

Trần Thái Thanh Tâm

Hoàng Đức Trình

Võ Văn Kha

Huỳnh Như Ngọc 33

170 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học và 

đánh giá kết quả điều trị trượt đốt sống thắt lưng 

bằng phương pháp hàn xương liên thân đốt lối 

sau tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ

Nguyễn Lê Hoan

Trần Văn Dương

Huỳnh Thống Em

Nguyễn Lê Hoan 33

171 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình bệnh lao trên người hiễm 

HIV/AIDS được quản lý tại Trung tâm phòng, 

chống HIV/AIDS tỉnh Tây Ninh năm 2018-2020 

Biện Văn Tư

Lê Thành Tài

Nguyễn Minh Phương

Biện Văn Tư 33

172 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tỉ lệ và một số yếu tố liên quan đến 

tỉ lệ mổ lấy thai ở nhóm 1 theo phân loại Robson 

tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, tỉnh Cà Mau 

năm 2019- 2020

Trần Thị Thúy An

Lâm Đức Tâm

Đoàn Thanh Điền

Trần Thị Thúy An 33

173 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị vô sinh nữ bằng phương 

pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện 

Quốc tế Phương Châu năm 2019

Dư Huỳnh Hồng Ngọc

Phạm Văn Lình

Cao Văn Nhựt

Trần Khánh Nga

Dư Huỳnh Hồng Ngọc 33



174 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Một số đặc điểm cận lâm sàng và kết quả kết cục 

thai kỳ thai to tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ

Chung Cẩm Ngọc

Võ Huỳnh Trang

Phan Hữu Thúy Nga

Chung Cẩm Ngọc 33

175 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Mức độ hòa nhập cộng đồng, trạng thái tâm thần 

trước và sau 12 tháng can thiệp ở người bệnh 

tâm thần phân liệt đang quản lý, điều trị tại 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre năm 2019 - 

2020.

Nguyễn Thái Bình

Phạm Thị Tâm
Nguyễn Thái Bình 33

176 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Kích thước động mạch đùi sâu trên người Việt 

Nam trưởng thành

Vũ Tấn Thọ

Nguyễn Hoàng Vũ

Lê Đức Thạnh 

Lê Thị Kim Định 

Vũ Tấn Thọ 33

177 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Xác định giá trị thang điểm Balthazar cải tiến 

với Atlanta cải tiến và BISAP trong tiên lượng 

mức độ nặng của viêm tụy cấp

Phạm Hoàng Giang 

Phạm Văn Lình

Kha Hữu Nhân

Phạm Hoàng Giang 33

178 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị bệnh rám má bằng 

Laser Q-switched ND: YAG kết hợp bôi Tri-

white serum tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2019-2020 

Lê Minh Hoài

Huỳnh Văn Bá
Lê Minh Hoài 33

179 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình nhiễm và đề kháng kháng sinh của 

Staphylococcus aureus  tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung Ương Cần Thơ năm 2019-2020 

Nguyễn Minh Châu

Trần Đỗ Hùng

Dương Thị Loan

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Nguyễn Minh Châu 33



180 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân u ống tuyến 

mồ hôi tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2018-2020

Nguyễn Thị Thúy Liễu 

Nguyễn Thị Thùy Trang

Từ Mậu Xương 

Huỳnh Văn Bá

Nguyễn Thị Thúy Liễu 33

181 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Thực trạng nhiễm Helicobacter pylori trên bệnh 

nhân viêm loét dạ dày-tá tràng tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm Tiền Giang 

Trần Thị Như Lê

Nguyễn Văn Lâm

Trần Đỗ Hùng

Bùi Ngọc Niệm

Âu Xuân Sâm

Tạ Văn Trầm

Nguyễn Đăng Khoa

Trần Nguyễn Anh Huy 

Đào Thanh

Trần Thị Như Lê 33

182 2020
Y Dược học Cần 

Thơ

Thực trạng công tác quản lý trang thiết bị y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ

Lê Diệu Hiền

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ
Lê Diệu Hiền 33



STT Năm Tên tạp chí Tên bài báo Nhóm tác giả Tác giả 1 Đơn vị Tác giả liên hệ * Số, volume, trang

1 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị mất răng bằng phục 

hình cố định cầu răng trên bệnh nhân đến khám 

tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2018-2019

Nguyễn Huy Hoàng Trí

 Trần Thị Phương Đan

Trầm Kim Định

Trần Huỳnh Trung

Nguyễn Huy Hoàng Trí Khoa RHM Nguyễn Huy Hoàng Trí 34

2 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình sử dụng rượu bia ở bệnh nhân chấn 

thương do tai nạn giao thông tại khoa cấp cứu 

bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 

2018

Nguyễn Ngọc Huyền  

Phạm Thị Tâm         

Nguyễn Tấn Đạt

Nguyễn Ngọc Huyền  Khoa YTCC Nguyễn Ngọc Huyền  34

3 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình tăng acid uric máu và một số yếu tố 

liên quan ở người dân từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh 

Cà Mau

Huỳnh Ngọc Linh

Nguyễn Trung Kiên

Trần Ngọc Dung

Huỳnh Ngọc Linh Khoa Y Huỳnh Ngọc Linh 34

4 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Điều trị mụn trúng cá thông thường bằng phương 

pháp IPL kết hợp ánh sáng xanh và bôi FOB 10-

Lotion tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2019-2020 

Đào Duy Thanh                    

 

Trần Đỗ Hùng            

Khưu Bạch Xuyến

Đào Duy Thanh
Khoa Điều 

dưỡng
Đào Duy Thanh 34

5 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Hiệu quả giảm đau của kết hợp gây tê tủy sống, 

gây tê ngoài màng cứng và gây mê toàn thể trong 

và sau phẫu thuật nội soi đại – trực tràng

Trần Văn Đăng                   

Vũ Văn Kim Long                 

  

Võ Nguyên Hồng Phúc

Trần Văn Đăng Khoa Y Trần Văn Đăng 34

6 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát tỷ lệ lao phổi tái phát tại thành phố Cần 

Thơ năm 2011-2016

Trần Thanh Hùng

Trần Ngọc Dung

Phạm Thị Tâm         

Trần Thanh Hùng Khoa Y Trần Thanh Hùng 34

7 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Bào chế vi nang diclofenac natri tan trong ruột 

bằng phương pháp sấy phun

Nguyễn Thị Linh Tuyền

Trần Thị Tuyết Phụng

Trần Thị Thuý Vy

Nguyễn Thị Linh Tuyền Khoa Dược Nguyễn Thị Linh Tuyền 34

8 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát chất lượng cuộc sống và tìm hiểu một 

số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo 

đường type 2 tại quận Ô môn, thành phố Cần 

Thơ năm 2019-2020

Trần Nguyễn Du

Lê Minh Hữu

Lâm Nhựt Anh

Trần Nguyễn Du Khoa YTCC Trần Nguyễn Du 34

DANH MỤC BÀI BÁO TRONG NƯỚC NĂM 2021


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

PHÒNG KHCN&QHĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



9 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố 

liên quan đến viêm phổi ở trẻ sơ sinh non tháng 

tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau năm 2019-2020

Nguyễn Việt Đảm

Nguyễn Minh Phương

Lê Thanh Tâm

Trần Hoàng Thúy Phương

Nguyễn Việt Đảm Khoa Y Nguyễn Việt Đảm 34

10 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị trẻ sốt xuất huyết dengue nặng có tăng áp lực 

ổ bụng tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ năm 

2016-2017

Trần Tôn Thái

Trần Ngọc Dung

Trương Ngọc Phước

Trần Tôn Thái Khoa Y Trần Tôn Thái 34

11 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường 

của sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Phạm Thị Ngọc Nga

Lê Thị Nhân Duyên

Trịnh Minh Thiết

Âu Xuân Sâm

Phạm Thị Ngọc Nga Khoa KHCB Phạm Thị Ngọc Nga 34

12 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tỷ lệ hiện mắc và đánh giá kết quả 

truyền thông, phòng chống bệnh tay chân miệng 

cúa các bà mẹ có con từ 3 tuổi trở xuống tại 

Quận Ô Môn năm 2019 – 2020

Võ Việt Xuân

Dương Phúc Lam 
Võ Việt Xuân Khoa YTCC Võ Việt Xuân 34

13 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu thực trạng các yếu tố nguy cơ bệnh 

mạch vành và đánh giá kết quả can thiệp bằng 

truyền thông ở bệnh nhân ngoại trú tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Tây Ninh năm 2019

Nguyễn Việt Dũng

Dương Phúc Lam
Nguyễn Việt Dũng Khoa YTCC Nguyễn Việt Dũng 34

14 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố 

liên quan ở người cao tuổi tại quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ năm 2018-2019

Lâm Nhựt Anh

Phạm Thị Tâm

Trần Tú Nguyệt

Lâm Nhựt Anh Khoa YTCC Lâm Nhựt Anh 34

15 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố 

liên quan ở học sinh tiểu học tại quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ năm 2018-2019

Trần Tú Nguyệt 

Phạm Thị Tâm

Lâm Nhựt Anh

Phan Thị Trung Ngọc

Trần Tú Nguyệt Khoa YTCC Trần Tú Nguyệt 34

16 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa và sơ bộ định 

lượng phenolic, flavonoid toàn phần trong dược 

liệu thù lù cạnh (Physalis angulata)

Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 

Nguyễn Thành Duy

Lê Thị Nhân Duyên

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Nguyễn Huỳnh Kim Ngân Khoa Dược Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 34



17 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu quy trình chiết xuất nhóm phenolic 

và đánh giá sơ bộ khả năng kháng oxy hóa in-

vitro của cây Mắm ổi (Avicennia marina L.)

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Nguyễn Huỳnh Kim Ngân

Bùi Thảo Nguyên

Lê Thị Nhân Duyên

Bùi Thị Bích Hằng

Nguyễn Thị Ngọc Vân Khoa Dược Nguyễn Thị Ngọc Vân 34

18 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Một số vấn đề về chẩn đoán bát cương trên lâm 

sàng: biểu chứng và lý chứng
Châu Nhị Vân Châu Nhị Vân Khoa Y Châu Nhị Vân 34

19 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị bệnh tay chân miệng do 

Enterovirus 71 tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ 

năm 2019-2020 

Trần Việt Quân 

Nguyễn Minh Phương

Lê Thanh Tâm

Trang Thành Lập 

Trần Việt Quân Khoa Y Trần Việt Quân 35

20 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình và kết quả điều trị dị vật thực quản tại 

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang năm 

2020

Ngô Vương Mỹ Nhân

Bùi Thị Xuân Nga

Phạm Văn Lình

Ngô Vương Mỹ Nhân Khoa Y Ngô Vương Mỹ Nhân 35

21 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Thực trạng rối loạn giấc ngủ trên người bệnh ung 

thư đang được điều trị tại Trung tâm Ung bướu, 

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm 2020

Nguyễn Thị Hoài

Hoàng Trung Kiên         

Nguyễn Ngọc Huyền 

Nguyễn Thị Hoài Khoa Y Nguyễn Thị Hoài 35

22 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình thiếu máu ở trẻ suy dinh 

dưỡng đang học tiểu học tại huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng năm 2020 

Nguyễn Minh Phương

Trần Xuân Diệu  
Nguyễn Minh Phương Khoa Y Nguyễn Minh Phương 35

23 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu kiến thức thực hành về phòng chống 

bệnh dại và một số yếu tố liên quan của người 

nuôi chó mèo tại huyện Phong Điền thành phố 

Cần Thơ 

Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Lê Minh Hữu 

Châu Liễu Trinh

Phạm Hồng Nhân

Ngô Phan Minh Quyên 

Nguyễn Thị Thanh Thảo Khoa YTCC Nguyễn Thị Thanh Thảo 35

24 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Biến đổi tế bào học cổ tử cung ở phụ nữ thành 

phố Cần Thơ giai đoạn 2013-2020

Dương Mỹ Linh 

Trần Ngọc Dung 

Phạm Thị Tâm 

Bùi Quang Nghĩa 

Dương Mỹ Linh Khoa Y Dương Mỹ Linh 35

25 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình nhiễm trùng đường sinh dục dưới và 

một số yếu tố liên quan ở phụ nữ có chồng tuổi 

từ 18-49 tại thành phố Cần Thơ

Nguyễn Quang Thông

Trần Ngọc Dung 

Nguyễn Minh Phương

Lê Thanh Tâm 

Trần Hoàng Thúy Phương 

Nguyễn Quang Thông Khoa Y Nguyễn Quang Thông 35



26 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá tức 

thì sau khi gắn Endocrown trên răng cối lớn hàm 

dưới đã nội nha tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

Trịnh Minh Trí 

Đỗ Thị Thảo 
Trịnh Minh Trí Khoa RHM Trịnh Minh Trí 35

27 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá chất lượng cuộc sống ở phụ nữ 45 – 60 

tuổi tại thành phố Cần Thơ năm 2020

Nguyễn Thụy Thúy Ái 

Nguyễn Minh Phương 

Lê Thị Kim Định 

Đăng Thị Hồng Tuyết

Lưu Thúy Vi 

Nguyễn Thụy Thúy Ái Khoa Y Nguyễn Thụy Thúy Ái 35

28 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát sự tương quan giữa SpO2 và SaO2 trên 

bệnh nhân suy hô hấp cấp giảm oxy máu 

Nguyễn Hoàng Phúc 

Huỳnh Hà Xuyên 

Trần Nguyễn Trọng Phú 

Nguyễn Hoàng Phúc Khoa Y Nguyễn Hoàng Phúc 35

29 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình hoạt động thông tin thuốc, nhu cầu 

thông tin thuốc của cán bộ y tế tại Bệnh viện Đa 

khoa thành phố Cần Thơ 

Lâm Quang Khải

Phạm Thành Suôl

Đặng Thanh Hồng

Lâm Quang Khải Khoa Dược Lâm Quang Khải 35

30 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở 

bệnh nhân block nhĩ thất cao độ tại Bệnh viện 

Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2019 -2020 

Ngô Hoàng Toàn 

Nguyễn Thị Diễm 
Ngô Hoàng Toàn Khoa Y Ngô Hoàng Toàn 35

31 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả điều trị sớm 80 trường hợp tán sỏi ngoài 

cơ thể sỏi niệu quản 1/3 trên tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ 

Trương Minh Khoa 

Đàm Văn Cương 
Trương Minh Khoa Khoa Y Trương Minh Khoa 35

32 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tỷ lệ viêm miệng áp tơ tái phát và mối liên quan 

đến yếu tố tâm lý trên đối tượng sinh viên năm 

nhất Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020 

Phan Võ Huy Bình 

Trần Huỳnh Trung 
Phan Võ Huy Bình Khoa RHM Phan Võ Huy Bình 35

33 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường 

diễn của cao chiết toàn thân chanh dây 

(Passiflora edulis  Sims., Passifloraceae) trên 

chuột nhắt trắng

Trần Hoàng Yến

Nguyễn Hằng Thảo Nhi 

Lâm Quang Đức

Phan Thị Tuyết Nhi 

Dương Xuân Chữ

Trần Hoàng Yến Khoa Dược Trần Hoàng Yến 35



34 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình hoạt động của các cơ sở 

bán lẻ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu trên địa 

bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trần Thị Tuyết Phụng

Lê Thị Nhân Duyên

Nguyễn Thanh Tùng Khoa Dược Nguyễn Thanh Tùng 35

35 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá sơ bộ khả năng ức chế sự phát triển tế 

bào ung thư gan của viên nang chứa cao lá mãng 

cầu xiêm (Annona muricata (L.), Annonaceae) 

200mg trên mô hình in vitro  và in vivo

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Lê Bảo Khuyên 

Lê Hoàng Vũ

Huỳnh Thị Mỹ Duyên Khoa Dược Huỳnh Thị Mỹ Duyên 35

36 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Dịch Covid-19 và cơ hội phát triển của dịch vụ 

khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine)

Nguyễn Minh Phương 

Trần Thiện Thắng

Thạch Ngọc Anh Thư 

Nguyễn Minh Phương Khoa Dược Nguyễn Minh Phương 35

37 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình tăng acid uric huyết thanh 

và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân cao tuổi có 

tăng huyết áp nguyên phát tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ 2020 - 2021

Nguyễn Văn Đủ

Ngô Văn Truyền
Nguyễn Văn Đủ Khoa y Nguyễn Văn Đủ 36

38 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình và các yếu tố nguy cơ tổn thương thận 

cấp ở bệnh nhân xơ gan mất bù tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ

Ngô Thị Yến Nhi

Nguyễn Như Nghĩa

Võ Tấn Cường

Ngô Thị Yến Nhi Khoa y Ngô Thị Yến Nhi 36

39 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả điều trị cười hở nướu bằng botulinum 

toxin tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ

Thiều Tú Trâm

Lý Quang Huy

Nguyễn Văn Lâm

Trần Thị Phương Đan

Thiều Tú Trâm Khoa RHM Thiều Tú Trâm 36

40 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả phục hồi vận động trên bệnh 

nhân di chứng nhồi máu não bằng phương pháp 

điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt

Trần Quốc Minh

Tôn Chi Nhân

Lê Thị Ngoan

Trần Quốc Minh Khoa Y Trần Quốc Minh 36

41 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị tăng 

huyết áp tại khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ năm 2019

Phạm Thái Trân

Dương Xuân Chữ

Đặng Duy Khánh
Phạm Thái Trân Khoa Dược Phạm Thái Trân 36



42 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị tủy răng cửa bằng 

phương pháp trâm xoay kết hợp lèn dọc nóng tại 

Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt Cần Thơ và 

Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí 

Minh

Đỗ Thị Châu Giang

Nguyễn Đức Minh

Trương Nhựt Khuê
Đỗ Thị Châu Giang Khoa RHM Đỗ Thị Châu Giang 36

43 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình chấn thương và kết quả xử 

trí cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông tại 

Bệnh viện Quân y 121 năm 2019-2020

Nguyễn Trung Kiên

Phạm Thị Tâm Nguyễn Trung Kiên Khoa YTCC Nguyễn Trung Kiên 36

44 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tỷ lệ và yếu tố liên quan đến mắc hội chứng 

chuyển hóa ở bệnh nhân ngoại trú thuộc diện 

quản lý sức khỏe của tỉnh An Giang tại Bệnh 

viện Đa khoa Trung tâm An Giang năm 2020 

Nguyễn Thái Bảo

Võ Huỳnh Trang

Đoàn Thanh Hùng
Nguyễn Thái Bảo Khoa y Nguyễn Thái Bảo 36

45 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình sử dụng các biện pháp tránh thai hiện 

đại của bà mẹ có con đầu tiên dưới 2 tuổi tại 

thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Lại Văn Nông Nguyễn Thị Mỹ Linh Khoa y Nguyễn Thị Mỹ Linh 36

46 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm 

khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa thành phốCần Thơ 

Lâm Phương Thúy

Võ Minh Phương Lâm Phương Thúy Khoa y Lâm Phương Thúy 36

47 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh X 

quang hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi ở người 

từ 18 đến dưới 60 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ từ tháng 6/2020 

đến03/2021

Nguyễn Văn Hết

Nguyễn Thành Tấn

Nguyễn Hoàng Thuận
Nguyễn Văn Hết Khoa y Nguyễn Văn Hết 36

48 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên 

quan, kết quả điều trị giãn mạch vùng mặt bằng 

xung ánh sáng cường độ cao tại Bệnh viện Da 

Liễu Cần Thơ năm 2020

Phan Viết Dũng

Huỳnh Văn Bá Phan Viết Dũng Khoa y Phan Viết Dũng 36



49 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh 

giá kết quả điều trị bệnh nhân nhồi máu não cấp 

có chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh 

mạch

Huỳnh Văn Hiệp

Lê Văn Minh Huỳnh Văn Hiệp Khoa y Huỳnh Văn Hiệp 36

50 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình và yếu tố liên quan đến 

bệnh gout trên người dân từ 18 tuổi trở lên tại 

thành phố Sóc Trăng năm 2020-2021

Trương Ngọc Như Thảo 

Ngô Văn Truyền
Trương Ngọc Như Thảo Khoa y Trương Ngọc Như Thảo 36

51 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả can thiệp kiểm soát vi đạm niệu và rối 

loạn mỡ máu ở bệnh nhân tăng huyết áp tại tỉnh 

Vĩnh Long

Lê Minh Hữu

Phạm Thị Tâm

Nguyễn Trung Kiên

Lê Minh Hữu Khoa YTCC Lê Minh Hữu 36

52 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Ý nghĩa tiên lượng của diện cắt vòng quanhsau 

phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng

Đặng Hồng Quân

Nguyễn Văn Luân

Nguyễn Văn Tuấn

Mai Văn Đợi

Lê Thanh Vũ

Võ Thị Hậu

Phạm Văn Năng

Đặng Hồng Quân Khoa Y Đặng Hồng Quân 36

53 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát tổn thương niêm mạc miệng và lưu 

lượng nước bọt trên bệnh nhân đái tháo đường và 

tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học 

YDược Cần Thơ

Đỗ Thị Thảo

Đoàn Thị Kim Châu

Bùi Thị Huyền Diệu

Châu Hồng Diễm

Huỳnh Lê Nghĩa Hiệp

Đỗ Thị Thảo Khoa RHM Đỗ Thị Thảo 36

54 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính ức chế 

vi khuẩn Propionibacterium acnes gây mụn trứng 

cá của địa y Usnea undulata stirton 

(Parmeliaceae)

Nguyễn Thị Thu Trâm

Nguyễn Thị Ngọc Hương

Từ Vũ Hảo

Bùi Trọng Hiếu

Liêu Hoàng Phú

Tạ Kiến Tường

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trần Thị Như Lê

Nguyễn Thị Thu Trâm Khoa KHCB Nguyễn Thị Thu Trâm 36

55 2021
Y Dược học Cần 

Thơ
Báo cáo cavỡ hỗng tràng do ghi-đông xe đạp

Võ Quang Huy

Trần Việt Hoàng

Nguyễn Quốc Huy

Võ Quang Huy Khoa Y Võ Quang Huy 36

56 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Cập nhật điều trị thoát vị thành bụng bằng phẫu 

thuật nội soi 

Tống Hải Dương

Phạm Văn Năng

Trần Minh Điền

Trương Nhật Nguyên

Huỳnh Trọng Tính

Dương Tuấn Tú

Nguyễn Thị Bảo Châu

Tống Hải Dương Khoa Y Tống Hải Dương 36



57 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu chi 

dưới bằng Enoxaparin ở bệnh nhân nhồi máu 

não cấp

Nguyễn Khánh Duy

Lê Duy Long

Nguyễn Thị Diễm

Nguyễn Khánh Duy Khoa Y Nguyễn Khánh Duy 37

58 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị bệnh viêm tai giữa ứ 

dịch bằng kỹ thuật đặt ống thông khí qua nội soi 

tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ năm 2019 

– 2021

Nguyễn Thái Phương Tuyền

Châu Chiêu Hòa

Võ Huỳnh Trang

Nguyễn Thái Phương Tuyền Khoa Y
Nguyễn Thái Phương 

Tuyền
37

59 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình tăng acid uric máu ở bệnh 

nhân tăng huyết áp nguyên phát

Huỳnh Thanh Bình

Trần Kim Sơn
Huỳnh Thanh Bình Khoa y Huỳnh Thanh Bình 37

60 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Thực trạng sử dụng thuốc kháng sinh trong điều 

trị viêm phổi cộng đồng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại 

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 2019 - 2020

Nguyễn Thị Trúc Linh

Nguyễn Thị Linh Tuyền

Nguyễn Thanh Huy

Nguyễn Thị Trúc Linh Khoa Dược Nguyễn Thị Trúc Linh 37

61 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả điều trị nội nha răng cối lớn hàm dưới ở 

người cao tuổi tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ và Bệnh viện Thống Nhất thành 

phố Hồ Chí Minh năm 2020

Nguyễn Thị Thu

Đỗ Thị Thảo
Nguyễn Thị Thu Khoa RHM Nguyễn Thị Thu 37

62 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu thực trạng kê đơn thuốc và các vấn 

đề liên quan đến việc kê đơn thuốc chưa phù hợp 

tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc 

Trăng năm 2020

Dương Văn Cường

Phạm Thị Tố Liên
Dương Văn Cường Khoa Dược Dương Văn Cường 37

63 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình sử dụng dịch vụ thư viện 

điện tử Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trần Linh Phương

Trần Thụy Lam Thảo

Huỳnh Phan Tường Vi

Trần Linh Phương Đơn vị khác Trần Linh Phương 37

64 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình cân nặng sơ sinh và một số 

yếu tố liên quan sơ sinh nhẹ cân tại thành phố 

Trà Vinh năm 2020

Lâm Thị Kim Ngọc

Phạm Thị Tâm
Lâm Thị Kim Ngọc Khoa YTCC Lâm Thị Kim Ngọc 37



65 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang sai 

khớp cắn loại I angle và đánh giá kết quả gia tốc 

di chuyển răng nanh hàm trên có kết hợp huyết 

tương giàu tiểu cầu tại Bệnh viện

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019 – 

2021

Trương Thị Bích Ngân

Lê Nguyên Lâm
Trương Thị Bích Ngân Khoa RHM Trương Thị Bích Ngân 37

66 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng 

dịch vụ khám chữa bệnh và các yếu tố liên quan 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Lâm Kỳ Sanh

Nguyễn Văn Lâm
Lâm Kỳ Sanh Khoa Y Lâm Kỳ Sanh 37

67 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Điều trị mất răng cối lớn thứ nhất hàm dưới bằng 

implant tức thì tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ

Nguyễn Nhật Đăng Huân

Nguyễn Minh Tuấn

Lê Nguyên Lâm

Nguyễn Nhật Đăng Huân Khoa RHM Nguyễn Nhật Đăng Huân 37

68 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình và yếu tố liên quan đến 

tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi của các bà mẹ có 

con từ 12– 24 tháng tuổi tại huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang

Từ Lan Vy

Võ Huỳnh Trang
Từ Lan Vy Khoa Y Từ Lan Vy 37

69 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình và yếu tố liên quan đến 

nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng 

đầu của các bà mẹ có con từ 6–12 tháng tuổi tại 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Trần Võ Huỳnh Nghĩa Nhân

Võ Huỳnh Trang
Trần Võ Huỳnh Nghĩa Nhân Khoa Y

Trần Võ Huỳnh Nghĩa 

Nhân
37

70 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình sử dụng thuốc và chi phí điều trị cho 

bệnh nhân hen phế quản điều trị ngoại trú có bảo 

hiểm y tế tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Thành 

phố Cần Thơ năm 2020

Phạm Thanh Tuấn

Đào Thị Bảo Vi

Đặng Thanh Hồng

Dương Xuân Chữ

Phạm Thanh Tuấn Khoa Dược Phạm Thanh Tuấn 37

71 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các 

răng cối lớn có bệnh lý tuỷ được điều trị tại Bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2019-2021

Phan Bá Lộc

Đỗ Thị Thảo
Phan Bá Lộc Khoa RHM Phan Bá Lộc 37



72 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình tăng huyết áp và các yếu tố liên quan ở 

người dân từ 25 tuổi trở lên tại phường Thới An, 

quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ năm 2021

Lê Minh Hữu

Trần Nguyễn Du

Lâm Nhựt Anh

Trần Thị Hoàng Yến

Nguyễn Lâm Ngưng Tường

Lê Minh Hữu Khoa YTCC Lê Minh Hữu 37

73 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình và một số yếu tố liên quan 

mức độ nặng của rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em tại 

các Trường Mầm Non trên địa bàn quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2020-2021

Hồ Thị Thu Trang

Dương Phúc Lam
Hồ Thị Thu Trang Khoa YTCC Hồ Thị Thu Trang 37

74 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu kiến thức, thực hành chăm sóc trước 

sinh của phụ nữ mang thai tháng cuối thai kỳ tại 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Liêu Thúy Phượng

Lâm Đức Tâm
Liêu Thúy Phượng Khoa Y Liêu Thúy Phượng 37

75 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu sự tuân thủ trong sử dụng thuốc điều 

trị tăng huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết áp 

điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh Bệnh viện 

Đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 2020

Đặng Thị Ngọc Yến

Phạm Thành Suôl

Trần Yên Hảo

Đặng Thị Ngọc Yến Khoa Dược Đặng Thị Ngọc Yến 37

76 2021 Y Dược học Cần Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp gối toàn Nguyễn Thành Tấn Nguyễn Thành Tấn Khoa Y Nguyễn Thành Tấn

77 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của răng cối nhỏ 

đã nội nha tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ, năm 2019-2021

La Kim Phượng

Đỗ Thị Thảo

Võ Huỳnh Trang

La Kim Phượng Khoa RHM La Kim Phượng 37

78 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả trám bít ống tủy răng cối lớn 

hàm dưới viêm quanh chóp mạn tính có sử dụng 

bioceramic tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2019 - 2021

Trịnh Khả Ái

Trương Nhựt Khuê
Trịnh Khả Ái Khoa RHM Trịnh Khả Ái 37

79 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị tủy răng cửa bằng 

phương pháp trâm xoay kết hợp lèn dọc nóng tại 

Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt Cần Thơ và 

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2020

Đỗ Thị Châu Giang

Nguyễn Đức Minh

Trương Nhựt Khuê

Đỗ Thị Châu Giang Khoa RHM Đỗ Thị Châu Giang 37



80 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả phục hồi tổn thương thân răng cối nhỏ 

bằng INLAY sứ tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ, năm 2019 - 2021

Bùi Trần Hoàng Huy

Lê Nguyên Lâm
Bùi Trần Hoàng Huy Khoa RHM Bùi Trần Hoàng Huy 37

81 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình sử dụng insulin ở bệnh nhân đái tháo 

đường được điều trị nội trú tại khoa nội tổng hợp 

- Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2017-2020

Võ Quang Lộc Duyên

Huỳnh Thị Mỹ Duyên
Võ Quang Lộc Duyên Khoa Dược Võ Quang Lộc Duyên 37

82 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá tỷ lệ cơ cấu chi phí thanh toán bảo 

hiểm y tế tại các Cơ sở Y tế công lập tỉnh Sóc 

Trăng năm 2018 - 2019

Hồ Tấn Thịnh

Trần Kim Sơn

Trần Văn Khải

Hồ Tấn Thịnh Khoa Y Hồ Tấn Thịnh 37

83 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát chất lượng cuộc sống của phụ nữ sử 

dụng vòng nâng pessary cho bệnh sa tạng chậu 

tại Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ

Lý Kim Ngân

Lâm Đức Tâm

Võ Minh Tuấn

Lý Kim Ngân Khoa Y Lý Kim Ngân 37

84 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình tăng huyết áp, tuân thủ 

điều trị và các yếu tố liên quan ở người trưởng 

thành tại huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang năm 

2020

Huỳnh Tuấn An

Phạm Thị Tâm
Huỳnh Tuấn An Khoa YTCC Huỳnh Tuấn An 38

85 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu điều kiện chiết xuất acetogenins 

(ACGs) có trong mãng cầu xiêm (annona 

muricata (L.) Annonaceae)

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Lê Hoàng Vũ
Huỳnh Thị Mỹ Duyên Khoa Dược Huỳnh Thị Mỹ Duyên 38

86 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, các yếu tố liên 

quan và hiệu quả điều trị bằng nghiệm pháp 

Epley của bệnh nhân chóng mặt tư thế kịch phát 

lành tính

Lê Ngọc Như Ý

Nguyễn Thị Như Trúc

Lương Thanh Điền

Lê Ngọc Như Ý Khoa Y Lê Ngọc Như Ý 38

87 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình tuân thủ điều trị ARV, yếu 

tố liên quan và đánh giá kết quả can thiệp bằng 

truyền thông trên người nhiễm HIV đang điều trị 

ARV tại quận Thốt Nốt năm 2021

Phạm Trí Hùng

Dương Phúc Lam
Phạm Trí Hùng Khoa YTCC Phạm Trí Hùng 38



88 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 

của sang thương quanh chóp ở vùng răng trước 

trên tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ, 2019-2021

Nguyễn Thị Mỹ Tuyền

Lâm Nhựt Tân

Huỳnh Văn Dương

Nguyễn Thị Mỹ Tuyền Khoa YTCC Nguyễn Thị Mỹ Tuyền 38

89 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát vai trò của thang điểm OTS trong tiên 

lượng thị lực sau chấn thương nhãn cầu

Biện Thị Minh Thư

Trần Hải Yến
Biện Thị Minh Thư Khoa Y Biện Thị Minh Thư 38

90 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát chỉ số bọ gậy, kiến thức, thái độ, thực 

hành và các yếu tố liên quan đến phòng chống 

sốt xuất huyết Dengue của người dân thị xã Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng năm 2020 – 2021

Vương Văn Quang

Lê Thành Tài

NguyễnThị Kim Xuyến

Vương Văn Quang Khoa YTCC Vương Văn Quang 38

91 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả điều trị bệnh Zona bằng laser He-Ne tại 

Bệnh viện Da liễu Thành phố Cần Thơ

Phạm Quí Ngọc

Huỳnh Văn Bá

Lê Văn Đạt

Từ Tuyết Tâm

Hà Thị Thảo Mai

Phạm Quí Ngọc Khoa Y Phạm Quí Ngọc 38

92 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị hẹp ống 

sống thắt lưng đa tầng tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ năm 2020

Nguyễn Trung Tính

Nguyễn Duy Linh

Hà Thoại Kỳ

Phạm Văn Lình

Chương Chấn Phước

Nguyễn Trung Tính Khoa YTCC Nguyễn Trung Tính 38

93 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị bệnh viêm da tiết bã 

bằng itraconazole uống tại Bệnh viện Da liễu 

thành phố Cần Thơ năm 2019-2021

Đỗ Thu Uyên

Trần Viết An

Ngô Minh Vinh

Đỗ Thu Uyên Khoa Y Đỗ Thu Uyên 38

94 2021
Y Dược học Cần 

Thơ
Đặc điểm lưu huyết não ở phụ nữ mãn kinh 

Nguyễn Hoàng Tín

Phùng Minh Thư

Võ Thị Trang

Nguyễn Hoàng Tín Khoa Y Nguyễn Hoàng Tín 38

95 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của 

sinh viên ngành y học cổ truyền tại Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Thị Hoài Trang

Châu Nhị Vân

Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Thị Hoài Trang Khoa Y Nguyễn Thị Hoài Trang 38

96 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng hen phế 

quản có nhiễm Mycoplasma pneumoniae ở trẻ 6 

– 15 tuổi tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 

2019 – 2021

Mai Thị Kim Cương

Lê Hoàng Sơn

Bùi Quang Nghĩa

Nguyễn Thị Nguyên Thảo

Mai Thị Kim Cương Khoa Y Mai Thị Kim Cương 38



97 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát nguyện vọng nơi công tác và nhu cầu 

đào tạo sau đại học của sinh viên y đa khoa khóa 

40 tốt nghiệp năm 2020

Phan Thị Luyện Phan Thị Luyện Đơn vị  khác Phan Thị Luyện 38

98 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tác nhân vi khuẩn gây bệnh viêm phổi thùy ở trẻ 

em tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ

Trần Quang Khải

Trần Ngọc Dung

Nguyễn Thị Hải Yến

Bùi Quang Nghĩa

Trần Quang Khải Khoa Y Trần Quang Khải 38

99 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Thực trạng chấn thương của người chơi cầu lông 

ở một số câu lạc bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Gấm

Trương Thị Tuyết Châu

Trần Bá Hoài

Nguyễn Thị Gấm Khoa KHCB Nguyễn Thị Gấm 38

100 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình hội chứng can thận âm hư 

ở bệnh nhân thoái hóa cột sống thắt lưng tại 

Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Cần Thơ năm 2020

Châu Nhị Vân

Nguyễn Thị Hoài Trang

Nhan Bảo Duy

Châu Nhị Vân Khoa Y Châu Nhị Vân 38

101 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả sớm điều trị sỏi đường mật chính bằng 

phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật 

trong mổ ở bệnh nhân cao tuổi

La Văn Phú

Phạm Văn Lình

Võ Huỳnh Trang

La Văn Phú Khoa Y La Văn Phú 38

102 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Động tác vặn cột sống của phương pháp dưỡng 

sinh Nguyễn Văn Hưởng tăng sức bền nhóm cơ 

vùng thắt lưng trên người trẻ tuổi

Võ Trọng Tuân

Nguyễn Hữu Đức Minh

Nguyễn Thị Anh Đào

Hạ Chí Lộc

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Võ Trọng Tuân Khoa Y Võ Trọng Tuân 38

103 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu giá trị tiên lượng ngắn hạn của nồng 

độ NT-proBNP huyết thanh ở bệnh nhân hội 

chứng vành cấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ

Trần Viết An

Nguyễn Duy Khuê

Hồ Văn Đức

Trần Viết An Khoa Y Trần Viết An 38

104 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát đặc điểm tổn thương dây chằng chéo 

trước và mảnh ghép tự thân trong phẫu thuật tái 

tạo bằng kỹ thuật inside out

Bùi Công Minh

Trần Quang Sơn

Nguyễn Thành Tấn

Bùi Công Minh Khoa y Bùi Công Minh 38

105 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát một số yếu tố cận lâm sàng liên quan 

đến bệnh nhi suy dinh dưỡng cấp tại Bệnh viện 

Nhi đồng thành phố Cần Thơ năm 2020

Đoàn Kim Thìn

Đinh Thị Thu Thủy

Nguyễn Huy Kỳ

Đặng Quang Phú

Nguyễn Thị Hồng

Đặng Thụy Thúy Hồng

Võ Minh Tân

Đoàn Kim Thìn
Khoa Điều 

dưỡng
Đoàn Kim Thìn 38



106 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát kiến thức và thực hành phân loại rác 

thải rắn y tế của sinh viên đi thực tập tại Bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trần Thị Thanh Thư

Nguyễn Lê Ý Vi

Văn Ngọc Thảo

Nguyễn Thị Hồng

Âu Xuân Sâm

Trần Phước Thịnh

Trịnh Thị Tâm

Lê Kim Nguyên

Trần Thị Như Lê

Trần Thị Thanh Thư Khoa Y Trần Thị Thanh Thư 38

107 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu bào chế viên nén Sitagliptin 50 mg 

phóng thích tức thời

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo

Nghiêm Thị Thanh Vân
Nguyễn Ngọc Nhã Thảo Khoa Dược Nguyễn Ngọc Nhã Thảo 38

108 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Phát hiện đột biến kháng Levofloxacin ở 

Helicobacter pylori trên bệnh nhân viêm, loét dạ 

dày – tá tràng tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 

Tiền Giang năm 2021 bằng kỹ thuật giải trình tự 

gen

Nguyễn Văn Khoa

Trần Đỗ Hùng

Nguyễn Văn Lâm

Trần Thị Như Lê

Tạ Văn Trầm

Nguyễn Thị Như Mai

Nguyễn Văn Khoa Khoa Y Nguyễn Văn Khoa 38

109 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả sớm khâu kín ống mật chủ thì đầu điều 

trị sỏi đường mật chính ở người cao tuổi bằng 

phẫu thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật 

trong mổ

La Văn Phú

Phạm Văn Lình

Võ Huỳnh Trang

La Văn Phú Khoa Y La Văn Phú 38

110 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh an 

toàn, hợp lý và các yếu tố liên quan, tại Bệnh 

viện Nhi Đồng Cần Thơ, năm 2020 – 2021

Nguyễn Ngọc Việt Nga

Phạm Thị Tâm
Nguyễn Ngọc Việt Nga Khoa KYCC Nguyễn Ngọc Việt Nga 38

111 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Phân tích cơ cấu điểm thi kết thúc học phần tiền 

lâm sàng I tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm học 2019-2020

Đặng Thanh Hồng

Trần Lê Công Trứ

Tiết Anh Thư

Tô Thị Bích Sơn

Đặng Thanh Hồng HLKN Đặng Thanh Hồng 38

112 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát kiến thức về dự phòng và xử trí phản vệ 

của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ

Lê Thị Kim Chi

Nguyễn Thị Huyền Duy

Lê Thị Thu Hằng

Dương Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Lê Thị Kim Chi
Khoa Điều 

dưỡng
Lê Thị Kim Chi 39

113 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát hàn nhiệt thác tạp chứng và các yếu tố 

liên quan trên bệnh nhân toạ cốt phong tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền Cần Thơ năm 2020-2021

Tạ Trung Nghĩa

Dương Hoàng Nhơn

Châu Nhị Vân

Tạ Trung Nghĩa Khoa Y Tạ Trung Nghĩa 39



114 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm kê đơn thuốc và các vấn đề bất lợi liên 

quan đến thuốc trong đơn thuốc ngoại trú cho 

bệnh nhân đái tháo đường và tăng huyết áp tại 

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu

Quách Ngọc Dung

Dương Xuân Chữ

Võ Minh Phương

Quách Ngọc Dung Khoa Dược Quách Ngọc Dung 39

115 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ tim mạch và 

kết quả kiểm soát đường huyết của bệnh nhân 

đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh 

viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng năm 2020 – 2021

Huỳnh Phi Hùng

Trần Viết An
Huỳnh Phi Hùng Khoa y Huỳnh Phi Hùng 39

116 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình và một sô yếu tố liên quan đến dị tật 

bẩm sinh thai nhi ở thai phụ ba tháng đầu thai kỳ 

tại khoa khám, Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi 

Sóc Trăng năm 2020 - 2021

Dương Thị Hoàng Yến

Trần Ngọc Dung

Đoàn Thanh Điền

Nguyễn Thị Thư

Dương Thị Hoàng Yến Khoa y Dương Thị Hoàng Yến 39

117 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, biến chứng 

và một số yếu tố liên quan đến biến chứng của 

bệnh sởi ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng Cần 

Thơ

Phan Đặng Trang Đài

Nguyễn Ngọc Rạng

Nguyễn Thị Thu Ba

Phan Đặng Trang Đài Khoa Y Phan Đặng Trang Đài 39

118 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát nồng độ HbA1C ở bệnh nhân thiếu máu 

không đái tháo đường và một số yếu tố liên quan 

tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 

2020-2021

Đỗ Mỹ Linh

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Long Quốc

Đỗ Mỹ Linh Khoa y Đỗ Mỹ Linh 39

119 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát môi trường thực tập lâm sàng của sinh 

viên điều dưỡng Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ

Ngô Thị Dung

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bùi Thị Thanh Thảo

Lê Thị Thủy

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Bách Xuyên

Ngô Thị Dung
Khoa Điều 

dưỡng
Ngô Thị Dung 39

120 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật làm dài thân răng 

lâm sàng tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2019 - 2021

Trần Thị Trúc Uyên

Phan Thùy Ngân

Lê Quan Liêu

Trương Nhựt Khuê

Trần Thị Trúc Uyên Khoa RHM Trần Thị Trúc Uyên 39



121 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và so 

sánh kết quả điều trị nội nha một lần hẹn và 

nhiều lần hẹn ở răng một chân viêm quanh chóp 

mạn tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2019-2021

Lê Quan Liêu

Biện Thị Bích Ngân

Trần Thị Phương Đan

Lê Quan Liêu Khoa RHM Lê Quan Liêu 39

122 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình nhiễm viêm gan B mạn tính và một số 

yếu tố liên quan ở cán bộ cao cấp khám sức khoẻ 

định kỳ tại Bệnh viện Quân Y 121 năm 2020-

2021

Đỗ Trung Đông

Lê Đức Nhuận

Nguyễn Thị Mai Duyên

Phạm Thị Tâm

Đỗ Trung Đông Khoa YTCC Đỗ Trung Đông 39

123 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả phẫu thuật khâu treo triệt mạch trĩ dưới 

hướng dẫn của siêu âm Doppler điều trị trĩ nội độ 

II và III tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2019 – 2021

Trần Nguyễn Đăng Khoa

Nguyễn Văn Hiên

Phạm Văn Năng

Trần Nguyễn Đăng Khoa Khoa y Trần Nguyễn Đăng Khoa 39

124 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên 

quan ở bệnh nhân ung thư điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ

Phạm Quang Minh

Võ Văn Kha

Trần Ngọc Dung

Phạm Quang Minh Khoa y Phạm Quang Minh 39

125 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên 

quan của người bệnh đái tháo đường tại huyện 

Phong Điền, thành phố Cần Thơ năm 2018

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Bá Nam

Nguyễn Tấn Đạt

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Nguyễn Thị Hiền Khoa YTCC Nguyễn Thị Hiền 39

126 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình gan nhiễm mỡ và một số yếu tố liên 

quan ở cán bộ do Ban bảo vệ sức khỏe Tỉnh Ủy 

Sóc Trăng quản lý năm 2020-2021

Phạm Cao Trí

Trần Ngọc Dung
Phạm Cao Trí Khoa y Phạm Cao Trí 39

127 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Xác định tỉ lệ nhiễm và sự đề kháng kháng sinh 

Staphylococcus aureus kháng Methicilline được 

phân lập từ bệnh phẩm tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa 

Thành phố Cần Thơ năm 2020-2021

Nguyễn Thị Bé Hai

Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Bé Hai Khoa y Nguyễn Thị Bé Hai 39



128 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình và một số yếu tố liên quan đến tuân 

thủ điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 

điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng năm 2020 - 2021

Đỗ Văn Thiên

Lê Thanh Tâm

Dương Phúc Lam

Trần Hoàng Thúy Phương

Đỗ Văn Thiên Khoa YTCC Đỗ Văn Thiên 39

129 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình, đặc điểm một số kiểu hình bệnh nhân 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ngoài đợt cấp tại 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Thị Thu Thảo

Võ Thị Kim Hoàng

Võ Phạm Minh Thư

Đỗ Thị Thanh Trà

Nguyễn Thị Thu Thảo Khoa y Nguyễn Thị Thu Thảo 39

130 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả chụp cắt lớp vi tính đa dãy động mạch 

vành trên bệnh nhân nghi ngờ bệnh tim thiếu 

máu cục bộ mạn tính tại Bệnh viện Đột quỵ Tim 

mạch Cần Thơ năm 2020

Nguyễn Minh Nguyệt

Trần Viết An

Phạm Thanh Phong

Nguyễn Minh Nguyệt Khoa y Nguyễn Minh Nguyệt 39

131 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị bệnh De 

Quervain

Lê Nhất Vũ

Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Thành Tấn

Lê Nhất Vũ Khoa y Lê Nhất Vũ 39

132 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình mắc bệnh lý vùng mũi 

xoang, khả năng tiếp cận các dịch vụ khám chữa 

bệnh và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân từ 

18 tuổi trở lên tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

năm 2020 - 2021

Triệu Sà Kinh

Nguyễn Triều Việt
Triệu Sà Kinh Khoa y Triệu Sà Kinh 39

133 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình viêm âm đạo và một số yếu tố liên 

quan ở phụ nữ đến khám phụ khoa tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Ngũ Quốc Vĩ

Lâm Đức Tâm

Trần Khánh Nga

Ngũ Quốc Vĩ Khoa y Ngũ Quốc Vĩ 39

134 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Túi thừa thực quản trên hoành báo cáo một 

trường hợp điều trị bằng phẫu thuật nội soi

Trần Thành Tuân

Dương Diệp Thiên Phú

Lâm Hoàng Huấn

Nguyễn Văn Tuấn

Phạm Văn Năng

Trần Thành Tuân Khoa y Trần Thành Tuân 39

135 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị viêm tụy cấp có tăng triglyceride máu tại 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Kha Hữu Nhân

Nguyễn Thị Diễm

Huỳnh Thị Trúc Ly

Kha Hữu Nhân  Khoa y Kha Hữu Nhân  40



136 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

So sánh tỷ số lymphocyte/monocyte với điểm 

Child-Pugh, MELD, MELDNa ở bệnh nhân xơ 

gan tại khoa Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Nguyễn Thị Diễm

Kha Hữu Nhân

Bồ Kim Phương

Nguyễn Thị Diễm Khoa y Nguyễn Thị Diễm 40

137 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tỷ lệ và kết quả điều trị nhiễm helicobacter 

pylori ở bệnh nhân viêm loét dạ dày-tá tráng 

khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Sóc Trăng

Hứa Phước Trường

Phạm Thị Tâm
Hứa Phước Trường Khoa YTCC Hứa Phước Trường 40

138 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình, đặc điểm suy tim phân 

suất tống máu bảo tồn ở bệnh nhân tăng huyết áp 

nguyên phát tại khoa Nội tim mạch Bệnh viện 

Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2019-2020

Nguyễn Hoàng Mây

Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Hoàng Mây Khoa y Nguyễn Hoàng Mây 40

139 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá đường cười và cảm nhận về vẻ đẹp nụ 

cười qua ảnh chụp kĩ thuật số của sinh viên năm 

nhất tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2019

Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc

Nguyễn Trọng Tính

Nguyễn Vân Anh

Huỳnh Hửu Trang Thanh

Trương Nguyễn Phương 

Uyên

Mai Thanh Đạt

Phạm Hải Đăng

Đỗ Thị Thảo

Nguyễn Huỳnh Minh Ngọc Khoa RHM
Nguyễn Huỳnh Minh 

Ngọc
40

140 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực y tế tại 

các Bệnh viện tuyến tỉnh của tỉnh An Giang năm 

2020

Phan Văn Bé

Phạm Thị Tâm
Phan Văn Bé Khoa YTCC Phan Văn Bé 40

141 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình đái tháo đường type 2 ở 

người trên 40 tuổi và đánh giá kết quả truyền 

thông tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng năm 

2020- 2021

Trần Quang Quí

Lê Minh Lý
Trần Quang Quí Khoa Y Trần Quang Quí 40

142 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát nhiễm trùng vết mổ mở vùng bụng tại 

khoa Ngoại Tổng quát Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ năm 2020-2021

Nguyễn Thanh Quân

Lê Kim Tha

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Nguyễn Thanh Quân Khoa Y Nguyễn Thanh Quân 40



143 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Xác định đặc điểm thực vật học của Mãng cầu 

xiêm (Annona muricata (L.) Annonaceae)

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Lê Hoàng Vũ
Huỳnh Thị Mỹ Duyên Khoa Dược Huỳnh Thị Mỹ Duyên 40

144 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị ở trẻ bệnh kawasaki tại Bệnh viện Nhi đồng 

thành phố Cần Thơ năm 2020-2021

Quách Ngọc Ngân

Lê Hoàng Sơn

Trương Ngọc Phước

Trương Thành Nam

Quách Ngọc Ngân Khoa y Quách Ngọc Ngân 40

145 2021
Y Dược học Cần 

Thơ
Tối ưu hoá quy trình bào chế bột cao lá sen

Nguyễn Thị Linh Tuyền

Lê Minh Thông

Nguyễn Trần Vân Anh

Đỗ Quang Dương

Nguyễn Thị Linh Tuyền Khoa Dược Nguyễn Thị Linh Tuyền 40

146 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu sự đề kháng kháng sinh của 

Pseudomonas aeruginosa phân lập được tại Bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Phan Thị Hoài Trân

Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Phan Thị Hoài Trân Khoa y Phan Thị Hoài Trân 40

147 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả khởi phát chuyển dạ ở thai quá 

ngày dự sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên 

Giang năm 2020- 2021

Nguyễn Hữu Thường

Quan Kim Phụng

Nguyễn Thị Thư

Lâm Đức Tâm

Nguyễn Hữu Thường Khoa y Nguyễn Hữu Thường 40

148 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình trầm cảm và một số yếu tố 

liên quan ở sinh viên chính quy Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm học 2019 - 2020

Ngô Phương Thảo

Nguyễn Thái Thông

Nguyễn Thọ Sơn

Nguyễn Thị Kim Xuyến

Lê Trung Hiếu

Ngô Phương Thảo Đơn vị khác Ngô Phương Thảo 40

149 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng và tình hình đề kháng kháng 

sinh của vi khuẩn nhiễm trên bệnh nhân chốc tại 

Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ năm 2020

Trần Nguyễn Anh Thư

Huỳnh Văn Bá

Nguyễn Thị Thùy Trang

Lạc Thị Kim Ngân

Phạm Thanh Thảo

Trần Nguyễn Anh Thư Khoa y Trần Nguyễn Anh Thư 40

150 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình sử dụng thuốc ức chế bơm proton 

trong kê đơn thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Nguyễn Hoàng

Đặng Thị Minh Trí

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Nguyễn Hoàng Khoa Dược Nguyễn Hoàng 40



151 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành về 

phòng chống bệnh tay chân miệng của giáo viên 

ở các trường mẫu giáo huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng năm 2020-2021

Trần Văn Ngọt

Võ Huỳnh Trang

Trần Thị Tuyết Phụng

Trần Văn Ngọt Khoa y Trần Văn Ngọt 40

152 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng và týp human papillomavirus 

ở bệnh nhân sùi mào gà tại Bệnh viện Da liễu 

thành phố Cần Thơ năm 2020

Lạc Thị Kim Ngân

Đào Hoàng Thiên Kim

Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Huỳnh Văn Bá

Nguyễn Văn Lâm

Lạc Thị Kim Ngân Khoa y Lạc Thị Kim Ngân 40

153 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và các yếu tố 

liên quan ở trẻ sơ sinh non tháng tại phòng khám 

Ngoại trú Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh 

Sóc Trăng năm 2020-2021

Huỳnh Mỹ Tâm

Lê Thành Tài

Phạm Thị Dương Nhi

Huỳnh Mỹ Tâm Khoa YTCC Huỳnh Mỹ Tâm 40

154 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả hóa trị kết hợp với bevacizumab trong 

carcinôm tuyến đại - trực tràng di căn tại Bệnh 

viện Ung bướu Cần Thơ năm 2019-2021

Trần Kiến Bình

Võ Văn Kha

Lê Thanh Vũ

Trần Kiến Bình Khoa y Trần Kiến Bình 40

155 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị viêm 

phổi cộng đồng tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2020-2021

Nguyễn Kỳ Nam

Phạm Thành Suôl
Nguyễn Kỳ Nam Khoa Dược Nguyễn Kỳ Nam 40

156 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình kê đơn thuốc ngoại trú sử dụng kháng 

sinh hợp lý và kết quả sau can thiệp bằng truyền 

thông tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc 

Trăng năm 2020

Vương Tú Vân

Dương Xuân Chữ
Vương Tú Vân Khoa Dược Vương Tú Vân 40

157 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết cục thai kỳ ở sản phụ có tiền căn vết mổ lấy 

thai cũ được giảm đau ngoài màng cứng tại Bệnh 

viện Từ Dũ

Lê Thanh Hiền

Đoàn Thanh Điền

Nguyễn Thị Thư

Lâm Đức Tâm

Lê Thanh Hiền Khoa Y Lê Thanh Hiền 40

158 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả xử trí thai kỳ ở sản phụ từ 35 

tuổi trở lên tại Bệnh viện Sản-Nhi Cà Mau

Phạm Thanh Phong

Phan Hữu Thuý Nga

Võ Châu Quỳnh Anh

Võ Thị Ánh Trinh

Phạm Thanh Phong Khoa y Phạm Thanh Phong 40



159 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tỷ lệ và kết cục thai kỳ ở sản phụ có 

đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Sản-Nhi Cà 

Mau

Nguyễn Việt Trí

Võ Huỳnh Trang

Ngũ Quốc Vĩ

Trần Khánh Nga

Nguyễn Việt Trí Khoa y Nguyễn Việt Trí 40

160 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tỷ lệ kháng thể kháng hồng cầu bất 

thường và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh 

máu có truyền máu tại Bệnh viện Huyết học – 

Truyền máu Cần Thơ năm 2020-2021

Lý Thị Tuyết Minh

Lê Thị Hoàng Mỹ
Lý Thị Tuyết Minh Khoa y Lý Thị Tuyết Minh 40

161 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu kết quả dự đoán, chẩn đoán tiền sản 

giật ở sản phụ có nguy cơ tiền sản giật tại Bệnh 

viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2019-2021

Lê Thị Ngọc Xuyên

Lưu Thị Thanh Đào

Trần Khánh Nga

Võ Thị Ánh Trinh

Lê Thị Ngọc Xuyên Khoa y Lê Thị Ngọc Xuyên 40

162 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm, nguyên nhân, sơ cấp cứu 

ban đầu ở bệnh nhân chấn thương cơ quan vận 

động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng năm 

2020-2021

Nguyễn Văn Sỏi

Nguyễn Văn Lâm
Nguyễn Văn Sỏi Khoa y Nguyễn Văn Sỏi 40

163 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Biến đổi DNA-HPV ở phụ nữ thành phố Cần 

Thơ giai đoạn 2013-2020

Dương Mỹ Linh

Trần Ngọc Dung

Phạm Thị Tâm

Bùi Quang Nghĩa

Dương Mỹ Linh Khoa y Dương Mỹ Linh 40

164 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Giá trị của Cystatin C huyết thanh trong ước 

đoán độ lọc cầu thận ở bệnh nhân tăng huyết áp

Nguyễn Hồng Hà

Nguyễn Thị Lệ
Nguyễn Hồng Hà Khoa y Nguyễn Hồng Hà 40

165 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình nhiễm Streptococcus nhóm B âm đạo-

trực tràng ở thai phụ và kết quả dự phòng lây 

truyền từ mẹ sang con tại Bệnh viện Phụ sản 

thành phố Cần Thơ

Lương Phong Nhã

Lê Hồng Thịnh

Huỳnh Thanh Liêm

Nguyễn Xuân Thảo

Lương Phong Nhã Khoa y Lương Phong Nhã 40

166 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, X-quang và kết quả phẫu 

thuật điều trị gãy thân xương hàm dưới bằng nẹp 

vít nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, năm 

2020-2021

Trương Việt Hưng

Phạm Văn Lình

Lê Nguyên Lâm

Trương Việt Hưng Khoa RHM Trương Việt Hưng 41



167 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu các yếu tố môi trường lao động và 

tình trạng sức khỏe công nhân ngành chế biến 

thủy sản tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

và đánh giá kết quả can thiệp năm 2020-2021

Nguyễn Đình Thanh Liêm

Lê Thành Tài

Trần Hữu Nghĩa

Nguyễn Đình Thanh Liêm Khoa YTCC Nguyễn Đình Thanh Liêm 41

168 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình kê đơn thuốc ức chế bơm 

proton trong điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế 

huyện Chợ Gạo năm 2020

Trần Thị Kim Thuẩn

Nguyễn Thị Linh Tuyền

Trần Thị Tuyết Phụng

Trần Thị Kim Thuẩn Khoa Dược Trần Thị Kim Thuẩn 41

169 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị bệnh màng trong bằng bơm 

surfactant qua kỹ thuật LISA ở trẻ sơ sinh non 

tháng tại Bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ

Nguyễn Trung Hậu

Nguyễn Thị Kiều Nhi

Lê Thị Thúy Loan

Trần Đức Long

Nguyễn Trung Hậu Khoa y Nguyễn Trung Hậu 41

170 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát kích thước mảnh ghép gân cơ bán gân, 

gân cơ thon chập đôi ở bệnh nhân phẫu thuật tái 

tạo dây chằng khớp gối tại Bệnh viện trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Hữu Đạt

Trần Quang Sơn
Nguyễn Hữu Đạt Khoa y Nguyễn Hữu Đạt 41

171 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp gối tại 

Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2019-2021

Nguyễn Hoàng Duy Tiến

Nguyễn Thành Tấn
Nguyễn Hoàng Duy Tiến Khoa y Nguyễn Hoàng Duy Tiến 41

172 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị gãy kín liên mấu 

chuyển xương đùi bằng phương pháp kết hợp 

xương nẹp vít khóa dưới màn tăng sáng tại Bệnh 

viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Huỳnh Văn Huấn

Trần Văn Dương

Nguyễn Thành Tấn

Huỳnh Văn Huấn Khoa y Huỳnh Văn Huấn 41

173 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả trám bít ống tuỷ ở răng một 

chân bằng kỹ thuật lèn nhiệt ba chiều tại trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019-2021

Nguyễn Quốc Anh

Trần Thị Phương Đan
Nguyễn Quốc Anh Khoa RHM Nguyễn Quốc Anh 41



174 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát kiến thức phòng ngừa tổn thương do 

vật sắc nhọn y tế và các yếu tố liên quan ở sinh 

viên Điều dưỡng trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2020

Nguyễn Thị Mỹ Phương

Lê Tuyết Ngân

Hà Lâm Nhã Phương

Phạm Tiểu Đan

Phạm Thị Bé Kiều

Nguyễn Thị Mỹ Phương
Khoa Điều 

dưỡng
Nguyễn Thị Mỹ Phương 41

175 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp 

tính và một số yếu tố liên quan ở trẻ dưới 5 tuổi 

con các bà mẹ tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

2020-2021

Triệu Quốc Hải

Lê Thành Tài

Nguyễn Trung Nghĩa

Trần Hoàng Thúy Phương

Phạm Thị Dương Nhi

Triệu Quốc Hải Khoa YTCC Triệu Quốc Hải 41

176 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Sử dụng thuốc chống đông và chống ngưng tập 

tiểu cầu trên bệnh nhân nhồi máu não năm 2020

Lê Thị Bé Năm

Phạm Thành Suôl
Lê Thị Bé Năm Khoa Dược Lê Thị Bé Năm 41

177 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình tật khúc xạ ở học sinh 11 

đến 14 tuổi tại tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Bùi Thanh Quyển

Lê Minh Lý
Bùi Thanh Quyển Khoa y Bùi Thanh Quyển 41

178 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên tình hình  đột quỵ não, yếu tố liên quan 

và đánh giá kết quả can thiệp quản lý  điều trị ở 

bệnh nhân đột quy thiếu máu não tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Sóc Trăng năm 2020-2021

Hà Quang Bình

Dương Phúc Lam
Hà Quang Bình Khoa YTCC Hà Quang Bình 41

179 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng sẹo lồi, sẹo phì đại trên bệnh 

nhân điều trị sẹo bằng tiêm triamcinolone 

Phạm Thanh Thảo

Đào Hoàng Thiên Kim

Nguyễn Văn Lâm

Phạm Thanh Thảo Khoa y Phạm Thanh Thảo 41

180 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình và đặc điểm tuân thủ điều trị 

HIV/AIDS ở trẻ em tại tỉnh Sóc Trăng năm 2020-

2021

Huỳnh Chí Bình

Trần Đỗ Hùng

Trần Văn Khải

Huỳnh Chí Bình
Khoa Điều 

dưỡng
Huỳnh Chí Bình 41

181 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Phát hiện mycoplasma pneumoniae và chlamydia 

pneumoniae bằng kỹ thuật real-time PCR trên 

bệnh nhân viêm phổi mắc phải cộng đồng

Nguyễn Ngọc Lâm

Trịnh Thị Hồng Của

Dương Thị Loan

Nguyễn Ngọc Lâm Khoa y Nguyễn Ngọc Lâm 41



182 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Các yếu tố liên quan đến kiểm soát glucose máu 

ở bệnh nhân đái tháo đường điều trị nội trú tại 

khoa Nội Tổng hợp - Bệnh viện trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm 2017-2020

Võ Quang Lộc Duyên

Huỳnh Thị Mỹ Duyên
Võ Quang Lộc Duyên Khoa Dược Võ Quang Lộc Duyên 41

183 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình và một số yếu tố liên quan 

đến đột biến gen EGFR trên bệnh nhân ung thư 

biểu mô tuyến nguyên phát của phổi tại Bệnh 

viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2021

Nguyễn Đức Nhơn

Nguyễn Hồng Phong
Nguyễn Đức Nhơn

Khoa Điều 

dưỡng
Nguyễn Đức Nhơn 41

184 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Vai trò của phẫu thuật nội soi cắt dạ dày và nạo 

hạch d2 trong điều trị ung thư dạ dày giai đoạn III

Nguyễn Thanh Quân

Nguyễn Văn Lâm
Nguyễn Thanh Quân Khoa y Nguyễn Thanh Quân 41

185 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục phòng 

chống nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở phụ 

nữ có chồng tuổi từ 18-49 tại thành phố Cần Thơ 

năm 2017

Nguyễn Quang Thông

Trần Ngọc Dung

Lê Thanh Tâm

Huỳnh Thanh Triều

Huỳnh Văn Út Cưng

Nguyễn Quang Thông Khoa y Nguyễn Quang Thông 41

186 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 

tuổi và kiến thức, thực hành về phòng chống tiêu 

chảy cấp của các bà mẹ tại huyện Phong Điền 

thành phố Cần Thơ năm 2020-2021

Lê Văn Lèo

Lê Thành Tài
Lê Văn Lèo Khoa YTCC Lê Văn Lèo 41

187 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Thực trạng nhiễm neisseria gonorrhoe ở bệnh 

nhân mắc bệnh lây qua đường tình dục tại Bệnh 

viện Da liễu Cần Thơ

Trần Ngọc Dung

Nguyễn Thị Mường
Trần Ngọc Dung Khoa y Trần Ngọc Dung 41

188 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả điều trị ung thư trực tràng đoạn thấp 

bằng phẫu thuật nội soi cắt liên cơ thắt 

Nguyễn Ngọc Sơn

Nguyễn Văn Lâm

Lê Thanh Hùng

Nguyễn Ngọc Sơn Khoa y Nguyễn Ngọc Sơn 41



189 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát chất lượng cuộc sống và một số yếu tố 

liên quan đến chất lượng cuộc sống người bệnh 

ung thư tế bào gan nguyên phát tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm An Giang năm 2020-2021

Trần Văn Lời

Lê Thanh Vũ

Đoàn Thanh Hùng

Trần Văn Lời Khoa y Trần Văn Lời 41

190 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tỷ lệ các dị nguyên được phát hiện bằng kỹ thuật 

thấm miễn dịch và một số yếu tố liên quan trên 

bệnh nhân dị ứng điều trị tại Bệnh viện Da liễu 

Cần Thơ năm 2020

Phạm Nguyễn Hải Hồ

Trần Nguyễn Du

Đỗ Hoàng Long

Phạm Nguyễn Hải Hồ Khoa y Phạm Nguyễn Hải Hồ 41

191 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến 

trầm cảm sau đột quỵ não cấp tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ năm 2020 - 2021

Nguyễn Thị Hồng Hà

Lương Thanh Điền
Nguyễn Thị Hồng Hà Khoa y Nguyễn Thị Hồng Hà 41

192 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khoét chũm 

tiệt căn điều trị viêm xương chũm mạn tính tại 

Bệnh viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ và 

Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ 

Phạm Kế Kiên

Phạm Thanh Thế

Hồ Lê Hoài Nhân

Phạm Kế Kiên Khoa y Phạm Kế Kiên 41

193 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá chất lượng điều trị phục hồi răng trước 

trên bằng mão sứ zirconia 

Vũ Thị Bích Vân

Trần Thị Phương Đan
Vũ Thị Bích Vân Khoa RHM Vũ Thị Bích Vân 41

194 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình duy trì “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc” theo thông tư 02/2018/TT-BYT tại nhà 

thuốc, quầy thuốc thuộc thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Nguyễn Triệu Tín

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Trần Thị Tuyết Phụng

Huỳnh Vũ Hiệp

Nguyễn Triệu Tín Khoa Dược Nguyễn Triệu Tín 41

195 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát đặc điểm lâm sàng, túi phình và đa 

hình gen CYP2C19*2, CYP2C19*3 ở bệnh nhân 

phình mạch máu não điều trị bằng stent chuyển 

dòng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần 

Thơ 

Nguyễn Trân Trân

Trần Chí Cường

Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Lưu Giang

Lê Minh Thắng

Lê Hà Lan Phương

Phạm Thị Ngọc Nga

Nguyễn Trân Trân Khoa Y Nguyễn Mạnh Cường 41



196 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị đau cột sống thắt lưng 

bằng các biện pháp phục hồi chức năng dựa vào 

cộng đồng tại khoa phục hồi chức năng, Bệnh 

viện Đa khoa Trung tâm An Giang năm 2020-

2021

Đỗ Đức Trí

Lê Thành Tài

Phạm Thị Dương Nhi

Đỗ Đức Trí Khoa YTCC Đỗ Đức Trí 41

197 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị gãy đầu dưới 2 xương 

cẳng chân bằng phẫu thuật kết hợp xương nẹp 

khóa tại Bệnh viện Quân y 121

Trần Trọng Nhân

Phạm Hoàng Lai

Nguyễn Thành Tấn

Trần Trọng Nhân Khoa y Trần Trọng Nhân 41

198 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát tình hình tăng đường huyết do stress và 

một số biến cố nội viện ở bệnh nhân nhồi máu cơ 

tim cấp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần 

Thơ năm 2020-2021

Lê Đức Nhân

Nguyễn Thanh Liêm 

Nguyễn Khánh Duy

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Lê Đức Nhân Khoa y Lê Đức Nhân 41

199 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm huyết đồ ở trẻ sơ sinh vàng 

da tăng Bilirubin gián tiếp tại Khoa Sơ sinh 

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 2020 -2021

Lê Yến Ly

Nguyễn Thị Kiều Nhi  

Nguyễn Thị Thu Ba

Lê Yến Ly Khoa y Lê Yến Ly 42

200 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả điều trị tại chỗ bệnh vảy nến mảng bằng 

E-PSORA (PHA, Jojoba oil, vitamin E) tại Bệnh 

viện Da liễu thành phố Cần Thơ và Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019-

2021

Nguyễn Thị Thảo My 

Huỳnh Văn Bá
Nguyễn Thị Thảo My Khoa y Nguyễn Thị Thảo My 42

201 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tỉ lệ phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori  trên 

bệnh nhân viêm loét dạ dày – tá tràng tại Bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Thành Nam

Đỗ Hoàng Long

Hoàng Đức Trình

Nguyễn Thành Nam Khoa y Nguyễn Thành Nam 42

202 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và 

một số yếu tố liên quan tại các tủ thuốc trạm y tế 

xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020-2021

Nguyễn Trung Lương

Huỳnh Thị Mỹ Duyên
Nguyễn Trung Lương Khoa dược Nguyễn Trung Lương 42



203 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm dịch tễ học, nguyên nhân, chi phí ở 

bệnh nhân thay khớp háng tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Sóc Trăng năm 2020-2021

Trương Bá Toàn

Lại Văn Nông
Trương Bá Toàn Khoa y Trương Bá Toàn 42

204 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu bào chế kẹo ngậm chứa dịch ép quả 

chúc và vitamin C

Lê Thị Minh Ngọc

Trần Thị Mộng Tuyền 

Chiêm Quốc Bảo

Nguyễn Minh Tuấn 

Nguyễn Như Huỳnh

Phạm Thị Ngọc Linh 

Nguyễn Như Ý

Lê Thị Minh Ngọc Khoa Dược Lê Thị Minh Ngọc 42

205 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân lao phổi 

AFB(+) mới tại thành phố Long Xuyên tỉnh An 

Giang năm 2020-2021

Nguyễn Quang Thương

Lê Thành Tài

Phạm Thị Dương Nhi

Nguyễn Quang Thương Khoa YTCC Nguyễn Quang Thương 42

206 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu kết quả điều trị sa tạng chậu nữ bằng 

phẫu thuật đặt mảnh ghép đường âm đạo tại 

Bệnh viện Sản Nhi An Giang năm 2020-2021

Trần Thụy Khánh Vân

Trần Khánh Nga

Trần Quang Hiền

Lưu Thị Thanh Đào

Trần Thụy Khánh Vân Khoa y Trần Thụy Khánh Vân 42

207 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tỷ lệ các loại nhau tiền đạo và kết quả xử trí 

nhau tiền đạo tại Bệnh viện Phụ sản thành phố 

Cần Thơ năm 2019- 2021

Lý Thị Mỹ Tiên

Quan Kim Phụng

Đoàn Thanh Điền

Lâm Đức Tâm

Lý Thị Mỹ Tiên Khoa y Lý Thị Mỹ Tiên 42

208 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm sử dụng kháng sinh và 

đánh giá sử dụng kháng sinh phù hợp ở bệnh 

nhân viêm phổi ở bệnh viện tại thành phố Cần 

Thơ năm 2018-2020

Yong Navy

Vi Tuyết Mai

Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Nguyễn Thắng

Yong Navy Khoa Dược Yong Navy 42

209 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả điều trị ung thư dạ dày tiến triển bằng 

phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ và Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ

Cao Thượng Trí

Phạm Văn Năng
Cao Thượng Trí Khoa y Cao Thượng Trí 42

210 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình và một số yếu tố liên quan 

đến tăng huyết áp ở người cao tuổi tại huyện Mỹ 

Tú tỉnh Sóc Trăng năm 2020-2021

Dương Minh Trí

Trần Viết An
Dương Minh Trí Khoa y Dương Minh Trí 42



211 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình tăng huyết áp và các yếu tố 

liên quan ở người dân từ 18 tuổi trở lên tại huyện 

Châu Thành tỉnh Hậu Giang năm 2020-2021

Huỳnh Văn Tiền

Phạm Thị Tâm
Huỳnh Văn Tiền Khoa YTCC Huỳnh Văn Tiền 42

212 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Một số đặc điểm và kết quả điều trị bệnh nhân 

ung thư khẩu hầu tại Bệnh viện Ung bướu Cần 

Thơ năm 2020

Trần Thị Hương Lý

Trần Ngọc Dung

Võ Văn Kha

Trần Thị Hương Lý Khoa y Trần Thị Hương Lý 42

213 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình kê đơn corticoid điều trị ngoại trú và 

các yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm Tiền Giang năm 2020-2021

Trần Hữu An

Phạm Thành Suôl
Trần Hữu An Khoa Dược Trần Hữu An 42

214 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình thừa cân-béo phì ở học 

sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn thành 

phố Trà Vinh năm 2020-2021

Ngô Thị Thúy Nhi

Phạm Thị Tâm
Ngô Thị Thúy Nhi Khoa YTCC Ngô Thị Thúy Nhi 42

215 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình sử dụng thuốc corticoid trong điều trị 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại khoa nội tổng 

quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 

2019-2020

Huỳnh Thị Khánh Tuyên

Đặng Duy Khánh

Lê Phú Nguyên Thảo

Huỳnh Thị Khánh Tuyên Khoa Dược Huỳnh Thị Khánh Tuyên 42

216 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị sốc nhiễm khuẩn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi 

đồng Cần Thơ năm 2020-2021

Phan Thị Ngọc Diễm

 Nguyễn Minh Phương

Cao Thị Vui

Lê Đức Thạnh

Phan Thị Ngọc Diễm Khoa y Phan Thị Ngọc Diễm 42

217 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tương quan tuyến tính giữa các phương pháp 

định lượng gián tiếp và trực tiếp LDL-cholesterol 

tại khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hoàn 

Mỹ Minh Hải năm 2021

Nguyễn Hồng Hạt

Trần Ngọc Dung
Nguyễn Hồng Hạt Khoa y Nguyễn Hồng Hạt 42

218 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh 

học và kết quả điều trị bằng phương pháp cắt đốt 

kết hợp với kẹp clip qua nội soi ở bệnh nhân 

polyp đại trực tràng tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ

Huỳnh Quốc Cường

Lê Đức Nhân

Nguyễn Thanh Liêm

Huỳnh Quốc Cường Khoa y Huỳnh Quốc Cường 42



219 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm vi trùng học và kết quả điều trị nhiễm 

khuẩn đường niệu phức tạp tại Bệnh viện Đa 

khoa thành phố Cần Thơ

Mai Huỳnh Ngọc Tân 

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

Trần Hoài Ân

Lê Thị Cẩm Loan

Mai Huỳnh Ngọc Tân Đơn vị khác Mai Huỳnh Ngọc Tân 42

220 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả phẫu thuật Milligan – Morgan bằng dao 

LigaSure và Harmonic điều trị trĩ hỗn hợp

Hà Minh Thịnh

Nguyễn Văn Lâm

Lại Văn Nông

Hà Minh Thịnh Khoa y Hà Minh Thịnh 42

221 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình bảo quản thuốc và một số 

yếu tố liên quan đến thực hành tốt bảo quản 

thuốc tại các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau năm 2020 - 2021

Lưu Đức Xuyên

Phạm Thành Suôl
Lưu Đức Xuyên Khoa Dược Lưu Đức Xuyên 42

222 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị sót sỏi đường mật bằng 

phương pháp tán sỏi điện thủy lực qua đường 

hầm Kehr tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ từ năm 2020-2021

Huỳnh Dương Hữu Hạnh

Nguyễn Văn Lâm

Nguyễn Văn Tống

Huỳnh Dương Hữu Hạnh Khoa Y Huỳnh Dương Hữu Hạnh 42

223 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm dịch tễ bệnh sốt Dengue/sốt xuất huyết 

Dengue tại tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2017

Lê Văn Sơn

Đinh Thị Tố Anh

Lê Thành Tài

Lê Văn Sơn Khoa YTCC Lê Văn Sơn 42

224 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khảo sát đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của 

bệnh xoang không đối xứng ở người lớn  tại 

Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ năm 2019-

2020

Lê Nguyễn Châu Hà

Dương Hữu Nghị
Lê Nguyễn Châu Hà Khoa y Lê Nguyễn Châu Hà 42

225 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Giá trị tiên lượng tử vong của thang điểm 

PELOD-2 và PIM 3 ở trẻ suy đa cơ quan tại khoa 

Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Trần Việt Khái

Nguyễn Minh Phương    

Phan Việt Hưng

Trần Việt Khái Khoa y Trần Việt Khái 42

226 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị ở bệnh 

nhân bệnh thận mạn từ 18 đến 60 tuổi tại thành 

phố Sóc Trăng

Phan Thị Kiều Ửng    

Nguyễn Như Nghĩa

Mai Huỳnh Ngọc Tân

Phan Thị Kiều Ửng Khoa y Phan Thị Kiều Ửng 42



227 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tính giá trị của VIA và PAP trong sàng lọc ung 

thư cổ tử cung của phụ nữ tuổi 21– 65 ở tỉnh An 

Giang

Nguyễn Hoàng Huy

Dương Mỹ Linh

Trịnh Hữu Thọ

Nguyễn Hoàng Huy Khoa y Nguyễn Hoàng Huy 42

228 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tương quan tần suất mắc sốt 

Dengue/sốt xuất huyết Dengue với chỉ số muỗi 

và đặc điểm khí hậu tại tỉnh Bạc Liêu, năm 2013 

- 2017

Lê Văn Sơn

Đinh Thị Tố Anh

Lê Thành Tài

Lê Văn Sơn Khoa YTCC Lê Văn Sơn 42

229 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân xuất huyết 

tiêu hóa do loét dạ dày - tá tràng tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2020- 2021

Nguyễn Đình Bảo Long 

Huỳnh Hiếu Tâm
Nguyễn Đình Bảo Long Khoa y Nguyễn Đình Bảo Long 43

230 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

một số yếu tố liên quan của mổ lấy thai nhóm III 

theo phân loại của Robson tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ

Lê Thị Thùy Dung

Hồ Thị Thu Hằng

Phan Hữu Thúy Nga

Lê Thị Gái

Lê Thị Thùy Dung Khoa y Lê Thị Thùy Dung 43

231 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh và kết 

quả điều trị trên bệnh nhân nhiễm trùng vết mổ 

vùng bụng, ngực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà 

Mau năm 2020 - 2021

Hà Thanh Quang

Dương Xuân Chữ
Hà Thanh Quang Khoa Dược Hà Thanh Quang 43

232 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả điều trị của phác đồ 4 thuốc có bismuth 

tiệt trừ Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm loét 

dạ dày - tá tràng tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2020 - 2021

Đoàn Thái Ngọc

Huỳnh Hiếu Tâm
Đoàn Thái Ngọc Khoa y Đoàn Thái Ngọc 43

233 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích đồng 

thời dư lượng kháng sinh sulfaquinoxalin, 

sulfamethoxazol, sulfathiazol và trimethoprim 

thường sử dụng trong thịt gia cầm bằng phương 

pháp LC-MS/MS

Lâm Đại Dương

Phạm Đoan Vi

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ

Lâm Đại Dương Khoa Dược Lâm Đại Dương 43



234 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng đồng 

thời kháng sinh fluoroquinolon trong tôm bằng 

phương pháp LC-MS/MS

Huỳnh Huỳnh Anh Thi      

Phạm Đoan Vi

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ

Huỳnh Huỳnh Anh Thi Khoa Dược Huỳnh Huỳnh Anh Thi 43

235 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích đồng 

thời dư lượng salbutamol, ractopamine, 

clenbuterol trong thịt gia súc bằng phương pháp 

LC-MS/MS

Trần Thị Huỳnh

Nguyễn Thị Thu Trâm

Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ

Trần Thị Huỳnh Khoa Dược Trần Thị Huỳnh 43

236 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình mắc bệnh và một số yếu tố liên quan 

đến bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở người dân từ 

40 tuổi trở lên tại Thành phố Sóc Trăng năm 

2020 - 2021

Hà Hoàng Chính

Trần Ngọc Dung
Hà Hoàng Chính Khoa y Hà Hoàng Chính 43

237 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình dậy thì và một số yếu tố liên quan đến 

dậy thì trước 11 tuổi ở học sinh nữ lớp 6 tại các 

trường Trung học cơ sở tại thành phố Cần Thơ 

năm 2020-2021

Ông Huy Thanh

Nguyễn Trung Kiên   

Nguyễn Tấn Đạt

Ông Huy Thanh Khoa y Ông Huy Thanh 43

238 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm vi khuẩn gây đợt cấp bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên 

Giang năm 2020

Ngô Trần Ái Linh

Nguyễn Thị Linh Tuyền 

Trần Hoàng Lâm

Võ Thị Yến Nhi

Ngô Trần Ái Linh Khoa Dược Ngô Trần Ái Linh 43

239 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Khả năng dự đoán hẹp động mạch vành của mô 

hình Diamond - Forrester mở rộng ở bệnh nhân 

đau ngực nghi ngờ bệnh động mạch vành tại 

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long năm 

2020-2021

Lê Thanh Nghị

Trần Viết An
Lê Thanh Nghị Khoa y Lê Thanh Nghị 43

240 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu kết quả điều trị thai bám sẹo mổ cũ 

tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang năm 2020 - 

2021

Ngô Thị Kim Huê

Cao Văn Nhựt

Phan Hữu Thúy Nga

Nguyễn Thị Thư

Võ Châu Quỳnh Anh

Ngô Thị Kim Huê Khoa y Ngô Thị Kim Huê 43

241 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân gãy đầu 

dưới xương đùi bằng nẹp vít khóa tại Bệnh Viện 

Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ năm 2020-2021

Nguyễn Thanh Huy

Nguyễn Thành Tấn

Huỳnh Thống Em

Nguyễn Thanh Huy Khoa y Nguyễn Thanh Huy 43



242 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường 

tuýp 2 trên bệnh nhân suy giảm chức năng thận 

tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 

2020 - 2021

Nguyễn Thị Huỳnh Mai

Đặng Duy Khánh
Nguyễn Thị Huỳnh Mai Khoa Dược Nguyễn Thị Huỳnh Mai 43

243 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị viêm 

phúc mạc ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa Thành 

phố Cần Thơ năm 2020-2021

Lê Thị Đức Hạnh

Lê Thanh Hùng

Phạm Văn Năng

Trần Việt Hoàng

Lê Thị Đức Hạnh Khoa y Lê Thị Đức Hạnh 43

244 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả vá nhĩ đơn thuần bằng nội soi 

điều trị viêm tai giữa mạn tính ổn định có thủng 

màng nhĩ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần 

Thơ và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2019-2021

Trần Huỳnh Phương Thảo

Nguyễn Triều Việt

Dương Hữu Nghị

Trần Huỳnh Phương Thảo Khoa y Trần Huỳnh Phương Thảo 43

245 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Phân tích chi phí điều trị bệnh nhân tâm thần tại 

Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2020

Nguyễn Thị Giàu

Nguyễn Thị Ngọc Vân   

Trần Thị Tuyết Phụng

Nguyễn Thị Giàu Khoa Dược Nguyễn Thị Giàu 43

246 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Xây dựng quy trình định lượng đồng thời rutin 

và luteolin trong thực phẩm chức năng trà hòa 

tan bằng phương pháp HPLC-PDA

Nguyễn Ngọc Trân

Nguyễn Thị Ngọc Vân 

Dương Tuyết Ngân

Nguyễn Ngọc Trân Khoa Dược Nguyễn Ngọc Trân 43

247 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu thực trạng môi trường lao động, tình 

trạng sức khỏe công nhân tại các doanh nghiệp 

cơ khí trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ năm 2020-2021

Trần Hữu Nghĩa

Lê Thành Tài
Trần Hữu Nghĩa Khoa YTCC Trần Hữu Nghĩa 43



248 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình thực hiện một số tiêu chí của tiêu 

chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) tại 

Khoa Dược - Bệnh viện đa khoa khu vực và đa 

khoa tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh Long An năm 

2020 - 2021

Nguyễn Thanh Nhàn

Đặng Duy Khánh
Nguyễn Thanh Nhàn Khoa Dược Nguyễn Thanh Nhàn 43

249 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu tình hình suy giảm vận động theo 

thang điểm Barthel và đánh giá kết quả phục hồi 

chức năng vận động trên bệnh nhân sau đột quỵ 

não tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 

năm 2020-2021

Trần Thanh Phong

Nguyễn Trung Kiên
Trần Thanh Phong Khoa y Trần Thanh Phong 43

250 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả ban 

đầu về điều trị giai đoạn tấn công ở bệnh nhân 

viêm loét đại trực tràng tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ từ 2019 đến 2021

Lê Trọng Nhân

Trần Kim Sơn

Kha Hữu Nhân

Lê Trọng Nhân Khoa y Lê Trọng Nhân 43

251 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa 

viêm cấp một trocar tại Bệnh viện Đa khoa thành 

phố Cần Thơ

Nguyễn Kỳ Minh

Phạm Văn Năng

Nguyễn Văn Tống

Trần Việt Hoàng

Nguyễn Kỳ Minh Khoa y Nguyễn Kỳ Minh 43

252 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị bệnh nhân bị rắn lục xanh đuôi 

đỏ cắn tại Bệnh viện Quân y 121 năm 2020-2021

Nguyễn Minh Thiện

Trần Ngọc Dung
Nguyễn Minh Thiện Khoa y Nguyễn Minh Thiện 43

253 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị viêm xoang tái phát sau 

phẫu thuật tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ 

và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2019 – 2021

Đào Minh Trí

Phạm Thanh Thế

Hồ Lê Hoài Nhân

Đào Minh Trí Khoa y Đào Minh Trí 43



254 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả điều trị viêm mũi xoang mạn 

tính có polyp mũi bằng phẫu thuật nội soi tại 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và 

Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ năm 2019-

2021

Hoàng Ngọc Phú Hưng

Dương Hữu Nghị
Hoàng Ngọc Phú Hưng Khoa y Hoàng Ngọc Phú Hưng 43

255 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, nội soi, chụp cắt 

lớp vi tính và đánh giá kết quả phẫu thuật điều 

trị viêm xoang do dị hình mũi xoang tại Bệnh 

viện Tai Mũi Họng Cần Thơ năm 2019-2021

Phùng Văn Sang

Hồ Lê Hoài Nhân

Dương Hữu Nghị

Phùng Văn Sang Khoa y Phùng Văn Sang 43

256 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị nạo V.A quá phát bằng 

dao cắt hút liên tục qua nội soi ở bệnh nhân trên 

15 tuổi tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ

Châu Trà Linh

Dương Hữu Nghị
Châu Trà Linh Khoa y Châu Trà Linh 43

257 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, các yếu tố 

nguy cơ và kết quả điều trị nhồi máu não cấp 

vòng tuần hoàn sau tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ

Phạm Trường Nhân

Lê Văn Minh
Phạm Trường Nhân Khoa y Phạm Trường Nhân 43

258 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình đề kháng kháng sinh của vi khuẩn 

đường ruột sinh ESBL tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm An Giang năm 2020 - 2021

Nguyễn Trung Bình

Trần Đỗ Hùng
Nguyễn Trung Bình Khoa y Nguyễn Trung Bình 43

259 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến sự 

không hài lòng của nhân viên y tế tại các bệnh 

viện tỉnh An Giang năm 2020-2021

Lê Lý Hạ Liên

Nguyễn Ngọc Rạng

Huỳnh Hoàng Huy

Lê Lý Hạ Liên Khoa y Lê Lý Hạ Liên 43

260 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả mở khí quản trên bệnh nhân 

viêm phổi thở máy tại Bệnh viện Đa khoa Thành 

phố Cần Thơ năm 2019 - 2021

Võ Minh Lộc

Nguyễn Triều Việt
Võ Minh Lộc Khoa y Võ Minh Lộc 43



261 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị thiếu máu mạn chi dưới 

bằng phẫu thuật bắc cầu động mạch tại Bệnh 

viện Đa khoa trung ương Cần Thơ năm 2019-

2021

Lê Thành Đạt

Liêu Vĩnh Đạt

Võ Huỳnh Trang

Lê Thành Đạt Khoa y Lê Thành Đạt 43

262 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Nghiên cứu đặc điểm và kết quả phá thai nội 

khoa của thai phụ vị thành niên

Nguyễn Quốc Tuấn

Đàm Văn Cương

Lưu Thị Thanh Đào

Nguyễn Quốc Tuấn Khoa y Nguyễn Quốc Tuấn 43

263 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tình hình tuân thủ điều trị ở bệnh nhân lao được 

quản lý tại các trung tâm y tế quận/huyện trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021

Lâm Nhựt Anh

Lê Minh Hữu

Trần Nguyễn Du

Phạm Thị Tâm

Lâm Nhựt Anh Khoa YTCC Lâm Nhựt Anh 43

264 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kiến thức, thực hành tiêm vắc xin HPV phòng 

ngừa ung thư cổ tử cung và một số yếu tố liên 

quan ở phụ nữ 15-49 tuổi tại thành phố Cần Thơ 

năm 2020-2021

Trần Tú Nguyệt

Lê Thành Tài

Phan Thị Trung Ngọc

Trần Tú Nguyệt Khoa YTCC Trần Tú Nguyệt 43

265 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi tái tạo dây 

chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng tại Bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trần Quang Sơn

Nguyễn Thành Tấn

Phạm Việt Triều

Nguyễn Lê Hoan

Bùi Công Minh

Trần Quang Sơn Khoa y Trần Quang Sơn 44

266 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Cập nhật điều trị viêm cột sống dính khớp thể 

trục và quản lý bệnh cơ xương khớp trong thời 

kỳ SARS-COV-2

Nguyễn Thái Hòa

Ngô Hoàng Long

Thái Thị Hồng Nhung 

Huỳnh Thanh Hiền

Nguyễn Thái Hòa Khoa y Nguyễn Thái Hòa 44

267 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Xu hướng mới trong điều trị bệnh viêm khớp 

dạng thấp

Huỳnh Thanh Hiền

Ngô Hoàng Long

Nguyễn Thái Hoà

Ngô Hoàng Toàn

Huỳnh Thanh Hiền Khoa y Huỳnh Thanh Hiền 44

268 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Hiệu quả gây tê tủy sống bằng hỗn hợp 

bupivacain với sufentanil và morphin trong phẫu 

thuật thay chỏm xương đùi

Trần Văn Đăng

Vũ Văn Kim Long
Trần Văn Đăng Khoa y Trần Văn Đăng 44

269 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ và các yếu tố liên 

quan tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ

Trần Khánh Nga

Nguyễn Thị Phương Yến 

Trần Khánh Dung

Võ Thị Ánh Trinh

Trần Khánh Nga Khoa y Trần Khánh Nga 44



270 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Thalassemia: bệnh lý di truyền gen ẩn: xét 

nghiệm sàng lọc bệnh Thalassemia, những quan 

điểm mới

Lâm Đức Tâm

Đoàn Thanh Điền

Lê Thị Gái

Ngô Thị Thuý Hằng

Trương Quỳnh Trang

Phạm Đắc Lộc

Lâm Đức Tâm Khoa y Lâm Đức Tâm 44

271 2021
Y Dược học Cần 

Thơ

Kết quả phân loại bệnh nhân phẫu thuật theo 

ASA 2019 tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2021

Võ Nguyên Hồng Phúc

Trần Văn Đăng

Lê Vũ Linh

Vũ Văn Kim Long

Nguyễn Anh Duy

Đặng Thủy Tiên

Huỳnh Như

Võ Nguyên Hồng Phúc Khoa y Võ Nguyên Hồng Phúc 44



STT Năm Tên tạp chí Tên bài báo Nhóm tác giả Tác giả 1 Đơn vị Số, volume, trang

1 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình và một số yếu tố liên quan đến nhiễm 

virus viêm gan B, C ở bệnh nhân đến khám tại 

phòng khám nội tiêu hóa gan mật, Bệnh viện Đa 

khoa thành phố Cần Thơ năm 2016–2017

Trần Phước Thịnh, Trần 

Tín Nghĩa, Nguyễn Tấn 

Đạt, Nguyễn Thị Hồng, 

Phạm Thị Minh, Trần Đỗ 

Hùng

Trần Phước Thịnh
Khoa Điều Dưỡng -

KTYH
Số 45

2 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trên bệnh 

nhân đang lọc máu định kỳ tại Bệnh viện Quân 

dân y tỉnh Đồng Tháp năm 2019-2021

Nguyễn Thành Tam, 

Dương Xuân Chữ
Nguyễn Thành Tam Khoa Dược Số 45

3 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát hoạt động tự học năm 2019-2020 của 

sinh viên hệ chính quy khóa 45 Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Văn Tín, Trần 

Kiều Anh, Nguyễn Quốc 

Huy, Trần Minh Cường, 

Nguyễn Thanh Dương , Đỗ 

Thị Cẩm Hồng, Trịnh Minh 

Thiết, Đoàn Thị Thùy Trân, 

Phạm Thị Ngọc Nga

Nguyễn Văn Tín Khoa KHCB Số 45

4 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kiến thức và thực hành an toàn sinh học của cán 

bộ xét nghiệm tại các cơ sở y tế công lập thuộc 

tỉnh Bến Tre năm 2021

Bùi Minh Giang, Nguyễn 

Thị Kim Thành, Nguyễn 

Thị Mỹ Dung, Đặng Thế 

Hưng

Bùi Minh Giang Số 45

5 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường 

tuýp 2 đang được quản lý điều trị ngoại trú  tại 

Trung tâm Y tế huyện Ba Tri, Bến Tre và một số 

yếu tố liên quan năm 2021

Trần Văn Hải , Đặng Thế 

Hưng, Nguyễn Thị Mỹ 

Dung, Nguyễn Thị Kim 

Thành

Trần Văn Hải Số 45

6 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát tỷ lệ rung nhĩ trên bệnh nhân cao tuổi 

suy tim mạn tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh 

Hòa  từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2021

Dương Thị Bích Nguyệt, 

Trần Hải Yến Dương Thị Bích Nguyệt Số 45

7 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Rối loạn giấc ngủ và một số yếu tố liên quan ở 

thai phụ ba tháng cuối thai kỳ tại Bệnh viện Phụ 

sản thành phố Cần Thơ năm 2021

Huỳnh Nguyễn Phương 

Thảo, Huỳnh Nguyễn 

Phương Quang, Nguyễn 

Xuân Thảo, Nguyễn Thị 

Hồng Nhung, Phan Thị 

Huyền Trân

Huỳnh Nguyễn Phương Thảo Số 45

DANH MỤC BÀI BÁO TRONG NƯỚC NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHCN&QHĐN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



8 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn gãy đầu xa 

xương quay ở trẻ em bằng phương pháp nắn bó 

bột cố định tại Bệnh Viện Nhi Đồng Cần Thơ 

năm 2018 - 2019

Nguyễn Quang Tiến, Trần 

Việt Hoàng Nguyễn Quang Tiến Khoa y Số 45

9 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết 

quả điều trị chấn thương mũi tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ năm 2019 – 2021

Huỳnh Hùng Anh, Lâm 

Chánh Thi, Võ Thị Huỳnh 

Trang
Huỳnh Hùng Anh Khoa y Số 45

10 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá tình hình đề kháng kháng sinh của vi 

khuẩn Helicobacter pylori trên bệnh nhân viêm 

loét dạ dày tá tràng đang khám và điều trị tại tỉnh 

Tiền Giang

Trần Thị Như Lê, Trần 

Nguyễn Anh Huy, Nguyễn 

Văn Lâm, Tạ Văn Trầm, 

Nguyễn Ngọc Hằng, Liêu 

Trường Khánh, Lê Thị Gái, 

Phạm Kiều Anh Thơ, Lê 

Kim Nguyên , Bùi Ngọc 

Niệm

Trần Thị Như Lê Khoa y Số 45

11 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm thương tổn và kết quả điều trị phẫu 

thuật chấn thương bụng kín tại Bệnh viện Đa 

khoa Thành phố Cần Thơ

Trần Hiếu Nhân Trần Hiếu Nhân Khoa y Số 45

12 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá tình hình nhiễm khuẩn vết mổ và sử 

dụng kháng sinh dự phòng tại các khoa ngoại, 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế năm 

2020

Trần Đình Bình, Lê Trọng 

Hiếu, Nguyễn Viết Tứ, 

Trần Doãn Hiếu, Hoàng Lê 

Bích Ngọc, Dương Thị 

Hồng Liên

Trần Đình Bình Số 45

13 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kiến thức và thái độ tình nguyện phòng chống 

dịch COVID-19 của sinh viên ngành y khoa 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Lê Ngọc Trâm, Trần Thị 

Ngọc Mai, Trần Vĩ Khang, 

Nguyễn Lâm Anh Kỳ, 

Phạm Thị Diễm Phụng, 

Phạm Thiện Tâm, Âu Xuân 

Sâm, Trần Văn Đệ, Phạm 

Thị Ngọc Nga

Lê Ngọc Trâm Khoa KHCB Số 45

14 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Thực hành phòng chống COVID-19 của sinh 

viên ngành y khoa Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ

Trần Thị Ngọc Mai, Lê 

Ngọc Trâm, Trần Vĩ 

Khang, Nguyễn Lâm Anh 

Kỳ, Phạm Thị Diễm Phụng, 

Nguyễn Quốc Huy, Trần 

Lĩnh Sơn, Phạm Thị Ngọc 

Nga

Trần Thị Ngọc Mai Khoa KHCB Số 45



15 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình stress và nhu cầu tư vấn 

tâm lý trên sinh viên Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ

Nguyễn Thị Thanh Thảo, 

Châu Liễu Trinh, Nguyễn 

Tấn Đạt, Trương Trần 

Nguyên Thảo, Lê Trung 

Hiếu, Phạm Trung Tín, 

Ngô Phan Minh Quyên, 

Phạm Hồng Nhân

Nguyễn Thị Thanh Thảo HLKN Số 45

16 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tỷ lệ, cường độ tái nhiễm giun truyền qua đất ở 

học sinh tiểu học tỉnh Hậu Giang sau can thiệp 

bằng Mebendazole năm 2019-2020

Nguyễn Thanh Tùng, Võ 

Thị Hoàng Loan, Phạm Thị 

Mỹ Ngọc, Lưu Hoàng 

Nhựt, Nguyễn Ngọc Ánh, 

Đỗ Thanh Diệp, Lê Thanh 

Vũ, Nguyễn Thị Viễn 

Phương, Trần Trung Dũng, 

Phan Ngọc Bình,  Nguyễn 

Thị Nhí

Nguyễn Thanh Tùng HLKN Số 45

17 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kiến thức và thực hành về tuân thủ điều trị của 

bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 

2021

Vũ Thị Đào, Nguyễn Thị 

Ngọc Ngoan, Thạch Thị 

Mỹ Chi
Vũ Thị Đào Số 45

18 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Hiệu quả giảm đau của tê tủy sống phối hợp với 

tê ngoài màng cứng người bệnh tự kiểm soát 

trong và sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản 

thành phố Cần Thơ năm 2021

Huỳnh Công Tâm, Trần 

Quốc Duy, Nguyễn Minh 

Hoàng, Bùi Thị Minh Thư
Huỳnh Công Tâm Số 45

19 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả điều trị đục bao sau thứ phát sau mổ 

Phaco bằng laser YAG tại Bệnh viện Nguyễn Tri 

Phương

Đặng Trung Hiếu, Bùi 

Xuân Ngọc Hân, Huỳnh 

Ngọc Anh Thư
Đặng Trung Hiếu Số 45

20 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật Phaco đặt thể thuỷ 

tinh nhân tạo trên bệnh nhân đục thể thủy tinh 

cực sau

Đặng Trung Hiếu, Trần 

Nguyên Hùng Hoàng, 

Nguyễn Mạnh Tường
Đặng Trung Hiếu Số 45

21 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tỷ lệ lưu hành huyết thanh học ấu trùng 

Cysticercus cellulosae ở người dân sống tại 

huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk và yếu tố liên 

quan

Hoàng Thị Minh Trang, 

Nguyễn Ngọc Đỉnh, Bùi 

Văn Tuấn
Hoàng Thị Minh Trang Số 45

22 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả điều trị ghép da có kết hợp hút áp lực 

âm trên mảnh da ghép tại Bệnh Viện Đa Khoa 

Trung Ương Cần Thơ

Huỳnh Minh Trí, Nguyễn 

Thanh Quân, Mai Nguyễn 

Thanh Trúc

Huỳnh Minh Trí 
Khoa Điều Dưỡng -

KTYH
Số 45

23 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, siêu âm bụng và chụp cắt 

lớp vi tính của sỏi đường mật chính ở bệnh nhân 

cao tuổi

La Văn Phú, Phạm Văn 

Lình, Võ Huỳnh Trang
La Văn Phú Khoa y Số 45



24 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả điều trị sỏi đường mật chính bằng phẫu 

thuật nội soi kết hợp nội soi đường mật trong mổ 

ở 72 bệnh nhân cao tuổi

La Văn Phú, Phạm Văn 

Lình, Võ Huỳnh Trang
La Văn Phú Khoa y Số 45

25 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tổng quan về rối loạn trầm cảm ở người bệnh 

tăng huyết áp

Nguyễn Văn Thống, 

Nguyễn Thắng, Hoàng 

Minh Tú, Trần Thiện 

Thắng, Đoàn Hữu Nhân, 

Nguyễn Thái Thông, Lê 

Minh Hoàng, Lê Thị Nhân 

Duyên, Phạm Thị Minh

Nguyễn Văn Thống Khoa y Số 45

26 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tổng quan về các phương pháp định lượng 

HbA1c

Vũ Đình Trung, Lê Thị 

Hoàng Mỹ, Trương Công 

Khanh

Vũ Đình Trung Khoa y Số 45

27 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ và kết cục thai kỳ 

tại Bệnh viện chuyên khoa Sản nhi Sóc trăng

Lâm Đức Tâm, Ngũ Quốc 

Vĩ, Đoàn Thanh Điền, Lê 

Thị Gái, Lê Thị Nhân 

Duyên, Trương Quỳnh 

Trang, Nguyễn Thị Mỹ Hà, 

Dương Thị Hoàng Yến, 

Trần Thu Hận

Lâm Đức Tâm Khoa y Số 46

28 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết cục thai kì ở sản phụ có đái tháo 

đường thai kỳ tại Bệnh viện chuyên khoa Sản 

nhi Sóc trăng

Lâm Đức Tâm, Nguyễn Thị 

Mỹ Hà, Trần Khánh Nga, 

Nguyễn Thị Thư, Lê Thị 

Nhân Duyên, Phạm Thị 

Minh, Phan Thị Ánh 

Nguyệt, Dương Thị Hoàng 

Yến, Trần Thu Hận

Lâm Đức Tâm Khoa y Số 46

29 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình tăng acid uric máu và một 

số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường 

type 2 

Nguyễn Việt Thu Trang, 

Ngô Hoàng Toàn, Võ Minh 

Phương 

Nguyễn Việt Thu Trang Khoa y Số 46

30 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Di chứng phổi hậu covid-19: diễn biến sinh bệnh 

học, lâm sàng, hình ảnh học và chức năng phổi

Võ Phạm Minh Thư, Đinh 

Chí Thiện, Trần Xuân 

Quỳnh, Phan Việt Hưng, 

Nguyễn Thị Hồng Trân, 

Dương Thị Thanh Vân, 

Trần Trọng Anh Tuấn, 

Nguyễn Ngọc Thành Long, 

Đỗ Thị Thanh Trà, Trát 

Quốc Trung

Võ Phạm Minh Thư Khoa y Số 46



31 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

giá trị tiên lượng tử vong của thang điểm zwolle 

ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp sau can thiệp 

động mạch vành qua da tại Bệnh viện đa khoa 

Trung ương Cần thơ năm 2020-2021

Ngô Đoan Duy, Trần Kim 

Sơn
Ngô Đoan Duy Khoa y Số 46

32 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả sớm điều trị trĩ nội tắc mạch 

tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 

năm 2017 – 2019

Nguyễn Văn Tuấn, Võ 

Quang Huy, Phạm Văn 

Năng

Nguyễn Văn Tuấn Khoa y Số 46

33 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm dịch vị cơ sở trên bệnh nhân viêm loét 

dạ dày có và không nhiễm helicobacter pylori 

trước và sau điều trị tiệt trừ tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Phan Hải Sâm, Đỗ 

Châu Minh Vĩnh Thọ, Trần 

Thái Thanh Tâm, Phạm 

Kiều Anh Thơ, Nguyễn 

Trung Kiên

Nguyễn Phan Hải Sâm Khoa y Số 46

34 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Ảnh hưởng của bổ sung probiotic ở bệnh nhân 

bệnh thận mạn giai đoạn chưa lọc máu định kì

Mai Huỳnh Ngọc Tân, 

Nguyễn Như Nghĩa, 

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

Mai Huỳnh Ngọc Tân Khoa y Số 46

35 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả sớm điều trị ung thư dạ dày 

kèm nạo vét hạch D2 bằng phẫu thuật nội soi tại 

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ và bệnh 

viện Trường Đại học

Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Thanh Quân, 

Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn 

Thị Hồng Nga

Nguyễn Thanh Quân Khoa y Số 46

36 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Thẩm định thang đánh giá trầm cảm ở người cao 

tuổi (GDS 30) - phiên bản tiếng việt

Nguyễn Thị Tuyết Minh, 

Nguyễn Thắng, Nguyễn 

Văn Thống, Nguyễn Thị 

Kim Xuyến, Huỳnh Trương 

Phương Nghi, Lương Tiểu 

Yến, Phạm Thị Hồng Liên

Nguyễn Thị Tuyết Minh Khoa KHCB Số 46

37 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nhận xét kết quả điều trị chửa trên sẹo mổ lấy 

thai tại Bệnh viện phụ sản Hà nội năm 2019-

2020

Lê Thị Anh Đào, Nguyễn 

Đức Nghĩa, Nguyễn Mạnh 

Trí

Lê Thị Anh Đào Số 46

38 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm thực vật học cây bụp giấm

(Hibiscus sabdariffa l .) họ bông (Malvaceae )

Lý Hồng Hương Hạ, Hồ 

Thị Thạch Thúy, Trần Thị 

Thu Hằng, Nguyễn Thị 

Hồng Yến, Đặng Thị Lệ 

Thủy

Lý Hồng Hương Hạ Số 46

39 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm bệnh nhân chấn thương cơ quan vận 

động điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm 

An Giang 2020-2021

Võ Ngọc Toàn, Trần 

Nguyễn Du, Phạm Văn 

Lình

Võ Ngọc Toàn Khoa y Số 46



40 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Xây dựng công thức bào chế thuốc đạn 

azithromycin 100mg

Huỳnh Thị Mỹ Duyên, Lê 

Thị Minh Ngọc
Huỳnh Thị Mỹ Duyên Khoa Dược Số 46

41 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết 

quả điều trị dự phòng tái phát cơn đau đầu 

Migraine bằng Topiramate

Đỗ Thị Kim Phướng*

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Thị Như Trúc

Đỗ Thị Kim Phướng Khoa y Số 47

42 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả điều trị áp tơ tái phát bằng 

laser diode mức năng lượng thấp tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-

2022

Phạm Lê Cẩm Tú*

Phan Võ Huy Bình

Đỗ Thị Thảo

Phạm Lê Cẩm Tú Khoa RHM Số 47

43 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nhận thức, thái độ, thực hành văn hóa học 

đường của sinh viên Y khoa trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ

Lương Thị Hoài Thanh*

Đinh Văn Phương

Trần Thị Hồng Lê

Ngô Phương Thảo

Nguyễn Thanh Trạng

Lê Chí Nhân

Âu Xuân Sâm

Đỗ Thị Cẩm Hồng

Phạm Thị Ngọc Nga

Lương Thị Hoài Thanh Khoa KHCB Số 47

44 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình rối loạn nuốt ở bệnh nhân 

đột quỵ não cấp tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ năm 2021-2022

Mai Thành Nghiệm*

Nguyễn Trung Kiên

Ông Văn Mỹ

Mai Thành Nghiệm Khoa Y Số 47

45 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu giá trị và khả năng dự báo biến cố 

suy tim của nồng độ NGAL và NT-proBNP 

huyết thanh ở bệnh nhân hội chứng vành cấp tại 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trần Tố Nguyệt*

Trần Viết An
Trần Tố Nguyệt Khoa Y Số 47

46 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu thực trạng sử dụng mạng xã hội 

trong việc tìm kiếm bạn tình trên nhóm nam 

quan hệ tình dục đồng giới và một số yếu tố liên 

quan tại thành phố Cần Thơ năm 2021

Đoàn Duy Dậm

Phạm Lê Huyền Trang*

Lý Anh Huy

Bùi Ngọc Phương Oanh

Đoàn Thị Kim Phượng

Nguyễn Nhân Nghĩa

Đoàn Văn Diễn

Đoàn Duy Dậm Số 47

47 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu mối tương quan giữa thang điểm 

CHA2DS2-VASc-HSF và số nhánh động mạch 

vành tổn thương ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim 

cấp không ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ

Huỳnh Tấn Anh Khoa* 

Nguyễn Thành Nhân 

Nguyễn Phú Nguyên

Huỳnh Tấn Anh Khoa Số 47

48 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết 

quả điều trị bệnh nhân liệt Bell tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020 – 2022

Vũ Yến Nhi*

Lương Thanh Điền
Vũ Yến Nhi Khoa Y Số 47



49 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ
Nghiên cứu cải thiện độ hòa tan của celecoxib

Huỳnh Thị Mỹ Duyên*

Lê Thị Minh Ngọc
Huỳnh Thị Mỹ Duyên Khoa Dược Số 47

50 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát sự đề kháng kháng sinh của các vi 

khuẩn được phân lập tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ năm 2021

Nguyễn Thị Hải Yến*

Nguyễn Thị Bé Hai

Lương Quốc Bình

Nguyễn Thị Hải Yến Khoa Y Số 47

51 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Các yếu tố nguy cơ dự đoán viêm phổi mắc phải 

cộng đồng do vi khuẩn gram âm

Trương Văn Lâm*

Đặng Trần Vân Anh

Nguyễn Giang Sơn

Nguyễn Thị Thơ

Trương Văn Lâm Số 47

52 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả điều trị viêm nha chu mạn tính 

không phẫu thuật có hỗ trợ laser diode (bước 

sóng 810 nm) tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2020-2022

Nguyễn Minh Tuấn*

Phan Thuỳ Ngân

Trần Huỳnh Trung

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Minh Tuấn Khoa Y Số 47

53 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của suy giảm 

thần kinh sớm trên bệnh nhân nhồi máu não cấp 

có tắc động mạch lớn và khiếm khuyết thần kinh 

nhẹ 

Huỳnh Quốc Sĩ*

Nguyễn Thị Hồng Tuyến

Phan Thị Hồng Lạc

Lưu Đặng Diễm Trân

Huỳnh Quốc Sĩ Số 47

54 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của bệnh nhân 

có khối u phổi được sinh thiết phổi xuyên thành 

ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính 

lồng ngực tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ năm 2021-2022

Nguyễn Văn Tuyết*

Võ Phạm Minh Thư
Nguyễn Văn Tuyết Khoa Y Số 47

55 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình tuân thủ điều trị ở bệnh nhân ngoại trú 

hen phế quản tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2021-

2022

Trương Thị Xuân Mai*

Lê Thị Thanh Tuyền

Nguyễn Thị Thu Hương

Vi Tuyết Mai

Trần Mỹ Thanh

Bùi Trần Nhật Khôi 

Nguyễn Thắng

Trương Thị Xuân Mai Khoa Dược Số 47

56 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến phì 

đại thất trái ở bệnh nhân thẩm phân phúc mạc

Dương Văn Phiếu*

Nguyễn Như Nghĩa
Dương Văn Phiếu Khoa Y Số 47

57 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X 

quang và đánh giá kết quả điều trị trật khớp cùng 

đòn bằng nẹp khóa móc

Trần Khắc Duy*

Nguyễn Thành Tấn
Trần Khắc Duy Khoa Y Số 47

58 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tỷ lệ xơ hóa gan và một số yếu tố liên quan ở sĩ 

quan cao cấp đến khám tại Bệnh viện Quân y 

121 năm 2021-2022

Kim Thanh Hùng*

Phạm Thị Tâm
Kim Thanh Hùng Khoa YTCC Số 47

59 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị 

sẹo quá phát bằng tiêm Triamcinolone tại Bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Nguyễn Văn Lâm*

Lý Quang Huy

Võ Thị Hậu

Phạm Thanh Thảo

Nguyễn Kỳ Nam

Hà Thị Thảo Mai

Nguyễn Văn Lâm Khoa Y Số 47



60 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết 

quả điều trị khuyết hổng phần mềm ngón tay 

bằng vạt chéo ngón tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ

Bùi Thị Thiên Lan*

Nguyễn Thành Tấn
Bùi Thị Thiên Lan Khoa Y Số 47

61 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu khả năng tái hoà nhập cộng đồng ở 

bệnh nhân tâm thần phân liệt tại quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2021-2022

Lê Hoàng Vũ Lê Hoàng Vũ Số 47

62 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Hàm lượng natri trong nước tiểu 24 giờ trên 

bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát mới phát 

hiện tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ

Trần Tín Nghĩa

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Thị Thu Trâm

Huỳnh Hữu Thích

Hà Thị Thảo Mai*

Nguyễn Hồng Ngân

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lê Mạnh Cầm

Nguyễn Thị Giao Hạ

Trần Tín Nghĩa Khoa Y Số 48

63 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả của việc dạy-học một số nội dung học phần 

bằng ngôn ngữ tiếng anh trong chương trình đào 

tạo năm thứ nhất ngành Y khoa tại Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ

Trần Trương Ngọc Bích*

Nguyễn Tấn Đạt

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Trần Trương Ngọc Bích Khoa KHCB Số 48

64 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tỷ lệ hiện mắc và các yếu tố dự đoán gia tăng 

mức độ rối loạn lo âu của nhân viên Y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng trong đại 

dịch COVID-19

Lý Ngọc Tú*

Thạch Thị Bích Ngân

Nguyễn Thái Minh Đạt

Phạm Hoài Hiểu

Lý Thị Lén

Đỗ Thị Diễm Chinh

Nguyễn Thị Minh Thư

Phạm Đình Khá

Lý Ngọc Tú Số 48

65 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả buổi đầu điều trị triệu chứng khô mắt 

mức độ nhẹ bằng động tác xoa xoang và mắt trên 

sinh viên Y học cổ truyền Trường Đại học Y 

Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Võ Trọng Tuân*

Ngô Thái Diệu Lương

Hạ Chí Lộc

Nguyễn Thị Hoài Trang

Võ Trọng Tuân BM YHCT Số 48

66 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm thực vật và mã vạch ADN của cây bìm 

ba thùy (Ipomoea sp.) họ khoai lang 

(Convolvulaceae)

Dương Nguyên Xuân Lâm*

Nguyễn Đỗ Lâm Điền

Trần Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Thu Hằng

Dương Nguyên Xuân Lâm Số 48

67 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Cập nhật những điểm mới về liệu pháp bù dịch 

trong điều trị nhiễm toan Ceton do Đái tháo 

đường ở trẻ em và thanh thiếu niên

Nguyễn Minh Hiếu

Phan Việt Hưng

Trần Công Lý*

Nguyễn Phước Sang

Trần Đức Long

Nguyễn Minh Hiếu Khoa Y Số 48



68 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Một số yếu tố liên quan đến biến chứng viêm 

phổi ở trẻ mắc sởi tại Bệnh viện Nhi đồng Cần 

Thơ

Phan Đặng Trang Đài

Nguyễn Ngọc Rạng

Nguyễn Thị Thu Ba

Trần Công Lý

Nguyễn Minh Hiếu*

Phan Đặng Trang Đài Khoa Y Số 48

69 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm dịch tễ học các vụ ngộ độc thực phẩm 

tại tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2009-2021

Nguyễn Văn Phúc*

Âu Hiền Sĩ

Huỳnh Văn Nguyên

Lê Thanh Thúy

Trần Cảnh Thiện

Dương Thị Cẩm Giang

Nguyễn Văn Phúc Số 48

70 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình trạng lo âu, trầm cảm và căng thẳng của 

sinh viên Y Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

trong đợt dịch COVID-19 lần 4

Phan Việt Hưng*

Trần Đức Long

Võ Văn Thi

Trần Công Lý

Nguyễn Thị Mỹ Nhiên

Phan Thanh Hải

Phan Việt Hưng Khoa Y Số 48

71 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị hội chứng cai rượu tại 

Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ

Đoàn Hữu Nhân*

Võ Cánh Sinh

Trần Ngọc Thiên Kim

Nguyễn Văn Thống

Trần Thiện Thắng

Nguyễn Thái Thông

Đoàn Hữu Nhân Khoa Y Số 48

72 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả chăm sóc, điều trị bệnh nhi tiêu chảy 

cấp  dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại 

khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ 

năm 2020-2021

Phan Trang Nhã*

Vương Thị Hòa

Lê Trung Hiếu

Phan Trang Nhã Khoa YTCC Số 48

73 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu thực vật học và di truyền học của 

loài mắm đen (Avicennia sp.) tại Việt Nam

Nguyễn Văn Cường

Lê Văn Liên

Lê Trung Nhi

Nguyễn Thị Trang Đài

Nguyễn Thị Ngọc Vân*

Nguyễn Văn Cường Khoa Dược Số 48

74 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát đặc điểm đa hình gen CYP2C19 ở 

bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại Bệnh viện Đa 

khoa Hoàn Mỹ Cửu Long năm 2021-2022

Huỳnh Võ Hoài Thanh*

Nguyễn Thị Diễm

Phạm Thị Ngọc Nga

Huỳnh Võ Hoài Thanh Khoa Y Số 48

75 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Xác định các yếu tố liên quan đến kiến thức, 

thực hành phương pháp da kề da của các bà mẹ 

người dân tộc thiểu số tại Bệnh viện Đa khoa 

vùng Tây Nguyên

Vũ Thị Tuyết*

Nguyễn Thị Thanh Thương

Nguyễn Ngọc Diễm

Trần Thị Thanh Trúc

Vũ Thị Tuyết
Khoa Điều Dưỡng -

KTYH
Số 48

76 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả điều trị hội chứng thận hư nguyên phát 

ở người lớn bằng phác đồ corticosteroid đơn 

thuần tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ

Võ Hoàng Nghĩa*

Mai Huỳnh Ngọc Tân

Nguyễn Như Nghĩa

Phạm Hữu Lý

Võ Hoàng Nghĩa Khoa Y Số 48



77 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Phân tích chi phí-hiệu quả của insulin degludec 

so với insulin glargine trong điều trị Đái tháo 

đường: nghiên cứu tổng quan hệ thống

Phạm Ngọc Thủy Tiên

Hoàng Thy Nhạc Vũ*
Phạm Ngọc Thủy Tiên Số 48

78 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát sự khác nhau về kiến thức, thực hành 

rửa tay và đeo khẩu trang phòng COVID-19 trên 

bệnh nhân cao tuổi và không cao tuổi tại Bệnh 

viện Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Tân*

Trần Quỳnh Như

Nguyễn Thị Mộng

Võ Thị Hoa

Đào Duy Lượng

Lê Tuấn Anh

Ngô Thị Kim Trinh

Nguyễn Văn Tân Số 48

79 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình nhiễm và một số yếu tố 

liên quan vi khuẩn sinh men betalactamase phổ 

rộng ở bệnh nhân nhiễm khuẩn đường tiết niệu 

phức tạp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần 

Thơ năm 2021-2022

Lý Thành Du*

Nguyễn Như Nghĩa
Lý Thành Du Khoa Y Số 48

80 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả hút áp lực âm trong điều trị vết 

thương phần mềm phức tạp tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019-

2020

Nguyễn Chí Nguyện*

Nguyễn Thành Tấn

Nguyễn Kim Ngân

Nguyễn Chí Nguyện Khoa Y Số 48

81 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kiến thức về một số biện pháp tránh thai và các 

yếu tố liên quan của sinh viên khoa Y-Dược, 

Trường Đại học Trà Vinh năm 2020

Võ Thị Thùy Linh Võ Thị Thùy Linh Số 48

82 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Một số vấn đề liên quan đến thuốc và một số yếu 

tố liên quan trong việc kê đơn thuốc ngoại trú ở 

một Bệnh viện nhi tại Cần Thơ

Lý Thanh Toàn

Lê Trần Thanh Vy Ông 

Huy Thanh Trương Lê 

Minh Nguyễn Thắng

Nguyễn Minh Phương*

Lý Thanh Toàn Khoa Y Số 49

83 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sai khớp cắn 

loại I Angle được điều trị chỉnh hình không nhổ 

răng tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2020-2022

Châu Hồng Diễm*

Lê Nguyên Lâm Châu Hồng Diễm Khoa RHM Số 49

84 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Giá trị của xét nghiệm ldh trên bệnh nhân covid-

19 tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ 

năm 2020-2021

Phạm Minh Hiếu* 

Nguyễn Minh Trang Trần 

Thái Thanh Tâm

Phạm Minh Hiếu Khoa Y Số 49

85 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng răng cửa hàm 

trên được nội nha bằng hệ thống trâm Waveone 

Gold và kết quả điều trị trên Cone Beam 

Computed  Tomography tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022

Huỳnh Bảo Trâm*

 Biện Thị Bích Ngân 

Trần Thị Phương Đan

Nguyễn Ngọc Nguyệt Minh

Đỗ Diệp Gia Huấn

Trần Thị Kim Ngọc

Nguyễn Lệ Uyên

Huỳnh Bảo Trâm Khoa RHM Số 49



86 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết 

quả điều trị bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống 

thắt lưng bằng phương pháp tiêm corticoid ngoài 

màng cứng tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2020-2022

Võ Phạm Thùy Linh* 

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Thị Như Trúc

Võ Phạm Thùy Linh Khoa Y Số 49

87 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết  quả phẫu  thuật  nhổ  răng khôn 

dưới có sử dụng laser công suất thấp tại Bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2020-2022

Nguyễn Thị Kim Thi* 

Trương Nhựt Khuê 

Lê Trần Diễm Trinh

Phan Lưu Kim Phụng

Bùi Trần Hoàng Huy

Nguyễn Thị Kim Thi Khoa RHM Số 49

88 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá hiệu quả sử  dụng thuốc theo phương 

pháp phân tích ABC/VEN tại Bệnh viện Nhi 

đồng thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2021

Tạ Ngọc Điệp*

Phạm Thị Tố Liên
Tạ Ngọc Điệp Khoa Dược Số 49

89 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan 

của người bệnh ung thư sau hóa trị

Nguyễn Việt Phương*

Lê Thanh Vũ

Phạm Thị Ngọc

Phan Thị Hoàng Anh

Phạm Hoàng Minh Quân 

Nguyễn Hồng Thủy

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Việt Phương
Khoa Điều Dưỡng -

KTYH
Số 49

90 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả điều trị gãy kín thân hai xương cẳng tay 

bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít

Nguyễn Lâm Minh Tân* 

Trần Văn Dương 

Nguyễn Thành Tấn 

Phạm Việt Triều

Nguyễn Lâm Minh Tân Khoa Y Số 49

91 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu thái độ  của sinh viên điều dưỡng 

đối với nghiên cứu khoa học và các yếu tố liên 

quan

Nguyễn Thị Xuân Huỳnh*

Nguyễn Thị Hạnh 

Đào Thị Yến Linh 

Nguyễn Thị Thu Nguyện 

Nguyễn Văn Tuấn

Phạm Thị Bé Kiều

Dương Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Xuân Huỳnh
Khoa Điều Dưỡng -

KTYH
Số 49

92 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả hóa 

– xạ trị đồng thời sau mổ ung thư trực tràng tại 

bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ năm 

2020-2022

Lê Minh Hằng*

Hồ Long Hiển

 Lê Thanh Vũ

Lê Minh Hằng Khoa Y Số 49

93 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Yếu tố liên quan đến sự thay đổi tế bào học cổ tử 

cung ở phụ nữ thành phố Cần Thơ

Dương Mỹ Linh* 

Trần Ngọc Dung 

Bùi Quang Nghĩa

Trịnh Thị Hồng Của

Nguyễn Văn Luân

Dương Mỹ Linh Khoa Y Số 49



94 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Sự tương quan giữa men, xê măng và ngà tại 

đường nối men-xê măng ở nhóm răng cối nhỏ ở 

người

Trần Quốc Ninh*

Hồ Vân Anh

Nguyễn Trường Khang

Nguyễn Cao Kỳ Ân

Lê Nguyễn Hải Duy 

Huỳnh Thị Ngọc Thoại 

Phan Bá Lộc

Đỗ Thị Thảo

Trần Quốc Ninh Khoa RHM Số 49

95 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm hình thái khớp thái dương hàm

trên bệnh nhân rối loạn thái dương hàm

Nguyễn Thị Thảo Vân* 

Võ Huỳnh Trang 

Nguyễn Đức Minh

Nguyễn Thị Thảo Vân Khoa y Số 49

96 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá độc tính tại chỗ và khả năng làm lành 

tổn thương bỏng của cao xoa lá Thuốc bỏng 

Kalanchoe pinnata (Lam) Pers trên mô hình gây 

bỏng thực nghiệm ở chuột nhắt trắng

Võ Thanh Vy*

Trần Thị Anh

Nguyễn Đỗ Hồng Ngân

Cao Thị Bích Trâm

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Võ Thanh Vy Khoa Dược Số 49

97 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá tĩnh mạch chủ dưới trong liệu pháp 

dịch truyền trong đơn vị hồi sức tích cực: Tiếp 

cận thực hành

Nguyễn Thị Thanh Nhàn*

Bùi Quang Nghĩa

Trịnh Thị Tâm

Hà Thị Thảo Mai

Trương Thị Minh Khang

Trần Công Lý

Nguyễn Huỳnh Ái Uyên

Ngô Chí Quang

Phạm Nguyễn Kim Tuyền

Nguyễn Thị Thanh Nhàn Khoa y Số 49

98 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Bạch cầu ái toan máu – dấu ấn sinh học tiên 

lượng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Dương Thị Thanh Vân* 

Trương Thị Như Hảo 

Phạm Hoàng Khánh 

Trần Xuân Quỳnh

Đỗ Thị Thanh Trà

Dương Thị Thanh Vân Khoa Y Số 50

99 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kiến thức, thái độ, thực hành và các yếu tố liên 

quan đến phòng chống sốt xuất huyết dengue 

của người dân tại xã Giai Xuân, huyện Phong 

Điền, thành phố Cần Thơ năm 2021

Bùi Quách Yến*

Nguyễn Khánh Linh

Võ Nguyễn Huyền Trân 

Đặng Thanh Thảo 

Dương Phương Nhi 

Lâm Nhựt Anh

Lê Minh Hữu

Bùi Quách Yến Khoa YTCC Số 50

100 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Thực trạng thực hành vệ sinh tay thường

quy của sinh viên Điều dưỡng Trường

Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Thị Ngọc Hân*

Mai Thụy Khánh Đoan 

Hoàng Thị Thúy An 

Phan Thị Dung

Hồ Thị Hồng Đào

Lư Trí Diến

Dương Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Ngọc Hân
Khoa Điều Dưỡng -

KTYH
Số 50



101 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kiến thức, thực hành và tiếp cận chương trình 

bao cao su phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS ở 

sinh viên các trường cao đẳng, đại học tại thành 

phố Cần Thơ năm 2021

Nguyễn Trọng Nhân* 

Dương Phúc Lam 

Nguyễn Tấn Tài

Phạm Nguyễn Anh Thư

Trịnh Thị Vân

Nguyễn Trọng Nhân Khoa YTCC Số 50

102 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Xây dựng phương pháp định lượng polyphenol 

toàn phần trong cao đặc rau Càng cua 

(Peperomia pellucida (L.) Kunth) bằng quang 

phổ UV-VIS

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo*

Tống Thành Long 

Đặng Duy Khánh 

Nguyễn Thị Trang Đài

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo Khoa Dược Số 50

103 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị sỏi bể thận nhiều viên bằng phương pháp nội 

soi sau phúc mạc tại Cần Thơ

Thái Thành Để*

Nguyễn Trung Hiếu
Thái Thành Để Khoa YTCC Số 50

104 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị tăng sinh tuyến tiền liệt bằng phương pháp cắt 

đốt nội soi trên bệnh nhân có bệnh mạn tính tại 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Danh Hào*

Đàm Văn Cương
Danh Hào Số 50

105 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâmsàng và 

đánh giá kết quả điều trị viêm xoang mạn tính 

polyp khe giữa bằng phẫu thuật nội soi tại Bệnh 

viện Tai Mũi Họng Cần Thơ năm 2021-2022

Lương Minh Thiện*

Châu Chiêu Hòa

Phạm Thanh Thế

Lương Minh Thiện Khoa Y Số 50

106 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

viêm tai giữa cấp trẻ em và đánh giá kết quả điều 

trị phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 

tại Cần Thơ năm 2020-2022

Trương Lê Anh Kiệt*

Phạm Thanh Thế 

Nguyễn Kỳ Duy Tâm

Trương Lê Anh Kiệt Số 50

107 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu cơ cấu chi phí và khả năng tự chi trả 

cho chăm sóc y tế ở người bệnh tại Bệnh viện 

Đa khoa quận Ô Môn thành phố Cần Thơ 2022

Dương Phúc Lam*

Nguyễn Tấn Đạt

Phạm Chí Minh Trung

Lê Minh Bạch

Dương Phúc Lam Khoa YTCC Số 50

108 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình nhiễm virus viêm gan B và một số yếu 

tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại thành phố 

Cần Thơ năm 2021

Phạm Thị Cẩm Tiên*

Thị Chiến

Nguyễn Nhân Nghĩa 

Lâm Hoàng Dũng 

Phạm Thị Nhã Trúc

Phạm Thị Cẩm Tiên Số 50

109 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nguy cơ té ngã ở người cao tuổi tại thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước năm2022 và các 

yếu tố liên quan

Nguyễn Thị Mỹ Dung* 

Phan Thị Thùy Nguyên 

Trần Thị Yến Duyên

Hà Thị Kim Phụng

Lê Hồng Liêm

Nguyễn Thị Kim Thành

Nguyễn Thị Mỹ Dung Số 50



110 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả điều trị tại chỗ viêm da cơ địa mạn tính 

bằng E-PSORA (polyhydroxy acid, jojoba oil, 

vitamin E) tại Bệnh viện Da liễu thành phố Cần 

Thơ và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2020-2022

Trần Thị Hưng An* 

Trần Ngọc Dung

 Nguyễn Thị Thùy Trang

Trần Thị Hưng An
Khoa Điều Dưỡng -

KTYH
Số 50

111 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kiến thức về 5S và một số yếu tố liên 

quan đến kiến thức thực hành 5S tại Bệnh viện 

Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2021

Lâm Hữu Đức*

Trần Thanh Trí

Nguyễn Hoàng Thiên Thư

Lâm Hữu Đức Số 50

112 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kiến thức về 5S và một số yếu tố liên quan đến 

kiến thức 5S của nhân viên y tế tại một số Bệnh 

viện tuyến huyện, thành phố Cần Thơ, năm 2022

Nguyễn Quỳnh Trúc* Nguyễn Quỳnh Trúc Số 50

113 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm chức năng thông khí phổi vàmột số 

yếu tố liên quan tái phát cơn hen ở trẻ hen phế 

quản cấp 6-15 tuổi tại Bệnh viện Nhi đồng Cần 

Thơ

Trần Công Lý*

Nguyễn Minh Phương

Phan Việt Hưng

Võ Phạm Minh Thư 

Nguyễn Thị Nguyên Thảo 

Nguyễn Huỳnh Ái Uyên

 Trần Thị Huỳnh Như

Trần Công Lý Khoa Y Số 50

114 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Xác định tỷ lệ nhiễm và sự đề kháng kháng sinh 

của Klebsiella pneumoniae sinh carbapenemase 

được phân lập từ các mẫu bệnh phẩm tại Bệnh 

viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022

Nguyễn Chí Nguyễn* 

Nguyễn Dương Hiển 

Lê Thúy An

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Trần Đỗ Hùng

Nguyễn Chí Nguyễn
Khoa Điều Dưỡng -

KTYH
Số 50

115 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc điều trị rối 

loạn lipid máu trên bệnh nhân điều trị ngoại trú 

tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 

2021-2022

Nguyễn Giang Phúc 

Khánh*

Nguyễn Ngọc Phương 

Thảo Đặng Duy Khánh

Nguyễn Giang Phúc Khánh Khoa Dược Số 50

116 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tần suất sử dụng ngoại ngữ trong công việc và 

nhu cầu nâng cao năng lực ngoại ngữ của giảng 

viên trẻ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Lâm Thị Thủy Tiên* 

Lâm Nhựt Anh Nguyễn 

Thanh Hùng Lê Hà Lan 

Phương

Lâm Thị Thủy Tiên Khoa YTCC Số 50

117 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Ảnh hưởng của tình trạng tăng triglyceride đến 

một số chỉ số tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 

tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021-2022

Lê Doãn Khánh* 

Nguyễn Phúc Đức

 Dương Vũ Liêm

Lê Kim Vân Anh

Nguyễn Thị Huệ

Đoàn Thị Thanh Thảo

Châu Quốc Vinh

Lê Doãn Khánh Khoa Y Số 50



118 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát kết quả kiểm soát mục tiêu nồng độ 

LDL-c huyết thanh ở bệnh nhân hội chứng mạch 

vành mạn đã điều trị rosuvastatin 10mg tại Bệnh 

viện Tim mạch thành phố Cần Thơ năm 2021-

2022

Bùi Minh Nghĩa*

Trần Viết An

Lê Tân Tố Anh

Bùi Minh Nghĩa Khoa Y Số 50

119 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát đặc điểm tế bào hồng cầu trêntiêu bản 

nhuộm giemsa và BCB ở bệnh nhân α-

thalassemia thể trung bình tại Bệnh viện Huyết 

học - Truyền máu Cần Thơ năm 2021-2022

Lâm Thị Hương Giang*

Văng Vân Anh

Ngô Thị Thùy Hương 

Nguyễn Lý Khả Kỳ 

Nguyễn Thị Lan Linh 

Trần Thị Phượng Mai 

Nguyễn Phúc Đức

Võ Thành Trí

Lâm Thị Hương Giang Khoa Y Số 50

120 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm của nhiễm khuẩn huyết sơ sinh non 

tháng tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Hà Thị Hồng Ân* 

Trương Ngọc Phước 

Trịnh Thị Hồng Của 

Ông Huy Thanh

Hà Thị Hồng Ân Khoa Y Số 50

121 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả điều trị thoát vị đĩa đệm cột 

sống cổ bằng phương pháp cắt đĩa, hàn liên thân 

đốt lối trước tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ

Lâm Khải Duy*

Nguyễn Hoàng Thuận

Nguyễn Thành Tấn

Lâm Khải Duy Khoa Y Số 50

122 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Diện cắt vòng quanh và kết quả sớm của phẫu 

thuật nội soi trong ung thư đại tràng

Lâm Nhật Phú*

Phạm Văn Năng
Lâm Nhật Phú Khoa Y Số 51

123 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Phẫu thuật nội soi đặt mảnh ghép hoàn toàn 

ngoài phúc mạc điều trị thoát vị bẹn ở bệnh nhân 

trên 40 tuổi năm 2020-2022

Nguyễn Minh Tiến*

Phạm Văn Năng
Nguyễn Minh Tiến Khoa Y Số 51

124 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm các tác nhân gây nhiễm trùng huyết và 

sự đề kháng kháng sinh tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ

Võ Thị Kim Thi*

Võ Minh Phương
Võ Thị Kim Thi Khoa Y Số 51

125 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Giá trị tiên lượng của thang điểm AIMS65 ở 

bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh 

mạch thực quản

Lưu Trọng Nghĩa*

Huỳnh Hiếu Tâm
Lưu Trọng Nghĩa Khoa Y Số 51

126 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình đề kháng kháng sinh của 

Staphylococcus aureus và kết quả điều trị trên 

bệnh nhân chốc tại Bệnh viện Da liễu thành phố 

Cần Thơ năm 2020-2022

Trần Nguyễn Anh Thư*

Huỳnh Văn Bá

Nguyễn Thị Thùy Trang

Lạc Thị Kim Ngân

Phạm Thanh Thảo

Trần Nguyễn Anh Thư Khoa Y Số 51

127 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị bước đầu hội chứng HELLP ở 

thai phụ tiền sản giật tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần thơ năm 2020-2021

Bành Dương Yến Nhi*

Đàm Văn Cương

Ngũ Quốc Vĩ

Chung Cẩm Ngọc

Bành Dương Yến Nhi Khoa Y Số 51



128 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết cục thai kỳ của các thai phụ thừa cân, béo 

phì tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ 

năm 2020-2022

Nguyễn Xuân Mỹ*

Nguyễn Hữu Dự

Ngũ Quốc Vĩ

Nguyễn Xuân Mỹ Khoa Y Số 51

129 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

trên bệnh nhân viêm mũi xoang mạn tính do nấm 

tại thành phố Cần Thơ năm 2020-2022

Nguyễn Phương Vy*

Nguyễn Triều Việt

Lâm Chánh Thi

Nguyễn Phương Vy Khoa Y Số 51

130 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng 

hưởng từ trong thoái hóa cột sống thắt lưng có 

chèn ép thần kinh tại Bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm 2020-2021

Trần Phước Thái*

Nguyễn Vũ Đằng
Trần Phước Thái Khoa Y Số 51

131 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm sóng tổn thương và các thông số tạo 

nhịp ở bệnh nhân rối loạn nhịp chậm có cấy máy 

tạo nhịp vĩnh viễn tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ

Lý Ngọc Luân*

Hà Văn Phúc

Ngô Hoàng Toàn

Lý Ngọc Luân Khoa Y Số 51

132 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình tăng huyết áp và một số 

yếu tố nguy cơ tim mạch của người từ 18 tuổi trở 

lên tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre năm 

2021 

Nguyễn Thị Kim Yến*

Phạm Thị Tâm
Nguyễn Thị Kim Yến Khoa YTCC Số 51

133 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu các dấu ấn huyết thanh nhiễm HBV,  

 mối tương quan giữa nồng độ HBsAg và tải 

lượng vi rút ở bệnh nhân viêm gan b mạn chưa 

điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2021-2022

Nguyễn Thị Cẩm Hồng*

Đỗ Hoàng Long

Huỳnh Thị Kim Yến

Lê Thị Hoàng Mỹ

Trịnh Thị Hồng Của

Phan Hoàng Đạt

Nguyễn Thị Cẩm Hồng Khoa Y Số 51

134 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm các bệnh răng miệng thường gặp ở 

bệnh nhân ngoại trú Bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm 2021-2022

 Nguyễn Thị Ngọc Diễm*

Trần Thị Kim Ngọc

Trương Nhựt Khuê

Lê Nguyên Lâm

 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Khoa RHM Số 51

135 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá chất lượng cuộc sống của bệnh nhân u 

nguyên bào men phẫu thuật tại Bệnh viện Răng 

Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh (2020-2022)

Trần Quốc Huy*

Huỳnh Văn Dương
Trần Quốc Huy Số 51

136 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu kiến thức, thực hành chăm sóc tiền 

sản và đánh giá kết quả can thiệp ở phụ nữ mang 

thai tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang năm 

2021

Võ Thị Thúy Nhàn*

Nguyễn Vủ Trường Giang

Cao Đức Trí

Trương Ngọc Thiệt

Dương Phúc Lam 

Võ Thị Thúy Nhàn Khoa YTCC Số 51



137 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu phân lập hai dẫn xuất đơn vòng 

thơm của địa y Usnea undulata Stirton 

(parmeliaceae) 

Hồ Thị Diễm Phương

Trương Tuấn Đạt

Nguyễn Thị Kim Ngân

Đỗ Thị Cẩm Hồng

Nguyễn Xuân Vinh

Nguyễn Thị Thu Trâm*

Hồ Thị Diễm Phương Khoa KHCB Số 51

138 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

  Đánh giá kết quả điều trị viêm nướu bằng 

phương pháp cạo vôi răng và Metrogyl Denta ở 

bệnh nhân viêm nướu của Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2021-2022

Trần Ngọc Bích Tuyền*

Phan Thùy Ngân

Phan Thế Phước Long

Trần Ngọc Bích Tuyền Số 51

139 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh nội soi đại tràng 

bệnh nhân có hội chứng ruột kích thích theo tiêu 

chuẩn ROME IV

Keo Soly*

Huỳnh Kim Phượng

Huỳnh Hiếu Tâm

Keo Soly Khoa Y Số 51

140 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Một số đặc điểm ở trẻ hen phế quản từ 6 tháng 

đến 5 tuổi có nồng độ vitamin D không đầy đủ

Nguyễn Huỳnh Ái Uyên*

Nguyễn Minh Phương

Bùi Quang Nghĩa

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Trần Công Lý

Võ Phạm Minh Thư

Nguyễn Huỳnh Ái Uyên Khoa Y Số 51

141 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của cao vỏ hột 

và cao nhân hột xoài (Mangifera indica l.).

Hà Cao Thiện*

Đặng Duy Khánh

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo

Hà Cao Thiện Khoa Dược Số 51

142 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình sử dụng thuốc hạ huyết áp trên bệnh 

nhân suy thận mạn lọc máu chu kỳ bằng thận 

nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang 

năm 2021

Nguyễn Minh Thùy*

Phạm Thành Suôl
Nguyễn Minh Thùy Khoa Dược Số 51

143 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát ảnh hưởng in vitro của Nano Berberine 

lên một số đặc tính sinh học của nguyên bào sợi 

nướu người

Trần Văn Vui*

Nguyễn Quang Tâm
Trần Văn Vui Số 51

144 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Sắc ký lỏng hiệu năng cao và điện di mao quản 

trong định lượng HBA1c trên mẫu máu bệnh 

hemoglobin

Vũ Đình Trung

Lê Thị Hoàng Mỹ

Nguyễn Anh Tử

Trần Đỗ Thảo Trang

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Trọng Nghĩa

Lê Tấn Phát

Vũ Đình Trung Khoa Y Số 51

145 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

   Nghiên cứu phương pháp chiết xuất nhóm acid 

phenolic và flavonoid trong lá cây mắm đen 

(Avicennia officinalis)

Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Thị Ngọc Vân*
Nguyễn Văn Cường Khoa Dược Số 51



146 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm thăm dò điện sinh lý tim 

và kết quả điều trị bằng sóng cao tần qua 

catheter ở bệnh nhân nhịp nhanh kịch phát trên 

thất phụ thuộc nút nhĩ-thất tại Bệnh viện Tim 

mạch An Giang năm 2021-2022

Trương Hữu Có*

Lê Trương Hải
Trương Hữu Có Số 51

147 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Mô tả đặc điểm vi khuẩn và tình hình đề kháng 

kháng sinh của vi khuẩn trên bệnh nhân viêm 

phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa thành phố 

Cần Thơ

Nguyễn Thành Nghiêm*

Phạm Thành Suôl
Nguyễn Thành Nghiêm Khoa Dược Số 51

148 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Giá trị tầm soát ung thư cổ tử cung bằng phối 

hợp phương pháp cyprep pap test và xét nghiệm 

HPV realtime pcr ở phụ nữ khám phụ khoa tại 

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu năm 2021-2022

Lê Trung Tín*

Nguyễn Hồng Phong
Lê Trung Tín Khoa YTCC Số 51

149 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Stress, lo âu, trầm cảm và một số yếu tố liên 

quan của nhân viên Y tế tại các Bệnh viện trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022

Nguyễn Thị Lam Ngọc*

Nguyễn Phương Toại

Nguyễn Thành Tấn

Lại Văn Nông

Nguyễn Phương Thảo

Huỳnh Lê Nhựt Duy

Võ Thị Thúy Nhàn

Nguyễn Thị Lam Ngọc Khoa Y Số 51

150 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị lún đốt sống 

do loãng xương bằng phương pháp bơm xi măng 

sinh học không bóng tại Bệnh viện Đa khoa  

Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022

Hà Thoại Kỳ*

Phạm Văn Năng

Nguyễn Duy Linh

Nguyễn Hữu Tài

Trịnh Đình Thảo

Lê Thị Thảo Vy

Hà Thoại Lâm

Chương Chấn Phước

Trần Văn Minh

Hà Thoại Kỳ Khoa Y Số 51

151 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình sinh enzyme β lactamase phổ rộng của 

Escherichia coli và giá trị của các phương pháp 

phát hiện

Võ Thái Dương*

Đỗ Hoàng Long

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Võ Thái Dương Khoa Y Số 51

152 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nồng độ glucose huyết tương lúc đói, 

fructosamin huyết tương và HBA1c trên bệnh 

nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021-2022

Trương Tuấn Khải*

Lê Thị Hoàng Mỹ

Trần Thị Thu Thảo

Trương Minh Sáng

Huỳnh Văn Tấn

Nguyễn Phượng Uyên

Trương Thái Lam Nguyên

Hồ Văn Út

Lê Hoàng Ái

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trương Tuấn Khải Khoa Y Số 51



153 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc tính sinh học và che phủ khuyết hổng xương 

của màng tim heo vô bào trong điều kiện in vitro

Bùi Cúc*

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

Tô Minh Quân

Lê Minh Thuận

Trần Lê Bảo Hà

Lê Nguyên Lâm

Bùi Cúc Khoa RHM Số 51

154 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm mô mềm vùng hàm mặt ở nhóm người 

Việt 18-25 tuổi qua phim đo sọ nghiêng năm 

2021-2022

Nguyễn Thị Kim Trang* 

Lê Nguyên Lâm

Huỳnh Văn Dương

Nguyễn Thị Kim Trang Khoa RHM Số 51

155 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị gãy xương 

bánh chè tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần 

Thơ và Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ 

năm 2021-2022

Trần Hoàng Anh*

Phan Đình Mừng

Nguyễn Lê Hoan

Nguyễn Nữ Thu Phúc

Trần Hoàng Anh Khoa Y Số 51

156 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc tăng huyết 

áp an toàn, hợp lý và đánh giá kết quả điều trị tại 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 

2021-2022

Lê Trường Giang

Nguyễn Thị Ngọc Vân*

Lê Thanh Tâm

Trần Hoàng Thúy Phương

Lê Trường Giang Khoa Dược Số 51

157 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tương tác thuốc trong đơn thuốc điều trị ngoại 

trú-nội trú và yếu tố liên quan tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Phạm Thành Suôl*

Lữ Thiện Phúc

Nguyễn Thiện Vũ

Nguyễn Thị Hữu Hiếu

Nguyễn Thị Ngọc Diễm Khoa Dược Số 51

158 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị dị 

hình vách ngăn có điểm tiếp xúc tại Bệnh viện 

Tai Mũi Họng Cần Thơ

Trương Thanh Hiền*

Nguyễn Văn Tư

Dương Hữu Nghị

Trương Thanh Hiền Số 52

159 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên 

quan ở học sinh tiểu học tại thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang năm 2021-2022

Huỳnh Lê Nhựt Duy*

Lê Thành Tài

Dương Thị Mỹ Duyên

Nguyễn Hữu Lộc

Phạm Quang Quốc Uy

Nguyễn Lê Ngọc Giàu

Nguyễn Văn Đối

Huỳnh Lê Nhựt Duy Khoa Y Số 52

160 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu bệnh nhiễm trùng sơ sinh sớm qua 

đường mẹ-thai tại khoa Nhi sơ sinh Bệnh viện 

Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2020-2022

Trần Thị Huỳnh Như*

Nguyễn Thị Kiều Nhi

Bùi Quang Nghĩa

Lê Văn Khoa

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Nguyễn Phước Sang

Trần Đức Long

Trần Công Lý

Trần Thị Huỳnh Như Khoa Y Số 52



161 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tác nhân vi sinh và kết quả điều trị ở trẻ viêm 

phổi có suy hô hấp tại Bệnh viện Nhi đồng Cần 

Thơ

Phạm Minh Quân*

Nguyễn Thị Hải Yến

Bùi Quang Nghĩa

Trần Quang Khải

Phạm Minh Quân Khoa Y Số 52

162 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm hình ảnh và giá trị cắt lớp vi tính đa 

dãy trong chẩn đoán viêm tụy cấp tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2020-2022

Tô Nhật Đăng*

Bùi Ngọc Thuấn

Phạm Thị Anh Thư

Nguyễn Hoàng Ẩn

Tô Nhật Đăng Khoa Y Số 52

163 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu xác định độ dày niêm mạc khẩu cái 

cứng và một số yếu tố liên quan trên người việt 

trưởng thành tại Bệnh viện JW Hàn Quốc thời 

gian 2021-2022 

Tô Thành Ninh*

Lê Nguyên Lâm

Nguyễn Phan Tú Dung

Tô Thành Ninh Khoa RHM Số 52

164 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm tổn thương và đánh giá kết 

quả điều trị khuyết hổng phần mềm vùng 1/3 

dưới cẳng chân và bàn chân bằng vạt da-cân trên 

mắt cá ngoài tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ năm 2021

Phạm Minh Quân*

Trần Văn Dương

Võ Huỳnh Trang

Phạm Minh Quân Khoa Y Số 52

165 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính mạch  máu 

não và tưới máu não trên bệnh nhân nhồi máu 

não cấp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần 

Thơ năm 2020-2022

Võ Thị Thảo Vân*

Bùi Ngọc Thuấn

Lê Văn Minh

Phù Trí Nghĩa

Đoàn Dũng Tiến

Võ Thị Thảo Vân Khoa Y Số 52

166 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình và các yếu tố nguy cơ liên quan đến 

kém khoáng hoá men răng trên học sinh 7-9 tuổi 

tại các trường tiểu học thị xã Bình Minh, tỉnh 

Vĩnh Long năm 2021-2022

Ung Phan Anh Như*

Ngô Anh Tài

Trinh Hoàng Dương

Lý Khả Thanh

Trần Thị Phương Đan

Ung Phan Anh Như Số 52

167 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm bệnh nhân bệnh phổi tắc 

nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định được điều trị 

với thuốc kháng muscarinic tác dụng kéo dài 

đơn trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ

Võ Thị Kim Hoàng

Võ Phạm Minh Thư*
Võ Thị Kim Hoàng Khoa Y Số 52

168 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu giá trị của siêu âm dựa trên hệ thống 

phân loại ti-rads acr 2017 trong chẩn đoán u giáp 

tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ năm 2020-

2022

Phan Thị Bé Huệ*

Nguyễn Phước Bảo Quân

Đoàn Thị Kim Châu

Nguyễn Hoàng Thuấn

Tô Anh Quân

Phan Thị Bé Huệ Khoa Y Số 52

169 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân thủy đậu tại 

Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ năm 2020-

2022

Dương Lê Hồng Thảo*

Huỳnh Văn Bá

Trần Công Lý

Dương Lê Hồng Thảo Khoa Y Số 52

170 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và yếu tố liên 

quan ở người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều 

trị ngoại trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 

Giang năm 2021-2022

Ngô Hoàng Khởi*

Lê Thành Tài

Phạm Thị Dương Nhi

Lâm Nhựt Anh

Ngô Hoàng Khởi Khoa YTCC Số 52



171 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình nhiễm HBV và một số yếu tố liên 

quan ở phụ nữ mang thai đến khám tại Bệnh 

viện Sản nhi An Giang năm 2021-2022

Nguyễn Kim Phượng*

Nguyễn Thị Hải Yến

Trần Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Huệ

Lê Nhân Trung

Ngô Ngọc Phương Linh

Hoàng Thị Lan

Hồ Xuân Hương

Dương Anh Linh

Nguyễn Kim Phượng Khoa Y Số 52

172 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh nhóm 

beta-lactam trong điều trị bệnh giãn phế quản tại 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long năm 

2019-2020

Trần Thị Bảo An

Lê Kim Khánh

Nguyễn Thanh Truyền

Mai Huỳnh Như*

Trần Thị Bảo An Khoa Dược Số 52

173 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm hình ảnh của cắt lớp vi tính có tiêm 

thuốc tương phản trong ung thư trực tràng

Nguyễn Thị Như Quỳnh*

Bùi Ngọc Thuấn

Phù Trí Nghĩa

Đoàn Dũng Tiến

Nguyễn Thị Xuân Mai

Nguyễn Hoàng Ẩn

Nguyễn Thị Như Quỳnh Khoa Y Số 52

174 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả điều trị bệnh nứt hậu môn mạn tính 

bằng phương pháp cắt bên cơ thắt trong kiểu kín 

tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2020-2022

Trần Minh Tiền*

Nguyễn Văn Hiên

Phạm Văn Năng

Trần Minh Tiền Khoa Y Số 52

175 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả gần của phẫu thuật longo trong 

điều trị bệnh trĩ tại bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung 

Ương Cần Thơ

Lê Trung Hiếu*

Nguyễn Văn Hai

Trần Hiếu Nhân

Hà Thoại Kỳ

Lê Trung Hiếu Khoa Y Số 52

176 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá và phân tích tương quan chi phí hiệu 

quả của việc chuyển đối kháng sinh levofloxacin 

từ đường tiêm sang đường uống tại Bệnh viện 

Hoàn Mỹ Sài Gòn

Nguyễn Thị Thu Ba*

Nguyễn Thị Khánh Vân

Hồ Thị Thanh Nhàn

Trần Nhật Phô

Nguyễn Thị Thu Ba Số 52

177 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nồng độ cystatin C huyết thanh trên thai phụ 

tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ sản thành phố 

Cần Thơ

Chung Thị Ngọc Bích

Quách Hoàng Bảy

Trần Thái Thanh Tâm*

Chung Thị Ngọc Bích Số 52

178 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Ứng dụng nội soi dải tần hẹp trong phát hiện và 

dự đoán mô bệnh học Polyp đại trực tràng tại 

khoa nội soi Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Cao Hùng Phong*

Trần Quốc Phú

Cao Văn Viễn

Nguyễn Phương Uyên

Cao Hùng Phong Số 52

179 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm hình ảnh thủng dạ dày tá tràng trên X-

quang cắt lớp điện toán

Nguyễn Phước Thuyết*

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Phước Thuyết Khoa Y Số 52



180 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú ở người 

cao tuổi và các yếu tố liên quan đến xuất hiện 

tương tác thuốc tại khoa Cán bộ, Bệnh viện Đa 

khoa Bạc Liêu năm 2021-2022

Nguyễn Thị Lệ Nguyên*

Nguyễn Thắng

Nguyễn Vân Anh

Nguyễn Thị Bích Liên

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Lưu Lệ Hằng

Nguyễn Thị Lệ Nguyên Khoa Dược Số 52

181 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác động 

ức chế α-glucosidase in vitro  của Cao khô quả 

khổ qua (Momordica charantia  L.)

Quách Tấn Đạt*

Võ Thị Thu Hà

Đoàn Thị Mỹ Duyên 

Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Nguyễn Thị Thanh Loan

Nguyễn Ngọc Quỳnh 


Quách Tấn Đạt Khoa Dược Số 52

182 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình kê đơn kháng sinh trong 

điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã 

Năm tỉnh Sóc Trăng năm 2021

Nguyễn Nhật Trường*

Phạm Thị Tố Liên
Nguyễn Nhật Trường Khoa Dược Số 52

183 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát tỷ lệ, mức độ tăng huyết áp và một số 

yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh thận mạn tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2012-

2022

Nguyễn Trường Đông*

Đoàn Thị Tuyết Ngân

Trương Hoàng Khải

Nguyễn Trường Đông Khoa Y Số 52

184 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình và một số yếu tố liên quan 

đến tăng acid uric máu ở bệnh nhân đái tháo 

đường týp 2 tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang 

năm 2021-2022 

Nguyễn Long Hải*

Đoàn Văn Quyền

Huỳnh Văn Tính

Nguyễn Long Hải Khoa Y Số 52

185 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Hiệu quả điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori  

dựa theo sự nhạy cảm kháng sinh ở bệnh nhi 

viêm, loét dạ dày-tá tràng

Thái Thanh Lâm*

Trần Văn Dễ

Nguyễn Thanh Hải

Thái Thanh Lâm Khoa Y Số 52

186 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X-

quang và đánh giá kết quả điều trị gãy kín thân 

xương cẳng chân bằng đóng đinh nội tủy có chốt 

dưới màn tăng sáng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Kiên Giang

Nguyễn Ngọc Thanh*

Nguyễn Thành Tấn
Nguyễn Ngọc Thanh Khoa Y Số 52

187 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm tổn thương và kết quả điều trị rách 

chóp xoay khớp vai bằng phẫu thuật nội soi tại 

Cần Thơ

Nguyễn Tâm Từ*

Nguyễn Thành Tấn
Nguyễn Tâm Từ Khoa Y Số 52

188 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Huyết khối tĩnh mạch não: Đặc điểm lâm sàng 

và hình ảnh não

Huỳnh Phú Lộc*

Lê Văn Minh
Huỳnh Phú Lộc Khoa Y Số 52

189 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp chùm tia 

hình nón và đánh giá kết quả điều trị rối loạn 

thái dương hàm bằng máng nhai tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2021-

2022

Nguyễn Phúc Vinh*

Trần Thị Phương Đan
Nguyễn Phúc Vinh Khoa RHM Số 52



190 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu thực hiện cấp phát thuốc và sự hài 

lòng của người bệnh khám, điều trị ngoại trú bảo 

hiểm y tế tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ năm 2021

Trần Thị Tuyết Phụng*

Phạm Thành Suôl

Lữ Thiện Phúc

Trần Thị Tuyết Phụng Khoa Dược Số 52

191 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình, kiến thức, thái độ, thực 

hành về phòng ngừa lây nhiễm vi rút viêm gan B 

ở phụ nữ mang thai tại Bệnh viện Vũng Tàu năm 

2021-2022

Trần Thị Bảo Anh* Trần Thị Bảo Anh Số 52

192 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Phân tích hoạt động cung ứng thuốc tại Bệnh 

viện Da liễu thành phố Cần Thơ năm 2021

Lương Kim Thùy*

Huỳnh Thị Mỹ Duyên
Lương Kim Thùy Khoa Dược Số 52

193 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả điều trị chảy máu sau sinh bằng 

đặt bóng chèn lòng tử cung tại Bệnh viện Phụ 

sản thành phố Cần Thơ năm 2021-2022

Nguyễn Thái Hoàng*

Đàm Văn Cương

Nguyễn Hữu Dự

Huỳnh Thanh Liêm

Nguyễn Thị Thu Tâm

Nguyễn Thái Hoàng Khoa Y Số 52

194 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân Đái 

tháo đường typ 2 có biến chứng bệnh thận mạn 

tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang năm 2021-

2022

Lê Văn Mơ*

Hà Văn Phúc

Trương Hoàng Khải

Lê Văn Mơ Số 53

195 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu sự thay đổi đặc điểm siêu âm đánh 

dấu mô cơ tim trên bệnh nhân đau thắt ngực ổn 

định có can thiệp động mạch vành qua da tại 

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang năm 2021-2022

Danh Phước Quý*

Trần Kim Sơn
Danh Phước Quý Khoa Y Số 53

196 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số thông 

số huyết động và chức năng trên siêu âm doppler 

tim ở bệnh nhân thay van hai lá cơ học tại Bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-

2022

Liêu Trường Khánh*

Trần Thị Như Lê

Đoàn Thị Kim Châu

Liêu Trường Khánh Khoa Y Số 53

197 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân 

gãy lún đốt sống thắt lưng do loãng xương tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2021-

2022

Huỳnh Ngọc Phương 

Thanh*

Huỳnh Thanh Hiền

Huỳnh Ngọc Phương Thanh Khoa Y Số 53

198 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chất lượng cuộc 

sống và kết quả điều trị rụng tóc từng vùng bằng 

betamethasone tiêm dưới da tại Bệnh viện Da 

liễu thành phố Cần Thơ

Trần Quốc Cường*

Huỳnh Văn Bá

Từ Tuyết Tâm

Trần Quốc Cường Khoa Y Số 53

199 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình và một số yếu tố liên quan 

ở bệnh nhân tăng huyết áp chưa kiểm soát tại 

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang năm 2021-2022

Dương Ngọc Định*

Lưu Ngọc Dung

Huỳnh Thanh Hiền

Dương Ngọc Định Khoa Y Số 53



200 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tỷ lệ biến chứng thần kinh ngoại biên và một số 

yếu tố liên quan ở bệnh nhân Đái tháo đường týp 

2 tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang năm 2021-

2022

Trần Thị Thùy Linh*

Trần Ngọc Dung
Trần Thị Thùy Linh Khoa Y Số 53

201 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Giá trị tiên lượng tử vong của độ thanh thải 

lactate máu ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2021-

2022

Danh Minh Sung*

Võ Minh Phương
Danh Minh Sung Khoa Y Số 53

202 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi 

và kết quả điều trị bệnh nhân viêm, loét dạ dày-

tá tràng nhiễm Helicobacter pylori bằng phác đồ 

4 thuốc có Bismuth

Dương Hiền Thảo Lan*

Kha Hữu Nhân
Dương Hiền Thảo Lan Khoa Y Số 53

203 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của 

cao chiết rau càng cua (Peperomia pellucida ) từ 

các dung môi khác nhau

Vương Thị Anh Đào*

Đặng Duy Khánh

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo

Võ Đức Linh

Vương Thị Anh Đào Khoa Dược Số 53

204 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả và chất lượng cuộc sống của 

bệnh nhân phẫu thuật nội soi đặt mảnh ghép cố 

định âm đạo vào mỏm nhô trong điều trị sa tạng 

chậu tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

Trịnh Hoài Ngọc*

Hồ Thị Thu Hằng
Trịnh Hoài Ngọc Số 53

205 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình sơ sinh nhẹ cân và một số 

yếu tố liên quan tại tỉnh Vĩnh Long năm 2021

Lê Thị Ái Xuân*

Phạm Thị Tâm

Huỳnh Thị Cẩm Hồng

Lê Thị Ái Xuân Khoa YTCC Số 53

206 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình thừa cân, béo phì ở trẻ em 

mẫu giáo tại thành phố Vũng Tàu năm 2021-

2022

Lê Thị Thu Trang* Lê Thị Thu Trang Số 53

207 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả điều trị hẹp động mạch cảnh 

trong đoạn ngoài sọ bằng can thiệp nong và đặt 

stent tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ

Nguyễn Lưu Giang*

Lê Thanh Hùng

Trần Chí Cường

Nguyễn Lưu Giang Khoa Y Số 53

208 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả sát khuẩn lâm sàng của laser 

diode 810nm trong điều trị nội nha răng một 

chân 

Hồ Thị Công Thủy

Trương Nhựt Khuê*
Hồ Thị Công Thủy Khoa RHM Số 53

209 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cấy ghép 

vùng răng sau hàm dưới bằng máng hướng dẫn 

phẫu thuật

Nguyễn Võ Đăng Quang*

Lê Nguyên Lâm

Hồng Quốc Khanh

Nguyễn Võ Đăng Quang Khoa RHM Số 53

210 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và tỷ lệ trầm cảm 

ở bệnh nhân cao tuổi Đái tháo đường týp 2 điều 

trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ 

năm 2021-2022

Lý Lan Chi*

Ngô Văn Truyền
Lý Lan Chi Khoa Y Số 53

211 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân 

suy tim mạn kèm đái tháo đường týp 2 tại Bệnh 

viện Đa khoa Kiên Giang năm 2021-2022

Ngô Văn Te*

Đoàn Thị Kim Châu

Tiền Nguyễn Hải Quyên

Ngô Văn Te Khoa Y Số 53



212 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nguyên nhân, biến chứng bệnh xơ gan cổ 

chướng và kết quả điều trị cổ chướng ở bệnh 

nhân xơ gan

Trần Thanh Toàn*

Huỳnh Hiếu Tâm
Trần Thanh Toàn Khoa Y Số 53

213 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình sử dụng thuốc giảm đau sau phẫu 

thuật tại khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa 

khoa Bạc Liêu năm 2021-2022

Trịnh Tiểu Nhi*

Trần Văn Triệu

Phạm Thành Suôl

Trịnh Tiểu Nhi Khoa Dược Số 53

214 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát tỷ lệ và đặc điểm các bệnh lý tuyến vú 

trên mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân có phẫu 

thuật tuyến vú tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2016-2020

Ngô Thị Hồng*

Nguyễn Văn Luân

Nguyễn Phúc Duy

Ngô Thị Hồng Khoa Y Số 53

215 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành phòng 

chống COVID-19 của học sinh THPT tại quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2021

Đổ Thị Thủy Ngân*

Lương Thị Thuyền

Nguyễn Hữu Nhân

Nguyễn Ngọc Huyền

Đổ Thị Thủy Ngân Khoa Y Số 53

216 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát quy trình chiết xuất dịch chiết từ vỏ 

bưởi và quy trình bào chế cao khô vỏ bưởi theo 

hướng chống oxy hóa

Lưu Thái Quản*

Ngô Anh Đức

Phan Minh Tú

Đỗ Thị Hồng Xuyến

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Võ Thị Mỹ Hương

Lưu Thái Quản Khoa Dược Số 53

217 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Hoạt động tự học của sinh viên Điều dưỡng 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm học 2020-

2021

Ngô Thị Dung*

Nguyễn Hồng Thiệp

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Nguyễn Thị Kim Thơ

Nguyễn Thị Sang Sang

Ngô Thị Dung
Khoa Điều Dưỡng -

KTYH
Số 53

218 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu về thực trạng lạm dụng rượu bia và 

các yếu tố liên quan ở nam giới tại phường Thới 

An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ năm 2021 

Trần Phát Đạt*

Trần Xuân Lam

Nguyễn Thị Mới

Trần Khánh Ngân

Huỳnh Thị Tố Như

Lê Thành Tài

Trần Tú Nguyệt

Trần Phát Đạt Khoa YTCC Số 53

219 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 

tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Trần Hoài Ân*

Trần Trương Ngọc Bích

Nguyễn Văn Bộ

Phạm Thị Minh

Phan Thị Ánh Nguyệt

Trần Hoài Ân Hành chính Số 53

220 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Yếu tố thúc đẩy và đặc điểm lâm sàng trẻ em 

nhiễm toan ceton do Đái tháo đường tại Bệnh 

viện Nhi đồng Cần Thơ

Nguyễn Minh Hiếu

Nguyễn Minh Phương

Lê Hoàng Phúc

Nguyễn Phước Sang

Trần Công Lý*

Nguyễn Minh Hiếu Khoa y Số 53



221 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tuân thủ điều trị tăng huyết áp và một số yếu tố 

liên quan ở người tăng huyết áp tại quận Bình 

Thủy, Cần Thơ năm 2021

Trần Song Hậu*

Thạch Thị Cha Ro Da

Thạch Ngọc Nữ Thu

Nguyễn Viễn Thông

Nguyễn Thị Kiều Lan

Nguyễn Tấn Đạt

Trần Song Hậu Khoa YTCC Số 53

222 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả điều trị của động tác tam giác trên bệnh 

nhân đau thắt lưng do thoái hóa cột sống tại 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Nguyễn Thị Hoài Trang*

Võ Trọng Tuân

Huỳnh Thanh Vũ

Hà Thị Xuân

Đặng Thị Phương Thảo

Châu Nhị Vân

Nguyễn Thị Hoài Trang BM YHCT Số 53

223 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát sự hài lòng và một số yếu tố liên quan 

đến sự hài lòng của người dân đến tiêm ngừa vắc 

xin COVID-19 tại Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2021

Phan Thị Luyện*

Trương Nhựt Khuê

Nguyễn Trân Trân

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Lê Thanh Tâm

Phan Thị Luyện Hành chính Số 53

224 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát thực trạng kỹ năng thực hành của 

người bán thuốc đối với bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ 

em tại các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ năm 2021

Nguyễn Phục Hưng

Mai Văn Hậu*

Trần Minh An

Ngô Huỳnh Thúy Duy

Phạm Chí Đại

Nguyễn Phục Hưng Khoa Dược Số 53

225 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình nhiễm nấm da 

dermatophytes trên bệnh nhân viêm da do lệ 

thuộc corticosteroid ở mặt tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Da liễu 

thành phố Cần Thơ năm 2021-2022

Nguyễn Thi Ngọc Minh*

Phạm Thanh Thảo

Huỳnh Văn Bá

Nguyễn Thi Ngọc Minh Khoa Y Số 53

226 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Giá trị bề cao tử cung trung bình ở thai phụ tại 

Bệnh viện Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cơ 

sở 2

Nguyễn Thị Hoàn*

Vũ Thị Mai

Mai Nguyễn Thanh Trúc

Nguyễn Thị Hoàn
Khoa Điều Dưỡng -

KTYH
Số 53

227 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả điều trị bệnh nhân Parkinson bằng 

levodopa kết hợp pramipexole tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ

Diệp Tiến Đạt*

Lê Văn Minh
Diệp Tiến Đạt Khoa Y Số 54

228 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tổng quan về vai trò trục não – ruột – vi khuẩn 

chí trong rối loạn dạ dày ruột và trạng thái tâm 

thần kinh: Từ lý thuyết đến thực hành

Nguyễn Thị Mộng Trinh* Nguyễn Thị Mộng Trinh Số 54



229 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn 

của sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

tham gia các đội hình phòng chống dịch năm 

2021

Nguyễn Hoàng Nhi*

Huỳnh Tiến Vương

Nguyễn Công Minh

Bạch Thái Dương

Nguyễn Phước Hòa

Tạ Quang Hiếu

Huỳnh Anh Đào

Trần Thị Như Lê

Lê Kim Nguyên

Trịnh Thị Tâm

Trần Thị Thư

Lê Minh Khôi

Liêu Trường Khánh

Nguyễn Hoàng Nhi Khoa Y Số 54

230 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Phát hiện đồng nhiễm vi sinh vật ở trẻ viêm phổi 

nặng mắc phải tại cộng đồng bằng real-time PCR

Trần Quang Khải*

Nguyễn Thị Diệu Thúy

Trần Đỗ Hùng

Phạm Hùng Vân

Nguyễn Vũ Trung

Trần Xuân Bách

Dương Quý Sỹ

Mattias Larsson

Trần Quang Khải Khoa Y Số 54

231 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Sức khỏe tâm thần ở bệnh nhân có bệnh hô hấp 

mạn

Dương Thị Thanh Vân*

Lâm Hoài Trung

Trịnh Quốc Khánh

Trương Thị Như Hảo

Dương Thị Thanh Vân Số 54

232 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Stress và một số yếu tố liên quan ở sinh viên Y 

khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 

2021

Trần Thị Hoàng Yến*

Nguyễn Hồ Hải Anh

Huỳnh Út Giào

Lâm Kim Huy

Điểu Rôm

Phạm Trung Tín

Lê Minh Hữu

Trần Thị Hoàng Yến Khoa YTCC Số 54

233 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Giá trị của glucose máu, bạch cầu máu trong tiên 

lượng bệnh nhân chấn thương sọ não tại khoa 

Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An 

Giang 2021

Tạ Hoàng Thanh Phụng* Tạ Hoàng Thanh Phụng Số 54

234 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát tỷ lệ trầm cảm và rối loạn lo âu trên 

bệnh nhân Đái tháo đường cao tuổi điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ và Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ

Võ Lâm Ngọc Ảnh*

Lý Trí Hào

Trương Thị Trúc Linh

Thái Thị Ngọc Thúy

Võ Lâm Ngọc Ảnh Số 54



235 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nhân 

viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện Đa khoa thành 

phố Cần Thơ

Tiền Nguyễn Hải Quyên*

Nguyễn Thị Kiều My

Trần Trọng Phú

Trần Minh Thuấn

Đoàn Anh Vũ

Tiền Nguyễn Hải Quyên Khoa Y Số 54

236 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc giảm đau 

kháng viêm không steroid trong điều trị một số 

bệnh cơ xương khớp và đánh giá tính hợp lý 

theo mức độ nguy cơ trên Tiêu hoá - Tim mạch 

tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021

Hoàng Thị Ngọc Thu*

Nguyễn Trung Kiên
Hoàng Thị Ngọc Thu Khoa Y Số 54

237 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát việc thực hiện quy trình và một số chỉ 

số cấp phát thuốc cho người bệnh khám, điều trị 

ngoại trú bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược  Cần Thơ năm 2021

Phạm Thị Thúy Liễu

Trịnh Ngọc Hân

Phạm Nguyễn Trúc Ly

Phạm Thị Tuyết Minh

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Trần Thị Tuyết Phụng*

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phạm Thị Thúy Liễu Khoa Y Số 54

238 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả điều trị và tính an toàn  Của 

tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch liều thấp trên 

bệnh nhân nhồi máu não cấp không tắc mạch lớn 

được sàng lọc bằng MRI 3 Tesla

Huỳnh Quốc Sĩ*

Nguyễn Thị Hồng Tuyến

Nguyễn Trân Trân

Phan Thị Hồng Lạc

Lưu Đặng Diễm Trân

Huỳnh Quốc Sĩ Khoa Y Số 54

239 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát chiết xuất, bào chế và xác định hàm 

lượng polyohenol trong cao khô quả khổ qua 

(Momordica charantia  L.)

Võ Thị Thu Hà*

Đoàn Thị Mỹ Duyên

Nguyễn Thị Thanh Loan

Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Võ Thị Thu Hà Số 54

240 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành về 

sức khỏe sinh sản ở học sinh thuộc các trường 

trung học phổ thông tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng năm 2021

Lê Bích Quyên*

Lý Thanh Vy

Phan Thị Huỳnh Mai

Dương Vũ Liêm

Dương Phúc Lam

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Lê Bích Quyên Khoa YTCC Số 54

241 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, X-quang tổn thương thân 

răng cối nhỏ được chỉ định phục hồi bằng Inlay 

sứ tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ 2019-2021

Bùi Trần Hoàng Huy*

Lê Huỳnh Minh Nguyệt

Lê Nguyên Lâm

Bùi Trần Hoàng Huy Khoa RHM Số 54

242 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát đặc điểm các trường hợp chấn thương 

bụng kín tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 

2020-2021

Hồ Thanh Huy*

Nguyễn Phước Sang

Võ Văn Thi

Hồ Thanh Huy Khoa Y Số 54



243 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm ngoại tâm thu thất và kết quả điều trị 

bằng bisoprolol ở bệnh nhân tăng huyết áp có 

phì đại thất trái

Trần Kim Sơn

Võ Tấn Cường*

Ngô Hoàng Toàn

Lê Diệu Ngân

Bùi Thị Hồng Sương

Phan Hồng Huệ

Nguyễn Thị Phương Anh

Trần Kim Sơn Khoa Y Số 54

244 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả sử dụng thuốc điều trị tăng 

huyết áp ở thai phụ tiền sản giật, sản giật tại 

bệnh viện phụ sản thành phố cần thơ năm 2021-

2022

Trần Thị Thanh Trúc*

 Phạm Thành Suôl
Trần Thị Thanh Trúc Khoa Dược Số 54

245 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu mô hình bệnh tật của bệnh nhân nội 

trú tại bệnh viện lê lợi thành phố vũng tàu từ 

năm 2017-2021

Đàm Quang Tùng* Đàm Quang Tùng Số 54

246 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình tuân thủ điều trị, một số 

yếu tố liên quan và kết quả điều trị dự phòng 

trước Phơi nhiễm hiv ở các đối tượng có hành vi 

nguy cơ cao Tại tỉnh bà rịa – vũng tàu năm 2021 

– 2022

Nguyễn Văn Lên*

Trần Ngọc Dung
Nguyễn Văn Lên Khoa Y Số 54

247 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước 

giai đoạn sớm
Nguyễn Thành Chơn* Nguyễn Thành Chơn Số 54

248 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tác động của can thiệp nội mạch trên tắc mạch 

máu lớn tuần hoàn trước có lõi nhồi máu rộng 

trong 6 giờ đầu khởi phát

Nguyễn Đào Nhật Huy*

Hà Tấn Đức
Nguyễn Đào Nhật Huy Số 54

249 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình kê đơn thuốc kháng viêm 

không steroid điều trị ngoại trú và các yếu tố liên 

quan đến việc kê đơn thuốc của bác sĩ tại Bệnh 

viện Đa khoa Bạc Liêu năm 2021-2022

Nguyễn Quốc Khải*

Phạm Thành Suôl

Dương Thị Xuân Hoàng

Nguyễn Quốc Khải Khoa Dược Số 54

250 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại khoa 

Ngoại - Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai tỉnh Bạc 

Liêu

Lương Chất Lường*

Huỳnh Thị Mỹ Duyên
Lương Chất Lường Khoa Dược Số 54

251 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả phá thai nội khoa ở thai phụ ≤9 

tuần có vết mổ lấy thai cũ tại Bệnh viện Sản - 

Nhi Cà Mau

Dương Kim Ngân*

Nguyễn Văn Lâm

Trần Thị Trúc Vân

Nguyễn Kim Loan

Trần Thị Ngọc Hạnh

Trần Trung Tính

Dương Kim Ngân Khoa Y Số 54

252 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả ngắn hạn liệu pháp rút ngắn kháng kết 

tập tiểu cầu kép ở bệnh nhân bệnh mạch vành 

mạn nguy cơ chảy máu cao đặt stent biofreedom

Phạm Huỳnh Minh Trí*

Huỳnh Trung Cang 

Nguyễn Sơn Nam

Đinh Lê Uyên Nhi

Phạm Huỳnh Minh Trí Số 54



253 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tương tác thuốc có ý nghĩa trong 

thực hành lâm sàng và các yếu tố liên quan tại 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021 

Nguyễn Thị Hữu Hiếu*

Phạm Thành Suôl
Nguyễn Thị Hữu Hiếu Khoa Dược Số 54

254 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh 

giá kết quả phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới 

lệch kết hợp sử dụng Dexamethasone dạng tiêm 

ở bệnh nhân tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ, năm 2021-2022

Phạm Hải Đăng*

Nguyễn Văn Lâm

Lâm Nhựt Tân

Phạm Hải Đăng Khoa Y Số 54

255 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình thực hiện bảo quản vắc xin 

và kiến thức, thực hành của người quản lý vắc 

xin trong hệ thống tiêm chủng mở rộng tại 

Thành phố Cần Thơ năm 2021

Huỳnh Văn Út Cưng*

Dương Xuân Chữ

Mai Thị Thanh Thường

Nguyễn Thái Đức

Huỳnh Văn Út Cưng Khoa Dược Số 54

256 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tương tác thuốc trên bệnh nhân cao tuổi tại khoa 

Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần 

Thơ năm 2021

Trần Nguyễn Hồng Châu* 

Trần Đỗ Hùng
Trần Nguyễn Hồng Châu

Khoa Điều Dưỡng -

KTYH
Số 54

257 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, đặc điểm nội soi ở các bệnh 

nhân có bệnh lý đại tràng đến khám tại bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Huỳnh Hiếu Tâm*

Thái Thị Hồng Nhung 

Lương Thị Thúy Loan

Trần Y Đức

Huỳnh Hiếu Tâm Khoa Y Số 55

258 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá thực trạng thực hành tập thở ở người 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Lê Thị Thảo*

Nguyễn Thị Kim Quyên

Chu Thị Giang Thanh

Lê Thị Thảo Số 55

259 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Stress trong công việc của điều dưỡng và các 

yếu tố liên quan

Nguyễn Thị Ngọc Phương*

Trần Thị Xuân Giao 

Dương Phúc Thiên Trang 

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc Phương Số 55

260 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tính đầy đủ, kịp thời của báo cáo trực tuyến trên 

hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm ở 

một số cơ sở y tế tại tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Nguyễn Trương Duy Tùng*

Trần Cẩm Linh

 Lê Thị Kim Ánh

Nguyễn Trương Duy Tùng Số 55

261 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát thực trạng kỹ năng giao tiếp trong thực 

hành lâm sàng của sinh viên Y khoa tại Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ

Ngô Phương Thảo*

Bùi Thị Vân Anh
Ngô Phương Thảo Hành chính Số 55

262 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá hormone sinh sản bằng biện pháp 

không xâm lấn trên mô hình động vật, trường 

hợp Cầy vòi hương (Paradoxurus 

hemarphroditus )

Nguyễn Thị Thu Hiền*

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thị Thu Hiền Số 55

263 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khả năng hợp lực của cao phân đoạn trâm tròn, 

xăng mã cò ke trên hoạt tính kháng MRSA 

ATCC33591

Mai Thị Ngọc Lan Thanh*

Trương Vũ Thanh

Hoàng Anh Hoàng

Mai Thị Ngọc Lan Thanh Số 55



264 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sinh 

thiết tuyến tiền liệt 12 mẫu dưới hướng dẫn của 

siêu âm qua ngả trực tràng tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Trung Hiếu*

Trần Văn Nguyên

Trần Huỳnh Tuấn

Lê Quang Trung

Quách Võ Tấn Phát

Lê Thanh Bình

Ngô Thị Thủy

Phạm Thị Như Ý

Phan Tiến Lộc

Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Trung Hiếu Số 55

265 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả sớm phẫu thuật nội soi đường ngực -

bụng điều trị ung thư thực quản tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Bùi Thị Hiền*

Nguyễn Văn Tuấn

Mai Văn Đợi

Nguyễn Văn Hiên

Trần Phước Hồng

Phạm Văn Năng

Bùi Thị Hiền Khoa Y Số 55

266 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Chất lượng giấc ngủ và các yếu tố liên quan của 

sinh viên Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học, 

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Trịnh Mỹ Linh*

Đỗ Thị Hương

Ngô Thị Hải Lý

Trịnh Mỹ Linh Số 55

267 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá sự khác biệt về đặc điểm lâm sàng, cận 

lâm sàng ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp trên 

và dưới 65 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ 

Cửu Long năm 2021 - 2022

Nguyễn Văn Tín

Trịnh Thị Huyền Tranh

Nguyễn Thế Hiển

Lê Thị Cẩm Tiên

Nguyễn Quốc Huy

Trần Thái Ngọc

Bùi Trần Hoàng Huy

Phạm Thị Ngọc Nga* 

Nguyễn Văn Tín Khoa KHCB Số 55

268 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Mối liên quan giữa thay đổi HPV-DNA với tế 

bào học cổ tử cung ở phụ nữ Thành phố Cần 

Thơ giai đoạn 2013-2020

Dương Mỹ Linh*

Bùi Quang Nghĩa

Trần Ngọc Dung 

Phạm Thị Tâm

Trương Quỳnh Trang

Dương Mỹ Linh Khoa Y Số 55

269 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình trầm cảm sau sinh ở sản phụ có thai 

kỳ nguy cơ cao tại Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Cần Thơ

Dương Mỹ Linh*

Thạch Hào

Bùi Quang Nghĩa

Hứa Kim Chi

Nguyễn Thị Thư

Phan Nữ Hồng Bảo Linh

Ngô Thị Thúy Hằng

Phan Thị Ánh Nguyệt

Dương Mỹ Linh Khoa Y Số 55

270 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu nhận thức các bà mẹ về dấu hiệu 

bệnh viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi và một số 

yếu tố liên quan

Nguyễn Thị Kim Quyên*

Phan Thị Huyền Trang

Lê Thị Thảo

Nguyễn Thị Kim Quyên Số 55



271 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả sớm điều trị sỏi thận bằng phẫu 

thuật tán sỏi qua da đường hầm nhỏ tại Bệnh 

viện Xuyên Á 2021- 2022

Huỳnh Nguyễn Trường 

Vinh* Nguyễn Vĩnh Bình

Phan Đức Hữu

Cao Vĩnh Duy

Võ Đình Bão

Mai Hoàng Khoa

Lê Minh

Phạm Hùng Kiên

Mai Anh Tuấn

Huỳnh Nguyễn Trường Vinh Số 55

272 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kiến thức, thái độ về viên thuốc tránh thai khẩn 

cấp và các yếu tố liên quan của sinh viên Khoa 

Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàng Thị My*

Mai Thị Hiền
Hoàng Thị My Số 55

273 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả ban đầu phẫu thuật nội soi đường liên 

bản sống điều trị thoát vị đĩa đệm thắt lưng cùng

Nguyễn Duy Linh*

Nguyễn Quang Hưng

Nguyễn Hữu Lâm

Phạm Văn Hữu 

Nguyễn Trung Tính

Nguyễn Hải Đăng

Hà Thoại Kỳ

Tôn Nữ Thị Điểm

Nguyễn Duy Linh Số 55

274 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ và vai trò của 

Troponin T siêu nhạy trong tiên lượng biến cố 

rối loạn nhịp ở bệnh nhân sau phẫu thuật van tim 

tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 

2021-2022

Phạm Thị Kim Mỹ*

Trần Quang Trường

Lâm Việt Triều

Phạm Thanh Phong

Phạm Thị Kim Mỹ Số 55

275 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu chất lượng cuộc sống và một số yếu 

tố liên quan đến sự thay đổi chất lượng cuộc 

sống ở bệnh nhân rối loạn nhịp chậm có chỉ định 

đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn

Ngô Hoàng Toàn*

Nguyễn Thị Lan Hương

Nguyễn Ngọc Trúc Phương

Trần Thị Bích Phương

Nguyễn Thị Diễm

Ngô Hoàng Toàn Khoa Y Số 55

276 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình sử dụng kháng sinh hợp lý và một số 

yếu tố liên quan trong điều trị viêm phổi cộng 

đồng tại một Bệnh viện Đa khoa thuộc tỉnh An 

Giang năm 2021

Ngô Thị Kim Hồng

Phạm Thị Tố Liên*

Lê Thị Thủy

Trần Hoàng Thúy Phương

Ngô Thị Kim Hồng Khoa Dược Số 55

277 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình nhiễm Streptococcus nhóm 

B và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn ở phụ 

nữ mang thai 35-37 tuần tại Bệnh viện Quốc tế 

Phương Châu năm 2021-2022

Nguyễn Văn Chức*

Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Văn Chức Khoa Y Số 55



278 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Giá trị dự báo biến cố tim mạch chính của thang 

điểm CHA2DS2-VASc ở bệnh nhân hội chứng 

vành cấp có can thiệp động mạch vành qua da tại 

Bệnh Viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Dương Hoàng Ngọc Thảo*

Trần Viết An
Dương Hoàng Ngọc Thảo Khoa Y Số 55

279 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng và đánh giá sự thay đổi mô 

mềm bằng kỹ thuật vạt cuộn ở bệnh nhân được 

cấy ghép Implant

Nguyễn Hoàng Minh 

Trung*

Đỗ Thị Thảo

Nguyễn Quang Tâm

Nguyễn Hoàng Minh Trung Khoa RHM Số 55

280 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi phóng đại 

kết hợp nhuộm màu bằng chế độ BLI của bệnh 

nhân Polyp đại-trực tràng tại Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ

Nguyễn Anh Kiệt*

Huỳnh Hiếu Tâm

Bồ Kim Phương

Nguyễn Thị Quỳnh Mai 

Huỳnh Tuấn Kiệt

Phạm Trường Giang

Nguyễn Anh Kiệt Khoa Y Số 55

281 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả phẫu thuật răng khôn hàm dưới mọc 

lệch ngầm  liên quan thần kinh răng dưới có sử 

dụng máy Piezotome tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ

Văn Thị Sóc Nâu*

Trần Thị Phương Đan

Lâm Nhựt Tân

Kim Ngọc Khánh Vinh

Văn Thị Sóc Nâu Khoa RHM Số 55

282 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Phân tích đặc điểm danh mục thuốc tại Bệnh 

viện Nhi Lâm Đồng giai đoạn 2019-2021

Hoàng Thy Nhạc Vũ*

Cù Thanh Tuyền

Nguyễn Trọng Duy Thức

Nguyễn Đỗ Hồng Nhung

Trần Anh Duyên

Lê Thọ

Hoàng Thy Nhạc Vũ Số 55

283 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình nhiễm ký sinh trùng và 

một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đến 

khám và điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm 2022

Sơn Thị Tiến*

Phan Hoàng Đạt

Lý Quốc Trung

Nguyễn Tấn Đạt

Sơn Thị Tiến Khoa YTCC Số 55

284 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu làm phục hình tháo lắp toàn bộ có 

sử dụng kỹ thuật ghi tương quan trung tâm bằng 

cung Gothic trên bệnh nhân mất răng hai hàm tại 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

năm 2021-2022

Trần Hà Phương Thảo*

Nguyễn Hoàng Nam
Trần Hà Phương Thảo Số 55

285 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu quy trình chiết xuất nhóm phenolic 

và sơ bộ đánh giá khả năng kháng oxy hóa in 

vitro  của Cây quả nổ (Ruellia tuberosa  L.)

Nguyễn Thị Thu Ngân 

Nguyễn Thị Ngọc Vân*

Lý Quốc Tuấn

Phạm Thị Minh 

Lê Thị Thanh Yến

Nguyễn Thị Thu Ngân Khoa Dược Số 55

286 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ
Hệ vi sinh và mụn trứng cá Từ Mậu Xương* Từ Mậu Xương Số 55



287 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em một số cập nhật 

về chẩn đoán và điều trị

Bùi Quang Nghĩa*

Dương Mỹ Linh

Võ Văn Thi 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Lê Hoàng Mỹ

Hà Văn Lực

Bùi Quang Nghĩa Khoa Y Số 55

288 2022
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Báo cáo hình ảnh học một trường hợp bệnh xơ 

cứng củ

Phù Trí Nghĩa*

Võ Thị Thảo Vân

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Phù Trí Nghĩa Khoa Y Số 55

289 2022 Tạp Chí Y Hà Nội

Đột biến kháng levofloxacin trên gen GyrA, 

GyrB của Helicobacter pylori trên bệnh nhân 

viêm loét dạ dày tá tràng

Trần Thị Như Lê, Nguyễn 

Vũ Trung, Trần nGọc Ánh

Trần Thị Như Lê
150(02), tháng 

2/2022

290 2022
Tạp chí Y học Việt 

Nam

TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA 

KLEBSIELLA PNEUMONIA TẠI BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ

Lê Công Trứ

Đỗ Hoàng Long

Trần Đỗ Hùng

Lê Công Trứ

518(2)

291 2022
Tạp chí Y học Việt 

Nam

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI LÂM SÀNG VÀ ĐIỆN 

DẪN TRUYỀN THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN 

SUY THẬN MẠN LỌC MÁU CHU KỲ BẰNG 

THẬN NHÂN TẠO THƯỜNG QUY KẾT HỢP 

HDF-ONLINE

Nguyễn Như Nghĩa

Lê Quốc Việt

Mai Huỳnh Ngọc Tân

Nguyễn Như Nghĩa tập 520, số 1A

292 2022
tạp chí y dược lâm 

sàng 108

Mối tương quan giữa nồng độ beta-2 

microglobulin và một số chỉ số dẫn truyền thần 

kinh ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối

Nguyễn Như Nghĩa

Lê Quốc Việt

Mai Huỳnh Ngọc Tân

Nguyễn Như Nghĩa tập 17, số 7

293 2022
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân đồng mắc 

tăng huyết áp và đái tháo đường típ 2 điều trị 

ngoại trú tại Bệnh viện tim mạch thành phố Cần 

Thơ

Dương Hoàng Thành

Nguyễn Phương Hoa
Dương Hoàng Thành

tập 512 - tháng 3 - 

số 1 – 2022



STT Năm Tên tạp chí Tên bài báo Nhóm tác giả Tác giả 1 Tác giả liên hệ * Số, volume, trang

1 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và độc tế bào 

ung thư gan người HepG2 in vitro  của các phân 

đoạn từ rễ, thân xáo tam phân [Paramignya 

trimera  (Oliv.) Burkill]

Trần Thị Thúy Quỳnh 

Nguyễn Hồng Hạnh

Phan Thị Giang Thủy

Phạm Đông Phương

Đỗ Thị Hồng Tươi*

Trần Thị Thúy Quỳnh Đỗ Thị Hồng Tươi* 56

2 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình sử dụng kháng sinh hợp lý và một số 

yếu tố liên quan trong điều trị nội trú tại Bệnh 

viện Bình An – Kiên Giang năm 2021

Lâm Yến Huê*

Đặng Duy Khánh

Dương Xuân Chữ

Lâm Yến Huê* Lâm Yến Huê* 56

3 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ
Bào chế dầu gội chứa vỏ bưởi, bồ kết, hương nhu

Nguyễn Thị Linh Tuyền*

Lê Cường Nam

Nguyễn Trần Vân Anh 

Hoàng Thị Thuỳ Dung 

Nguyễn Minh Thông

Nguyễn Thị Linh Tuyền* Nguyễn Thị Linh Tuyền* 56

4 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

So sánh giá trị tiên lượng suy hô hấp nặng của 

thang điểm qCSI và CRB-65 trên bệnh nhân 

COVID-19

Lê Hồ Bảo Châu *

Huỳnh Văn Su 

Lê Văn Minh

Lê Hồ Bảo Châu * Lê Hồ Bảo Châu * 56

5 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát kiến thức và thái độ của sinh viên 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ bị nhiễm 

COVID-19 được cách ly tại nhà

Trần Thị Tú Trinh*

Lê Đinh Minh Thư

Trương Phương Linh

Trần Tú Như

Nguyễn Thị Thanh Trúc 

Bạch Thái Dương

Ngô Phương Thảo

Lê Kim Nguyên

Nguyễn Hoàng Thùy Dung

Trần Thị Như Lê

Trần Thị Tú Trinh* Trần Thị Tú Trinh* 56

6 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát hình ảnh nội soi và tình hình nhiễm 

Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm loét dạ dày 

tá tràng tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ

Bạch Thái Dương*

Trần Thị Nỡ

Nguyễn Tiến Đạt

Nguyễn Phúc Khang

Dương Nhật Duy

Huỳnh Anh Đào

Nguyễn Phước Hòa

Tạ Quang Hiếu

Lê Kim Nguyên

Trần Thị Như Lê

Bạch Thái Dương* Bạch Thái Dương* 56

DANH MỤC BÀI BÁO TRONG NƯỚC NĂM 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

PHÒNG KHCN&QHĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



7 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn 

thương dây chằng chéo khớp gối tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022 

Bùi Tiến Sĩ*

Nguyễn Phước Bảo Quân

Nguyễn Thành Tấn

Nguyễn Vũ Đằng

Phạm Thị Anh Thư

Đoàn Dũng Tiến

Bùi Tiến Sĩ* Bùi Tiến Sĩ* 56

8 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh 

giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy phức hợp gò 

má bằng nẹp vít nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa 

Thống Nhất - Đồng Nai năm 2021-2022

Nguyễn Thị Minh Hiền *

Trần Linh Nam
Nguyễn Thị Minh Hiền * Nguyễn Thị Minh Hiền * 56

9 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều 

trị toan chuyển hóa ở bệnh nhi  từ 2 tháng đến 15 

tuổi tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh 

viện Nhi đồng Cần Thơ năm 2021-2022

Đổ Hoàng Nam*

Phan Việt Hưng

Võ Văn Thi

Đổ Hoàng Nam* Đổ Hoàng Nam* 56

10 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ, vi khuẩn học 

và đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân đợt cấp 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính can thiệp thở máy 

xâm lấn tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, 

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 

2020 – 2022

Phạm Lê Nhật Thảo*

Cao Thị Mỹ Thúy

Nguyễn Thị Hồng Trân

Phạm Lê Nhật Thảo* Phạm Lê Nhật Thảo* 56

11 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân COVID-19 

tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần 

Thơ năm 2021

Trần Thanh Hùng*

Trần Hoàng Thúy Phương
Trần Thanh Hùng* Trần Thanh Hùng* 56

12 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát tình trạng thiếu vi chất và một số yếu tố 

liên quan ở trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi tại 

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 2021-2022

Lê Văn Khoa*

Nguyễn Huỳnh Ái Uyên

Võ Minh Thư

Nguyễn Thị Thuý Diễm 

Nguyễn Bảo Châu

Trịnh Thị Hoàng Dung

Lê Văn Khoa* Lê Văn Khoa* 56

13 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

điều trị bệnh màng trong ở trẻ sơ sinh non tháng 

tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ năm 2021-2022

Châu Huệ Mẫn*

Phan Quỳnh Như

Ngô Thanh Thảo

Phạm Thị Ngọc Hiền 

Nguyễn Tường Oanh

Phan Việt Hưng

Trần Đức Long

Trần Công Lý

Châu Huệ Mẫn* Châu Huệ Mẫn* 56

14 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát một số yếu tố tiên lượng nặng đợt cấp 

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nhập viện tại Bệnh 

viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Giang Cẩm Nhung*

Cao Thị Mỹ Thúy

Giang Cẩm Nhung* Giang Cẩm Nhung*
56

15 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu động 

mạch chày trước ở người Việt Nam trưởng thành

Trần Phương Nam*

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Vũ Anh Thi

Trương Xuân Long

Trần Phương Nam* Trần Phương Nam* 56



16 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu kiến thức, thực hành phòng, chống 

bệnh thủy đậu của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại 

huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu năm 2021-2022

Tiền Trường Hải Đăng*

Lê Thành Tài 

Nguyễn Vủ Trường Giang

Nguyễn Huỳnh Tiểu Ngọc

Tiền Trường Hải Đăng* Tiền Trường Hải Đăng* 56

17 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị bệnh viêm tụy cấp do tăng 

triglycerid

Hồ Thanh Nhật Trường * 

Huỳnh Hiếu Tâm 
Hồ Thanh Nhật Trường * Hồ Thanh Nhật Trường * 56

18 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, một số yếu tố liên 

quan và đánh giá kết quả điều trị tàn nhang bằng 

laser Q- switched Nd: YAG kết hợp bôi Tri-white 

serum tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ năm 2021-2022

Cao Thị Thúy Vân* Cao Thị Thúy Vân* Cao Thị Thúy Vân* 56

19 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị 

khuyết hổng phần mềm ngón tay bằng vạt da 

nhánh xuyên động mạch ngón tay tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Dương Công Điền*

Phạm Hoàng Lai
Dương Công Điền* Dương Công Điền* 56

20 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả điều trị 

nấm da Dermatophytes bằng Itraconazole uống 

kết hợp Ketoconazole bôi tại chỗ tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện 

Da Liễu thành phố Cần Thơ năm 2021-2022

Phạm Văn Đời*

Nguyễn Thị Thùy Trang

Huỳnh Văn Bá

Phạm Văn Đời* Phạm Văn Đời* 56

21 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả bước đầu phẫu thuật bơm xi măng sinh 

học điều trị lún đốt sống do loãng xương tại thành 

phố Cần Thơ năm 2021-2022

Hà Thoại Kỳ*

Nguyễn Duy Linh

Nguyễn Hữu Tài

Lê Thị Thảo Vy

Nguyễn Nữ Thu Phúc

Võ Lê Thành Phúc

Chương Chấn Phước

Nguyễn Quang Hưng

Nguyễn Trung Tính

Phạm Văn Năng

Hà Thoại Kỳ* Hà Thoại Kỳ* 56

22 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm bệnh tật và sự phân bố dân số tại các 

khoa nội trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ năm 2021-2022

Nguyễn Văn Thống*

Đoàn Hữu Nhân

Nguyễn Thái Thông

Trần Thiện Thắng

Tiền Ngọc Minh Châu

Nguyễn Tất Nam

Dương Hoàng Dũng

Phạm Thị Hồng Liên 

Lương Tiểu Yến

Nguyễn Lâm Minh Thư

Nguyễn Văn Thống* Nguyễn Văn Thống* 56



23 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Mối liên quan giữa tuân thủ sử dụng thuốc và 

trầm cảm ở người bệnh tăng huyết áp tại khoa 

Nội lão, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Nguyễn Văn Thống*

Vũ Sơn Tùng

Trần Thiện Thắng

Đoàn Hữu Nhân

Nguyễn Thái Thông

Lê Minh Hoàng

John Snowdon

Nguyễn Văn Tuấn*

Nguyễn Văn Thống*
Nguyễn Văn Thống*

Nguyễn Văn Tuấn*
56

24 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả giảm ê buốt trên răng cối nhỏ và 

răng cối lớn bằng Laser công suất thấp

Nguyễn Hoàng Giang *

Lê Nguyên Lâm

Trầm Kim Định

Đỗ Diệp Gia Huấn

Nguyễn Huy Hoàng Trí

Nguyễn Hoàng Giang * Nguyễn Hoàng Giang * 56

25 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu quy trình bào chế, đánh giá hoạt tính 

kháng khuẩn, chống oxy hóa của cao đặc ethanol 

rau Càng cua (Peperomia pellucida (L.) Kunth) 

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo*

Võ Đức Linh

Đặng Duy Khánh

 Nguyễn Thị Trang Đài

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo* Nguyễn Ngọc Nhã Thảo* 56

26 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nhiễm Human papillomavirus: thực trạng và giải 

pháp

Dương Mỹ Linh*

Bùi Quang Nghĩa

Dương Thị Khao Ry 

Hà Bảo Trân

Trần Kim Lan

Dương Mỹ Linh* Dương Mỹ Linh* 56

27 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm giải phẫu tám loài trong chi Ipomoea L. 

họ Khoai lang (Convolvulaceae) ở Việt Nam

Trần Thị Thu Trang*

Dương Nguyên Xuân Lâm 

Nguyễn Đỗ Lâm Điền

Nguyễn Thị Thu Hằng

Trần Thị Thu Trang* Trần Thị Thu Trang* 57

28 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kiến thức và hành vi liên quan đến bệnh viêm 

gan vi rút C: khảo sát trên người dân tại tỉnh Trà 

Vinh

Trương Quang Phong*

Huỳnh Thị Hồng Nhung 

Nguyễn Thanh Bình

Trương Quang Phong* Trương Quang Phong* 57

29 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả xử trí thai kỳ chuyển dạ kéo dài 

tại Bệnh viện Sản nhi TWG Long An năm 2021-

2022

Dương Mỹ Linh*

Khấu Thị Ngọc Giao
Dương Mỹ Linh* Dương Mỹ Linh* 57

30 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình hình sử dụng dịch vụ y tế và một số yếu tố 

liên quan của phụ nữ từ 18-49 tuổi tại huyện 

Phong Điền, thành phố Cần Thơ năm 2019

Lê Trung Hiếu*

Phạm Trung Tín

Châu Liễu Trinh

Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Nguyễn Thúy Anh

Khưu Quang Hiệp 

Nguyễn Phương Nam

Trần Thị Ngọc Nhung

Trương Trần Nguyên Thảo

Lê Trung Hiếu* Lê Trung Hiếu* 57

31 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu triệu chứng rối loạn thái dương hàm 

và các yếu tố tâm lý thói quen trên sinh viên Nha 

khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Huỳnh Lê Nghĩa Hiệp

Lê Vũ Phương Khanh

Lê Hoàng Mỹ Duyên

Nguyễn Phúc Vinh

Đỗ Thị Thảo*

Huỳnh Lê Nghĩa Hiệp Đỗ Thị Thảo* 57



32 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong 

chẩn đoán nguyên nhân viêm xoang mạn tính tại 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và 

Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ

Phạm Thúy Vy*

Nguyễn Vũ Đằng

Phạm Thanh Thế

Phù Trí Nghĩa

Nguyễn Thị Xuân Mai

Nguyễn Thị Thảo trang

Phạm Thúy Vy* Phạm Thúy Vy* 57

33 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng 

hưởng từ ở bệnh nhân thoái hóa cột sống cổ có 

chèn ép thần kinh tại Bệnh viện Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ năm 2020 – 2022

Đào Quốc Toàn*

Nguyễn Vũ Đằng

Nguyễn Hoàng Thuấn

Tô Anh Quân

Nguyễn Vương

Trần Hùng Quốc

Đào Quốc Toàn* Đào Quốc Toàn* 57

34 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình hài lòng người bệnh ngoại 

trú về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và 

đánh giá kết quả can thiệp tại Bệnh viện Bà Rịa 

năm 2021-2022

Vũ Duy Tùng*

Dương Phúc Lam
Vũ Duy Tùng* Vũ Duy Tùng* 57

35 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tiêu 

chảy cấp mất nước ở trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi 

đồng Cần Thơ năm 2021-2022

Nguyễn Thị Nguyên Thảo

Trần Công Lý

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh*

Lê Hoài Phong

Nguyễn Thị Bảo Duyên

Huỳnh Nhật Tuấn

Nguyễn Thị Nguyên Thảo Nguyễn Thị Xuân Quỳnh* 57

36 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Phân tích đặc điểm thực vật, mã vạch adn và sơ 

bộ thành phần hóa học của cây Trà Nhật 

(Camellia SP.) họ trà (Theaceae)

Dương Nguyên Xuân Lâm*

Lý Hồng Hương Hạ
Dương Nguyên Xuân Lâm* Dương Nguyên Xuân Lâm* 57

37 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả điều trị viêm da tiết bã ở người lớn bằng 

itraconazol phối hợp E-PSORA tại Bệnh viện Da 

liễu Cần Thơ năm 2021 – 2022

Châu Hồng Hiếu*

Huỳnh Văn Bá
Châu Hồng Hiếu* Châu Hồng Hiếu* 57

38 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu mô hình học sâu Faster R-CNN để 

phát hiện và phân loại các tổn thương khu trú 

thường gặp ở gan trên ảnh chụp cắt lớp vi tính

Nguyễn Hoàng Thái*

Phù Trí Nghĩa

Dương Quốc Thanh

Nguyễn Thanh Hùng

Mai Quốc Trường

Trần Thị Bích Phương 

Cao Tấn Phát

Huỳnh Đăng Khoa

Nguyễn Hoàng Thái* Nguyễn Hoàng Thái* 57

39 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Thực trạng nhận thức về y đức của sinh viên Y 

khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Lê Chí Nhân

Đinh Văn Phương

Trần Thị Hồng Lê

Lương Thị Hoài Thanh

Nguyễn Thanh Trạng*

Lê Chí Nhân Nguyễn Thanh Trạng* 57

40 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Ứng dụng kỹ thuật Gap-PCR phát hiện đột biến 

mất đoạn gen alpha-globin gây bệnh Hemoglobin 

H

Lê Thị Hoàng Mỹ*

Võ Thành Trí
Lê Thị Hoàng Mỹ* Lê Thị Hoàng Mỹ* 57

41 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu hoạt tính kháng oxy hóa trên một số 

mô hình in vitro của dược liệu bìm bịp 

Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau, 

Acanthaceae

Nguyễn Thị Trang Đài*

Cao Nguyễn Ngọc Ân

Lê Thị Thanh Yến

Nguyễn Thị Trang Đài* Nguyễn Thị Trang Đài* 57



42 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tăng 

huyết áp ở người trưởng thành tại quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2022

Trần Kim Sơn*

Ngô Hoàng Toàn

Nguyễn Hoàng Phi

Huỳnh Văn Minh

Trần Kim Sơn* Trần Kim Sơn* 57

43 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng vảy nến mủ 

tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Cần Thơ năm 

2021

Nguyễn Hữu Huy

Đỗ Thị Thanh Ngân

Nguyễn Thị Thùy Trang*

Nguyễn Hữu Huy Nguyễn Thị Thùy Trang* 57

44 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá thực trạng kiến thức về sử dụng kháng 

sinh và các yếu tố liên quan của người bán thuốc 

ở các cơ sở bán lẻ thuốc tại thành phố Cần Thơ

Nguyễn Phục Hưng

Lê Thị Minh Ngọc

Đặng Duy Khánh*

Nguyễn Phục Hưng Đặng Duy Khánh* 57

45 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi tái tạo dây 

chằng chéo trước khớp gối với  Transfix technich

Lê Thanh Tùng*

Đỗ Văn Chinh

Trần Văn Thủy

Lê Thanh Tùng* Lê Thanh Tùng* 57

46 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Các dạng mạch máu của đại tràng phải và kết quả 

điều trị sớm ung thư đại tràng phải bằng phẫu 

thuật nội soi

Dương Diệp Thiên Phú*

Hồ Long Hiển

Phạm Văn Năng

Dương Diệp Thiên Phú* Dương Diệp Thiên Phú* 57

47 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm điện thế gợi thính giác trên 

người bình thường giai đoạn trước và sau khi 

châm huyệt thính cung, uyển cốt, dương trì, khâu 

khư và thái khê

Nguyễn Ngọc Chi Lan

Nguyễn Thị Sơn*

Võ Thị Trang

Huỳnh Phượng Nhật Quỳnh

Lê Minh Hoàng

Nguyễn Ngọc Chi Lan Nguyễn Thị Sơn* 57

48 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng 

đồng thời  tạp A, B, C, D, E, F của allopurinol 

bằng phương pháp LC-MS/MS

Lữ Thiện Phúc*

Nguyễn Duy Gia Bảo

Vương Vinh Hưng

Trương Lê Minh Thư  

Trương Ngọc Tuyền

Trần Việt Hùng

Nguyễn Đức Tuấn

Lữ Thiện Phúc* Lữ Thiện Phúc* 57

49 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi tái tạo 

dây chằng chéo sau khớp gối qua nội soi bằng 

gân Hamstring tự thân

Lê Thanh Tùng*

Đỗ Văn Chinh

Trần Văn Thủy

Lê Thanh Tùng* Lê Thanh Tùng* 57

50 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ
Tổng quan về Y học Thể thao Võ Tường Kha* Võ Tường Kha* Võ Tường Kha* 57

51 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Báo cáo ca bệnh: phẫu thuật nội soi điều trị viêm 

túi thừa manh tràng tại Bệnh viện Nhi đồng Cần 

Thơ

Trần Việt Hoàng*

Võ Quang Huy

Tạ Vũ Quỳnh

Võ Ngọc Lân

Trần Việt Hoàng* Trần Việt Hoàng* 57

52 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả của Tamsulosin trong điều trị 

tống sỏi niệu quản đoạn chậu tại Bệnh viện Đà 

Nẵng

Đặng Văn Thắng*

Đặng Văn Thởi
Đặng Văn Thắng* Đặng Văn Thắng* 58

53 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Hiệu quả của mặt nạ thanh quản I-gel trong gây 

mê để cắt túi mật nội soi

Hà Phước Hoàng*

Hồ Khả Cảnh

Phan Thị Thu Trâm

Nguyễn Thị Ngọc Tú

Nguyễn Thị Hà Vy

Hà Phước Hoàng* Hà Phước Hoàng* 58



54 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả phẫu thuật nội soi cắt trước thấp điều trị 

ung thư trực tràng tại Bệnh viện Ung bướu Đà 

Nẵng

Nguyễn Thanh Hùng*

Nguyễn Văn Hải Vân

Nguyễn Phước Khánh

Nguyễn Ngọc Sơn

Cao Xuân Thạnh

Trần Hồng Phúc

Bùi Văn Thức

Trần Minh Hòa

Lê Phú Tấn

Trương Thanh Hiếu

Nguyễn Thanh Hùng* Nguyễn Thanh Hùng* 58

55 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát rối loạn miễn dịch thể dịch ở bệnh nhi 

nhiễm trùng huyết tại Khoa Nhi Cấp cứu – Hồi 

sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Phụ Sản - 

Nhi Đà Nẵng

Võ Hữu Hội*

Võ Tấn Ngà
Võ Hữu Hội* Võ Hữu Hội* 58

56 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Yếu tố nguy cơ của loạn sản phế quản phổi ở trẻ 

sơ sinh rất non tháng

Lê Hoàng Minh Châu*

Mai Văn Hiếu

Nguyễn Thị Diệu

Trần Thị Hoàng

Lê Hoàng Minh Châu* Lê Hoàng Minh Châu* 58

57 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị tiền sản giật tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung ương Cần Thơ

Lâm Đức Tâm*

Phạm Thị Kim Thoa

Quan Kim Phụng

Võ Thị Ánh Trinh 

Nguyễn Tấn Hưng

Nguyễn Thị Thư

Lê Thị Gái 

Ngô Thị Thuý Hằng

Đoàn Thanh Điền

Lâm Đức Tâm* Lâm Đức Tâm* 58

58 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tuổi mãn kinh và mối liên quan với các yếu tố 

kinh tế xã hội ở phụ nữ mãn kinh đến khám tại 

Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng

Nguyễn Đình Phương 

Thảo*

Mai Thị Hiền

Lư Thị Thu Huyền

Nguyễn Đình Phương Thảo* Nguyễn Đình Phương Thảo* 58

59 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình trầm cảm ở phụ nữ thai 

nghén nguy cơ cao đang điều trị tại Bệnh viện 

Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng

Dương Thị Kim Hoa*

Phạm Thị Minh Quyên

Ngô Thị Hồng Lĩnh

Dương Thị Kim Hoa* Dương Thị Kim Hoa* 58

60 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá tình trạng kiểm soát bệnh đái tháo 

đường theo khuyến cáo của Hiệp hội đái tháo 

đường Hoa Kỳ năm 2021 trên bệnh nhân đái tháo 

đường típ 2 cao tuổi

Phạm Thị Ánh Huy*

Nguyễn Hải Thủy
Phạm Thị Ánh Huy* Phạm Thị Ánh Huy* 58

61 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

hiệu quả điều trị ngoại tâm thu thất bằng sóng cao 

tần

Hoàng Huy Liêm*

Lê Ngọc Khánh Linh
Hoàng Huy Liêm* Hoàng Huy Liêm* 58

62 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Thực trạng rác thải tại một số Trường Trung học 

Cơ Sở ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

năm 2022

Hoàng Nguyễn Nhật Linh

Nguyễn Thị Thuý Nga

Nguyễn Trần Anh Vũ

Trần Đăng Trung

Trần Minh Huân*

Hoàng Nguyễn Nhật Linh Trần Minh Huân* 58

63 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Thực trạng ghi hồ sơ bệnh án nội trú tại Bệnh 

viện Đa khoa Thống Nhất năm 2022

Trần Thị Ngọc Anh*

Phan Văn Tường
Trần Thị Ngọc Anh* Trần Thị Ngọc Anh* 58



64 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu kiến thức và thực hành phòng, chống 

tác động của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ của 

sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà 

Nẵng năm 2022

Sôn-Ny-Ka*

Ngô Thị Bích Ngọc
Sôn-Ny-Ka* Sôn-Ny-Ka* 58

65 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá thực trạng kiến thức về sử dụng kháng 

sinh và các yếu tố liên quan của người bán thuốc 

ở các cơ sở bán lẻ thuốc tại Thành phố Cần Thơ

Võ Thị Mỹ Hương

Nguyễn Phục Hưng*

Đặng Duy Khánh

Võ Thị Mỹ Hương Nguyễn Phục Hưng* 58

66 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Phân tích chi phí trực tiếp y tế và các yếu tố liên 

quan trong điều trị bệnh vảy nến tại Bệnh viện Da 

Liễu Cần Thơ giai đoạn 2019 - 2021

Nguyễn Phục Hưng*

Đặng Thị Vân Kiều

Võ Thị Mỹ Hương

Nguyễn Phục Hưng* Nguyễn Phục Hưng* 58

67 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Vai trò quan trọng của interleukin 6 trong 

COVID-19

Trần Thị Thúy Nga

Lê Hương Ly

Nguyễn Thanh Quang

Nguyễn Thị Thu Trang

Trần Quế Hương*

Trần Thị Thúy Nga Trần Quế Hương* 58

68 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát tác dụng lợi tiểu của cao chiết từ lá bìm 

bịp (Clinacanthus nutans, họ Ôrô (Acanthaceae) 

trên chuột nhắt trắng

Ngô Thị Nga*

Nguyễn Thị Thương

Lê Thị Bích Thùy

Nguyễn Thanh Thảo

Hoàng Thị Hoàng Sa

Ngô Thị Nga* Ngô Thị Nga* 58

69 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa 

học Cây Ba Chạc (Euodia lepta (spreng.) Merr., 

họ Cam (Rutaceae)) thu hái tại Đà Nẵng

Huỳnh Minh Đạo*

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nguyễn Thị Thúy Liểu

Trịnh Thị Quỳnh

Huỳnh Minh Đạo* Huỳnh Minh Đạo* 58

70 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát phân bố mạng lưới bán lẻ thuốc trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021

Nguyễn Thị Xuân Thủy*

Đặng Thị Phương Thảo

Lê Hương Ly

Nguyễn Thanh Quang

Đặng Thị Huyền Trang

Lê Nguyễn Thanh Hằng

Nguyễn Thị Xuân Thủy* Nguyễn Thị Xuân Thủy* 58

71 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá thái độ học trực tuyến và một số yếu tố 

liên quan của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật 

Y - Dược Đà Nẵng

Huỳnh Thị Ly*

Nguyễn Thị Ân Nhân

Đinh Thị Thế

Huỳnh Thị Ly* Huỳnh Thị Ly* 58

72 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Trải nghiệm tham gia phòng chống dịch COVID-

19 của sinh viên khối ngành khoa học sức khoẻ

Lưu Thị Thuỷ*

Trần Thị Hoàng Oanh

Đỗ Thị Hoài Thanh

Lưu Thị Thuỷ* Lưu Thị Thuỷ* 58

73 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Mối liên quan giữa đặc điểm người bệnh sống sót 

sau đột quỵ não và nhu cầu giáo dục sức khỏe của 

người chăm sóc

Lê Thị Trang*

Võ Thị Ngọc Hà

Phạm Thị Thúy

Lê Thị Trang* Lê Thị Trang* 58

74 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm gây bệnh và tính kháng kháng sinh của 

Pseudomonas aeruginosa tại Bệnh viện C Đà 

Nẵng

Nguyễn Thị Đoan Trinh*

Phan Thị Lan Phương

Hoàng Thị Minh Hòa 

Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Thị Đoan Trinh* Nguyễn Thị Đoan Trinh* 58

75 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát tính kháng kháng sinh của các chủng vi 

khuẩn gây viêm phổi thường gặp tại Bệnh viện C 

Đà Nẵng

Hoàng Thị Minh Hòa*

Nguyễn Thị Đoan Trinh

Nguyễn Phan Uyển Nhi

Hoàng Thị Minh Hòa* Hoàng Thị Minh Hòa* 58



76 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình thiếu hụt enzyme glucose 6 

phosphat dehydrogenase ở trẻ sơ sinh tại Bệnh 

viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt

Huỳnh Thị Bích Lệ

Lê Thị Thúy*

Huỳnh Thị Ngọc Ánh

Hồ Thị Tuyết Thu

Huỳnh Thị Bích Lệ Lê Thị Thúy* 58

77 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát nồng độ Anti Thyroglobulin huyết 

tương trong theo dõi người bệnh ung thư tuyến 

giáp thể biệt hóa có phẫu thuật kết hợp điều trị I-

131 tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Trần Thị Minh Nguyên*

Hồ Thị Tuyết Thu

Ngô Thị Tuyết

Huỳnh Thị Ngọc Ánh

Lê Thị Thúy

Trần Thị Minh Nguyên* Trần Thị Minh Nguyên* 58

78 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm mô bệnh học ung thư vú có bộ ba dấu 

ấn hóa mô miễn dịch âm tính tại Bệnh viện Ung 

bướu Đà Nẵng

Nguyễn Thị Tuyền*

Đặng Thị Huệ

Hồ Thị Nguyên Sa

Nguyễn Văn Thanh

Lê Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Tuyền* Nguyễn Thị Tuyền* 58

79 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ ở thai phụ 

đến khám thai tại Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà 

Nẵng

Bùi Chung Thủy

Hồ Thị Tuyết Thu

Huỳnh Thị Ngọc Ánh

Lê Thị Thúy*

Bùi Chung Thủy Lê Thị Thúy* 58

80 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Ứng dụng các vạt da cơ có cuống trong tạo hình 

khuyết hổng sau phẫu thuật triệt căn ung thư biểu 

mô khoang miệng tại Bệnh viện Trung ương Huế

Nguyễn Hồng Lợi

Nguyễn Văn Khánh*
Nguyễn Hồng Lợi Nguyễn Văn Khánh* 58

81 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tình trạng mất răng, phục hình răng, nhu cầu và 

yêu cầu điều trị ở người cao tuổi tại trung tâm y 

tế quận Thanh Khê và quận Hải Châu - thành phố 

Đà Nẵng

Nguyễn Bùi Bảo Tiên*

Nguyễn Thuỳ Trang
Nguyễn Bùi Bảo Tiên* Nguyễn Bùi Bảo Tiên* 58

82 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

kết quả điều trị viêm ống tai ngoài do nấm

Nguyễn Trung Nghĩa*

Hồ Anh Chi
Nguyễn Trung Nghĩa* Nguyễn Trung Nghĩa* 58

83 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả cấy ghép implant nha khoa có 

ghép xương nhân tạo ở bệnh nhân mất răng hàm 

trên từng phần

Nguyễn Quang Hải*

Lê Nhữ Bảo Hiếu
Nguyễn Quang Hải* Nguyễn Quang Hải* 58

84 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Hậu COVID-19: Khảo sát trực tuyến bằng câu 

hỏi trên 250 người khỏi bệnh COVID-19 tại 

Thừa Thiên Huế và miền Trung Việt Nam

Trần Đình Bình*

Trần Khánh Toàn

Nguyễn Trường Sơn

Trần Thanh Loan

Lê Hoàng Gia Ngọc

Phạm Trung Hiếu

Trần Đình Bình* Trần Đình Bình* 60

85 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả sớm của 65 trường hợp phẫu thuật nội 

soi hoàn toàn cắt khối tá tuỵ điều trị ung thư 

quanh bóng Vater

Phạm Minh Hải*

Vũ Quang Hưng

Phạm Long Bình

Lê Quan Anh Tuấn

Trần Thái Ngọc Huy

Nguyễn Hàng Đăng Khoa

Dương Thị Ngọc Sang

Trần Văn Toản

Phan Minh Trí

Nguyễn Hoàng Bắc

Phạm Minh Hải* Phạm Minh Hải* 60



86 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và 

đánh giá kết quả điều trị viêm màng não tại khoa 

sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Bùi Thị Phương Anh*

Trần Đức Long

Trần Việt Hoàng

Trần Thị Huỳnh Như

Trần Thị Kim Tuyền

Huỳnh Thị Huyền Trang

Bùi Thị Phương Anh* Bùi Thị Phương Anh* 60

87 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Thực hành tự chăm sóc ở người bệnh có lỗ mở 

thông đường tiêu hoá tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Thị Thanh Trúc*

Ngô Thị Dung

Nguyễn Hồng Thiệp

Bùi Thành Phú

Trần Thị Ngọc Trâm

Nguyễn Thị Cát Tường

Lê Thị Kim Chi

Nguyễn Thị Thanh Trúc* Nguyễn Thị Thanh Trúc* 60

88 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị 

bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp dưới 40 tuổi

Nguyễn Quang Vũ*

Ngô Văn Truyền
Nguyễn Quang Vũ* Nguyễn Quang Vũ* 60

89 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát tác dụng kích thích mọc lông của dầu 

gội chứa tinh dầu vỏ Bưởi và Bồ Kết trên mô 

hình chuột nhắt trắng cạo lông

Nguyễn Phạm Hồng Thanh*

Nguyễn Phạm Trúc Thanh

Võ Lê Mai Phương

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Nguyễn Phạm Hồng Thanh* Nguyễn Phạm Hồng Thanh* 60

90 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tỷ lệ nhiễm và một số yếu tố liên quan đến nhiễm 

giun móc/mỏ (Ancylostoma duodenale/Necator 

americanus) ở học sinh tiểu học tại xã Ea Pô, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Hoàng Thị Minh Trang*

Trần Văn Thủy

Ngô Văn Phương

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Hoàng Thị Minh Trang* Hoàng Thị Minh Trang* 60

91 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tương quan tuyến tính giữa các 

phương pháp định lượng LDL-Cholesterol gián 

tiếp với trực tiếp ở người bệnh đái tháo đường

Nguyễn Hồng Hạt*

Trần Ngọc Dung
Nguyễn Hồng Hạt* Nguyễn Hồng Hạt* 60

92 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố 

liên quan đến mụn trứng cá tại Bệnh viện Da liễu 

thành phố Cần Thơ năm 2021

Đỗ Thị Ngọc Nhi*

Phan Minh Thy

Nguyễn Đỗ Hải Ngọc

Trần Phi Tuấn Kiệt

Lê Vy Yến Phượng

Lạc Thị Kim Ngân

Huỳnh Văn Bá

Đỗ Thị Ngọc Nhi* Đỗ Thị Ngọc Nhi* 60

93 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng viêm màng 

não mủ ở trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhi đồng Cần 

Thơ

La Gia Thúy Vy*

Trần Quang Khải

Phạm Minh Quân

Trần Thụy Thanh Thảo

Nguyễn Thị Hồng An

Nguyễn Việt Nhựt Minh

Trần Thị Thanh Thư

Trương Quốc Hữu

La Gia Thúy Vy* La Gia Thúy Vy* 60

94 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn gián tiếp ở 

trẻ em bằng kim khâu xuyên qua da

Nguyễn Lê Gia Kiệt*

Võ Thị Ánh Trinh

Nguyễn Văn Út

Nguyễn Lê Gia Kiệt* Nguyễn Lê Gia Kiệt* 60



95 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát quy trình và định tính sơ bộ các hợp 

chất chiết xuất từ lá móng (Lawsonia inermis L.)

Nguyễn Thị Linh Tuyền*

Bùi Chí Công
Nguyễn Thị Linh Tuyền* Nguyễn Thị Linh Tuyền* 60

96 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tác dụng phụ sau tiêm ngừa vắc xin COVID-19 

ở viên chức, người lao động tại Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ	

Nguyễn Văn Lâm*

Đỗ Thị Thảo

Nguyễn Triều Việt

Nguyễn Thị Thu Trâm

Võ Thị Hậu

Trần Hoài Ân

Huỳnh Lê Nghĩa Hiệp

Bùi Ngọc Hoa

Nguyễn Văn Lâm* Nguyễn Văn Lâm* 60

97 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi tái tạo đồng 

thời dây chằng chéo trước và chéo sau khớp gối 

bằng gân Hamstring và gân mác dài tự thân

Nguyễn Minh Luân*

Nguyễn Thành Tấn
Nguyễn Minh Luân* Nguyễn Minh Luân* 60

98 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả điều trị chấn thương ngực kín tại Bệnh 

viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Phạm Đoàn Ngọc Tuân*

Đinh Thị Tú Trinh

Võ Hoàng Nhuận

Nguyễn Hải Tâm

Đào Trọng Nghĩa

Lý Trí Hào

Liêu Vĩnh Đạt

Phạm Đoàn Ngọc Tuân* Phạm Đoàn Ngọc Tuân* 60

99 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết 

quả điều trị viêm nướu tại Bệnh viện Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ năm 2021

Nguyễn Quốc Kỳ*

Phùng Thanh Uyên

Võ Việt Hưng

Đỗ Nguyễn Văn An

Trần Huỳnh Trung

Phan Thùy Ngân

Bùi Thị Ngọc Mẫn

Nguyễn Quốc Kỳ* Nguyễn Quốc Kỳ* 60

100 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát tỷ lệ trầm cảm và rối loạn lo âu trên 

bệnh nhân đái tháo đường type 2 nhóm tuổi từ 18-

60 đang điều trị ngoại trú tại thành phố Cần Thơ

Huỳnh Hà Xuyên*

Nguyễn Phạm Trúc Thanh

Nguyễn Duy Khương 

Thái Thị Ngọc Thúy

Huỳnh Hà Xuyên* Huỳnh Hà Xuyên* 60

101 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kiến thức và các yếu tố liên quan của 

người tiêu dùng thực phẩm chức năng trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ năm 2022

Nguyễn Phục Hưng

Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Bích

Võ Thị Mỹ Hương*

Nguyễn Phục Hưng Võ Thị Mỹ Hương* 60

102 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nhu cầu hỗ trợ và chăm sóc ở bệnh nhân nội trú 

tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Trân Trân*

Tăng Tâm Như

Hồng Kim Giàu

Nguyễn Ngọc Huyền

Nguyễn Anh Thư

Huỳnh Thị Như Ý

Nguyễn Trân Trân* Nguyễn Trân Trân* 60



103 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm huyết đồ bệnh hemoglobin H và alpha-

thalassemia thể nhẹ

Trần Thị Tuyết Hạnh*

Hồ Nguyễn Huy Hoàng

Nguyễn Ngọc Minh Thùy

Nguyễn Đặng Xuân Trâm

Võ Thành Trí

Lê Thị Hoàng Mỹ

Trần Thị Tuyết Hạnh* Trần Thị Tuyết Hạnh* 60

104 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh trên siêu âm khớp 

và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân 

viêm khớp gout

Nguyễn Thái Hòa*

Phan Ngô Cẩm Tú

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Ngô Hoàng Long

Lê Đặng Phương Mai

Thái Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thái Hòa* Nguyễn Thái Hòa* 60

105 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Giá trị của siêu âm Doppler động mạch tử cung 

dự báo tiền sản giật ở thai phụ 14-28 tuần tại 

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long

Dương Mỹ Linh*

Nguyễn Thị Kiều Anh

Bùi Quang Nghĩa

Dương Thị Khao Ry

Dương Mỹ Linh* Dương Mỹ Linh* 60

106 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Quan điểm của sinh viên răng hàm mặt 

về việc học từ xa trong đại dịch COVID-19

Đỗ Thị Thảo*

Huỳnh Lê Nghĩa Hiệp

Trần Huỳnh Trung

Nguyễn Ngọc Nguyệt Minh

Bùi Thị Huyền Diệu

Đỗ Thị Thảo* Đỗ Thị Thảo* 60

107 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Giá trị tiên lượng tử vong của chỉ số VIS ở bệnh 

nhi sốc nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực-

chống độc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Nguyễn Trường Giang *

Nguyễn Văn Toàn

Phạm Cao Tiến Dũng

Phan Minh Nhựt

Phan Việt Hưng

Phạm Minh Quân

Nguyễn Trường Giang * Nguyễn Trường Giang * 60

108 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Viêm màng não tăng eosinophil ở trẻ em: báo cáo 

loạt ca bệnh

Dương Nhật Trường*

Đỗ Thị Xuân Nguyệt

Đặng Thị Trúc Giang

Bùi Cẩm Nhung

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngô Chí Quang

Dương Nhật Trường* Dương Nhật Trường* 60

109 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả chăm sóc, điều trị người bệnh sau phẫu 

thuật sỏi tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

Hậu Giang

Hồ Thị Mỹ Lang*

Nguyễn Minh Hiệp 

Lê Thị Kim Định

Hồ Thị Mỹ Lang* Hồ Thị Mỹ Lang* 61

110 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Ứng dụng nghiệm pháp epley trong điều trị chóng 

mặt tư thế kịch phát lành tính

Lý Ngọc Tú*

Thạch Thị Ái Phương

Lâm Thị Ngọc Hiền

Cao Huỳnh Thiên Nhi

Trần Chí Lĩnh

Dương Đỗ Trọng

Lưu Tuyết Minh

Đường Yến Oanh

Thạch Thị Hạnh

Châu Diễm Trang

Lý Ngọc Tú* Lý Ngọc Tú* 61



111 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát đặc điểm giải phẫu và phân tích sơ bộ 

thành phần hóa học của cây lưỡi mèo tai chuột 

Pyrrosia  lanceolata (L.) Farw.

Lý Tú Loan

Đào Thị Thanh Thuyền

Nguyễn Bùi Thanh Linh

Mã Chí Thành*

Lý Tú Loan Mã Chí Thành* 61

112 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Phẫu thuật điều trị mất vững cột sống thắt lưng 

bằng phương pháp hàn xương liên thân đốt qua lỗ 

liên hợp

Phan Văn Tuấn*

Nguyễn Văn Dương

Nguyễn Lê Hoan

Nguyễn Hữu Thuyết

Phan Văn Tuấn* Phan Văn Tuấn* 61

113 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính 

kháng khuẩn, kháng nấm trong tinh dầu sả hoa 

hồng – Cymbopogon martini (Roxb.)  Will. 

Watson  trồng tại Đắk Lắk

Nguyễn Thị Trang*

Huỳnh Ngọc Thụy
Nguyễn Thị Trang* Nguyễn Thị Trang* 61

114 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu tình hình điều trị và một số yếu tố 

liên quan đến diễn tiến nặng của bệnh sản phụ 

khoa nhiễm Covid-19 nhập viện tại bệnh viện phụ 

sản thành phố cần thơ năm 2021-2022

Phạm Thị Thanh Thoảng

Lê Thị Kim Định*

Thạch Thảo Đan Thanh

Châu Bảo Yến

Nguyễn Minh Phương

Phạm Như Ý

Phạm Thị Thanh Thoảng Lê Thị Kim Định* 61

115 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu lực bóp cơ tay thuận và các yếu tố 

liên quan trên sinh viên năm thứ nhất Trường Đại 

học Y Dược Cần Thơ năm 2022

Huỳnh Khải Quang*

Huỳnh Cao Ngân Minh

Đồng Lê Minh Quân

Phạm Thị Ánh Tuyết

Phan Kim Huệ

Nguyễn Lê Ngọc Giàu

Trương Thành Nam

Huỳnh Khải Quang* Huỳnh Khải Quang* 61

116 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm tuân thủ dùng thuốc và các yếu tố liên 

quan ở bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính trong 

đại dịch Covid-19

Đặng Duy Khánh*

Lê Nguyễn Tú Quyên

Trần Thị Mộng Tuyền

Phạm Thành Suôl

Đặng Duy Khánh* Đặng Duy Khánh* 61

117 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát về tình hình sử dụng kháng sinh và sự 

đề kháng kháng sinh tại khoa nội tổng hợp Bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021-

2022

Nguyễn Thanh Lâm*

Lâm Hoài Trung

Võ Phạm Minh Thư

Dương Thị Thanh Vân

Nguyễn Thanh Lâm* Nguyễn Thanh Lâm* 61

118 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và yếu 

tố liên quan bệnh động mạch chi dưới ở bệnh 

nhân đái tháo đường type 2

Huỳnh Lâm Thiện Quốc*

Nguyễn Thị Diễm

Trần Lâm Thái Bảo

Nguyễn Thị Thùy Dương

Danh Huyền Trân

Trần Đường Vân Long

Huỳnh Lâm Thiện Quốc* Huỳnh Lâm Thiện Quốc* 61

119 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kiến thức, thái độ về phòng ngừa biến chứng 

tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người 

bệnh đến khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện 

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Trọng Hiến

Phan Kiều My

Nguyễn Thị Mai Trinh

Đoàn Huỳnh Ngọc Diễm

Nguyễn Hồng Phúc

Võ Thành Đạt

Nguyễn Tuấn Linh

Nguyễn Việt Phương*

Nguyễn Tấn Đạt

Nguyễn Trọng Hiến Nguyễn Việt Phương* 61



120 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tỷ lệ và kết quả điều trị hạ kali máu ở bệnh nhân 

suy thận mạn giai đoạn cuối thẩm phân phúc mạc 

chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ

Nguyễn Hoàng Huy*

Trần Nguyễn Thúy Hiền

Đinh Bạt Hưng

Huỳnh Trọng Thật

Mai Huỳnh Ngọc Tân

Nguyễn Hoàng Huy* Nguyễn Hoàng Huy* 61

121 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đặc điểm lâm sàng, bạch cầu, CRP, vi khuẩn học 

và kháng sinh đồ của bệnh nhân viêm mô tế bào 

tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Cần Thơ năm 

2022

Nguyễn Hoàng Khiêm*

Huỳnh Văn Bá

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Hải Đăng

Nguyễn Hoàng Khiêm* Nguyễn Hoàng Khiêm* 61

122 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kết quả mô mềm và phục hình sau điều 

trị implant tức thì phục hồi lại răng cối lớn thứ 

nhất hàm dưới tại Bệnh viện Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ

Lê Nguyên Lâm*

Nguyễn Phúc Vinh

Nguyễn Tuyết Nhung

Mai Như Quỳnh

Trương Thị Bích Ngân

Lê Nguyên Lâm* Lê Nguyên Lâm* 61

123 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát đặc điểm lâm sàng và điện cơ ở bệnh 

nhân hội chứng ống cổ tay tại Bệnh viện Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ

Trần Tuấn Kiệt*

Huỳnh Quốc Hưng

Hồ Tiến Cường

Võ Nhật Duy

Trần Quang Sơn

Trần Tuấn Kiệt* Trần Tuấn Kiệt* 61

124 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Kết quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt 

bằng hệ thống siêu âm hội tụ cường độ cao tại 

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Lê Quang Trung*

Đàm Văn Cương

Lê Thanh Bình

Trần Huỳnh Tuấn

Nguyễn Trung Hiếu

Quách Võ Tấn Phát

Lê Quang Trung* Lê Quang Trung* 61

125 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc y học cổ 

truyền và một số yếu tố liên quan đến việc sử 

dụng thuốc y học cổ truyền của bệnh nhân đang 

điều trị nội trú tại Bệnh viện Y học Cổ Truyền 

Cần Thơ năm 2022

Đỗ Quốc Từ

Trần Thị Nhật Anh

Trần Thị Mỹ Dung

Phạm Bá Điền

Đặng Nguyễn Diệu Linh

Lê Minh Hoàng

Lê Ngọc Diễm*

Đỗ Quốc Từ Lê Ngọc Diễm* 61

126 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Rào cản học trực tuyến của sinh viên điều dưỡng 

và các yếu tố liên quan

Dương Thị Thùy Trang

Nguyễn Văn Tuấn*

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Lư Trí Diến

Dương Thị Thùy Trang Nguyễn Văn Tuấn* 61

127 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở 

bệnh nhân bỏng nhiệt tại Viện Y học biển Việt 

Nam

Phạm Hữu Lý*

Ngô Hoàng Long

Dương Hoàng Thành

Phạm Hữu Lý* Phạm Hữu Lý* 61

128 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng các thể bệnh beta-

thalassemia

Trần Sơn Tùng*

Triệu Thị Hà Phương

Nguyễn Hữu Trường

Trần Bội Ngọc

Nguyễn Minh Ngọc

Võ Hoài Nhân

Phạm Hồ Vũ

Lê Thị Hoàng Mỹ

Trần Sơn Tùng* Trần Sơn Tùng* 61



129 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát tỷ lệ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, 

một số yếu tố liên quan của hội chứng qt kéo dài 

trên bệnh nhân bệnh mạch vành tại Trung tâm 

Tim Mạch, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần 

Thơ năm 2021- 2023

Đinh Thị Phương Thảo

Ngô Hoàng Toàn*

Ngô Văn Truyền

Đinh Thị Phương Thảo Ngô Hoàng Toàn* 61

130 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nghiên cứu kiến thức về ung thư cổ tử cung và 

Human Papilloma  virus của sinh viên y khoa hệ 

chính quy năm thứ 2 tại Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ

Thạch Ngọc Anh Duy*

Lê Ngọc Lan Anh

Trần Quang Phú

Huỳnh Quốc Điền

Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quốc Tuấn

Thạch Ngọc Anh Duy* Thạch Ngọc Anh Duy* 61

131 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Thực trạng sơ cứu và vận chuyển bệnh nhân chấn 

thương cơ quan vận động điều trị tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung tâm An Giang 2020-2021

Võ Ngọc Toàn*

Trần Nguyễn Du

Phạm Văn Lình

Võ Ngọc Toàn* Võ Ngọc Toàn* 61

132 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của giáo 

viên, cán bộ quản lý và nhân viên y tế tại trường 

học trong việc phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022

Đoàn Long Vinh*

Võ Hoài Nam

Nguyễn Công Thành

Lâm Quang Huy

Trần Đắc Bửu

Lê Kim Nguyên

Phan Thị Luyện

Lê Thị Gái

Trần Thị Như Lê

Đoàn Long Vinh* Đoàn Long Vinh* 61

133 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Năng lực thực hành chăm sóc của sinh viên điều 

dưỡng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Thị Ngọc Hân*

Dương Thị Thùy Trang

Lư Trí Diến

Ngô Thị Dung

Nguyễn Thị Ngọc Hân* Nguyễn Thị Ngọc Hân* 61

134 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Khảo sát ảnh hưởng của Covid-19 đến sinh viên 

y khoa trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 năm 

2021

Lê Thị Phương Đài*

Nguyễn Minh Hiếu

Nguyễn Đặng Hoàng Long

Phạm Hữu Lộc

Trần Thị Như Lê

Lê Thị Gái

Lê Thị Phương Đài* Lê Thị Phương Đài* 61

135 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Tổng quan về dẫn chất Auron và hoạt tính sinh 

học

Nguyễn Thanh Trang

Võ Thị Cẩm Vân*
Nguyễn Thanh Trang Võ Thị Cẩm Vân* 61

136 2023
Tạp chí Y Dược 

học Cần Thơ

Nhân 01 trường hợp bệnh nhi 11 tháng mắc 

Covid 19 mức độ nhẹ được điều trị bằng bài 

thuốc châu thị ngân kiều giải độc của Giáo sư 

Ngô Vĩ

Châu Nhị Vân 

Ngô Vĩ*
Châu Nhị Vân Ngô Vĩ* 61

137 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Đánh giá kết quả điều trị trật khớp cùng đòn bằng 

nẹp khóa móc không tái tạo dây chằng quạ đòn Nguyễn Thành Tấn, Trần 

Khắc Duy 
Nguyễn Thành Tấn

Tập 524, tháng 3, 

số 1A

138 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng, phần mềm 

ngón tay bằng vạt chéo ngón, tại bệnh viện đa 

khoa trung ương Cần Thơ

Nguyễn Thành Tấn, Bùi 

Thị Thiên Lan
Nguyễn Thành Tấn

Tập 524, tháng 3, 

số 1A



139 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Thực trạng sức khỏe tâm thần của điều dưỡng tại 

các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nguyễn Thành Tấn, 

Nguyễn Thị Lam Ngọc
Nguyễn Thành Tấn

Tập 524, tháng 3, 

số 1B; 

140 2023
Tạp chí Nghiên 

cứu Y học

XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN TRÊN GEN SNCA, 

PARK2, PARK7 VÀ LRRK2 Ở BỆNH NHÂN 

PARKINSON

Trần Tín Nghĩa	Trần Huy Thịnh	Nguyễn Hoàng Việt	Trần Vân KhánhTrần Tín Nghĩa 160(12V2)

141 2023
Tạp chí Nghiên 

cứu Y học

Ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới 

trong xác định đột biến gen ở bệnh nhân 

Parkinson

Trần Tín Nghĩa	Trần Huy Thịnh	Nguyễn Hoàng Việt	Phạm Lê Anh Tuấn	Trần Vân KhánhTrần Tín Nghĩa 164(3)

142 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THUỐC DƯỢC 

LIỆU TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Phục Hưng, Đặng 

Duy Khánh, Lưu Thái Quản
Nguyễn Phục Hưng

TẬP 524 - 

THÁNG 3 - SỐ 2 - 

2023

143 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

PHÂN TÍCH DANH MỤC HÓA CHẤT SỬ 

DỤNG TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH 

PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021

Nguyễn Phục Hưng, Huỳnh 

Thanh Phương, Lưu Thái 

Quản

Nguyễn Phục Hưng

TẬP 523 - 

THÁNG 2 - SỐ 2 - 

2023

144 2023 Tạp Chí Y Hà Nội

Xác định MIC và đột biến kháng levofloxacin của 

Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm loét dạ dày 

tá tràng

Trần Thị Như Lê, Nguyễn 

Vũ Trung, Trần Ngọc Ánh
Trần Thị Như Lê

162, số 1, tháng 

1/2023

145 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân 

gút cao tuổi

Ngô Hoàng Long

Phạm Hữu Lý

Nguyễn Thái Hòa

Nguyễn Đình Khoa

Ngô Hoàng Long

Tập 526 - Tháng 5 - 

 Số chuyên đề - 

2023

146 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Đánh giá kết quả điều trị của bệnh nhân gãy hàm 

gò má bằng phương pháp nắn chỉnh xương gò má 

qua xoang hàm

Lê Nguyên Lâm, Lâm Quốc 

Tuấn
Lê Nguyên Lâm Tập 523 - Số 1

147 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Đánh giá kết quả giải phẩu chức năng thẩm mỹ 

sau điều trị gãy hàm gò má phương pháp nắn 

chỉnh xương gò má qua xoang hàm 

Lê Nguyên Lâm, Lâm Quốc 

Tuấn
Lê Nguyên Lâm Tập 523 - Số 2

148 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Đặc điểm lâm sàng, x-quang phân loại răng khôn 

theo Pell và Gregory tại Bệnh viện Đa khoa Cái 

Nước

Lê Nguyên Lâm, Võ Văn 

Biết
Lê Nguyên Lâm Tập 522 - Số 1

149 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Đánh giá kết quả đau, sưng, dị cảm và khít hàm 

bằng phương pháp Fibrin giàu tiểu cầu PRF 

(Platelet-Rich-Fibrin)

Lê Nguyên Lâm, Võ Văn 

Biết
Lê Nguyên Lâm Tập 522 - Số 2

150 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Đánh giá kết quả mô mềm và phục hình sau điều 

trị implant tức thì phục hồi lại răng cối lớn thứ 

nhất hàm dưới tại Bênh viện trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ

Lê Nguyên Lâm, Nguyễn 

Nhật Đăng Huân
Lê Nguyên Lâm Tập 523 - số 2

151 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Đánh giá sự vững ổn của implant sau điều trị 

implant tức thì phục hồi lại răng cối lớn thứ nhất 

hàm dưới tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ

Lê Nguyên Lâm, Nguyễn 

Nhật Đăng Huân
Lê Nguyên Lâm Tập 523 - số 2

152 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Đặc điểm lâm sàng, x-quang của viêm nha chu 

mạn tính tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược 

Cần Thơ

Lê Nguyên Lâm, Phạm 

Thúy Duyên
Lê Nguyên Lâm Tập 522 - Số 2

153 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Đánh giá kết quả phẩu thuật điều trị viêm nha 

chu mạn tính bằng vạt Widman cải tiến tại Bệnh 

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Lê Nguyên Lâm, Phạm 

Thúy Duyên
Lê Nguyên Lâm Tập 522 - Số 2



154 2023

Tạp chí Y học 

Cộng đồng Việt 

Nam

So sánh sự khít sát của hai kỹ thuật trám bít ống 

tủy lèn ngang nguội và một cây cone: Nghiên cứu 

In Vitro

Lê Nguyên Lâm Lê Nguyên Lâm Tập 64 - Số 1

155 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Nghiên cứu invitro đánh giá độc tính

của Bano Berberine lên nguyên bào sợi nướu 

người

Lê Nguyên Lâm, Trần Văn 

Vui
Lê Nguyên Lâm Tập 524 - Số 1A

156 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

Ảnh hưởng In vitro của nano berberine lên sự co 

gel collagen của nguyên bào sợi nướu người Lê Nguyên Lâm, Trần Văn 

Vui
Lê Nguyên Lâm Tập 524 - Số 1A

157 2023

Tạp chí Y học 

Cộng đồng Việt 

Nam

Kết quả phẫu thuật cắt chóp nạo nang răng trước 

hàm trên có trám ngược bằng MTA và

ghép xương đồng loại tại Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện

Đại học Y dược Cần Thơ

Lê Nguyên Lâm, Huỳnh 

Tấn Lộc
Lê Nguyên Lâm Tập 64 - Số 2

158 2023

Tạp chí Y học 

Cộng đồng Việt 

Nam

Sự thay đổi mô cứng và mô mềm sau điều trị sai 

khớp cắn loại II angle bằng hệ thống mắc

cài MBT tại khoa Răng Hàm Mặt trường Đại học 

Y dược Cần Thơ

Lê Nguyên Lâm, Nguyễn 

Thúy Xuân
Lê Nguyên Lâm Tập 64 - Số 2

159 2023
Ta ̣̣̣̣p Chí Y Học 

Việt Nam

Nghiên cứu tình trạng 

mòn răng và các yếu tố liên quan ở sinh viên răng 

hàm mặt, Trường Đại Học y Dược Cần Thơ

Lê Nguyên Lâm, Nguyễn 

Thanh Thủy
Lê Nguyên Lâm Tập 524 - số 2

160 2023
Ta ̣̣̣̣p Chí Y Học 

Việt Nam

Nghiên cứu kích thước độ rộng của răng và sự sai 

biệt kích thước răng hai hàm theo phân tích 

bolton trên sinh viên răng hàm mặt trường đại 

học y dược cần thơ

Lê Nguyên Lâm, Lê Nhựt 

Tiến
Lê Nguyên Lâm Tập 524 - số 2

161 2023
Ta ̣̣̣̣p Chí Y Học 

Việt Nam

Đánh giá kết quả mô mềm, xương sau khi thực 

hiện cắm implant vùng răng sau hàm dưới trên 

bệnh nhân có sử dụng hệ thống máng hướng dẫn 

phẫu thuật in 3D

Lê Nguyên Lâm, Nguyễn 

Võ Đăng Quang
Lê Nguyên Lâm Tập 527 - Số 1B

162 2023
Ta ̣̣̣̣p Chí Y Học 

Việt Nam

Đánh giá khả năng che phủ khuyết hổng xương 

của màng tim vô bào trên xương hàm thỏ
Lê Nguyên Lâm, Bùi Cúc Lê Nguyên Lâm Tập 527 - Số 1B

163 2023
Ta ̣̣̣̣p Chí Y Học 

Việt Nam

Đánh giá đặc tính sinh học màng tim vô bào môi 

trường in vitro
Lê Nguyên Lâm, Bùi Cúc Lê Nguyên Lâm Tập 527 - Số 1B

164 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đặc điểm lâm sàng và xquang răng khôn hàm 

dưới nghiêng gần tại Bệnh viện Trường Đại Học 

Trà Vinh

Nguyễn Mỹ Huyền, Nguyễn 

Thanh Quang, Lê Nguyên 

Lâm

Lê Nguyên Lâm

165 2023
Tạp chí Nghiên 

cứu Y học 

Đánh giá tình trạng stress, lo âu, trầm cảm ở điều 

dưỡng

Ngô Thị Dung, Lê Thị Kim 

Chi, Nguyễn Hồng Thiệp, 

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Nguyễn Thị Thanh Trúc 167(6)



166 2023

Kỷ yếu Hội nghị 

Khoa học toàn 

quốc về công tác 

GDTC, TDTT các 

trường ĐH,CĐ 

năm 2023

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN 

NAM VẬN ĐỘNG VIÊN NĂNG KHIẾU CẦU 

LÔNG GIAI ĐOẠN HUẤN LUYỆN BAN ĐẦU 

LỨA TUỔI 8-9 TẠI CÂU LẠC BỘ CẦU LÔNG 

BÌNH TRƯNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trương Thị Tuyết Châu

 Đoàn Kim Bình
Trương Thị Tuyết Châu

167 2023

Kỷ yếu Hội nghị 

Khoa học toàn 

quốc về công tác 

GDTC, TDTT các 

trường ĐH,CĐ 

năm 2023

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC TIÊU CHÍ 

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC  HỌC BÓNG RỐ 

CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC CẦN THƠ

Nguyễn Trần Đăng Khánh

 Nguyễn Võ Tố Quyên

 Trần Thanh Dũng

 Phạm Hà Minh

Nguyễn Trần Đăng Khánh

168 2023

Kỷ yếu Hội nghị 

Khoa học toàn 

quốc về công tác 

GDTC, TDTT các 

trường ĐH,CĐ 

năm 2023

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP  

 PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO ĐỘI TUYỂN 

NAM BÓNG ĐÁ FUTSAL TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Y DƯỢC CẦN THƠ

Ngô Khén

 Nguyễn Hữu Tri

 Võ Thành Trinh

Ngô Khén

169 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG BIẾN CỐ TIM MẠCH 

CỦA THANG ĐIỂM ZWOLLE Ở BỆNH 

NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU CAN 

THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA

Ngô Đoan Duy,

Ngô Hoàng Toàn,

Trần Đặng Đăng Khoa,

Nguyễn Thế Phi

524

170 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NỒNG 

ĐỘ HOMOCYSTEIN MÁU VÀ HUYẾT ÁP Ở 

BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP MỚI PHÁT 

HIỆN BẰNG PERINDOPRIL

Ngô Hoàng Toàn,

Trần Đặng Đăng Khoa,

Phạm Thị Minh,

Trương Bảo Ân,

Mai Long Thủy,

Nguyễn Trung Kiên

523

171 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BLOCK NHĨ 

THẤT CAO ĐỘ BẰNG ĐẶT MÁY TẠO NHỊP 

TIM VĨNH VIỄN

Ngô Hoàng Toàn,

Trần Đặng Đăng Khoa,

Nguyễn Thị Diễm

524

172 2023
Tạp chí Y học Việt 

Nam

NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ 

LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG GALECTIN-3 MÁU 

Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT 

TỐNG MÁU GIẢM

Lại Trung Tín,

 Ngô Hoàng Toàn,

 Trần Đặng Đăng Khoa, 

Phạm Thị Minh, 

Trần Thị Bích Phương,

Đoàn Thị Tuyết Ngân, 

Nguyễn Trung Kiên

524

173 2023
Tạp chí Nghiên 

cứu Y học

Mối liên quan giữa biểu hiện của Hexokinase 2 

và virus epstein-barr trong u lympho tế bào nk/t

Nguyễn Thủy Tiên

 Nguyễn Kim Đồng

 Nguyễn Hữu Quốc

 Nguyễn Thị Thanh Mai

 Nguyễn Đình Thạch

 Mai Xuân Thu

 Trần Vân Khánh

 Nguyễn Hoàng Việt

165(4)



174 2023
Tạp chí Y Dược 

Học
Nghiên cứu bào chế và đánh giá hoạt tính sinh học của dịch chiết lá vối (Syzygium nervosum )Võ Mộng Thắm

175 2023
Tạp chí Y Dược 

Học
Tác dụng của liệu pháp mùi hương đối với nỗi lo sợ nha khoa trên bệnh nhân tiểu phẫu răng khôn

Bùi Hoàng Minh Đức, 

Lê Hoài Phúc, Bùi Cúc,

 Lê Minh Thuận, 

Trần Minh Triết,

 Cao Hữu Tiến

176 2023
Tạp chí Y Dược 

Học
Kiến thức, thái độ và hành vi phòng bệnh giun đũa chó, mèo ở người tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh

Nguyễn Thanh Bình

, Nguyễn Thị Hồng Tuyến, 

Lê Minh Hữu,

 Nguyến Tấn Đạt, 

Huỳnh Quốc Sĩ

177 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Tình hình sử dụng kháng sinh dự phòng trên

bệnh nhân phẫu thuật mổ lấy thai tại một Bệnh

viện Tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Nguyễn Văn Đời

Nguyễn Thắng

178 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Tỷ lệ suy dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan

ở trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi tại huyện Cẩm Mỹ,

tỉnh Đồng Nai năm 2022

Hồ Viết Ân, Bùi Thị Lệ 

Uyên

179 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ và một

số yếu tố liên quan ở thai phụ đến khám tại Bệnh

viện Đa khoa khu vực Long Khánh tỉnh Đồng

Nai năm 2022-2023

Nguyễn Thị Lan Phương

Phạm Việt Mỹ

Lê Văn Lèo

180 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu việc tuân thủ dùng thuốc của người

bệnh đái tháo đường típ 2 tại Khoa nội tổng hợp

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trần Thị Như Ngọc

Đặng Minh Tiến

Nguyễn Ngọc Thơ

181 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

So sánh đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của

bệnh nhân COPD đến khám và quản lý điều trị

phòng khám hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược

Cần Thơ ở 2 giai đoạn 7/2019-7/2020 và 7/2020-

7/2021

Đặng Nguyễn Hiền

Nguyễn Thị Hồng Trân

Đỗ Thị Thanh Trà

182 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Xây dựng công thức bào chế kem hỗ trợ kháng

viêm từ dược liệu trà xanh (Camellia Sinensis L.

Theaceae ), ổi (Psidium guyjava L. Myrtaceae )

và rau má (Centella asiatica L. Apiaceae)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Lê Thị Minh Ngọc

Bùi Kim Ngân

183 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Phân tích tác động của đại dịch COVID-19 đối

với hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc tại tỉnh

Đồng Tháp giai đoạn 2021-2022

Nguyễn Phú Vinh

Hoàng Thy Nhạc Vũ

Nguyễn Đào Thảo Quyên

Trần Văn Lườm

Nguyễn Thị Thanh Hằng

Nguyễn Phú Toàn



184 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Các yếu tố dự đoán tháo lồng bằng hơi thất bại

trong lồng ruột ở trẻ em

Lâm Thùy Đoan

Lê Diệp Hải Dương

Lê Thị Thanh Xuân

Trần Quốc Bảo

Ngô Võ Thúy Anh

Võ Quang Huy

185 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Giá trị tiên lượng tử vong của chỉ số khác biệt áp

lực riêng phần CO2 máu tĩnh mạch trung tâm -

động mạch ở bệnh nhân sốc nhiễm trùng

Lâm Thùy Đoan

186 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đánh giá thái độ, hành vi và các yếu tố liên quan

của người tiêu dùng đối với thực phẩm chức năng

tại thành phố Cần Thơ năm 2022 – 2023

Ngô Nguyễn Liên Trang

Võ Minh Phương

Đoàn Đức Nhân

187 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu sự thay đổi dịch não tủy ở sơ sinh

bệnh lý nhiễm trùng nặng

Trịnh Quốc Thịnh

Nguyễn Phục Hưng

Hà Thoại Lâm

Huỳnh Minh Khôi

Lê Diệu Pháp

Phùng Phi Yến

Võ Thị Mỹ Hương

188 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Bào chế gel rửa mặt từ khổ qua (Momordica

charantia  L)

Bùi Chí Công, Trần Hồng 

Ngân, Võ Minh Kha, 

Nguyễn Thị Linh Tuyền

189 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu bào chế kem ủ tóc men bia hỗ trợ

phục hồi tóc hư tổn

Đào Long Châu

Đinh Kiều Minh Anh

Nguyễn Thị Cẩm Duyên

Cao Lâm Gia Hân

Lê Ngọc Hân

Nguyễn Thị Thu Huyền

Trần Cao Chúc Linh

Phạm Nguyễn Quốc Thông

Võ Đào Thảo Vy

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo

190 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tình hình, các yếu tố liên quan và

đánh giá kết quả điều trị một số biến chứng tâm

thần ở bệnh nhân hậu nhiễm COVID-19 tại Bệnh

viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2022-2023

Nguyễn Văn Phong

Nguyễn Văn Khoe

Nguyễn Hoàng Toàn

Lê Văn Minh

191 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

So sánh kết quả điều trị đóng khoảng răng nanh

hàm trên bằng dây niti đóng khoảng và thun

chuỗi elastic tại Bệnh viện Trường Đại học Y

Dược Cần Thơ

Mã Ngọc Hạnh

Trương Nhựt Khuê

Lê Nguyên Lâm

192 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết

quả điều trị bệnh nhân viêm phổi do

Staphylococcus aureus

Võ Phạm Minh Thư, Trần 

Công Đăng, Phan Việt 

Hưng, Cao Thị Mỹ Thúy, 

Nguyễn Thị Diệu Hiền, Võ 

Thái Dương



193 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Tình hình sử dụng thuốc và yếu tố liên quan đến

kê đơn thuốc điều trị bệnh trứng cá thông thường

tại Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ năm

2022

Nguyễn Thị Minh Thư

Huỳnh Lê Thiện Vũ

Nguyễn Minh Cường

Lê Tấn Đức

194 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ giảm cân

chiết xuất từ lá dâu tằm, lá sen, lá trà xanh và quả

mướp đắng

Nguyễn Duy Gia Bảo

Thái Quốc Duy, Ngô Anh 

Đức

Thái Ngân Hà, Vương Vinh 

Hưng

Chiêm Ngọc Mai

Lê Cường Nam

Nguyễn Thị Thu Ngân

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo

195 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu bào chế trà hoà tan từ cao chiết nấm

vân chi đỏ (Pycnoporus sanguineus ) hỗ trợ giảm

cân

Phan Quốc Thịnh

Dương Xuân Chữ

Trương Khánh Vy

Châu Thành Duy

Châu Thành Duy

Trần Thanh Thy

Bùi Thị Ngọc Trinh

Nguyễn Ngọc Nhã Thảo

196 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Khảo sát thái độ của sinh viên trong việc áp dụng

y học cổ truyền để điều trị các vấn đề về da tại

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ  năm 2022

Bùi Thị Diểm Kiều

Nguyễn Ngọc Như Huyền

Bùi Kim Ngân

Phạm Vĩnh Nghi

Lê Thị Mỹ Nhân

Lê Thị Mỹ Tiên

197 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm tổng phân tích tế bào máu

ngoại vi và điện di hemoglobin các thể beta-

thalassemia tại Bệnh viện Huyết học - Truyền

máu Cần Thơ năm 2021-2022

Nguyễn Minh Trí

Phạm Thị Nhung

Nguyễn Thị Hồng Nhiên

Lục Trương Khánh Minh

Đỗ Thị Cẩm Tiên

Lê Thị Hoàng Mỹ

Nguyễn Long Quốc

Phạm Hồ Vũ

198 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật nội soi đau

đầu do tiếp xúc vùng mũi tại Bệnh viện Tai Mũi

Họng Cần Thơ năm 2021- 2023

Lê Bội Ngọc

Châu Chiêu Hòa



199 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Giá trị siêu âm Doppler động mạch rốn, động

mạch não giữa trong tiên lượng sức khoẻ thai nhi

ở thai phụ tiền sản giật tại Bệnh viện Phụ sản

thành phố Cần Thơ năm 2021 - 2023

Dương Mỹ Linh, Nguyễn 

Hồng Đan Thanh, Bui 

Quaang Nghia, Hứa Kim 

Chi, Trương Quỳnh Trang

Nguyễn Hồng Đan Thanh

Bui Quang Nghia

Hứa Kim Chi

Trương Quỳnh Trang

200 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều

trị suy hô hấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thông

khí áp lực dương liên tục qua mũi tại Bệnh viện

Nhi đồng Cần Thơ năm 2022 – 2023

Trần Thị Thanh Nhân

Lê Nhật Mai

Đặng Thị Tường Vi

Hoàng Phú Vinh

Thạch Dạ Minh Châu

Danh Nhớ

Trần Đức Long

Trần Công Lý

201 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Khảo sát tình trạng mất ngủ của sinh viên y học

cổ truyền Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong

thời điểm dịch bệnh COVID-19 năm 2021

Hoàng Anh Thư

Hà Tú Anh

Phạm Hương Giang

Nguyễn Lê Anh Thư

Châu Nhị Vân

202 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Khảo sát tỷ lệ trẻ từ 18 tháng đến 36 tháng có

nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ bằng thang điểm M-

CHAT-R/F và một số yếu tố liên quan tại các

Trường mầm non ở tỉnh Cà Mau năm 2022

Nguyễn Minh Phương

Phan Việt Hưng

Trần Thiện Thắng

Lê Hoàng Mỷ

Thái Huỳnh Ngọc Trân

Võ Văn Thi

203 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh động

kinh bằng natri valproat

Lý Thị Kim Ngân

Lê Văn Minh

204 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tính an toàn và phù hợp trong sử

dụng thuốc ức chế bơm proton ở bệnh nhân ngoại

trú điều trị dịch vụ tại Khoa khám bệnh, Bệnh

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022-

 2023

Nguyễn Hữu Trúc

Nguyễn Thanh Liêm 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Đặng Duy Khánh

205 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Động lực học tập và các yếu tố liên quan của sinh

viên điều dưỡng Trường Đại học Y Dược Cần

Thơ

Huỳnh Thị Ngọc My

Nguyễn Huỳnh Trúc

Lê Quang Minh

Nguyễn Thị Xuân Huỳnh 

Võ Minh Thư

Nguyễn Văn Tuấn

Huỳnh Văn Lộc

Nguyễn Thanh Liêm



206 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm các triệu chứng COVID

kéo dài ở bệnh nhân đến khám tại phòng khám

hậu COVID Bệnh viện Trường Đại học Y Dược

Cần Thơ

Lê Văn An

Võ Phạm Minh Thư

Đinh Chí Thiện

Nguyễn Khả Hân

Huỳnh Thùy Trang

Võ Ngọc Trang Đài

Lê Thiện Phúc

Đỗ Thị Thanh Trà

207 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Kết quả giảm đau của ketamine liều thấp phối

hợp midazolam trong mổ cắt tử cung và bóc u xơ

tử cung tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

năm 2022

Trần Quốc Duy

Huỳnh Công Tâm

Nguyễn Minh Hoàng

Huỳnh Lê Thiện Vũ

208 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều

trị ở trẻ vàng da tăng bilirubin gián tiếp được

chiếu đèn tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ

Nguyễn Thị Mỹ Liên

Phạm Nhật Minh

Nguyễn Thị Kim Hường

Nguyễn Thị Kim Hân

Bùi Quang Nghĩa

Trần Quang Khải

209 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của hình

ảnh cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung

thư biểu mô tế bào gan tại Bệnh viện Ung bướu

thành phố Cần Thơ năm 2021-2023

Nguyễn Văn Nam, Nguyễn

Phước Bảo, Huỳnh Minh

Phú

210 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu kết quả sàng lọc tiền sản giật giai

đoạn sớm thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản

thành phố Cần Thơ 

Dương Mỹ Linh, Lê Hoàng

Việt, Bùi Qang Nghĩa

211 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tình hình rối loạn hormon giáp, TSH

huyết thanh ở phụ nữ mang thai 3 tháng đầu tại

Bệnh viện Phụ sản       thành phố Cần Thơ 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt,

Ngũ Quốc Vĩ

212 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Kết quả điều trị ung thư bàng quang chưa xâm

lấn cơ bằng phẫu thuật cắt đốt nội soi kết hợp

bơm doxorubicin tại Bệnh viện Đa khoa Trung

ương Cần Thơ

Phạm Hữu Tân, Đàm Văn

Cương

213 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đánh giá kết quả điều trị nhổ răng khôn hàm

dưới có ghép xương đồng loại kết hợp màng chân

bì

Nguyễn Viết Hiếu, Phạm

Văn Lình, Phan Thế Phước

Long, Lê Nguyên Lâm,

Phan Bá Lộc

214 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Phẫu thuật lichtenstein điều trị thoát vị bẹn nghẹt

tại Cần Thơ năm 2021-2023

Thái Ngọc Hân, Nguyễn

Văn Tuấn, Đặng Hồng

Quân, Lâm Hoàng Huấn,

Phạm Văn Lình

215 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đánh giá bước đầu kết quả điều trị gãy xương

bàn tay bằng phương pháp kết hợp xương nẹp vít

Lê Minh Được, Phan Minh

Hoàng, Nguyễn Lê Hoan

216 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Kết quả bước đầu điều trị gãy kín xương gót bằng

phương pháp kết hợp xương    nẹp vít

Võ Hoàng Tuấn, Phạm

Hoàng Lai



217 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Khảo sát kiến thức của sinh viên Y khoa Trường

Đại học Y Dược Cần Thơ về dịch COVID-19

trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 năm 2021

Phan Nguyễn Hồng Loan,

Phan Hữu Khang, Lê Thanh 

Mai, Lê Huỳnh Anh Thư,

Trần Thiện Thắng

218 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đặc điểm dịch tễ học và sự lưu hành của các type

huyết thanh vi rút dengue gây bệnh sốt xuất huyết

tại tỉnh Đắk Lắk     năm 2020

Nguyễn Thị Trà My, Ngô

Văn Phương, Lê Văn Tuấn

219 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh nhân chấn

thương sọ não tại Bệnh viện Trường Đại học Y

Dược Cần Thơ

Nguyễn Duy Linh, Hà

Thoại Kỳ, Võ Lê Thành

Phúc, Nguyễn Hữu Tài,

Trịnh Đình Thảo, Nguyễn

Thị Thùy Trang, Phạm Văn

Nông, Lại Văn Nông

220 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tình hình, một số yếu tố liên quan

và giá trị tiên lượng của hạ natri máu ở bệnh

nhân suy tim mạn phân suất tống máu giảm tại

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm

2022-2023

Nguyễn Phan Nguyên, Trần

Viết An, Bùi Thế Dũng

221 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cắt lớp vi tính

mạch não nhiều pha trên bệnh nhân nhồi máu não

cấp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

năm 2021-2023

Nguyễn Thị Kim Thoa, Bùi

Ngọc Thuấn

222 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Tình hình sử dụng thuốc theo khuyến cáo Hội

Tim mạch học Việt Nam năm 2022 trên bệnh

nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú

tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

năm 2022-2023

Trần Thị Bích Ngọc,

Dương Xuân Chữ, Trần

Kim Sơn

223 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu các thời điểm nội soi và kết quả

điều trị ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hoá do loét

dạ dày-tá tràng tại Bệnh viện Đa khoa Trung

ương Cần Thơ năm 2022-2023

Châu Ngọc Thảo, Lê Viết

Nho, Huỳnh Hiếu Tâm

224 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinh trên

bệnh nhân không Bảo hiểm Y tế điều trị ngoại

trú tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần

Thơ năm 2022

Nguyễn Thị Bích Trâm,

Nguyễn Thị Ngọc Vân, Lê

Minh Nhân, Phạm Thanh

Tòng

225 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Kết quả điều trị tạm thời u quanh bóng Vater

bằng phẫu thuật nối mật ruột và nối vị tràng năm

2021-2023

Đặng Thị Kim Liên, Phạm

Văn Lình, Đặng Hồng Quân

226 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Khảo sát tác động của hóa trị liệu trên hệ tạo

máu, gan thận ở bệnh nhân ung thư vú tại Bệnh

viện Ung bướu thành phố         Cần Thơ 

Hồ Thị Thu Hương,

Nguyễn Hồng Phong

227 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Kháng nguyên nhóm máu hệ Rhesus (D, C, c, E,

e) và Kidd (Jk
a
, Jk

b
) ở người hiến máu lặp lại tại

Bệnh viện Huyết học-Truyền máu thành phố Cần

Thơ 

Trần thị Thùy Dung,

Nguyễn Xuân Khôi,

Nguyễn Thị Kiều Trang,

Nguyến Phúc Đức, Thái

Trọng Tính, Lê Thị Hoàng

Mỹ



228 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Khảo sát tình hình tuân thủ sử dụng thuốc và một

số yếu tố liên quan của bệnh nhân cao tuổi tăng

huyết áp đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022-

2023

Nguyễn Ngọc Cẩm, Nguyễn

Thị Diễm,Võ Quang Lộc

Duyên, Nguyễn Hoàng Bách

229 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Tình hình nhiễm nấm Candida spp. ở phụ nữ

viêm âm đạo tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương

Cần Thơ năm 2022-2023

Nguyễn Thị bé Ni, Trần

Ngọc Dung, Lâm Đức Tâm,

Đỗ Hoàng Long, Đinh Thị

Hương Trúc, Nguyễn Thị

Thảo Linh, Phan Hoàng Đạt

230 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Khảo sát nồng độ kháng thể và một số yếu tố

liên quan ở người sau 3 mũi tiêm vaccin ngừa

viêm gan B tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

thành phố Cần Thơ năm 2022-2023

Mai Hiếu Tử, Nguyễn Ngọc

Nhã Thảo, Nguyễn Thị Như

Mai, Đỗ Thị Thu Hiền,

Lương Hồng Hạnh, Nguyễn

Ngọc Thanh, Nguyễn Hồng

Đoan, Nguyễn Phan Hồng,

Cao Anh Phong

231 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Tình hình stress và một số yếu tố liên quan ở

nhân viên Y tế tại các Bệnh viện thành phố

Cần Thơ năm 2022-2023

Kiên Văn Sa Va Nây, Phạm

Thị Tâm

232 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tình hình tương tác thuốc trên bệnh

nhân mắc bệnh hô hấp mạn tính tại Khoa Khám

bệnh Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần

Thơ năm 2022-2023

Nguyễn Văn Linh, Phạm

Thành Suôl, Võ Phạm

Minh Thư

233 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Tương tác thuốc trên bệnh nhân cao tuổi điều trị

nội trú tại Khoa Nội Tim mạch - Lão học Bệnh

viện Đa khoa thành phố Cần Thơ năm 2022

Trần Thị Lý, Phạm Thành

Suôl, Mai Phương Mai,

Trần Quốc Tường

234 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến

đái tháo đường thai kỳ trên thai phụ tại Bệnh viện

Quốc tế Phương Châu Cần Thơ

Huỳnh Hoàng Tuấn, Trịnh

Thị Hồng Của, Lê Trung

Tín

235 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm sử dụng và tình hình sử

dụng không hợp lý các thuốc giảm đau ở bệnh

nhân điều trị ngoại trú không tham gia BHYT

tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện Trường Đại học

Y Dược       Cần Thơ năm 2022-2023

Nguyễn Trần Quốc Tuấn,

Phạm Thành Suôl,Mai

Phương Mai

236 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đánh giá kết quả thực hiện hàm giả tháo lắp

toàn bộ bằng ứng dụng kỹ thuật số vào giai đoạn

ghi tương quan tâm ở bệnh nhân mất răng tại

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Lê Văn Điềm, Đỗ Thị Thảo



237 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu chân răng, hình

thái hệ thống ống tủy phụ và eo nối ở răng cối lớn

thứ nhất hàm dưới người Việt trưởng thành

Đỗ Thành Tín, Trương

Nhựt Khuê, Nguyễn Quang

Tâm, Biện Thị Bích

Ngân,Nguyễn Anh Kiệt

238 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đặc điểm lâm sàng, X-quang bệnh nhân mất răng

sau hàm trên có chỉ định nâng xoang hở tại Bệnh

viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Nguyễn Thúy Xuân, Lê

Nguyên Lâm

239 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Thực trạng sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần

của người dân tại một thị trấn huyện Bình Tân,

tỉnh Vĩnh Long và một số yếu tố liên quan năm

2022

Vũ Thái Sơn, Nguyễn Thị

Hường

240 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Xây dựng quy trình đánh giá hoạt tính ức chế

enzym α-glucosidase của cao chiết dược liệu sử

dụng máy quang phổ hai chùm tia

Lê Minh Luân, Võ Đức

Linh, Nguyễn Ngọc Nhã

Thảo

241 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Tình hình không duy trì tiêu chuẩn thực hành tốt

cơ sở bán lẻ thuốc tại nhà thuốc, quầy thuốc trên

địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2022

Lê Đông Anh, Nguyễn Thị

Ngọc Vân, Mai Lê Gia

Ngân, Trần Thị Tuyết

Phụng, Lê Thị Nhân Duyên

242 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu chất lượng khám chữa bệnh ngoại trú

và một số yếu tố liên quan tại Khoa Khám bệnh,

Bệnh viện Đa khoa  Tân Hưng năm 2023

Đỗ Thị Thúy Diễm, Trần

Thiện Thuần, Lê Thị Kim

Án, Ngô Bửu Thiệu

243 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Phân lập hợp chất hướng tác dụng chống oxy hóa

của Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) thu

hái ở Yên Bái

Nguyễn Trọng Hiếu, Phạm

Đông Phương

244 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Tình hình hiệu chỉnh liều kháng sinh trên bệnh

nhân suy thận tại bệnh viện đa khoa long an năm

2022-2023

Trần Thị Hồng Nga

Phạm Thành Suôl

Nguyễn Phương Nam

Trần Quốc Tường

245 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đánh giá kết quả phá thai nội khoa ở thai 9-12

tuần bằng phác đồ misoprostol sau mifepristone

24 giờ tại bệnh viện đa khoa đồng tháp năm 2022-

2023

Lê Thị Bé Thái

Nguyễn Văn Lâm

Quan Kim Phụng

Nguyễn Tấn Hưng

Lê Thị Gái

Lê Thị Nhân Duyên

Lâm Đức Tâm

246 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Kết quả phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn

kết hợp khâu ép tại Bệnh viện Trường Đại học Y

Dược Cần Thơ và Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần

Thơ năm 2022-2023

Nguyễn Thành Trí

Nguyễn Triều Việt

247 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và một số yếu tố

liên quan của bớt Hori tại các cơ sở y tế trên địa

bàn Thành phố Cần Thơ năm 2021-2023

Quách Ngọc Linh

Nguyễn Văn Lâm



248 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến sa sút trí tuệ

sau đột quỵ não

Cô Văn Gần

Nguyễn Thị Minh Đức

249 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ từ 24

đến 59 tháng tuổi tại các trường mầm non huyện

Ba Tri, tỉnh Bến Tre năm 2022-2023

Trịnh Hòa Bình

Lê Thành Tài

Phạm Thị Dương Nhi

250 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của

bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp tại Bệnh viện Đa

khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2023

Huỳnh Anh Khoa

Bùi Ngọc Thuấn

Đoàn Dũng Tiến

Phạm Thị Anh Thư

251 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đánh giá kết quả điều trị mụn trứng cá bằng laser

CO2 fractional phối hợp FOB®.10 lotion

Lê Thị Ngọc Duyên

Huỳnh Hùng Anh

Trần Quách Ngọc Hân

Huỳnh Văn Bá

Ngô Quốc Hưng

Trần Văn Dương

252 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh học và giá trị của

cộng hưởng từ mạch máu TOF 3D 3.0 Tesla

trong phát hiện phình động mạch não tại Bệnh

viện Đột quỵ tim mạch Cần Thơ

Đinh Văn Tuyền

Trần Chí Cường

253 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu kiến thức của các bà mẹ có con dưới

5 tuổi về tiêu chảy cấp tại huyện Phong Điền

thành phố Cần Thơ năm 2020-2021

Lê Văn Lèo

Nguyễn Hoàng Mến

254 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Giá trị của cộng hưởng từ trong đánh giá giai

đoạn ung thư trực tràng được phẫu thuật nội soi

Trần Nhật Phi

Nguyễn Lê Gia Kiệt

Nguyễn Văn Tuấn

Đặng Hồng Quân

Phạm Văn Năng

255 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của cao

chiết Hành tím (allium ascalonicum l., alliaceae)

trên mô hình chuột gây tăng đường huyết bằng

alloxan

Huỳnh Trân

Nguyễn Thị Như Mai

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

256 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tỷ lệ suy thượng thận cấp, đặc điểm

lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều

trị ở bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn tại tỉnh Kiên

Giang năm 2022-2023

Hà Văn Phúc

Nguyễn Như Nghĩa

Trần Tấn Đạt

257 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của cao chiết

nấm Vân chi đỏ (Pycnoporus sanguineus) bằng

mô hình gây tổn thương gan In Vivo

Võ Thị Minh Thư

Trần Đức Tường

Nguyễn Thị Ngọc Vân

Dương Xuân Chữ

258 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Mô hình tử vong trong 24 giờ tại Bệnh viện Nhi

đồng Đồng Nai năm 2018-2022

Nguyễn Văn Sửu

Lê Anh Phong

Trần Văn Dễ

Phạm Thị Dương Nhi

259 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tình hình rối loạn lipid máu và một số 

yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp

nguyên phát tại Bệnh viện Trường Đại học Y

Dược Cần Thơ năm 2022-2023

Huỳnh Kim Phượng

Huỳnh Trung Cang

Nguyễn Hoàng Phi



260 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trên

bệnh nhân chấn thương xương thái dương tại

thành phố Cần Thơ năm 2021-2023

Võ Văn Năm

Phạm Thanh Thế

Hồ Lê Hoài Nhân

261 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng răng khôn

hàm dưới liên quan thần kinh răng dưới trong

phẫu thuật cắt thân răng

Kim Ngọc Khánh Vinh

Trần Thị Phương Đan

Lâm Nhựt Tân

262 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Khảo sát đặc điểm răng cối lớn có chỉ định phẫu

thuật nha chu làm dài thân răng trên lâm sàng và

trên phim chụp cắt lớp vi tính với chùm tia hình

nón tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần

Thơ năm 2021-2023

Ngô Anh Tài 

Trương Nhựt Khuê

Trần Huỳnh Trung

263 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đánh giá kết quả điều trị sai khớp cắn loại I theo

Angle có kéo lui khối răng trước hàm trên bằng

dây phân đoạn và vít hỗ trợ

Lê Nguyễn Thùy Dương

Trương Thị Bích Ngân

Lê Nguyên Lâm

264 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đánh giá kết quả điều trị rối loạn cương dương

bằng Tadalafil tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Cần Thơ và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược

Cần Thơ

Nguyễn Văn Nghĩa

Đàm Văn Cương

265 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng bán

phần điều trị gãy không vững liên mấu chuyển

xương đùi ở bệnh nhân cao tuổi tại Bệnh viện Đa

khoa Cà Mau

Cao Tấn Sáu

Nguyễn Thành Tấn

266 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cắt

lớp vi tính ung thư vòm trước xạ trị tại Bệnh

viện Ung bướu thành phố Cần Thơ năm 2022-

2023

Phạm Thới Thuận

Huỳnh Quang Huy

267 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Tỷ lệ tăng acid uric máu và một số yếu tố liên

quan ở bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn cuối

đang lọc máu định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Cà

Mau

Trần Thị Tố Quyên

Nguyễn Như Nghĩa

Mai Huỳnh Ngọc Tân

268 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm và giá trị của hình ảnh siêu

âm động mạch cảnh trong đoạn ngoài sọ trên

bệnh nhân nhồi máu não tại Bệnh viện Đa khoa

Trung ương Cần Thơ năm 2022-2023

Huỳnh Thị Hiền

Lê Hữu Phước

Nguyễn Hoành Anh

Huỳnh Minh Phú

269 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tỷ lệ tiền đái tháo đường và một số

yếu tố liên quan đến tiền đái tháo đường ở bệnh

nhân tăng huyết áp tại khoa khám bệnh, Bệnh

viện Tim mạch thành phố Cần Thơ năm 2022-

2023

Lâm Chí Hiếu

Đoàn Thị Tuyết Ngân

270 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tình hình và đánh giá kết quả điều trị

bằng thang điểm chất lượng cuộc sống ở người

bệnh hội chứng ruột kích thích đến phòng khám

tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Cà Mau năm 2022 –

2023

Phạm Minh Thiên

Kha Hữu Nhân

Trần Cẩm Liên



271 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tuân thủ dự phòng tiền sản sản và

hiệu quả của can thiệp giáo dục sức khỏe về kiến

thức tuân thủ của thai phụ tại Bệnh viện Phụ sản

thành phố Cần Thơ

Lê Thị Kim Định

Nguyễn Minh Phương

Quách Hoàng Bảy

Phạm Thúy Hồng

Lê Thị Mỹ Hạnh

272 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Khảo sát đặc điểm thực vật, mã vạch DNA và sơ

bộ thành phần hóa học của cây Trà dormoy -

Camellia dormoyana (Pierre) Sealy, Theaceae

Nguyễn Đỗ Lâm Điền 

Dương Nguyên Xuân Lâm

273 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng về vận động, chức

năng sinh hoạt của bệnh nhân di chứng tai biến

mạch máu não và các yếu tố liên quan tại thành

phố Vĩnh Long năm 2022-2023

Nguyễn Quang Khiêm

Nguyễn Phương Toại

274 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đặc điểm và kết quả điều trị viêm tụy cấp do tăng

Triglyceride máu tại Bệnh viện Trường Đại học

Y Dược Cần Thơ

Nguyễn Cao Nhật Linh

Nguyễn Thái Hòa

Thái Thị Hồng Nhung

Phạm Văn Do

275 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đánh giá độc tính cấp và tác dụng kiểm soát lipid

huyết của cao chiết ethanol lá cây mật gấu nam

trên mô hình chuột nhắt trắng tăng lipid huyết

bằng tyloxapol

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Cao Thị Tài Nguyên

Mai Huỳnh Như

276 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu mối tương quan giữa rối loạn chức

năng tâm trương thất trái với nồng độ cortisol

máu ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2

Huỳnh Thị Ngọc Hiền

Đoàn Thị Kim Châu

Nguyễn Ngọc Đài Trang

Lê Đại Phúc

Nguyễn Thị Ngọc Hân

277 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Cấy chuyển răng tự thân ngay sau nhổ răng có sử

dụng mẫu mô phỏng: Báo cáo loạt ca lâm sàng

Võ Minh Trí

Trương Nhựt Khuê

Nguyễn Hoàng Nam

Trần Thị Kim Ngọc

278 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Báo cáo ca lâm sàng điều trị xuất huyết tiêu hóa

trên do loét to hành tá tràng biến chứng vỡ túi giả

phình động mạch vị tá tràng bằng thuyên tắc nội

mạch

Phan Văn Bạc

Võ Xuân Sang

Nguyễn Ngọc Huy

Phạm Ngọc Sơn

279 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học, yếu tố nguy cơ

và đánh giá kết quả đặt stent điều trị hẹp động

mạch nội sọ có triệu chứng tại Bệnh viện Đa khoa

Quốc tế S.I.S Cần Thơ

Vũ Thị Hương Giang

Trần Chí Cường

280 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

So sánh độ nhạy chuỗi xung cộng hưởng từ

Proton density (PDWI) và Fat suppressed proton

density (PDWI FS) trong phát hiện rách sụn

chêm khớp gối

Đặng Ngọc Thuận

Nguyễn Phước Thuyết

Phạm Thị Nữ

Nguyễn Hữu Thiện

281 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu kỹ thuật cố định mảnh ghép kết mạc

rời tự thân bằng máu tự thân kết hợp đốt lưỡng

cực trong điều trị mộng thịt nguyên phát tại bệnh

viện Mắt-Răng Hàm Mặt Cần Thơ năm 2022-

2023

Nguyễn Thanh Liệt

Trương Nguyễn Trọng Nhân

Vũ Thị Thu Giang

Hoàng Quang Bình



282 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu kiến thức và thực hành chăm sóc

răng miệng của sinh viên răng hàm mặt năm nhất

và hai năm cuối Trường Đại học Y Dược Cần

Thơ năm 2022

Trần Hoàng Uyên Anh

Nguyễn Long Nguyên

Huỳnh Trà Mi

Lê Quốc Bình

Đỗ Thị Thảo

283 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính của thủng tiêu

hóa do dị vật tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn
Phạm Minh Quang

284 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Tỷ lệ tiêm ngừa vaccin HPV ở nữ sinh viên

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Dương Mỹ Linh

Bùi Quang Nghĩa

Trần Trọng Nhân

Trương Quỳnh Trang

Dương Thị Khao Ry

285 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng

dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên

quan tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long

Khánh, năm 2022

Ngô Quang Thiện

Nguyễn Trung Nghĩa

286 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tình hình và một số yếu tố liên quan

đến tuân thủ điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường

típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Cà Mau năm 2022-2023

Phan Minh Cang

Ngô Văn Truyền

287 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan và so sánh

mô hình bệnh tật, tử vong theo ICD 10 trước và

sau ra viện tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa

khu vực Long Khánh năm 2018 – 2023

Nguyễn Văn Diễn

Lê Thành Tài

Bùi Thế Khanh

288 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu kiến thức, thực hành về nhiễm khuẩn

hô hấp cấp tính và các yếu tố liên quan của bà mẹ

có con từ 2 đến 60 tháng tuổi tại Bệnh viện Đa

khoa khu vực Long Khánh, Đồng Nai

Hà Thị Hồng Thanh

Nguyễn Phương Toại

289 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tình hình kê đơn thuốc ngoại trú tại

các cơ sở y tế công lập thuộc huyện Kiên Lương

năm 2022

Bùi Trí Hiểu

Lâm Quang Đức

Đặng Tiến Dũng

Nguyễn Thắng

290 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đánh giá kết quả điều trị ở bệnh nhân nhồi máu

não tái diễn tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương

Cần Thơ năm 2022-2023

Đặng Nguyễn Thanh Hiền

Trần Chí Cường

Nguyễn Thị Hiền

Lê Văn Minh

291 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Đánh giá kết quả phẫu thuật phaco đặt kính theo

công nghệ EDOF (kính Isopure) điều trị đục thủy

tinh thể tại Bệnh viện Mắt - Răng Hàm Mặt Cần

Thơ năm 2022 - 2023

Nguyễn Thị Thúy Hà

Hoàng Quang Bình

292 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm, một số yếu tố liên quan và

kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cột

sống thắt lưng dựa vào cộng đồng trên bệnh nhân

đến khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà

Mau năm 2022-2023

Huỳnh Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Thu Hương



293 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết

quả phẫu thuật phaco trên mắt đục thể thủy tinh

chín trắng căng phồng với phương pháp xé bao

trước kết hợp kim 30g tại Bệnh viện Đa khoa

Xuyên Á Vĩnh Long năm 2022 – 2023

Mai Thị Bích Nhàn

Vũ Thị Thu Giang

294 2023
Tạp chí Y Dược 

Học
Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị, một yếu tố

Nguyễn Trường Giang

Đoàn Văn Quyền

295 2023
Tạp chí Y Dược 

Học
liên quan và kết quả can thiệp truyền thông

Đỗ Hoàng Miên Em

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

296 2023
Tạp chí Y Dược 

Học
ở bệnh nhân tăng huyết áp trên 60 tuổi tại

Trần Thị Vân Thủy

Dương Thiện Phước

297 2023
Tạp chí Y Dược 

Học
Phòng khám Trung tâm y tế huyện U Minh,

Võ Duy Vũ

Phạm Thị Tố Liên

Nguyễn Ngọc An

298 2023
Tạp chí Y Dược 

Học
tỉnh Cà Mau năm 2022-2023

Nguyễn Văn Bình

Dương Phúc Lam

299 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Nghiên cứu tình hình kê đơn thuốc kháng sinh,

corticoid, vitamin điều trị nội trú tại Trung tâm y

tế huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng năm 2022

Võ Huỳnh Như

Nguyễn Phước Bảo Quân

Phạm Đoàn Ngọc Tuân

Phạm Thị Anh Thư

Nguyễn Hoàng Ẩn

300 2023
Tạp chí Y Dược 

Học

Giá trị cắt lớp vi tính mạch máu trong phát hiện,

khảo sát đặc điểm hình ảnh học phình động mạch

não

Mai Ngọc Quốc Trung

Bùi Ngọc Thuấn

Đoàn Dũng Tiến

Phạm Thị Anh Thư


